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 Hán  dịch  :  Pháp  S ư   Cưu  Ma  La  Thập 

 Việt  dịch  :  Tỳ  Kheo  Thích  T rí  Tịnh

PHẨM  k in h   n h ĩ  v ă n   t r ì

THỨ  BỐN  MƯƠI  LĂM

Lúc  đó  Thiên  Đê  Thích  Đề  Hoàn  Nhon 

nghĩ  rằng  :  "Nếu  thiện  nam ,thiện  nữ  noi 

tai  đirọ-c  nghe  Bát  nhã  ba  la  mật,  thời 

ngtrời  nầy  đã  ở  chỗ  Phât  đời  trư ớc  tu 

tạo  các  công  đức,  đã  gần  gũi  thiện  tri 

thức.  Hucmg  là  người  thọ  trì,  thân  cận,  

đọc  tụng,  chánh  ữc  niệm,  đúng  như  lời 

mà  tu  hành  B át  nhã  ba  la  mật  nầy. 

Phải  biết  thiện  n am , thiện  nử*  đây  đã 

thân  cận  nhiều  đữc  Phật. 

Người  có  thể  đưtrc  nghe  thọ,  đọc  tụng,  

chánh  ức  niệm,  tu  hành  đúng  như  lời  và
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CÓ  thể  hỏi,  có  thể  đáp  B át  nhâ  ba  la  mật 

nầy.  Phải  biết  ngưtri  đây  đời  trư ớ c  đâ 

nhiều  lần  cúng  dirờng  thân  cận  ch ư   Phật. 

Người  nghe  Bát  nhã  ba  la  mật  nầy  mà 

chẳng  kinh  sọ*.  Phải  biết  người  đây  cũng 

đã  từ   vô  lưọng  ÚXĨ  kiếp  thật  hành  Đàn 

ba  la  mâ

 •  7 

•  7 

 •  t ,  T h i  b a   7  la  m â t ,  N h ẫ n   b a   la   m â t, Tấin  ba  la  mậ• t,  '     Thiền  ba  la  mật

 %

   , 

 3 B á t  n h ã

ba  la  mật". 

Ngài  Xá  Lợi  Phât  bạch  P h ật  :  "Bạch 

đức  Thê  Tôn  !  Có  thiên  nam , thiên  nừ 

nghe  B át  nhã  ba  la  mật  thâm  thâm  nầy 

mà  chẳng  kinh  sợ.  Nghe  rồi  thọ  trì,  

thân  cận,  đúng  như  lời  mà  tu  tập.  Phải 

biết  ngirời  đây  như*  birc  đại  Bồ  Tát  bâ't 

thôi  chuyên. 

Tại  sao  vậy  ? 

B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Vì  B át  nhã  ba  la 

mât  nầy   rất  sâu. 

Nếu  là  ngtrời  đời  triró-c  thật  hành  sáu 

ba  la  mật  chim  đirợc  lâu,  thời  không  thê 

tin  đirợc. 
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B ạ


7

•  c h  

đức  T h ế  Tôn  !  Nếu  có  thiện  na• m, 

thiện  nữ*  nào  khinh  chê  thâm  B át  nhã  ba 

la  mật.  Phải  biết  ngirò-i  đây  đời  trư ớc 

cũng  đã  tửng  khinh  chê  thâm  B át  nhã 

ba  la  mật. 

Tại  sao  vậy  ? 

Lúc  nghe  nói  thâm  B át  nhã  ba  la 

mật,  người  đây  không  tin  ưa,  lòng  không 

thanh  tinh.  Người  đây  đời  trirớc  chẳng 

thưa  hỏi  ch ư   P h ật  và  đệ  tủ*  P h ật  phải 

thật  hành  sáu  ba  la  mật  th ế  nào,  phải 

tu  tập  nội  không  đến  vô  pháp  hữu 

pháp  không  th ế   nào,  phải  tu  tứ   niệm 

x ứ   đến  T át  thánh  đạo  thê'  nào,  phải  tu 

thập  lực  đến  mười  tám  pháp  bất  cộng 

thê"  nào". 

Thiên  Đê"  nói  với  Ngài  Xá  Lợi  P h ất  : 

"Nếu  có  thiên  n a m , thiên  nữ  đời  trư ớ c 

chẳng  lâu  ngày  tu  tập  sáu  ba  la  mật 

nhẫn  đốn  mười  tám  pháp-  bât  cộng.  

Những  ngirời  nầy  nghe  nói  B át  nhã  ba 

la  mật  đây  không  có  lòng  tin  hiểu,  thời 

có  gì  đáng  lây  làm  lạ. 
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Thưa  Ngài  Xá  Lợi  Phâìt  !  Tôi  kính  lễ 

B át  nhã  ba  la  mật.  Kính  lễ  B át  nhã  ba 

la  mật  tức  là  kính  lễ  nhứt  thiết  trí”. 

Đức  P h ật  nói  :  "Đúng  như*  vậy.  Kính 

lễ  B át  nhã  ba  la  mật  tức  là  kính  lễ  nhứt 

thiết  trí. 

Tại  sao  vậy  ? 

Vì  nhứt  thiết  trí  của  ch ư   P h ật  đều 

phát  sanh  từ   Bát  nhã  ba  la  mật.  Nhứt 

thiêt  trí  tức  là  Bát  nhã  ba  la  mật. 

Thê  nên,  nây  Kiêu  Thi  Ca,  thiên  nam,  

rx\x*  muôn  trụ  nhứt  thiết  trí,  thời 

phai  trụ   B át  nhã  ba  la  mât.  MuôYi  sanh 

đạo  chủng  trí  thời  phải  tập  hành  B át 

nhâ  ba  la  mật.  Muôn  dứt   tất  cả  kiết  sứ  

và  tập  khí  thòi  phải  tập  hành  B át  nhã 

ba  la  mật.  Muôn  chuyển  pháp  luân  thời 

phải  tập  hành  B át  nhã  ba  la  mật. 

• 

^ ttxiGn  nữ   muôn  đirợc  quả

Tu  Đà  Hoàn,  quả  Tư*  Đà  Hàm,  quả  A 

Na  Hàm,  quả  A  La  Hán,  quả  B ích  Chi 

P h ật,  thời  phải  tập  hành  B át  nhã  ba 

la  mật. 
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Thiện  n a m , thiện  nữ  muốn  giáo  hóa 

chúng  sanh  cho  được  quả  Tu  Đà  Hoàn 

nhẫn  đến  quả  Bích  Chi  Phật,  thời  phải 

tập  hành  B át  nhã  ba  la  mật. 

Thiện  n a m , thiện  nữ  muôn  giáo  hóa 

chúng  sanh  cho  đưọ-c  Vô  thirợng  Bồ  đề,  

muôn  tổng  nhiêp  Tỳ  Kheo  Tăng,  thời  phải 

tập  hành  B át  nhã  ba  la  mật". 

Thiên  Đ ế  thưa  :  "Bạch  đứxì  Thê  Tôn  !  

Lúc  muốn  thât  hành  B át  nhã  ba  la  mật,  

đại  Bồ  Tát  th ế   nào  gọi  là  trụ   B át  nhã  ba 

la  mật,  Thiền  na  ba  la  mật,  Tinh  tân  ba  la 

mật,  Nhẫn  nhục  ba  la  mật,  Trì  giới  ba  la 

mật,  Bô'  thí  ba  la  mật  ?  Thế  nào  trụ   ncri 

nội  không  đến  vô  pháp  hữu  pháp  không  ?  

T h ế nào  trụ   tứ   thiền,  tữ   vô  lưtỵng  tâm,  tứ  

vô  sắc  định,  ngũ  thần  thông  ?  T h ế nào  trụ  

tứ*  niêm  xứ*  dên  bát  thánh  đạo  ?  Thê  nào 

trụ   thập  lirc  đến  pháp  bât  cộng  ? 

B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Đại  Bồ  Tát  th ế 

nào  tập  hành  B át  nhã  ba  la  mật  đến  Đàn 

na  ba  la  mât,  thê  nào  tập  hành  nội  không 

đến  mười  tám  pháp  bât  cộng  ?". 
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Đức  P h ật  nói  :  "Lành  thay,  lành  thay,  

nầy  Kiều  Thi  Ca  !  Ông  có  thể  hỏi  đirọ-c 

những  điều  như*  vậy.  Đó  là  do  thần  lực 

của  P h ât  c ả ệ

Nầy  Kiều  Thi  Ca  !  Lúc  th ật  hành 

B át  nhã  ba  la  mậ • t,  J   Đạ• i  ’ *Bồ  Tát  nếu

không  an  trụ   trong  sắc,  không  an  trụ  

trong  thọ,  tuxỷng,  hành,  thức,  không  an 

trụ   trong  n h ã n , n h ĩ, nhẫn  đến  không  an 

trụ   trong  ý  thứ c  giới,  thời  là  tập  hành 

B át  nhã  ba  la  mậ•t. 

Đại  Bồ  Tát  nếu  không  an  trụ   trong 

B át  nhã  ba  la  mật  thời  là  tập  hành  B át 

nhâ  ba  la  mật.  Không  an  trụ   trong  Thiền 

na  ba  la  mật  thời  là  tập  hành  Thiền  na 

ba  la  mật.  Không  an  trụ  trong  Tỳ  lê  gia 

ba  la  mật  thời  là  tập  hành  Tỳ  lê  gia  ba 

la  mật.  Không  an  trụ   trong  sằ n   đề  ba  la 

mật  thòi  là  tập  hành  sằn   đề  ba  la  mật.  

Chẳng  an  trụ   trong  Thi la ba  i a  mật  thời 

là  tập  hành  Thi  la  ba  la  mật.  Không  an 

trụ   trong  Đàn  na  ba  la  mật  thời  là  tập 

hành  Đàn  na  ba  la  mật. 
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Đây  gọi  là  đại  Bồ  Tát  không  an  trụ  

trong  B át  nhã  ba  la  mật  thời  là  tập  hành 

B át  nhã  ba  la  mât. 

Nầy  Kiều  Thi  Ca  !  Chẳng  an  trụ   trong 

nội  không  thòi  là  tập  hành  nội  không.  

Nhẫn  đến  không  an  trụ   trong  vô  pháp 

hữu  pháp  không  thòi  là  tập  hành  vô  pháp 

hữu  pháp  không. 

Chẳng  an  trụ   trong  tứ   thiền  thòi  là 

tập  hành  tir  thiền. 

Chẳng  an  trụ   trong  tứ   vô  lưtỵng  tâm 

thời  là  tập  hành  tứ*  vô  lượng  tâm. 

Chẳng  an  trụ   trong  tứ   vô  sắc  đinh  thời 

là  tập  hành  tứ   vô  sắc  đinh. 

Chẳng  an  trụ   trong  ngũ  thần  thông 

thời  là  tập  hành  ngù  thần  thông. 

Chẳng  an  trụ   trong  tứ*  niệm  x ứ   thòi 

là  tập  hành  tữ   niệm  xữ.  Nhẫn  đến  chẳng 

an  trụ   trong  bát  thánh  đạo  thòi  là  tập 

hành  bát  thánh  đạo. 

Chẳng  an  trụ   trong  thập  lực  thời  là 

tập  hành  thập  lực.  Nhẫn  đến  chẳng  an
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trụ   trong  mưm  tám  pháp  bất  cộng  thời 

là  tập  hành  mưòi  tám  pháp  bất  cộng. 

Tại  sao  vậy  ? 

Nầy  Kiều  Thi  Ca  !  Đại  Bổ  T át  nầy,  

noi  sắc,  chẳng  đưxỵc  chỗ  an  trụ   được,  

chẳng  đirợc  chỗ  tập  hành  được.  Nhẫn 

đên  noi  mirò-i  tám   pháp  bất  cộng,  chẳng 

đirợc  chỗ  trụ   được,  chẳng  đưtỵc  chỗ  tập 

đirọ*cệ

Lại  nầy  Kiều  Thi  Ca  !  Đại  Bồ  Tát 

chẳng  tập  hành  sắc  nhẫn  đến  chẳng  tập 

hành  pháp  bâít  cộng,  đây  gọi  là  tập  hành 

sắc  nhẫn  đên  gọi  là  tập  hành  mười  tám 

pháp  bâìt  cộng. 

Tại  sao  vậy  ? 

Đại  Bồ  Tát  nầy,  noi  sắc,  tiền  t ế   bâ't 

khả  đắc,  trung  tế   bâ't  khả  đắc,  hậu  t ế  

bát  khả  đắc.  Nhẫn  đến  pháp  bất  cộng 

cũng  như*  vậy". 

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  thưa  :  "Bạch  đức 

Thê  Tôn  !  B át  nhã  ba  la  m ật  nầy  rá t 

sâu  !". 
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Đức  P h ật  nói  :  ,rVì  sắc  như  rấ t  sâu,  

nhẫn  đến  vì  bát  cộng  pháp  như-  rấ t  sâu 

nên  B át  nhã  ba  la  mật  rấ t  sâu". 

Ngài  Xá  Lợi  P h át  thưa  :  "Bát  nhã  ba 

la  mật  này  khó  đo  lường  được  !". 

Đức  P h ật  nói  :  ,rVì  sắc  khó  đo  lvròng 

đưọ-c,  nhẫn  đến  pháp  bâ't  cộng  khó  đo 

lường  được  nên  B át  nhả  ba  la  mật  khó 

đo  lường  đirợc". 

Ngài  Xá  Lợi  Phât  thưia  :  "Bát  nhã  ba 

la  mật  nầy  vô  hrợng  !". 

Đứt3  P h ât  nói  :  "Vì  sắc  vô  lượng,  nhẫn 

đên  pháp  bát  cộng  vô  lưọng  nên  B át  nhà 

ba  la  mật  vô  hrọng. 

Nầy  Xá  Lợi  Phất  !  Lúc  thật  hành  Bát 

nhã  ba  la  mật,  nếu  đại  Bồ  Tát  c h ẳ n g ,  

hành  sắc  thậm  thâm  thời  là  hành  B át 

nhà  ba  la  mật,  chẳng  hành  sắc  khó  đo 

lường  thời  là  hành  B át  nhã  ba  la  mật,  

chẳng  hành  sắc  vô  lưtỵng  thời  là  hành 

B át  nhã  ba  la  mật. 

Tại  sao  vậy  ? 
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Vì  tướng  thậm   thâm   củ a  sắc  là  chẳng 

phải  sắc,  nhẫn  đến  tướng  thậm   thâm 

củ a  pháp  bát  cộng  là  chẳng  phải  pháp 

bâ't  cộngề

Vì  tướng  khó  đo  liròng  của  sắc  là  chẳng 

phải  sắc,  nhẫn  đến  tiróng  khó  đo  lường 

củ a  pháp  bất  cộng  là  chẳng  phải  pháp 

bất  cộng. 

Vì  tưóng vô  lircrng  của  sắc  là  chẳng phải 

sắc,  nhẫn  đến  tưóng  vô  lưtỵng  củ a  pháp 

bất  cộng  là  chẳng  phải  pháp  bất  cộng. 

Chẳng  hành  như*  vậy  là  hành  B át  nhã 

ba  la  mât"ẳ

Ngài  Xá  Lợi  Phâ't  thua  :  "Bạch  đức  Thê 

Tôn  !  B át  nhã  ba  la  mật  nầy  rá t  sâu.  

Tiró-ng  rấ t  sâu,  khó  thây,  khó  hiểu,  chẳng 

nghĩ  lường  đirợc.  Chẳng  nên  đem  nói  với 

hàng  Bồ  Tát  mói  phát  tâm. 

Tại  sao  vậy  ? 

Hàng  Bồ  Tát  mới  phát  tâm  nghe  B át 

nhã  ba  la  mật  râít  sâu,  hoặc  sẽ  kinh  sợ 

rồi  sanh  lòng  nghi  hối  mà  chẳng  tin,  

chẳng  tu  hành. 
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B át  nhã  ba  la  mật  rất  sâu  nầy  nên  nói 

vói  birc  đại  Bồ  Tát  bất  thôi  chuyển.  Nghe 

B át  nhã  ba  la  mật  rát  sâu,  bực  đại  Bồ 

Tát  nầy  chẳng  kinh  sợ,  chẳng  sanh  lòng 

nghi  hôi,  tât  có  thể  tin  và  hành". 

Thiên  Đ ế  hỏi  Ngài  Xá  Lợi  Phâít  :  "Nếu 

đôi  vói  hàng  Bồ  Tát  mới  phát  tâm  mà 

nói  B át  nhã  ba  la  mât  rât  sâu,  thời  sẽ 

có  lỗi  thê'  nào  ?". 

Ngài  Xá  Lọi  Phất  nói  :  "Nầy  Kiều  Thi 

Ca  !  Nghe  B át  nhã  ba  la  mật  rát  sâu  nầy,  

hàng  Bồ  Tát  mới  phát  tâm  hoặc  có  thể 

sẽ  kinh  sợ  hủy  báng  chẳng  tin  ;  hủy 

báng  chẳng  tin  Bát  nhã  ba  la  mật  râ't 

sâu  nầy  thời  là  gieo  nghiệp  nhon  ba  ác 

đạo.  Do  nghiệp  nhon  nầy  nên  khó  đircrc 

Vô  thưọng  Bồ  đề". 

Thiên  Đê  hỏi  :  "Có  Bồ  Tát  chưa  đưxrcĩ 

thọ  ký  nào  nghe  B át  nhã  ba  la  mât  rât 

sâu  nầy  mà  chẳng  kinh  sợ  chảng  ?". 

Ngài  Xá  Lợi  Phât  nói  :  "Thât  vây,  nầy 

Kiêu  Thi  Ca,  nêu  có  Bồ  Tát  nào  nghe 

B át  nhã  ba  la  mật  rât  sâu  đây  mà  chẳng
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kinh  sợ,  thòi  nên  biết  đó  là  bực  Bồ  Tát 

chẳng  bao  lâu  sẽ  đưọ-c  thọ  ký  Vô  thượng 

Bồ  đề,  chẳng  quá  một  hai  đức  Phật". 

Đức  P h ật  nói  :  "Đúng  như*  vậy.  Nầy 

Xá  Lợi  P h ât  !  Birc  Bồ  Tát  đó  tử*  lậu  đã 

phát  tâm   thật  hành  sáu  ba  la  mật,  đã 

cúng  dường  nhiều  đức  Phật,  nghe  B át 

nhã  ba  la  mật  râít  sâu  nầy,  chẳng  kinh 

sọ*,  nghe  rồi  thọ  trì,  tu  hành  đúng  như 

lời  nói  trong  Bát  nhã  ba  la  mật". 

Ngài  Xá  Lợi  Phât  thira  :  "Bạch  đứic  T h ế 

Tôn  !  Tôi  muôn  nói  tỉ  dụ. 

Như*  thiện  n am , thiện  nữ  cầu  Bồ  Tát 

đạo,  trong  chiêm  bao  thấy  mình  tu  hành 

B át  nhã  ba  la  mật,  nhập  thiền  đinh,  siêng 

tinh  tấn,  đầy  đủ  nhẫn  nhục,  giữ  gìn  câ'm 

giới,  thật  hành  bô'  thí,  tu  tập  nội  không,  

ngoại  không  nhẫn  đến  ngồi  đạo  tràng.  

Phải  biêt  thiện  n a m , thiện  nữ*  nầy  gần 

đạo  Vô  thưrmg  Bồ  Đề.  Huông  là  bực  đại 

Bồ  Tát  muôn  đirọ-c  Vô  thượng  Bồ  đề,  lúc 

thức,  chon  thiệt  tu  hành  B át  nhã  ba  la 

mật,  nhập  thiền  định,  siêng  tinh  tân,  đầy
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đủ  nhẩn  nhục,  giữ  gìn  câm  giói,  thật 

hành  bô'  thí  mà  lại  chẳng  mau  thành  Vô 

thượng  Bồ  đề  ngồi  đạo  tràng. 

B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Thiện  n a m . thiện

• 

ễ 

• 

nữ-  thành  tựu  thiện  cản  nên  được  nghe 

B át  nhã  ba  la  mật  liền  thọ  trì  và  tu  hành 

đúng  như*  lời. 

Phải  biết  ngưòi  này  là  bực  đại  Bồ  Tát,  

đã  phát  tâm  từ   lâu,  gieo  trồng  căn  lành,  

đã  cúng  diròn g  nhiều  đữc  Phật,  gần  gũi 

thiên  tri  thức. 

Ngiròi  nầy  có  thể  thọ  trì  đến  chánh 

ứ c  niệm  B át  nhã  ba  la  mật.  Phải  biêt  đó

Ệ 

• 

là  birc  gần  đưxỵc  thọ  ký  đạo  Vò  thưtỵng 

Bồ  đề.  Phải  biết  người  này  như  bực  đại 

Bồ  Tát  bâ't  thôi  chuyển. 

Ngưòi  nầy  chẳng  thôi  chuyển  đạo  ựô 

thutỵng  Bồ  đề,  có  thể  được  B át  nhã  ba 

la  mât  rất  sâu.  Đirọ-C  rồi  có  thể  thọ  trì,  

đọc  tụng  nhẫn  đến  chánh  ức  niệm. 

B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Ví  như*  có  ngưtM 

đi  qua  trăm   do  tuần,  hoặc  hai  trăm ,  ba 

trăm ,  bôn  trăm   do  tuần  điròng  hiểm  trở
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hoang  vắngề  Ngirời  nầy  trvró-c  tiên  thấy 

ngưò-i  chăn  súc  vật,  hoặc  tháy  ranh  giớỉ,  

hoặc  thây  vườn  tưọ-c,  thời  biết  là  đã  đêii 

gần  thành  ấp,  xóm  làng.  Lòng  người  nầy 

an  ổn,  chẳng  còn  sọ*  ác  thú,  độc  trùng,  

giặc  cưóp,  đói  khát. 

B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Cũng  vậy,  đại  Bồ 

Tát  nếu  được  B át  nhã  ba  la  mật  sâu  xa 

nầy  mà  thọ  trì,  đọc  tụng  nhẫn  đến  chánh 

ứ c  niệm,  thì  biết  là  gần  được  thọ  ký  Vô 

thưọ-ng  Chánh  giác,  thì  biết  đại  Bồ  Tát 

nầy  chẳng  còn  sọ*  sa  vào  birc  Thanh  Văn 

hay  Bích  Chi  Phật.  Vì  đã  phát  hiện  những 

tướng  tiên  khỏi,  đó  là  đưt)*c  nghe  tháy,  

được  thọ  trì  nhẫn  đến  chánh  ứ c  niệm

» 

• 

• 

B át  nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy  vậy". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Xá  Lọi  Phât  :  "Đúng 

như*  vậy.  Nếu  ngiròi  thích  nói  thí  dụ  nữa 

thì  nên  nói". 

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  thưa  :  "Bạch  đức  T hế 

Tôn  '!  Nhu*  ngưtM  muôii  thây  biển  cả  mà 

đi  về  hướng  biển  cả Ề  Đến  lúc  chẳng  còn 

tháy  cây,  chẳng  còn  thấy  núi  thì  biết  là



206

KINH  MA  HA  BÁT  NHÃ  BA   UK  MẬT

đã  gần  đến  biển  cả  mặc  dầu  chưa  thâV 

biển  cả,  vì  măt  biển  cả  bằng  phẳng,  không 

cây,  không  núi. 

Cũng  vậy,  đại  Bồ  Tát  đưọ-c  nghe  Bát 

nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy  rồi  thọ  trì,  đọc 

tụng  nhẫn  đến  chánh  ức  niệm,  thì  biết 

là  gần  được  thọ  ký Vô  thutỵng Chánh  giác. 

Như*  đầu  xuân,  trên  các  cây  lá  cũ  đã 

rụng  hêt  thì  biêt  những  cây  ây  sẽ  nẩy 

lộc,  trổ   lá,  đơm  bông,  kết  trái.  Mọi  người 

thây  tiró-ng  lá  cũ  rụng  hết  đều  sanh  lòng 

vui  mủng. 

Cũng  vậy,  đại  Bồ  Tát  đirợc  nghe  B át 

nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy  rồi  thọ  trì,  

đọc  tụng  nhẫn  đến  chánh  ứe  niệm  và 

thực  hành  đúng  như*  lời.  Phải  biết  đại 

Bồ  T át  nầy  đã  thành  tựu  thiện  căn,  cúng 

diròng  nhiều  đức  Phật.  Đại  Bồ  Tát  nầy 

nên  nghĩ  rằng  mình  nhờ  thiện  cắn   hiróng 

về  Vô  thượng  Chánh  giác  đời  triró-c  theo 

dõi  nên  nay  được  nghe  B át  nhả  ba  la 

mật  sâu  xa  nầy  rồi  thọ  trì,  đọc  tụng 

nhẫn  đến  chánh  ức  niệm,  thật  Hành  đúng
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như*  lời.  Chư  Thiên  Tủ*  đã  từng  thấy  ch ư  

P h ật  đều  vui  mừng  mà  nghĩ  rằng  cá c 

vi  Bồ  T át  trư ớ c  cũng  có  tướng  tiên  khởi 

được  thọ  ký  như*  vậy.  Hiện  nay  đại  Bồ 

Tát  nầy  ch ắc  sẽ  gần  được  thọ  ký  Vô 

thượng  Chánh  giác. 

B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Như  ngiròi  mẹ 

mang  thai,  thân  thể  nặng  nhọc,  đi  đứng 

bát  tiện,  ngồi  nằm  chẳng  an,  ản  ngủ  càng 

kém,  chẳng  ưa  nói  cirò-i,  chán  viêc  quen 

trư ớc.  Có  những  ngtrò-i  mẹ  khác  thây  th ế 

biết  bà  nầy  sắp  sanh  sản. 

Cũng  vậy,  đại  Bồ  Tát  gieo  thiện  căn 

cúng  dường  chư*  P h ật  nhiều,  thật  hành 

lục  độ,  gần  gũi  thiện  tri  thức,  nay  thiện 

căn  thành  tựu,  đirợc  nghe  B át  nhã  ba 

la  mật  sâu  xa,  thọ  trì,  đọc  tụng  nhẫn 

đến  chánh  ứ c  niệm,  thật  hành  đúng  như 

lời.  Mọi  ngirò-i  cũng  biết  đại  Bồ  Tát  nầy 

sắp  đưxỵc  thọ  ký  Vô  thưtỵng  Chánh  giác". 

Đức  P h ật  phán  :  "Lành  thay  !  Lành 

thay  !  Lời  của  Xá  Lợi  Phất  vừa  nói  đều 

là  P h â• t  lư•c  cả". 
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Bấy  giờ  Ngài  Tu  Bồ  Đề  bạch  rằng  : 

"Đirc  hi  hữu  T h ế Tôn  Vô  thưxỵng  ứng  cúng 

đẳng  Chánh  giác  rất  khéo  phó  thác  sir 

viê• c  của  chư*  đa•i  Bồ  Tát  !". 

Đức  P h ật  phán  :  "Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Chư 

đại  Bồ  Tát  phát  tâm  Vô  thưtỵng  Chánh 

giác,  an  ổn  đa   số  chúng  sanh,  làm  cho 

vô  lượng  chúng  sanh  đưọ-c  lợi  lạc  vì  đại 

Bồ  Tát  thvrong  xót  hàng  T rời,N gư òi  vậy. 

Lúc  thật  hành  Bồ  Tát  đạo,  chư*  Bồ  Tát 

này  dùng  bôn  sự  kiện  đê  nhiếp  độ  vô 

lượng  chúng  sanh.  Đó  là  :  bô"  thí,  ái  ngữ,  

lọi  ích  và  đồng  sự. 

C hư  Bồ  Tát  này  cũng  đem  pháp  thập 

thiên  đạo  để  thành  tựu  chúng  sanh.  Tự* 

mình  tu  sơ  thiền  nhẫn  đến  phi  phi  tirỏng 

đinh.  Cũng  dạy  mọi  người  tu  sơ thiền nhẫn 

đến  phi  phi  tirỏng đinh.  T ự  mình  thật  hành 

Bô'  thí  ba  la  mật  nhẫn  đến  B át  nhã  ba  la 

mật,  cũng  dạy  mọi  ngưò-i  thật  hành Bô" thí 

ba  la  mật  nhẫn  đến  B át  nhã  ba  la  mật. 

Chư  Bồ  Tát  này  được  B át  nhã  ba  la 

mật,  dùng  sức  phưtmg  tiện  dạy  cho  chúng
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sanh  đirọ-c  quả  Tu  Đà  Hoàn,  T ư   Đà  Hàm,  

A  Na  Hàm,  A  La  Hán  mà  tự*  mình  chẳng 

chứng  lây  quả  ây.  Cũng  dạy  cho  chúng 

sanh  được  quả  Bích  Chi  Phật  mà  tự   mình 

chẳng  chứng  lây  quả  ây. 

Chư*  Bồ  Tát  nầy  tự   tu  sáu  ba  la  mật,  

cũng  dạy  vô  lirợng  Bồ  Tát  khác  tu  sáu 

ba  la  mật,  tự-  trụ   bực  bất  thôi,  cũng  dạy 

ngưò-i  khác  trụ   bực  bất  thôi,  tự   tinh  Phật 

độycũng  dạV  người  khác  tịnh  P h ật  độ,  

tự   thành  tựu  chúng  sanh,  cũng  dạy  ngưm 

khác  thành  tựu  chúng  sanh,  tự   được  thần 

thông,  tụ*  đirọ-c  môn  đà  la  ni,  cúng  dạy 

người  khác  đưtỵc  đà  la  ni,  tự   đầy  đủ  biện 

tài  vô  ngại,  cũng  dạy  người  khác  đủ  biện 

tài  vô  ngại,  tự   thọ  sắc  thân  trọn  vẹn  ba 

mưtri  hai  tưóng,  cũng  dạy  ngirời  khác 

thành  tựu  sắc  thân  ba  mươi  hai  tướng,  

tự   thành  tựu  bực  đồng  chon,  cũng  dạy 

ngirò-i  khác  thành  tựu  bực  đồng  chon.  T ự 

thành  tựu  thập  trí  lực,  cũng  dạy  người 

khác  thành  tiru  thập  trí  lực,  tự   thật  hành 

tứ   vô  úy,  mười  tám  pháp  bât  cộ n g , đại 

tử*  đại  bi,  cũng  dạy  người  khác  thật  hành
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tứ   VÔ  úy,  mirò-i  tám  pháp  bâìt  cộng,  đại 

tữ   đại  b i ,t ự   được  nhâ't  thiết  chủng  trí,  

cũng  dạy  người  khác  đirợc  nhứt  thiết 

chủng  trí,  tự   rời  lìa   tất  cả  kiết  sứ   và 

tập  khí,  cũng  dạy   ngirời  khác  rời  lìa   tất 

cả  kiết  sứ  và  tập  khí,  tự   chuyển  pháp 

luân,  cũng  dạy  ngirửi  khác  chuyển  pháp 

luân". 

Ngài  Tu  Bổ  Đề  bạch  rằng  :  "Đức  T hế 

Tôn  hi  hữu  !  Chư  đại  Bồ  Tát  thành  tựu 

đại  công  đức,  vì  tât  cả  chúng  sanh  mà 

thật  hành  B át  nhả  ba  la  mật  để   đuxrc  Vô 

thượng  Bồ  đềẻ

Bạch  đức  T h ế  Tôn  !  T hế  nào  là  chư* 

đại  Bồ  Tát  tu  hành  Bát  nhã  ba  la  mật 

đầy  đủ  ?". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Nếu 

lúc  tu  hành  B át  nhả  ba  la  mật,  Bồ  Tát 

chẳng  thây  tiróng  tăng  củng  như  chẳng 

thây  tướng  giảm  của  sắc,  của  thọ,  tirông,  

hành,  thức,  nhẫn  đến  của  nhứt  thiết 

chủng  trí,  đó  là  lúc  Bồ  Tát  đầy  đủ  Bát 

nhã  ba  la  mật. 
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Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  thật  hành  B át 

nhã  ba  la  mật,  Bồ  Tát  chẳng  tháy  là  pháp,  

là  phi  pháp,  cũng  chẳng  thấy  pháp  quá 

khứ,  pháp  vi  lai,  pháp  hiện  tại,  pháp 

thiện,  pháp  ác,  pháp  vô  ký,  pháp  hữu  vi,  

pháp  vô  vi,  cũng  chẳng  thấy  cõi  Dục,  cõi 

Sắc,  cõi  Vô  sắc,  cũng  chẳng  thấy  Bô'  thí 

ba  la  mật,  Trì  giói  ba  la  mật,  Nhẫn  nhục 

ba  la  mât,  Tinh  tân  ba  la  mât,  Thiền  na 

ba  la  mât,  B át  nhã  ba  la  mât,  nhẫn  đến 

chẳng  thấy  nhứt  thiết  chủng  tríề  Đó  là 

Bồ  Tát  tu  hành  đầy  đủ  B át  nhã  ba  la 

mât. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  các  pháp  đều  không 

có  tiróng,  các  pháp  là  không,  là  hư*  giả,  

là  chẳng  bền  chắc,  không  có  giác  tri,  

không  có  thọ  mạng. 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế 

Tôn  !  Lòi  phán  dạy  của  đức  T h ế Tôn  quả 

thật  chẳng  thể  nghĩ  bàn". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  ,rVỉ  sắc 

chẳng  thể  nghĩ  bàn  nên  lòi  P h ật  nói 

chẳng  thể  nghĩ  bàn.  Vì  thọ,  tưởng,  hành, 
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thứ c  nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng  trí  chẳng 

thể  nghĩ  bàn  nên  lời  Phật  nói  chẳng  thể 

nghĩ  bàn. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  thật  hành  Bát 

nhã  ba  la  mât,  nêu  đai  Bồ  Tát  biết  sắc 

là  chẳng  thể  nghĩ  bàn,  biết  thọ,  tưỏ-ng,  

hành,  thức,  nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng 

trí  là  chẳng  thể  nghĩ  bàn  thì  Bồ  Tát  nầy 

chẳng  đầy  đủ  được  B át  nhã  ba  la  m ật”. 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T hế 

Tôn  !  B át  nhã  ba  la  mât  sâu  xa  nầy  ai 

là  ngirò-i  sẽ  tìm  hiểu  ?". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Nếu 

có  đại  Bồ  Tát  nào  tữ   lâu  đã  thật  hành 

sáu  ba  la  mật,  gieo  căn  lành,  cúng  dường 

ch ư   P h ật  nhiều,  gần  gũi  thiện  tri  thức 

luôn,  Bổ  Tát  nầy  tin  hiểu  được  B át  nhã 

ba  la  mậ•t  sâu  xa". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T hế 

Tôn  !  Thê  nào  là  đại  Bồ  Tát  tu  hành  sáu 

ba  la  mật  lâu,  gieo  cản  lành,  cúng  dưtỳng 

chư*  P h ật  nhiều,  gần  gũi  thiện  tri  thức 

luôn  ?". 



45  -  PHẨM  KINH  NHĨ  VĂ N   TRÌ

213

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Nêu 

đại  Bồ  Tát  chẳng  phân  biệt  sắc,  chẳng 

phân  biệt  sắc  tướng, chẳng  phân  biệt  sắc 

tánh,  nhẫn  đến  chẳng  phân  biệt  nhứt 

thiết  chủng  trí, chẳng  phân  biệt  nhứt  thiết 

chủng  trí  tư ớ n g , chẳng  phân  biệt  nhứt 

thiết  chủng  trí  tánh. 

Tại  sao  vậy  ?  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  sắc 

chẳng  thể  nghĩ  bàn  nhẫn  đến  vì  nhứt 

thiết  chủng  tri  chẳng  thể  nghĩ  bàn. 

T h ế  nên  đại  Bồ  Tát  trên  đây  được  gọi 

là  tu  hành  lục  ba  la  mật  lâu,  gieo  căn 

lành,  cúng  dưtìmg  ch ư   Phật  nhiều,  gần 

gũi  thiện  tri  thức  luôn". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thua  :  "Bạch  đức  T hế 

Tôn  !  Vì  sắc  rấ t  sâu  nên  B át  nhã  ba  la 

mật  rấ t  sâuẽ  Vì  thọ,  tưtmg,  hành,  thức,  

nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng  trí  rấ t  sâu 

nên  B át  nhâ  ba  la  mậ•t  râlt  sâu. 

B a• ch  đức  Thế Tôn  !  Bát  nhã  ba  la  mât

• 

nầy  là  kho  trân   bảo,  vì  noi  đó  có  báu 

Tu  Đà  Hoàn,  Tư*  Đà  Hàm,  A  Na  Hàm,  A 

L a  Hán,  Bích  Chi  Phật,  Vô  Thirọng  Chánh
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Giác.  Vì  noi  đó  có  báu  tứ*  thiền,  tứ*  vô 

lưọ-ng  tâm,  tứ*  vô  sắc  đinh,  ngũ  thần 

thông,  tứ   niệm  xứ*  nhẫn  đến  bát  chánh 

đạo,  thập  trí  lực,  tứ   vô  úy,  tứ*  vô  ngại 

trí,  đại  từ   đại  bi,  thập  bát  bất  cộng  và 

nhứt  thiết  chủng  trí  vậy. 

B ạch   đức  T h ế Tôn  !  B át  nhã  ba  la  mật 

nầy  là  kho  thanh  tinh.  Vì  sắc  thanh  tịnh 

nên  B át  nhã  ba  la  mật  là  kho  thanh  tinh.  

Vì  thọ,  tướng,  hành,  thức  nhẫn  đến  nhứt 

thiết  chủng  trí  thanh  tịnh  nên  B át  nhã 

ba  la  mật  là  kho  Ệhanh  tinh. 

B ạch   đức  Thê  Tôn  !  R ất  quái  lạ,  lúc 

nói  B át  nhã  ba  la  mật  nầy  lại  có  nhiều 

sư*

•    lưu  nan

•

". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề 

Đúng 

như  vậy.  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B át  nhã  ba  la 

mật  rấ t  sâu  nầy  có  nhiều  sự   lưu  nạn.  Vì 

lẽ  áy  nên  lúc  thiên  n a m  ,  thiên  nữ   nào 

muôn  biên'  chép  B át  nhã  ba  la  mật  nầy 

thì  nên  biên  chép  mau  đi.  Lúc  muôn  đọc 

tụng,  tư   duy,  giảng  nói,  chánh  ứic  niệm,  

tu   hành  thì  nên  tu  hành  mau  đi. 
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Tại  sao  vậy  ?  Vì  lúc  biên  chép,  đọc 

tụng  nhẫn  đến  tu  hành  B át  nhã  ba  la 

mật  rất  sâu  nầy  chẳng  muôn  có  cá c  liru 

nạn  phát  khỏi  vậy. 

Thiện  n am , thiện  nữ*  nào  nêu  có  thể 

một  tháng,  hai  tháng,  ba  tháng  hoặc 

nhẫn  đen  một  năm  biên  chép  xong  thì 

nên  siêng  cần  chép  cho  xong.  Nếu  đọc 

tụng  nhẫn  đến  tu  hành  trong  một  tháng

hoặ• c  mộê t  năm  đượ• c  thành  tự•u  thì  nên

siêng  cần  cho  thành  tựu.  Vì  kho  trân  

bảo  nầy  có  nhiều  lưu  nạn  phát  khởi 

vậy". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T hế 

Tôn  !  Trong  B át  nhã  ba  la  mật   tất  sâu 

nầy  ác  ma  ưa  làm  liru  n ạ n , chẳng  cho 

biên  ch é p , đọc  tụ n g , tư*  duy,  giảng  nói,  

chánh  ứ c  niệ• m,  7 tu  hành". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Dầu 

ác  ma  muôn  làm  lưu  nạn  B át  nhã  ba 

la  mật  rấ t  sâu  nầy,  chẳng  cho  biên 

chép  nhẫn  đến  tu  hành,  nhưng  á c   ma 

cũng  chẳng  phá  hoại  đưtỵc  sự*  biên  chép
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nhẫn  đến  tu  hành  B át  nhã  ba  la  mật 

củ a  chư*  đại  Bồ  Tát  nầy". 

B ấy  giò*  Ngài  Xá  Lợi  P h ất  thưa  :  "Bạch 

đức  T h ế  Tôn  !  Do  sức  lực  nào  làm  cho 

á c  ma  chẳng  lưu  nạn  đirọ-c  chư*  đại  Bồ 

Tát  biên  chép  nhẫn  đến  tu  hành  B át  nhã 

ba  la  mật  rấ t  sâu  nầy  ?". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Xá  Lợi  Phẵít  :  "Đó 

là  do  P h ật  lirc  làm  cho  ác  ma  chẳng  lim 

nạn  đuực  chư*  đại  Bồ  Tát  biên  chép  nhẫn 

đến  tu  hành  B át  nhã  ba  la  mật  rất  sâu 

nầy. 

Nầy  Xá  Lọi  Phâlt  !  Cũng  do  thần  lực 

của  chư*  P h ật  hiện  tại  ở   mười  phưtmg 

quôc  đô  hô  niêm  cho  đai  Bồ  Tát  nầy  nên 

ác  ma  chẳng  hru  nạn  đirọ-c. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Thiện  n a m , thiện 

nữ-  phải  nghĩ  rằng  tôi  biên  chép  nhẫn 

đên  tu  hành  B át  nhã  ba  la  mật  sâu  x a  

nầy  đều  là  do  thần  lực  củ a  mười  phưxmg 

chư*  Phật". 

Ngài  Xá  Lợi  Ph ât  thưa  :  "  B ạch   đức 

T h ế  Tôn  !  Nếu  có  thiên  n am ,  thiên  nứ*

• 

 7 

 •
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biên  chép  nhẫn  đến  tu  hành  B át  nhã  ba 

la  mật  sâu  x a   nầy  đều  do  thần  lực  của 

chư*  P h ật  nên  biết  rằng  những  người  nầy 

đirợc  chư*  Phật  hộ  niệm". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Xá  Lợi  P h ât  :  "Đúng 

nhu*  vậy.  Nầy  Xá  Lợi  Phất  !  Vì  biên  chép 

nhẫn  đến  tu  hành  B át  nhã  ba  la  mật  sâu 

x a   nầy  đều  do  Phật  lực  nên  biết  rằng 

cũng  đircrc  chư*  Phật  hộ  niệm". 

Ngài  Xá  Lợi  Phất  thưa  :  "Bạch  đứic  T h ế 

Tôn  !  Hiện  tại  miròì  phutmg  vô  ltrọng  vô 

biên  vô  sô'  ch ư   Phật  đều  b iế t, đều  thấy 

lúc  thiện  n a m , thiện  nữ  nầy  biên  chép 

nhẩn  đến  tu  hành  B át  nhã  ba  la  mật  sâu 

xa  nầy  ?". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Xá  Lọi  P h ất  :  "Đúng 

như* vậy.  Nầy  Xá  Lọi  Phâít  !  Hiện  tại  mưm 

phưtmg  vô  lưxỵng  vô  biên  vô  sô'  ch ư   P h ật 

đều  b iế t, đều  thấy  lúc  thiện  n a m , thiện 

n ữ   nầy  biên  chép  nhẫn  đến  lúc  tu  hành 

B át  nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy. 

Nầy  Xá  Lọi  Phát  !  Trong  đây  thiện 

n am , thiên  nữ   cầu  đao  Bồ  Tát  mà  biên 


7 

• 

•
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chép  nhẫn  đến  tu  hành  B át  nhả  ba  la 

mật  sâu  xa  nầy,  nên  biết  rằng  những 

ngtròi  ây  đã  đến  gần  Vô  thưxỵng  Chánh 

giác. 

Nầy  Xá  Lọi  Phât  !  Thiện  nam ,thiên  nữ

biên  chép  nhẫn  đên  chánh  ức  niệm  B át

t

nhã  ba  la  mât  sâu  xa  nầy,  những  ngưò-i 

đây  đôi  với  B át  nhã  ba  la  mật  sâu  xa  có 

nhiều  tin  hiểu,  lại  cũng  cúng  dirờng,cung 

kính,  tôn  trọng, khen  ngợi.  Chư  Phật  đều 

biêt  đều  thây  thiên  n am , thiên  n ữ   nầy. 

Do  công  đức  cúng  dường  mà  thiện  nam,  

thiện  nữ   nầy  sẽ  được  lợi  ích  lớn,  sẽ  đirọ-c 

quả  báo  lớn. 

Nầy  Xá  Lọi  Phât  !  Do  công  đức  cúng 

dường  nầy  mà  thiện  n am ,  thiện  nữ  ấy 

trọn  chẳng  sa  vào  ác  đạo,  không  bao  giờ 

x a   ròi  chư*  P h ật  cho  đến  chứng  birc  bất 

thối  địa. 

Nầy  Xá  Lọi  Phât  !  Do  nhon  duyên  căn 

lành  mà  thiện  nam ,thiện  nữ  ây  mãi  đến 

khi  được  Vô  thirọng  Bồ  Đề  vĩnh  viễn 

chẳng  xa  ròi  sáu  ba  la  mât,  chẳng  x a   ròi
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nội  không  nhẫn  đến  vô  pháp  hữu  pháp 

không,  chẳng  xa  rời  tứ   niệm  x ứ   nhẫn 

đến  bát  thánh  đạo,  chẳng  xa  ròi  mười 

trí  lực  nhẫn  đến  Vô  thượng  Chánh  giác. 

Nầy  Xá  Lợi  Phâlt  !  Sau  khi  P h ật  nhập 

diệt,  B át  nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy  sẽ 

đến  cõi  nước  phưxmg  Nam.  Noi  đó,  các 

Tỳ  Kheo,  Tỳ  Kheo  Ni,  ưu  Bà  Tắc,  ưu  Bà 

Di  sẽ  biên  chép,  sẽ  thọ  trì, đọc  tụng, tư  

duy,  giảng  nói,  chánh  ức  niệm,  tu  hành 

B át  nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy. 

Do  nhon  duyên  căn  lành  đây  mà  tứ* 

chúng  ây  chẳng  còn  sa  vào  ác  đạo,  được 

hirởng  phưó-c  vui  cõi  T rời,cõi  Ngưiri,  thêm 

lón  sáu  ba  la  mật,  cúng  dường,cung  kính,  

ngợi  khen  chư*  Phật,  lần  lần  đắc  quả 

Thanh  Văn, /   Bích  Chi  Phâ• t  và  Phâ•t  thửa. 

Nầy  Xá  Lợi  Phất  !  B át  nhã  ba  la  mât 

sâu  xa  nầy  sẽ  tữ   phưtxng  Nam  truyền  đến 

phưxmg  Tây,  tủ*  phưong  Tây  sẽ  truyền 

đến  phưxmg  B ắc,  hàng  tứ   chúng  ở   các 

cõi  nirớc  áy  sẽ  biên  chép,thọ  trì,đ ọ c  tụng,  

tư* duy,  giảng  nói,  chánh  ức  niệm,  tu  hành
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B át  nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy.  Do  nhon 

duyên  căn  lành  ấy  mà  họ  chẳng  còn  sa 

vào  á c  đạo,  hưởng  phước  vui  cõi  T r ò i,  

cõi  Người,  thêm  lớn  sáu  ba  la  m ật,cú n g  

dường , cung  k ín h , ngợi  khen  chư*  Phật,  

lần  lần  đắc  quả  Thanh  Văn,  Bích  Chi 

P h ật  và  P h ật  thừa. 

Nầy  Xá  Lọi  Phất  !  Bấy  giờ  ở   phưxmg 

B ắc,  B át  nhã  ba  la  mật  sâu  x a   nầy  sẽ 

làm  P h â• t  sư*

•   

ta•i  đó. 

Bởi  vì  sao  ?  Nầy  Xá  Lợi  Phâít  !  Thời 

kỳ  pháp  của  ta  thạnh  hành  không  có 

tướng  diệt  hoại. 

Nầy  Xá  Lọi  Phât  !  Ta  đã  nhớ  đến  các 

thiện  n am ,th iện   nữ  thọ  trì  nhẫn  đến  tu 

hành  B át  nhã  ba  la  mât  sâu  x a   nầy.  Các 

thiện  n am ,th iện   n ừ   â'y  có  thể  biên  chép 

và  cung  kính, cúng   d ườ ng,   ca  ngọi  Bát 

nhã  ba  la  mât  sâu  xa  nầy. 

Các  thiện  n am , thiện  nữ   ây  do  nhon 

duyên  căn  lành  trên  mà  chẳng  còn  sa 

vào  á c  đạo,  được  hưởng  phước  vui  cõi 

Trời,  cõi  Ngiròi,  thêm  lớn  sáu  ba  la  mât, 

• 

7
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cúng  d ư ờn g, cung  k ín h ,  ngọ-i  khen  chư* 

P h ật,  lần  lần  đắc  quả  Thanh  Văn,  Bích 

Chi  P h ật  và  Phật  thừa. 

Nầy  Xá  Lợi  Phât  !  Ta  dùng  P h ật  nhãn 

thây  cá c  ngirời  ây,  ta  cũng  ngợi  khen  các 

ngưòi  ấy.  Vô  lượng  vô  biên  vô  sô'  chư* 

P h ật  ở   mười  phưong  cũng  thấy,  cũng 

ngợi  khen  các  ngưò-i  ây". 

Ngài  Xá  Lợi  P h át  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế 

Tôn  !  B át  nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy  về 

sau  sẽ  thạnh  hành  ở   phưtmg  B ắc  ư*  ?". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Xá  Lợi  P h ất  :  "Đúng 

như   vậy.  B át  nhã  ba  la  mật  sâu  x a   nầy 

về  sau  sẽ  thạnh  hành  ở   phưxmg  Bắc. 

Nầy  Xá  Lọ-i  Phât  !  Sau  nầy  ở   phưtmg 

B ắc,  nếu  thiện  n a m , thiện  n ữ   nghe  B át 

nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy  mà  biên  chép,  

thọ  trì,  đọc  tụng,  tư* duy,  giảng  nói,  chánh 

ứ c  niệm,  tu  hành  như*  lời,  phải  biết  các 

ngưò-i  ây  từ   lâu  đã  phá£  tâm  Đại  thừa,  

đã  cúng  dường  nhiều  chư*  Phật,  gieo  căn 

lành,  luôn  gần  gũi  thiện  tri  thức". 
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Ngài  Xá  Lợi  Phất  bạch  P h ật  :  "Bạch

• 

• 

• 

• 

đức  T h ế  Tôn  !  Sau  nầy  ỏ*  phirong  B ắc  có 

bao  nhiêu  thiện  n am ,th iện   nữ*  cầu  P h ât 

đạo  mà  biên  chép  nhẫn  đến  tu  hành  Bát 

nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy  ?". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Xá  Lợi  Phâ't  :  "Sau 

nầy  ở   B ắc  phưxmg  dầu  có  nhiều  thiện 

n am ,th iên   n ữ   cầu  Phât  đạo  nhưng  ít  có 

ngirò-i  nghe  B át  nhả  ba  la  mật  sâu  xa 

nầy  mà  không  kinh  sợ. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  các  ngirò-i  nầy  gần 

gũi  cúng  dirò-ng  nhiều  ch ư   Phật,  nhiều 

học  hỏi  noi  ch ư   Phật.  Các  người  nầy  có 

thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  đầy  đủ  tữ  

niệm  x ứ   nhẫn  đến  đầy  đủ   muxri  tám  pháp 

bâít  cộng. 

Nầy  Xá  Lợi  Phât  !  Các  ngưm  nầy  nhờ 

căn  lành  thuần  thục  vì  Vô  thvrong  Bồ  đề,  

mà  có  thể  đem  lợi  ích  nhiều  cho  chúng 


sanh. 

Nay  ta  củng  như  chư*  Phật  quá  khữ 

vì  thiện  n am ,th iện   nữ*  nầy  mà  nói  pháp 

nhirt  thiết  chủng  trí.  Do  nhon  duyên  đây



45  -  PHẨM  KINH  NHĨ  VĂN  TRÌ

223

nên  đòi  sau  cá c  người  ấy  tiếp  nối  đưọ-c 

Vô  thượng  Chánh  giác  rồi  cũng  vì  ngirò-i 

khác  mà  nói  pháp  Vô  thượng Chánh  giác. 

Các  thiện  n am , thiện  nữ   ấy  đều  nhứt 

tâm   hòa  hiệp.  Ma  và  dân  ma  còn  không 

phá  hoại  đirọ-c  tâm  Vô  thượng  Bồ  Đề  của 

họ,  huông  là  những  ngvròi  ác  chê  bai 

ngirò-i  thật  hành  B át  nhã  ba  la  mật  sâu 

x a   nầy  mà  phá  hoại  đirợe  tâm  Vô  thưọng 

Bồ  đề  của  họ. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Các  thiện  nam,  

thiện  n ữ   cầu  Bồ  Tát  đạo,  nghe  B át  nhã 

ba  la  mật  sâu  xa  nầy  đirọ-c  pháp  hỉ  lớn,  

dưtỵc  pháp  lạc  lớn,  cũng  gầy  dựng  nhiều 

người   ở   noi  căn  lành  để  đưiợc  Vô  thượng 

Bồ  đề. 

Các  thiện  nam , thiện  nữ   nầy  ỏ*  trưtýc 

P h ật  tuyên  thệ  rằng  lúc  tôi  thật  hành 

Bồ  Tát  đạo  sẽ  độ  vô  sô"  chúng  sanh  phát 

tâm  Vô  thirọ-ng  Chánh  giác,  dạy  bảo  cho 

họ  đưọ-c  lợi  ích  vui  mừng  nhẫn  đến  thọ 

ký  bực  bất  thôi.  Ph ật  biết  rõ  tâm  nguyện 

của  họ  và  P h ật  cũng  tùy  hỉ. 
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Các  thiện  nam  thiện  nữ*  nầy  ở   trư ớ c 

chư* P h ật  quá  khữ  đã  từng  tuyên  thệ  như 

trên   và  cũng  được  chư*  P h ật  quá  khứ* 

biết  rõ  tâm  nguyện  của  họ  mà  tùy  hỉ  cho 

họ. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Vì  các  thiện  nam,  

thiện  n ữ   ây  tâm   nguyện  của  họ  lớn  nên 

sắc,  thinh,  hưong,  vi,  xúc,  pháp  củ a  họ 

hưởng  thọ  cũng  lớn,  họ  cũng  có  thể  bô'  

thí  lớn,  gieo  căn  lanh  lớn.  Họ  gieo  căn 

lành  lớn  xong  được  quả  báo  lớn.  Vì  để 

nhiếp  chúng  sanh  nên  họ  lấy  quả  báo 

lớn.  ơ   giữa  chúng  sanh  họ  có  thể  xả  thí 

những  vật  sở  hữu  trong  thân  ngoài  thân.  

Do  nhon  duyên  căn  lành  nầy  họ  phát 

nguyện  muôn  sanh  về  quô'c  độ  phưxmg 

khác,  noi  mà  ch ư   Phật  hiện  đirong  nci 

B át  nhã  ba  la  mật  sâu  xa.  cr  trưó-c  chư* 

P h ật  nghe  B át  nhã  ba  la  mật  sâu  x a   rồi,  

họ  cũng  chỉ  dạy  lợi  ích  vui  mừng  cho 

trăm   ngàn  muôn  ứ c  chúng  sanh  noi  đó,  

đều  khiến  phát  tâm  Vô  thưọ-ng  Bồ  đề". 
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Ngài  Xá  Lợi  P h ất  thưa  :  "Bạch  đức 

T h ế  Tôn  !  Đức  P h ật  đối  với  những 

pháp  quá  khứ,  vi  lai,  hiện  tại  không 

gì  chẳng  biết,  không  pháp  như*  nào  mà 

P h ật  chẳng  biết,  tất  cả  hạnh  nghiệp 

củ a  chúng  sanh  không  sự   nào  mà  P h ật 

chẳng  biết.  Nay  đức  P h ật  biết  rõ  ch ư  

P h ật  và  Bồ  Tát,  Thanh  Văn  quá  khứ*.  

Đức  P h ật  cũng  biết  rõ  ch ư   P h ật  và  Bồ 

Tát,  Thanh  Văn  hiện  tại,  biết  rõ  chư* 

P h ât  và  Bồ  Tát,  Thanh  Văn  vi  lai. 

• 


7 

•

B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Đời  vi  lai  những 

thiện  nam ,  thiện  nữ  cần  cầu  sáu  ba  la 

mật  để  thọ  trì  ,đọc  tụng  nhẫn  đến  tu 

hành  có  được  hay  chẳng  được  ?". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Xá  Lợi  P h át  :  "Nếu 

thiên  n a m , thiên  nữ  nhứt  tâm  tinh  tân

• 


7 

• 

cần  cầu  sẽ  đirọ-c  các  kinh  đúng  sáu  ba 

la  mật  sâu  xa". 

Ngài  Xá  Lợi  Phất  thua  :  "Bạch  đức  T h ế 

Tôn  !  Các  thiện  n am , thiên  nữ   cần  hành 

như*  vậy  sẽ  đirợc  kinh  đúng  sáu  ba  la 

mât  sâu  xa  ư*   ?"ể



226

KINH  M A  HA  BAT  NHA  BA  LA  MẠT

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Xá  Lợi  P h ất  :  "Các 

thiện  nam,  thiện  nữ*  ây  được  kinh  đúng 

sáu  ba  la  mật  sâu  x a   nầy.  Tại  sao  vậy  ?  

Các  tỊiiện  nam ,th iện   nữ*  ây  vì  Vỗ  thirọng 

Chánh  giác  mà  thuyết  pháp  lợi  ích  vui 

mủng  cho  chúng  sanh  an  trụ   sáu  ba  la 

mật.  Do  đây  nên  các  thiện  nam ,thiện  nữ* 

ấy  chuyển  sanh  đời  sau  đê  đưtỵc  kinh 

đúng  sáu  ba  la  mật  sâu  xa.  Khi  đưtỵc  rồi 

họ  tu  hành  đúng  như  sáu  ba  la  mật  đã 

đưtỵc  nói.  Họ  tinh  tấn  chẳng  nghỉ  nhẫn 

đên  tinh  P h ật  quô"c  đ ô , thành  tựu  chúng 

sanh,  chứng  Vô  thượng  Chánh  giác".  *
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PHẤM  MA  S ự

THỨ  BỐN  MƯƠI  SÁU

LÚC  báy  giờ  Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  : 

"Bạch  đức  Thê  Tôn  !  Đức  P h ât  đã  ngợi 

khen,  đã  nói  công  đức  của  cá c  thiện  nam,  

thiện  n ữ   phát  tâm  Vô  thưọ-ng  Bồ  đề  thật 

hành  sáu  ba  la  mật,  thành  tựu  chúng 

san h ,tin h   Phật  quốc  độỄ

B ạch  đức  Thê  Tôn  !  Các  thiên  nam,  

thiện  nữ*  cầu  Phật  đạo  sanh  ra  những 

lưu  nạn  như*  thê'  nào  ?". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Lạc 

thuyết  biện  tài  chẳng  liền  phát  sanh,  phải 

biết  đây  là  ma  sir  của  Bồ  Tát. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  có  đại  Bồ  T át  lúc 

thật  hành  B át  nhã  ba  la  mật  khó  đầy  đủ 

được  sáu  ba  la  mật.  T h ế  nên  lạc  thuyết 

biện  tài  chẳng  liền  phát  sanh  là  ma  sự  

của  Bồ  Tát. 
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Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  L ạc  thuyết  biện 

tài  vụt  khỏi  cũng  là  ma  sự  của  Bồ  Tát. 

Tại  sao  vây  ?  Vì  đại  Bồ  Tát  thât  hành 

sáu   ba  la  mật  ham  thích  thuyết  pháp.  

T h ế nên  lạc  thuyết  biện  tài  vụt  khỏi  cũng 

là  ma  sư•   của  Bồ  Tát. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  biên  chép  kinh 

B át  nhã  ba  la  mật  mà  khinh  lòn  ngạo 

mạn,  phải  biết  đó  là  ma  sự*  của  Bồ  Tát. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  biên  chép  kinh 

nầy  ẸỊià  cirời  đùa  loạn  tâm ,  phải  biết  đó 

là  ma  sir•  của  Bồ  Tát. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  biên  chép  kinh 

nầy  mà  khinh  cưò-i, chẳng  cung  kính,  phải 

biết  đó  là  ma  sư•  của  Bồ  Tát. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  biên  chép  kinh 

nầy  nếu  tâm  loạn  bất  đinh,  phải  biết  đó 

là  ma  sự•   của  Bồ  Tát. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  biên  chép  kinh 

nầy  nếu  cá c  ngirò-i  chẳng  hòa  hiệp,  phải 

biết  đó  là  ma  su*  của  Bồ  Tát. 
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Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Thiện  n am , thiện 

nữ*  nào  nghĩ  rằng  tôi  không  đirọ-c  tư*  vị 

trong  kinh  rồi  bèn  bỏ  đi,  phải  biết  đó  là 

ma  sự*  của  Bồ  Tát. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  thọ  trì,  đọc 

tụng,  giảng  nói,  chánh  ứ c  niệm  khinh  lờn 

ngạo  mạn,  đó  là  ma  sự   của  Bồ  Tát. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  thọ  trì  kinh 

nầy,  lúc  gần  gũi,  chánh  ứ c  niệm  nếu  cùng 

nhau  ra   dáu  ciròí  cợt,  phải  biết  đó  là  ma 

sư*  của  Bồ  Tát. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  thọ  trì  nhẫn 

đến  tu  hành  kinh  nầy  nếu  khinh  miệt  lẫn 

nhau,  phải  biết  đó  là  ma  sự  củ a  Bồ  Tát. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  thọ  trì  nhẫn 

đến  chánh  ứ c  niệm  kinh  nầy  nếu  tâm   tán 

loạn,  phải  biết  đó  là  ma  sự*  của  Bồ  Tát. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  thọ  trì  nhẫn 

đến  chánh  ứ c  niệm  B át  nhã  ba  la  mật 

mà  tâm  chẳng  hòa  hiệp,  phải  biết  đó  là 

ma  sư*  của  Bồ  Tát". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế 

Tôn  !  Như*  đức  Phật  phán  dạy  rằng  thiên



230

KINH  MA  HA  BÁT  NHÃ  BA  LA  MẬT

nam, thiện  n ữ   tự   nghĩ  tôi  không  đirọ-c  tư* 

vi  trong  kinh  rồi  bèn  bỏ  đi. 

B ạch   chrc  Thê'  Tôn  !  Do  có*  gì  Bồ  Tát 

chẳng  được  tư-  vi  trong  kinh  rồi  bèn  bỏ 

đi  ?". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Bồ  Tát 

nầy  đòi  trưó-c  chẳng  dàỵ  công  thật  hành 

sáu  ba  la  mật,  nên  nghe  nói  B át  nhã  ba 

la  mật  nầy  liền  nghĩ  rằng  tôi  chẳng  ghi 

nhận  B át  nhã  ba  la  mật,  tôi  chẳng  thanh 

tin h ,b èn   đứng  dậy  bỏ  đi". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T hế 

Tôn  !  Cớ  sao  chẳng  thọ  kỷ  cho  ngưòi 

nghe  B át  nhã  ba  la  mật  đứng  dậy  bỏ 

đi  ?". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Nếu 

Bồ  T át  chim  vào  trong  pháp  vi  thì  ch ư  

P h ật  chẳng  thọ  ký  Vô  thưtỵng  Bồ  đề. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  lúc  nghe  nói 

B át  nhã  ba  la  mật  mà  nghĩ  rằng  trong 

đây  không  có  nói  đến  danh  tự   củ a  tôi,  

do  đó  mà  tâm   chẳng  thanh  tinh,  phải 

biết  đó  là  ma  sư*  của  Bồ  Tát". 
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Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Cớ  sao  trong 

B át  nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy  chẳng  nói 

danh  tư*  củ a  Bồ  Tát  ấy  ?". 

Đức  P h ật  nói  :  "Chư*  P h ật  chẳng  nói 

danh  tự•    của  Bồ  Tát  chưa  đưọ-c

• 

  thọ•   ký•/. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  nghe  B át  nhã 

ba  la  mật  mà  nghĩ  rằng  trong  đây  không 

nói  đến  tên  x ứ   sỏ*  của  tôi  sanh,  ngirò-i 

nầy  không  muôn  nghe  bèn  đứng  dậy  rời 

pháp  hội  bỏ  đi.  Lúc  người  nầy  đứng  dậy,  

cứ*  mỗi  niệm  phải  một  kiếp  tinh  tấn   cầu  

(Vô  thượng  Bồ  đề  trỏ*  lại. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Bỏ  B át  nhã  ba  la 

mật  mà  học  các  kinh  khác,  Bồ  Tát  nầy 

trọn  không  thê  đến  nhứt  thiết  chủng  trí,  

đây  là  bỏ   gốc  mà  níu  nhánh  lá,  phải  biết 

đó  là  ma  sự*  của  Bồ  Tát". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T hế 

Tôn  !  Những  kinh  gì  mà  thiện  nam ,thiện 

nữ*  học  theo  trọn  chẳng  đến  đưiọ-c  nhứt 

thiết  chủng  trí  ?". 

Đức  Phật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Đó  là 

những  kinh  hàng  Thanh  Văn  thật  hành. 
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Như-  là  tứ   niệm  xứ,  tứ   chánh  cần,  tứ   như 

ý  túc,  ngũ  cản,  ngũ  lirc,  thất  giác  chi,  

bát  thánh  đạo,  không,  vô  tiró-ng,  vô  tác 

giải  thoát  môn.  Các  thiện  nam, thiện  nữ* 

an  trụ   trong  pháp  trên  đây  được  quả  Tu 

Đà  Hoàn,  quả  Tư*  Đà  Hàm,  quả  A  Na 

Hàm,  quả  A  La  Hán,  đây  là  chỗ  của  hàng 

Thanh  Văn  đi,  không  thể  đến  được  nhứt 

thiết  chủng  trí. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Trong  Bát  nhả  ba  la 

mật  xuâ't  sanh  chư*  đại  Bồ  Tát  thành  tựu 

• 

• 

• 

pháp  th ế   gian  và  pháp  xuâ't  th ế  gian.  Lúc 

học  B át  nhă  ba  la  mật,  đại  Bồ  Tát  cũng 

học  pháp  th ế   gian  và  pháp  ximt  th ế   gian. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ví  như*  con  chó  chẳng 

theo  chủ  nhà  để  đòi  ăn  mà  theo  gã  cần 

vụ.  Cũng  vậy,  đời  sau  có  thiện  nam ,thiện 

nữ*  bỏ  B át  nhã  ba  la  mât  sâu  xa  côi  gộc,  

trở   lại  nắm  lấy  kinh  pháp  sỏ*  hành  của 

Thanh  Văn,  Bích  Chi  Phật  nhánh  lá,  phải 

biết  đó  là  ma  sư  của  Bồ  Tát. 

Lai  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Như*  có  người 

muôĩi  thấy  voi,  được  thây  voi  rồi  trỏ*  lại
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nhìn  dấu  chân  voi.  Theo  ý  ngưtri,  kẻ  đó 

có  khôn  chăng  ?". 

-  B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Ngirời  â'y  chẳng 

khôn. 

-  Cũng  vậy,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Thiện  nam,  

thiện  nữ  cầu  Phật  đạo  đirọ-c  B át  nhã  ba 

la  mật  sâu  xa  lại  bỏ  đi  cầu  lây  kinh  pháp 

sở  hành  của  Thanh  Văn,  Bích  Chi  Phật,  

phải  biết  đó  là  ma  sự  của  Bồ  Tát. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Như  có  người  muôn 

tháy  biển  lớn  trở   lại  tìm  nước  đọng  ở  

dâ'u  chân  trâu   mà  nghĩ  rằng  nước  biển 

lớn  có  bằng  nước  dâu  chân  trâu   chăng  ?  

Ý  ngircri  th ế  nào,  ngiròi  ây  co  khôn 

chảng  ? 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Ngiròi  â'y  chẳng 

khôn. 

-  Cúng  vậy,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đời  sau 

có  thiện  n a m ,  thiện  nữ*  cầu   P h ật  đạo 

được  B át  nhã  ba  la  mật  sâu  x a   lại  bỏ 

đi  cầu   lấy  kinh  pháp  sở  hành  củ a  Thanh 

Văn,  Bích  Chi  Ph ật,  phải  biết  đó  là  ma 

sự*  củ a  Bồ  Tát. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Như*  thợ  vẽ  nghĩ  muôn 

vẽ  thắng  điện  của  Thiên  Đ ế  mà  trở   lại 

vẽ  cung  điện  nhựt  nguyệt.  Ý  ngưxri  th ế 

 9  t hữ  vẽ  nầy  có  khôn  chăng  ? 

"  B ạch   đức  Thê  Tôn  !  Thọ*  vẽ  nầy  chẳng 

khônỄ

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Cũng  vậy,  đời  sau 

có  thiên  n am , thiên  nữ  phirớc  đức  mỏng 

cầu  P h ật  đạo  được  B át  nhã  ba  la  mật 

sâu  xa  nây  lại  bỏ  đi  cầu  các  kinh  sỏ* 

hành  của  hàng  Thanh  Văn,  Bích  Chi  Phật,  

phải  biêt  đó  là  ma  sự   của  Bồ  Tát. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Như*  có  ngưm 

muôn  thây  Chuyên  Luân  Thánh  Vương,  

được  gặp  mà  chẳng  biết,  về  sau  thấy  các 

Tiểu  Quô'c  Vưxmg  cho  rằng  không  khác 

gì  Chuyển  Luân  Thánh  Vưong.  Ý  ngtroi 

th ế   nào,  ngtrò-i  nầy  có  khôn  chăng  ? 

-  B ạch   đức  Thê  Tôn  !  Ngirò-i  nầy  chẳng 

khôn. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Cũng  vậy,  đời  sau 

có  thiên  n am , thiên  nữ  phirớc  đức  mỏng 

cầu  P h ật  đạo  được  Bát  nhã  ba  la  mật
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sâu  xa  nầy  lại  bỏ  đi  cầu  các  kinh  sở 

hành  của  hàng  Thanh  Vản,  Bích  Chi  Phật,  

phải  biêt  đó  là  ma  sự   của  Bồ  T átệ

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Như*  có  ngưò-i  đang 

đói,bỏ  cơm  sốt  ngon  đi  ăn  cơm  thiu  lâu 

ngày.  Y  ngưoi  th ế   nào,  ngưtỳi  đói  nầy  có 

khôn  chăng  ? 

-  B ạch  đức  Thê  Tôn  !  Người  đói  nầy 

chẳng  khôn. 

-  Cũng  vậy,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đời  sau 

có  thiện  nam ,thiện  nữ  cầu  Phật  đạo  đirợc 

nghe  B át  nhã  ba  la  mât  sâu  xa  nầy  lại 

bỏ  đi  lây  các  kinh  sở  hành  của  hàng 

Thanh  Văn,  Bích  Chi  Phật  đê  cầu  được 

nhứt  thiết  chủng  trí,  phải  biết  đó  là  ma 

sự*  của  Bồ  Tát. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Như  có  ngưtM  đưxỵc 

châu  ma  ni  vô  giá  lại  đem  sánh  với  châu 

thủy  tinh.  Y  ngưoi  thê  nào,  ngirò-i  nầy 

có  khôn  chăng  ? 

-  B ạch  đức  Thê  Tôn  !  NgưtM  nầy  chẳng 

khôn. 
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-  Cũng  vây,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đời  sau 

có  thiện  nam ,thiện  nữ*  cầu  P h ật  đạo  được 

• 


7 

 • 

•  ^  • 

• 

nghe  B át  nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy  lại 

bỏ  đi  lấy  các  kinh  sỏ*  hành  của  Thanh 

Văn,  Bích  Chi  Phật,  phải  biết  đó  là  ma 

sự*  của  Bồ  Tát. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Các  thiện  nam,  

thiện  n ữ   ấy  lúc  biên  chép  B át  nhă  ba  la 

mật  nầy  ưa  nói  những  sự  chẳng  đúng 

pháp,  biên  chép  B át  nhã  ba  la  mật  sâu 

xa  nầy  chẳng  thành.  Những  gì  là  ưa  nói 

những  sir  chẳng  đúng  pháp  ?  Đó  là  ưa 

sắc,  thinh,  hưtmg,  vi,  xúc,  pháp.  Ưa  nói 

trì  giới, các  thiền, các  đinh.  Ưa  nói  sáu 

ba  la  mật.  Ưa  nói  tứ   niệm  x ứ   nhẫn  đôn 

Vô  thưxmg  Bồ  đề. 

Tại  sao  vậy  ? 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Trong  B át  nhã  ba  la 

mật  nầy  không  có  tướng  ưa  nói. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B át  nhá  ba  la  mật  là 

tiróng  bất  khả  tir  nghi,là  tiróng  bất  sanh,  

bất  diệt,  bất  câu,  bát  tinh,  bất  loạn,  bất 

tán.  B át  nhả  ba  la  mật  là  tiró-ng  không
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nói,  không  dạy,  không  lời,  không  nghĩa.  

B át  nhã  ba  la  mât  là  tướng  vô  sở  đắc. 

Tại  sao  vây  ?  Vì  trong  B át  nhã  ba  la 

mật  không  tất  cả  các  pháp  ấy. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nêu  có  thiện  nam,  

thiện  nữ*  cầu  Phật  đạo,  lúc  biên  chép 

kinh  B át  nhã  ba  la  mật  nầy  mà  tâm  tán 

loạn  duyên  theo  các  phép  ây,  phải  biết 

đó  là  ma  sư*  của  Bồ  Tát". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T hế 

Tôn  !  B át  nhả  ba  la  mật  nầy  biên  chép 

được  chảng  ?". 

Đức  Phât  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Biên 

chép  không  đưxỵc.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  Bát 

nhã  ba  la  mật  tự   tánh  không.  Vì  Thiền 

na  ba  la  mật  nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng 

trí  tự*  tánh  không.  Tự  tánh  đả  không  thì 

chẳng  gọi  là  pháp.  Không  pháp  chẳng  thể 

biên  chép  đirọ-c  không  pháp. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nêu  thiên  nam,  thiên 

nữ*  cầu  Bồ  Tát  đạo  nghĩ  rằng  không  pháp 

là  B át  nhã  ba  la  mât  sâu  xa,  phải  biết 

đó  là  ma  sự*  của  Bồ  Tát"ề
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Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T hế 

Tôn  !  Thiê• n  n am , 7  thiê# n  nữ  cầu  đa•o  Bồ

Đề,  dùng  văn  tự   để  biên  chép  B át  nhã 

ba  la  m ậ t, tự   nghĩ  rằng  mình  biên  chép 

B át  nhã  ba  la  m ât,dùng  ch ữ   đăt  Bát  nhã 

ba  la  mật,  phải  biết  đó  cũng  là  ma  sir 

của  Bồ  Tát. 

Tại  sao  vậy  ?  Bạch  đữc  T hế  Tôn  !  Vì 

B át  nhã  ba  la  mât  không  có  văn  tự   Thiền 

na  ba  la  mật  nhẫn  đen  Đàn  na  ba  la  mật 

không  có  vản  tự,  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  

thức  nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng  trí  không 

có  văn  tự*. 

B ạch  đức  Thê  Tôn  !  Nêu  châp  không 

văn  tự*  là  B át  nhã  ba  la  mật  nhẫn  đến 

chấp  không  văn  tự   là  nhứt  thiết  chủng 

trí,  cũng  lạ  ma  sự  của  Bồ  Tát. 

Như*  biên  chép,  đọc  tụ n g,  giảng  nói 

chánh  ức  niệm,  tu  hành  đúng  như*  lời 

cũng  như*  vậy". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tư  Bồ  Đề  :  'Thiện 

nam  thiện  n ữ   cầu  Phật  đạo,  lúc  biên  chép 

B át  nhã  ba  la  mật  nầy  mà  tưxmg  nhớ
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quốc  độ,  thành  ấp,phirong  hiró-ng,  nghe 

hủy  báng  thầy  mình  mà  nghĩ  đến  hoặc 

nghĩ  đến  cha  m ẹ ; anh  em , chi  em , bà  con,  

nghĩ  đên  kẻ  giặc  ciró-p,  nam  nữ*,  nghĩ  đên 

những  sự*  khác  như*  vậy  sẽ  bi  ác  ma  xúi 

nghĩ  nhó*  thêm,  phá  hư  công  việc  biên 

chép  B át  nhã  ba  la  mật,  phá  hư  công 

viêc  đọc  tụng,  giảng  nói,  chánh  ứ c  niệm,  

tu  hành  B át  nhã  ba  la  mật.  Phải  biết  đó 

là  ma  sự   của  Bồ  Tát. 

L ại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Thiện  n a m , thiện 

nữ*  cầu   P h ật  đạo,  lúc  biên  chép  nhẫn 

đốn  lúc  tu  hành  B át  nhã  ba  la  m ật  nầy 

mà  ham  muốn  danh  d ir, cung  k ín h ,  lợi 

lộc  thì  không  thể  hoàn  thành  công  việc 

biên  chép  nhẫn  đến  tu  hành  B át  nhã  ba 

la  mật.  Phải  biết  đó  cũng  là  ma  sự*  củ a 

Bồ  Tát. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  thiện  nam,  

thiện  nữ   cầu   P h ật  đạo,  biên  chép  nhẫn 

đến  tu  hành  B át  nhã  ba  la  mât,  á c  ma 

tìm  phưtmg  tiện  đem  những  kinh  sâu  xa 

khác  đến  tặng  cho.  Ngưò-i  có  sức  phưxmg
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tiện  chẳng  nên  ham  muôn  những  kinh 

sâu  x a   khác  của  ác  ma  đem  đến  vì  những 

kinh  ây  không  đưa  người  đến  nhứt  thiết 

chủng  trí. 

Kẻ  không  đủ  sức  phưtmg  tiện,  nghe 

nói  những  kinh  sâu  xa  khác  bèn  bỏ  Bát 

nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy.  Trong  B át  nhã 

ba  la  mật  sâu  xa  nầy,  đức  Phật  đã  giảng 

dạy  nhiều  phưxmg  tiện  đạo  của  đại  Bồ 

Tát.  Chư*  đại  Bồ  Tát  nên  tìm  ở   trong  đây.  

Nếu  thiện  nam ,thiện  nữ  cầu  Bồ  Tát  đạo 

mà  bỏ  B át  nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy,  đi 

cầu  phưtmg  tiện  noi  những  kinh  sâu  xa 

của  Thanh  Văn,  Bích  Chi  Phât,  phải  biết 

đó  cũng  là  ma  sự  của  Bồ  Tát". 
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Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Người 

thính  pháp  noi  B át  nhã  ba  la  mật  muôn 

biên  ch ép ,đ ọc  tụng,  vân  nghĩa,  chánh  ức 

niệm  mà  người  thuyết  pháp  lười  biếng 

chẳng  muôn  nói,  phải  biết  đây  là  ma  sự 

củ a  Bồ  Tát. 

Ngưòi  thuyết  pháp  tâm  chẳng  lười 

biếng  mà  ngiròi  thính  pháp  chẳng  chiu 

nghe  lãnh,  tâm  hai  bên  chẳng  hòa  hiệp,  

phải  biết  đây  là  ma  sự  của  Bồ  T átẻ
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Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Người  thính  pháp 

muôYi  biên  chép  đến  chánh  ức  niệm  B át 

nhã  ba  la  mật  mà  người  thuyết  pháp 

muôn  đi  qua  phưxmg  khác,  phải  biết  đây 

cũng  là  ma  sự-  của  Bồ  Tát. 

Ngiròi  thuyết  pháp  muôn  cho  biên  chép 

thọ  trì  mà  ngưò-i  thính  pháp  muôn  đi  qua 

phưong  khác,  tâm  hai  bên  chẳng  hòa 

hiệp,  phải  biết  đây  là  ma  sự  của  Bồ  Tát. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Người  thuyết  pháp 

quý  trọng  củ a  bô"  thí,  những  y  phục,  

thự c  phẩm,  phòng  nhà,  thuôc  men,  ngư ời 

thính  pháp  thiểu  dục  tri  tú c,n h iếp   niêm 

tinh  tân,  thiền  định,  trí  huệ,  tấm   hai 

bên  chẳng  hòa  hiệp,  chẳng  biên  chép 

được  nhẫn  đến  chẳng  chánh  ứe  niệm 

đirọ-c  B át  nhã  ba  la  mật,  phải  biết  đây 

là  ma  sir  củ a  Bồ  Tát. 

Ngirò-i  thuyết  pháp  thiểu  dục  tri  túc,  

nhiếp  niệm  tinh  tân,  thiền  định,  trí  huệ,  

người  thính  pháp  quý  trọng  củ a  bô'  thí,  

những  tữ   sự   tư*  sanh,  tâm  hai  bên  chẳng 

hòa  hiệp,  chẳng  biên  chép  đtrọ-c  nhẫn
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đên  chẳng  chánh  ứ c  niệm  đirợc  B át  nhã 

ba  la  mật,  phải  biết  đây  là  ma  sự  của 

Bồ  Tát. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Người  thuyết  pháp 

thọ  mười  hai  hạnh Đầu Đà  :  một  là  thiròng 

khât  thir• c,  hai  là  thứ  đê•   khất  thưx

I 

ĩ, '   ba

là  nhứt  tọa  thựic,  bôn  là  tiết  lượng  thực,  

năm  là  sau  ngọ  trung  chẳng  ẩm  tirong,  

sáu  là  chỉ  chứa  ba  y,  bảy  là  nạp  y,  tám 

là  ở   a  lan  nhã,  chín  là  ở   trong  gò  mã,  

mười  là  ỏ*   gốc  cây,  mười  một  là  ở   đâít 

trông,  mưxM  hai  là  ngồi  luôn  không  nằm,  

người  thính  pháp  chẳng  thọ  mười  hai 

hạnh  Đầu  Đà,  hai  bên  chẳng  hòa  hiệp,  

chẳng  biên  chép  được  nhẫn  đến  chẳng 

chánh  ứ c  niệm  được  B át  nhã  ba  la  mật,  

phải  biêt  đây  là  ma  sự  của  Bồ  Tát. 

Nguòi  thính  pháp  thọ  mưm  hai  hạnh 

Đầu Đà,  người  thuyết  pháp  chẳng  thọ  mười 

hai  hạnh Đầu Dà,  hai  bên  chẳng  hòa  hiêp,  

chẳng  biên  chép  đưọ-c  nhẫn  đến  chẳng 

chánh  ứ c  niệm  được  B át  nhã  ba  la  mật,  

phải  biêt  đây  là  ma  sự   của  Bồ  Tát. 
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Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ngưò-i  thuyết  pháp 

có  tín  tâm,  có  giói  hạnh,  muôn  biên  chép,  

thọ  trì  B át  nhã  ba  la  mật  nhẫn  đến  chánh 

ứ c  niệm,  ngiròi  thính  pháp  không  tín  tâm,  

không  giới  hạnh,  chẳng  muốn  biên  chép 

nhẫn  đến  chẳng  muôn  chánh  ứ c  niệm 

B át  nhã  ba  la  mật,  phải  biết  đây  là  ma 

sư   của  Bồ  Tát. 

Ngưò-i  thính  pháp  có  tín  tâm,  có  giới,  

hạnh,  người  thuyết  pháp  không  tín  tâm,  

không  giới  hạnh,  hai  bên  chẳng  hòa  hiệp,  

phải  biết  đây  là  ma  sự. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Người  thuyết  pháp 

hay  bô'  thí   tất  cả  chẳng  lẫn  tiếc,  ngirời 

thính  pháp  bỏn  xẻn,  chẳng  thí  xả,  hai 

bên  chẳng  hòa  hiệp,  phải  biết  đây  là  ma 

sự•. 

Ngirò-i  thính  pháp  hay  bô"  thí  tất  cả 

chẳng  lẫn  tiếc,  người  thuyết  pháp  bỏn 

xẻn,  chẳng  thí  xả,  hai  bên  chẳng  hòa 

hiệp,  phải  biết  đây  là  ma  sự. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Người  thính  pháp 

muốn  cúng  dường  cho  người  thuyết  pháp
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những  đồ  vật  tư*  sanh,  ngiròi  thuyết  pháp 

chẳng  chiu  nhận,  phải  biết  đây  là  ma  sự*. 

Người  thuyêt  pháp  muôn  cung  cấp  đồ 

tư*  sanh  cho  ngirò-i  thính  pháp,  ngtròi 

thính  pháp  chẳng  chịu  nhận,  hai  bên 

chẳng  hòa  hiệp,  chẳng  biên  chép  đirợc 

nhẫn  đên  chẳng  chánh  ức  niệm  đưxỵc  B át 

nhã  ba  la  mật,  phải  biết  đây  là  ma  sự. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  NgưxM  thuyết  pháp 

dễ  tỏ  ngộ,  người  thính  pháp  ám  độn,  phải 

biết  đây  là  ma  sự. 

Người  thính  pháp  mau  tỏ  ngộ,  ngirò-i 

thuyêt  pháp  ám  độn,  hai  bên  chẳng  hòa 

hiệp,  chẳng  biên  chép  được  nhẫn  đến 

chẳng  chánh  ứ c  niệm  đircrc  B át  nhả  ba 

la  mật,  phải  biết  đây  là  ma  sự. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ngiròi  thuyết  pháp 

biêt  nghĩa  th ứ   lớp  của  mutM  hai  bộ  kinh 

là  k hế  kinh  nhẫn  đến  luận  nghị,  ngiròi 

thính  pháp  chẳng  biết.  Hoặc   n gư ờ i  thính 

pháp  biết  nghĩa  thứ   đệ  của  muời  hai  bộ 

kinh,  ngirò-i  thuyêt  pháp  chẳng  biết,  hai 

bên  chẳng  hòa  hiệp,  chẳng  biên  chép  chro-c
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nhẫn  đến  chẳng  chánh  ức  niệm  được  B át 

nhã  ba  la  mật,  phải  biết  đều  là  ma  sự*. 

Lại  nẩy  Tu  Bồ  Đề  !  Ngiròi  thuyết  pháp 

thành  tựu  sáu  ba  la  mật,  ngưòd  thính 

pháp  chẳng  thành  tựu.  Hoặc  ngirò-i  thính 

pháp  có  sáu  ba  la  mật,  ngirò-i  thuyết  pháp 

chẳng  có.  Hai  bên  chẳng  hòa  hiệp,  chẳng 

biên  chép  đưxỵc  nhẫn  đến  chẳng  chánh 

ứtĩ  niêm  được  B át  nhã  ba  la  mât,  phải 

biết  đều  là  ma  sự. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Người  thuyết  pháp 

có  sức  phircmg  tiện  nơi  sáu  ba  la  mật,  

người  thính  pháp  không  có.  Hoặc  người 

thính  pháp  có  sức  phưtmg  tiện  noi  sáu  ba 

la  mật,  ngirời  thuyết  pháp  không  có.  Hai 

bên  chẳng  hòa  hiệp,  chẳng  biên  chép  được 

nhẫn  đến  chẳng  chánh  ứ c  niêm  đirực  B át 

nhã  ba  la  mật,  phải  biết  đều  là  ma  sư*. 

Lại  nầy  Tu  Ẹồ  Đề  !  Ngưòi  thuyết  pháp 

đắc  đà  la  nỉ,  người  thính  pháp  không 

đắc.  H oặc  người  thính  pháp  đắc  đà  la  ni,  

ngirò-i  thuyết  pháp  không  đắc.  Hai  ]bên 

chẳng  hòa  hiệp,  chẳng  biên  chép  đưtỵc
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nhẫn  đến  chẳng  chánh  ức  niệm  được  Bát 

nhã  ba  la  mật,  phải  biết  đều  là  ma  sựẵ

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ngirò-i  thuyết  pháp 

muôn  cho  biên  chép > nhẫn  đến  chánh  ức 

niệm  B át  nhã  ba  la  mật,  ngiròi  thính 

pháp  chẳng  muôn.  Hoặc  người  thính  pháp 

muôn  biên  chép  nhẫn  đến  chánh  ứ c  niệm,  

ngưò-i  thuyết  pháp  chẳng  muốn  cho  biên 

chép  nhẫn  đến  chẳng  muôn  cho  chánh 

ứ c  niệm  B át  nhã  ba  la  mật,  hai  bên  chẳng 

hòa  hiệp,  chẳng  biên  chép  đirợc  nhẫn  đến 

chẳng  chánh  ứ c  niệm  đưtỵc  B át  nhã  ba 

la  mật,  phải  biết  đều  là  ma  sự. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ngirò-i  thuyết  pháp 

không  tham  dục,  giận  hờn,  ngủ  nghỉ,  điệu 

hôi,  nghi  ngờ,  ngưm  thính  pháp  có  tham 

dục  nhẫn  đến  nghi  ngờ.  Hoặc  ngiròi  thính 

pháp  lìa  ngũ  cái  :  tham  dục  nhẫn  đến 

nghi  ngờ,  ngiròi  thuyết  pháp  có  ngũ  cái.  

Hai  bên  chẳng  hòa  hiệp,  chẳng  biên  chép 

được  nhẫn  đến  chẳng  chánh  ứ c  niệm 

đưọ-c  B át  nhã  ba  la  mật,  phải  biết  đều 

là  ma  sự. 
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Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  biên  chép  nhẫn 

đến  chánh  ứ c  niêm  B át  nhã  ba  la  mât,  có

• 

•   7 

ngirò-i  đến  nói  những  sự  thôiig  khổ  trong 

ba  á c  đạo  rồi  bảo  rằng  sao  Ngài  chẳng  ở 

tại  thân  đời  nầy  dứt  khổ  nhâp  Niết  Bàn,  

lại  cầu  Vô  thirọ-ng  Bồ  đề  làm  chi  ? 

Hai  bên  chẳng  hòa  hiệp,  chẳng  biên 

chép  đưrỵc  nhẫn  đên  chẳng  chánh  ứ c  niệm 

đưọ-c  B át  nhã  ba  la  mật,  phải  biết  đây 

là  ma  sự. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  biên  chép 

nhẩn  đến  chánh  ứ c  niệm  B át  nhã  ba  la 

mật,  có  ngưứi  đến  ca  ngợi  các  cõi  Trời,  

ca  ngợi Trời  Tứ*  Vircmg  đến  Trời  Phi  Phi 

Tưởng,  ca  ngợi  sơ  thiền  đến  phi  phi  tưởng 

đinh  rồi  bảo  rằng  :  Thưa  Ngài,  ba  cõi 

dầu  hưtỷng  thọ  phước  vui  nhưng  cũng 

đều  là  vô  th ư ờ n g ,là  khổ,  không,  vô  ngã,  

tướng  biến  tận  tán  ly.  Sao  Ngài  chẳng  ỏ* 

tại  thân  đời  nầy  chứng  láy  quả  Tu  Đà 

Hoàn  đến  quả  A  La  Hán,  quả  Bích  Chi 

Ph ật,  lại   ở   trong  thê'  gian  sanh  tử   chiu 

khổ  để  cầu   Vô  thưtỵng  Bồ  đề  làm  chi  ? 
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Hai  bên  chẳng  hòa  hiệp,  chẳng  biên  chép 

đirợc  nhẫn  đến  chẳng  chánh  ứ c  niệm 

đưọ-c  B át  nhã  ba  la  mật,  phải  biết  đây 

là  ma  sự*. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Người  thuyết  pháp 

một  thân  không  phiền  lụy,  tự   tại  vô  ngại,  

người  thính  pháp  dắt  theo  chúng  nhơn 

đông,  hoặc  ngtrò-i  thính  pháp  một  thân 

không  phiền  lụy,  tự   tại  vô  ngại,  người 

thuyết  pháp  dắt  theo  chúng  nhon  đông,  

hai  bên  chẳng  hòa  hiệp,  chẳng  biên  chép 

 đuxỵc  nhẫn  đến  chẳng  chánh  ứ c  niệm 

đưtrc  B át  nhã  ba  la  mật,  phải  biết  đây 

là  ma  sự*. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ngirò-i  thuyết  pháp 

bảo  người  thính  pháp  rằng  nếu  ngưtri  có 

thể  tùy  theo  ý  ta,  thòi  sẽ  cho  ngưtri  biên 

chép  nhẫn  đến  chánh  ức  niệm  B át  nhả 

ba  la  mật,  bằng  không  tùy  theo  ý  ta,  thòi 

không  cho.  Hai  bên  chẳng  hòa  hiệp,  chẳng 

biên  chép  đưtỵc  nhẫn  đến  chẳng  chánh 

ứ c  niệm  được  B át  nhã  ba  la  mật,  phải 

biết  đây  là  ma  sự*. 
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Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  NgưtM  thính  pháp 

muôn  thuận  theo  ý  nguòi  thuyết  pháp 

mà  ngtròi  thuyêt  pháp  chẳng  cho,  hai  bên 

chẳng  hòa  hiệp,  chẳng  biên  chép  đưxỵc 

nhẫn  đến  chẳng  chánh  ức  niệm  đirọ-c  B át 

nhã  ba  la  mật,  phải  biết  đây  là  ma  sự. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ngirò-i  thuyết  pháp 

vì  muôn  đưtỵc  tài  lọi  mà  cho  biên  chép 

nhẫn  đến  cho  chánh  ứ c  niệm  B át  nhã  ba 

la  mật,  ngiròi  thính  pháp  vì  cớ   nầy  nên 

chẳng  chiu  theo  nghe.  Hoặc  ngirò-i  thính 

pháp  vì  tài  lợi  mà  muôn  biên  chép  nhẫn 

dên  muôVi  chánh  ÚX3  niệm  B át  nhã  ba  la 

mật,  vì  cớ   nầy  nên  người  thuyết  pháp 

chẳng  muốn  cho.  Hai  bên  chẳng  hòa  hiệp,  

chẳng  biên  chép  đưxỵc  nhẫn  đến  chẳng 

chánh  ứ c  niệ• m  đưtỵc  B át  nhã  b•a



  la  mật, 

• 


7

phải  biết  đều  là  ma  sự. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ngirời  thuyết  pháp 

muốn  đến  xứ*  nguy  nạn,  ngirò-i  thính  pháp 

chẳng  muôii  đi  theo.  Hoặc  ngirò-i  thính 

pháp  muôn  đến  x ứ   nguy  nạn,  người 

thuyết  pháp  chẳng  muôn  đêVi.  Hai  bên
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chẳng  hòa  hiệp,  chẳng  biên  chép   duxrc 

nhẫn  đên  chẳng  chánh  ức  niệm  đưxỵc  Bát 

nhã  ba  la  mật,  phải  biêt  đều  là  ma  sư*. 

•

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  NgưtM  thuyết  pháp 

muôn  đốn  x ứ   lức  mắc  nghèo  đói,  ngirò-i 

thính  pháp  không  muôn  đi  theoề  Hoặc 

nểirò-i  thính  pháp  muôn  đến  x ứ   đói  khat,  

người  thuyết  pháp  chẳng  muôn  đến.  Hai 

bên  chẳng  hòa  hiệp,  chẳng  biên  chép 

được  nhẫn  đến  chẳng  chánh  ứ c  niệm 

được  B át  nhã  ba  la  mật,  phải  biết  đều 

là  ma  sự*

* . 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Người  thuyết 

pháp  muôn  đến  x ứ   giàu  vui,  người  thính 

pháp  muôn  đi  theo.  Ngirò-i  thuyết  pháp 

bảo  rằn g  ngươi  vì  tài  lợi  mà  đi  theo 

ta,  n guxn  nên  suy  nghĩ  kỹ,  hoặc   duxỵc 

tài  lợi  hoặc  chẳng  được,  ch ớ   để  ngay 

sau  ăn  năn,  người  thính  pháp  nghe  nói 

cho  rằn g  không  muôn  minh  đi  theo  nên 

sanh  lòng  chán  mà  không  đi.  Hai  bên 

chang’  hoa  hiẹp,  chảng  biên  chép  điro*c 

nhẫn  đen  chẳng  chánh  ữ c  niệm  đirôc

• 

•
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B át  nhã  ba  la  mật,  phải  biết  đây  là 

ma  sự*. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  NgưtM  thuyết  pháp 

muôn  đến  x ữ   hoang  vắng  có  nạn  giặc 

cướp,  ác  thú,  độc  trùng,  người  thính  pháp 

muôn  đi  theo.  Người  thuyết  pháp  bảo 

rằng  ngưm  đến  xứ*  hoang  vắng  hiểm  nạn 

làm  chi.  Ngirò-i  thính  pháp  nghe  nói  cho 

rằng  không  muôYi  cho  mình  biên  chép 

nhẫn  đến  chánh  ứ c  niêm  B át  nhã  ba  la 

mật,  sanh  lòng  chán  chẳng  đi  theo.  Hai 

bên  chẳng  hòa  hiệp,  đây  là  ma  sự. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Người  thuyết  pháp 

có  nhiều  thí  chủ,  thường  đến  nhà  họ 

viếng  thăm,  bảo  ngirò-i  thính  pháp  rằng 

ta  có  việc  phải  đến  nhà  họ.  Người  thính 

pháp  biết  ý  bèn  chẳng  cùng  đi.  Hai  bên 

chẳng  hòa  hiệp,  chẳng  biên  chép  được 

nhẫn  đến  chẳng  chánh  ức  niệm  đirợc  B át 

nhã  ba  la  mật,  phải  biết  đây  là  ma  sự. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ác  ma  làm  Tỳ 

Kheo  đến  chỗ  thiện  n am ,th iện   n ữ   dùng 

phirong  tiên  phá  hoại  chẳng  cho  biên
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chép  nhẫn  đên  chánh  ức  niêm  B át  nhã 

ba  la  mật". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thira  :  "Bạch  đức  T hế 

Tôn  !  Ac  ma  làm  Tỳ  Kheo  dùng  cách   nào 

để  phá  hoại  ?". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Ác  ma 

làm  Tỳ  Kheo  đến  chỗ  thiện  nam,  thiện 

n ữ   mà  bảo  rằng  kinh  của  ta  nói  mới  là 

B át  nhã  ba  la  mật,  còn  kinh  đó  không 

phải.  Lúc  ác  ma  dùng  lời  phá  hoại  tín 

tâm  nhu*  vậy,  có  thiện  nam,  thiện  nữ 

chưa  đưọ-c  thọ  ký  bèn  sanh  lòng  nghi,  vì 

nghi  nên  chẳng  biên  chép  nhẫn  đến  chẳng 

chánh  ứ c  niệm  B át  nhã  ba  la  mật.  Chẳng 

hoa  hiẹp,  phai  biêt  đây  là  III £t  sư. 

Lại  nây  Tu  Bồ  Đề  !  Ác  ma  làm  Tỳ

Kheo  đến  bảo  rằng  Bồ  Tát  thật  hành  Bát

nhã  ba  la  mật,  chứng  thiệt  t ế   đưọ-c  quả

Tu  Đà  Hoàn  nhẫn  đến  quả  Bích  Chi  Phât

Do  đó  mà  chẳng  hòa  hiệp,  chẳng  biển

chép  được  nhẫn  đến  chẳng  chánh  W3  niệm

được  Ẹ á t  nhã  ba  la  mật,  phải  biết  đây 

là  ma  sự. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  nói  B át  nhã  ba 

la  mật  sâu  xa  nầy,  có  nhiều  ma  sự   khởi 

lên  làm  trỏ*  ngại.  Đại  Bồ  Tát  phải  sớm 

biết  để  xa  lìa". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đữc  T h ế 

Tôn  !  Những  ma  sự  gì  làm  trở   ngại  B át 

nhã  ba  la  mật  mà  Bồ  Tát  phải  sớm  biết 

để  xa  lìa  ?". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  'Tưxmg 

tợ   B át  nhã  ba  la  mật  nhẫn  đến  tưt m g   tợ  

Đàn  na  ba  la  mật  là  ma  sir  phát  khởi.  

Bồ  Tát  phải  sớm  biết  để  xa  Tia. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Những  kinh  sở 

hành  củ a  hàng  Thanh  Vản,  Bích  Chi  P h ật 

là  ma  SÍT  của  Bô  Tát,  phai  sớm  hay  biet 

mà  x a   lìa. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ác  ma  làm  Tỳ 

Kheo  tìm  phưxmg  tiện  trao  cho  Bồ  Tát 

những  kinh  dạy  về  nội  không,ngoại  không 

nhẫn  đến  vô  pháp  hữu  pháp  không,  dạy 

về  tứ*  niêm  x ứ   nhẫn  đên  bát  chánh  đạo,  

ba  môn  giải  thoát,  k h ô n g ,vô   tư ớn g, vô 

tá c  để  được  quả  Tu  Đà  Hoàn  đên  qua
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Bích  Chi  Phật.  Do  đó  mà  chẳng  hòa  hiệp,  

chẳng  biên  chép  chrực  nhẫn  đến  chẳng 

chánh  ứ c  niệm  được  B át  nhã  ba  la  mật,  

phải  biết  đây  là  ma  sự*. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ác  ma  hóa  làm 

P h ật  thân  vàng  tí trọng  lục  chói  sáng  đến 

chỗ  Bồ  Tát.  Vì  ham  thích  thân  P h ật  nầy 

mà  Bồ  Tát  hao  tổn  chánh  trí  huệ.  Do  đó 

chăng  hòa  hiệp,  chẳng  biên  chép  được 

nhẫn  đến  chẳng  chánh  ức  niệm  đưtỵc  Bát 

nhã  ba  la  mật,  phải  biết  đây  là  ma  sự. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ác  ma  hóa  làm  Phật 

và  chúng  Tỳ  Kheo  đến  chỗ  Bồ  Tát.  Các  Tỳ 

Kheo  nầy  nói  pháp  cho  Bồ  Tát.  Bồ  Tát  ham 

thích tự  nghĩ  rằng đời  sau  tôi  cũng sẽ  được 

như*  vậy.  Vì  ham  thích  thân  ma  mà  hao 

tôn  chánh  trí  huê,  chầng  biên  chép  đirơc 

n h ẫ n   đ ến   c h ẳ n g   c h á n h   ức  niệm   đưọ-c  B á t 

nhã  ba  la  mật,  phải  biêt  đây  là  ma  sư*. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ác  ma  hóa  làm  vô 

so  Bo  Tat  thật  hành  sáu.  ba  la  mât,  chỉ  day 

cho  thiện  nam ,thiện  nữ.  Vì  ham  thích  mà

ệ 

^ thi6n  nữ  hao  tôn  chánh  trí  huê, 

•  *



25Ó

KINH  MA  HA  BÁT  NHÃ  BA  LA  MẬT

chẳng  biên  chép  đirọ-c  nhẫn  đến  chẳng 

chánh  ứ c  niệm  đưxỵc  B át  nhã  ba  la  mật,  

phải  biết  đây  là  ma  sự*. 

Tai  sao  vây  ?  Vì  trong  B át  nhã  ba  la 

mật  sâu  xa  nầy  không  có  sắc,  thọ,  tưởng,  

hành,  thức  nhẫn  đến  không  có  nhứt  thiêt 

chủng  trí. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  không  có  sắc  nhẫn 

đến  không  có  nhứt  thiết  chủng  trí,  nên 

trong  B át  nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy  không 

có  P h ật,  không  có  Bồ  Tát,  Thanh  Văn,  

B íc h   C hi  P h ậ t.  T ạ i  sao  v ậ y   ?  Vì   tất  c ả  

p h á p   t ự   t á n h   k h ô n g   vậy. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Như*  vàng  bạc 

châu  ngọc   ở   Diêm  Phù  Đề  có ^ ti  ^ 

( 

 ĩ

nhiều  cướp.  Cũng  vậy,  lúc  thiện  nam,  

thiên  n ữ   biên  chép  nhẫn  đến  chánh  ữ c 

niệm  B át  nhã  ba  la  mật  phát  khởi  nhiều 

nan,  nhiều  oán". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T hế 

Tôn  !  Đúng  như*  vậy.  Vàng  bạc  châu  ngọc 

trong  Diêm  Phù  Đề  có  nhiều  nạn,  nhiều 

cướp.  Lúc  thiện  n am ,thiện  nữ  biên  chép
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nhẫn  đến  chánh  ức  niệm  B át  nhã  ba  la 

mật  phát  khởi  nhiều  nạn,  nhiều  oán,  

nhiều  ma  sự*. 

Tại  sao  vậy  ?  Hạng  người  ngu  si  bi 

ma  sai  sử  mà  phá  h o ạ i,x a   lìa  công  việc 

biên  chép  nhẫn  đên  chánh  úrc  niêm  Bát 

nhã  ba  la  mậ•t  sâu  xa. 

B ạch  đữe  T h ế  Tôn  !  Thiện  nam , thiện 

nữ   ngu  si  ít  trí  ít  huệ  nầy  lúc  biên  chép 

nhẫn  đôn  lúc  chánh  ức  niệm  Bát  nhã  ba 

la  mật  sâu  xa  lại  phá  h o ại, xa  lìa. 

B ạch  đức  T hế  Tôn  !  Hạng  ngưừi  ngu 

si  nầy  lòng  họ  chẳng  thích  pháp  Đại  thửa 

nên  họ  chẳng  biên  chép,  đọc  tụng,  thọ 

trì,  chánh  ức  niệm,  chẳng  tu  hành  đúng 

như lời,  họ  lại  phá  hoại  ngirò-i  khác  chẳng 

cho  biên  chép  nhẫn  đến  chánh  ức  niêm". 

•

Đức  Phật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Đúng 

như  vậy.  Hàng  thiện  n am ,th iện   nữ   mới 

phát  tâm  Đại  thừa  vì  bị  ma  sai  sử,  chẳng 

gieo  căn  lành,  chẳng  cúng  dường  chir 

P hật,  chẳng  theo  thiện  tri  thức  nên  chẳng 

biên  chép  nhẫn  đến  chánh  ức  niệm  B át
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nhâ  ba  la  mật  sâu  xa  mà  lại  làm  sự  lưu

• 

• 

*

nạn. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  thiện  n am ,th iện  

nữ   hay  biên  chép  nhẫn  đến  chánh  ứ c 

niệm  B át  nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy  thì 

ma  sự   chẳng  phát  khởi.  Người  nầy  đầy 

đủ  chrọ-c  Thiền  na  ba  la  mật  nhẫn  đến 

Đàn  na  ba  la  mật,  đầy  đủ  đirợc  tứ   niệm 

x ứ   nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Phải  biết  đó  là  do  P h ật 

lực  nên  thiện  nam ,thiện  nữ ây  có  thể  biên 

chép  được  nhẫn  đến  chánh  ức  niệm  được 

B át  nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy,  củng  đầy 

đủ  được  Thiền  na  ba  la  mật  nhẫn  đến  Đàn 

na  ba  la  mật,  đầy  đủ  được  nội  không  nhẫn 

đến vô  pháp  hữu  pháp  không,  đầy  đủ  được 

tứ* niệm  xứ* nhẫn  đên  nhứt  thiêt  chủng  trí. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Hiện  tại  mười  phưtmg 

vô  lưtrng  vô  biên  vô  sô  ch ư   Phật,  chư* 

đại  Bồ  Tát  bất  thôi  chuyển  cũng  trợ   giúp 

ủng  hộ  cho  thiện  nam ,thiện  nữ  nầy  biên 

chép  nhẫn  đến  chánh  ứtì  niệm  B át  nhã 

ba  la  mật  sâu  xa". 
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PHẨM  p h ậ t   MẪu

THỨ  BỐN  MƯƠI  TÁM

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  ,rVí  như 

bà  mẹ  có  con  trai,  hoặc  năm  hoặc  mưòi 

hoặc  trăm   ngàn  người  con  trai.  B à  mẹ 

các  con  đều  lo  buồn  cần  cầu 

cứu  chữa,  vì  nhớ  ơn  me  sanh  duc  và  day 

dỗ  mình. 

Cũng  vậy,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  P h ật  và  chư*

ế t  hiẹn  tại  mười  phưtxng  đều  thiròng 

dùng  P h ật  nhãn  nhìn  B át  nhã  ba  la  mật 

sâu  xa  nầy. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  Bát  nhã  ba  la  mật 

sa.il  xa.  nay  hay  hien  thi  tiróng’  thế*  gian 

hay  xu ất  sanh  chư   Phạt,  hay  cho  nhưt 

thiết  chủng  trí,  cũng  hay  sanh  Thiền  ba 

la  mật  nhẫn  đến  Đàn  ba  la  mật,  hay  sanh 

nọi  không  nhân  đến  vô  pháp  hữu  pháp 

không,  hay  sanh  tứ   niệm  x ứ   nhẫn  đến 

nhứt  thiết  chủng  trí,  hay  sanh  Tu  Đà
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Hoàn,Tu*  Đà  Hàm,  A  Na  Hàm,  A  L a  Hán,  

Bích  Chi  Phật,  hay  sanh  chư   Phật. 

Nầy /Tu  Bồ  Đề  !  Chư  P h ật  đã  được  Vô 

thượng  Bồ  đề,  ch ư   P h ật  hiện  nay  được 

cùng  ch ư   P h ật  sẽ  đirợc  đều  do  B át  nhã 

ba  la  mật  sâu  xa  này  mà  đưxỵc. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Thiên  n am , thiện  nữ  

cầu   P h ật  đạo  nên  biên  chép  nhẫn  đến 

chánh  ứ c  niêm  B át  nhã  ba  la  mật  sâu.  

x a   nầy.  Chư Phật  thường  dùng  P h ật  nhãn 

nhìn  người  nầy,  gia  hộ  cho  họ  được  chẳng 

thôi  chuyển  Vô  thưxrng  Chánh  giác". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T hế 

Tôn  !  Nhu*  lời  đứtĩ  Phật  dạy,  B át  nhã  ba 

la  mật  hay  sanh  chư*  Phật,  hay  hiển  thị 

tướng  th ế   gian. 

B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  T h ế  nào  là  B át 

nhã  ba  la  mật  hay  sanh  ch ư   P h ật  ?  Hay 

hiển  thị  tướng  th ế   gian  ?  T h ế  nào  là 

chư*  P h ạt  từ   B át  nhã  ba  la  mật  sanh  ?  

C hư  P h ật  nói  tướng  th ế   gian  như*  th ế

nào  ?". 
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Đức  P h ât  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  'Trong 

B át  nhã  ba  la  mât  sâu  xa  nầy  xu át  sanh 

mười  trí  lirc  nhẫn  đến  nhirt  thiết  chủng 

trí.  Vì  đưtỵc  các  pháp  trên  đây  mà  gọi  là 

Ph ật,  nên  B át  nhã  ba  la  mật  hay  sanh 

chư*  Phât. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Chư*  Phât  nói  ngũ  âm 

là  tướng  th ế   gian'1. 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đứxĩ  T hế 

Tôn  !  Thê'  nào  là  trong  B át  nhã  ba  la 

mật  nói  tướng  ngũ  ám  ?  T hế nào  là  trong 

B át  nhã  ba  la  mật  hiển  thi  tiróng  ngũ 

ấm  ?". 

Đức  Phật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Bát 

nhã  ba  la  mật  chẳng  hiển  thi  ngũ  âm 

phá,  chăng  hiên  thi  ngũ  âm  hoai,  chẳng 

hiển  thị  sanh,  diệt,  câu,  tịnh,  tăng,  giảm,  

chẳng  hiển  thị  xuâ't,  nhập,  chẳng  hiển 

thị  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại. 

Tại  sao  vậy  ? 

Vì  tướng  không  chẳng  phá  chẳng  hoại.  

Vì  tướng  vô  tiróng  chẳng  phá  chẳng  hoại.  

Vì  tướng  vô  tác  chẳng  phá  chẳng  hoại. 



262

KINH  M A  HA  BÁT  NHÃ  BA  LA  MẬT

Vì  pháp  bất  khởi,  pháp  bâít  sanh,  pháp 

vô  sở  hữu,  pháp  tánh  chẳng  phá  chẳng 

hoại.  Vì  tiróng  hiển  thi  như vậy  nên  P h ật 

nói  trong  B át  nhả  ba  la  mật  sâu  x a   hay 

hiển  thi  tưóng  th ế   gian. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Do  B át  nhã  ba  la 

mật  mà  chư*  Phật  biết  rõ  tâm  niệm  củ a

• 

• 

• 

vô  lượng  vô  biên  vô  sô  chúng  sanh. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Trong  B át  nhã  ba 

la  m ật  sâu  x a   nầy  không  chúng  sanh,  

không  danh  tữ   chúng  sanh,  không  sắc,  

th ọ ,  tướng ,  hành ,  th ứ c ,  không  danh  từ  

sắc  ,  thọ  ,  tưởng ,  hành ,  thức,  nhẫn  đến 

không  nhứt  thiết  chủng  trí,k h ô n g   danh 

tữ   nhứt  thiết  chủng  trí.  T h ế  nên  B át 

nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy  hay  hiển  thị 

tướng  th ế   gian. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B át  nhã  ba  la  mật 

sâu  x a   nầy  chẳng  hiển  thị  sắc,  thọ,  

tướng,  hành,  thức,  nhẫn  đến  chẳng  hiển 

thị  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  trong  B át  nhã  ba 

la  m ật  sâu  xa  nầy  còn  không  B át  nhã
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ba  la  mật  huông  là  sắc  nhẫn  đến  nhứt 

thiết  chủng  trí. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Có  bao  nhiêu  danh 

sô  chúng  sanh  hoặc  loài  có  sắc  hay  không 

sắc,  có  tưởng  hay  không  tưmig,  hoặc 

chẳng  phải  có  tưởng,  chẳng  phải  không 

tưởng, ở   quôc  độ  nầy  nhẫn  đôn  khắp  quôc 

độ  mười  phưtmg.  Những  chúng  sanh  â'y 

hoặc  nhiếp  tâm  hoặc  loạn  tâm,  đức  Phật 

đều  biêt  thiệt  rõ  tât  cả  tâm  niệm  của  họ. 

Do  đâu  mà  đức  Phật  biết  thiệt  rõ  tướng 

dạng  tâm  niệm  của  chúng  sanh  ? 

Vì  đữc  Phật  dùng  pháp  tiróng  nên  biết

rõ. 

Dùng  pháp  tiróng  gì  để  biết  ? 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Trong  pháp  tiró-ng 

nầy  còn  không  có  tướng  pháp  tưróig 

huông  là  nhiếp  tâm   với  loạn  tâm.  Vì 

dùng  pháp  tiróng  nầy  mà  đức  P h ật  biết 

thiệt  rõ  nhiếp  tâm , loạn  tâm  của  tất  cả 

chúng  sanh. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đức  Phật  biết  thiệt 

rõ  nhiêp  tâ m , loạn  tâm  của  chúng  sanh. 
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Do  đâu  mà  biết  ? 

Vì  do  tận   tirớng  nên  biết,  do  vô  nhiễm 

tướng  nên  biết,  do  diệt  tirớng  nên  biết,  

do  đoạn  tirớng  nên  biết,  do  tich   tiró-ng 

nên  biết,  do  ly  tiróng  nên  biết.  Đức  P h ật 

do  nod  B át  nhã  ba  la  mật  mà  biết  rõ 

nhiếp  tâ m ,  loạn  tâm  của  tát  cả  chúng 


sanh. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Do  B át  nhà  ba  la 

mật  mà  Đức  Phật  biết  thiệt  rõ  nhiễm  tâm 

của  chúng  sanh,  biêt  thiêt  rõ  sân  tâm,  

si  tâm  của  chúng  sanh,  nếu  chúng  sanh 

có  nhiễm  tâm,  sân  tâm,  si  tâm. 

Tại  sao  đức  Phật  biết  thiệt  rõ  như* 

vậy  ?  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  thiệt  tưxýng  của 

nhiễm  tâm   không  có  tiróng  nhiễm ,vì  thiệt 

tirớng  của  sân  tâm,  si  tâm  không  có  tiró-ng 

sân,  không  có  tướng  si. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  trong  thiệt  tướng 

không  có  tâm   vương,  tâm  sở,huông  là  có 

được  nhiễm  tâm,  sân  tâm,  si  tâm,  huông 

là  có  đưọ-c  tâm  chẳng  nhiễm,  chẳng  sân,  

chẳng  si. 
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T h ế  nên,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Do  B át  nhã 

ba  la  mât  mà  đức  P h ât  biết  thât  rõ  tâm

• 

• 

• 

nhiễm,  tâm   sân,  tâm  si  của  tát  cả  chúng 


sanh. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Do  B át  nhã  ba  la 

mật  mà  đức  P h ật  biết  thiệt  rõ  tâm   không 

nhiễm,  không  sân,  không  si  củ a   tất  cả 

chúng  sanh  nếu  chúng  sanh  không  tâm 

nhiễm,  sân,  si. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  trong  tâm  không 

nhiễm,  không  sân,  không  si  nầy  chẳng  có 

tvró-ng  nhiễm,  sân,  si  ,  chẳng  có  tiróng 

chẳng  n h iễm , sân,  si.  Vì  hai  tâm  chẳng 

cùng  chung  vậy.  T hế  nên,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  

Do  B át  nhã  ba  la  mật  mà  đức  P h ật  biết 

thiệt  rõ  tâm  không  nhiễm,  sân,  si  của 

chúng  sanh  nê'u  chúng  sanh  không  có 

tâm  nhiễm,  sân,  si. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Do  B át  nhã  ba 

la  mật,  nếu  chúng  sanh  có  quảng  tâm,  

đức  P h ật  biết  thiêt  rõ  quảng  tâm   của 

chúng  sanh. 
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Tại  sao  vậy  ?  Vì  đức  Ph ật  biết  rõ  tâm 

tưó-ng  của  chúng  sanh  chẳng  rộn g,ch ẳn g 

hẹp,  chẳng  tăng,  chẳng  giảm,  chẳng  đến,  

chẳng  đi,  vì  tâm  tướng  rời  lìa,  vì  tâm  tánh 

vốn  không  nên  không  có  gì  làm  rộng, làm 

hẹp,  làm  tăng,  làm  giảm,  làm  đến,  làm  đi. 

T h ế  nên,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Do  Bát  nhã 

ba  la  mật  mà  đức  Phật  biết  thiệt  rõ  quảng 

tâm  của  chúng  sanh  nêu  chúng  sanh  có 

quảng  tâm. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Do  B át  nhã  ba 

la  mât,  nếu  chúng  sanh  có  đại  tâm,  đức 

P h ật  biết  thiệt  rõ  đại  tâm  của  chúng 

sanh.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  đức  P h ật  chẳng 

thấy  tâm   chúng  sanh  có  tướng  lai,tvró*ng 

khứ,  tướng  sanh,  trụ,  di,  diệt.  Tại  sao 

vậy  ?  Vì  tâm   tánh  vốn  không  nên  không 

có  ai  đến,  đi,  không  có  ai  sanh,  trụ,  di,  

diêt. 

T h ế  nên,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nêu  chúng 

sanh  có  đai  tâm,  do  Bát  nhã  ba  la  mât 

mà  đức  P h ật  biết  thiệt  rõ  đại  tâm  của

• 

• 

•

chúng  sanh. 
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Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  chúng  sanh 

có  tâm  vô  lượng,  do  Bát  nhã  ba  la  mật 

mà  đức  Phật  biết  thiệt  rõ  tâm  vô  lưtỵng 

của  chúng  sanh.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  do  Bát 

nhã  ba  la  mật  mà  đức  Phật  biết  rõ  tâm 

ây  của  chúng  sanh  :  chẳng  thây  an  trụ 

chăng  thây  chăng  an  tru.  Vì  tướng  của 

tâm  vô  lưọ-ng  không  chỗ  y  chỉ,  nào  có 

chỗ  trụ ,ch ẳ n g   trụ. 

T h ế  nên,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Chúng  sanh 

có  tâm  vô  lượng,  do  Bát  nhả  ba  la  mật 

ma  đức  P h ật  biêt  thiêt  rõ  tầm  vô  lương

ấy. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Tâm  chẳng  thể 

thây  đuực  của  chúng  sanh,  do  B át  nhã 

ba  la  mật  mà  đức  Phật  biết  thiệt  rõ  tâm 

chăng  thê  thấy  đưtí-c  ấy.  Tại  sao  vậy  ?  

Vì  tâm  chúng  sanh  là  vô  tướng,  vì  tư  

tướng  vô'n  không,  đức  Phật  biết  thiệt  ro 

vo  tưxmg.  Tam  cua.  chúng  sanh  cả  ngù 

nhãn  đều  không  thây  đuực. 

T h ế  nên,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Tâm  chẳng 

thể  thây  được  của  chúng  sanh,  do  Bát
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nhã  ba  la  mật  mà  đức  P h ật  biết  thiệt  rõ 

tâm   chẳng  thể  thây  đưtỵc  ấy. 

L ai  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Do  B át  nhã  ba 

la  mật,  những  tâm   sô'  xuâ't  một  co  giãn 

củ a  chúng  sa n h , đức  P h ật  biêt  thiệt  rõ.  

Tai  sao  vây  ?  Vì  tât  cả  tâm   sô  xu ât 

một  co  giãn  củ a  chúng  sanh  đều  y  cứ* 

nơi  sắc,  thọ,  tirởng,  hành,  thứ c  mà  sanh 

khởi.  Ở  trong  ấy,  đức  P h ật  biết  rõ  tâm 

sô  xu ât  môt  co  giãn  của  chúng  sanh.  

Đó  là  thần  và  th ế  gian  th ư ờ n g , đây  là 

sự   thiệt,  ngoài  ra  là  nói  sai.  Kiến  thức 

nầy  y  cứ*  nơi  sắc  thần  và  thê  gian  vô 

thuồng,  đây  là  sự  thiệt,  ngoài  ra   là  nói 

sai.  Kiến  thứ c  nầy  y  cữ   nơi  sắc  thần 

và  th ế   gian  củng  thưxỳng  cũng  vô 

thường,  đây  là  sự*  thiệt,  ngoài  ra   là  nói 

sai.  Kiên  thức  nầy  y  cứ*  nơi  sac  thân 

và  th ế   gian  chẳng  thường  chẳng  vô 

thường,  đây  là  sự  thiệt,  ngoài  ra   là  nói 

sai.  Kiến  thức  nầy  y  cứ   nơi  sắc  thân 

và  th ế   gian  thvrờng,  đây  là  sự   thiệt,  

ngoài  ra   là  nói  sai. 
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Như  kiến  thức  nầy  y  cứ*  noi  sắc,  kiến 

thức  nầy  y  cứ   noi  thọ,  y  cứ   noi  tưởng,  y 

c ứ   noi  hành,  y  cứ*  noi  thức  cũng  như* vây. 

Kiến  thức  nầy  y  cứ   noi  sắc  và  th ế 

gian  hữu  biên,  đây  là  sự  thiệt,  ngoài  ra 

là  nói  s a i .  Kiên  thức  nầy  y  cứ   noi  sắc 

và  thê  gian  vô  biên,  đây  là  sự  thiệt,  ngoài 

ra   là  nói  sai.  Kiên  thức  nầy  y  cứ*  noi  sắc 

và  th ế   gian  cúng  hữu  biên  cũng  vô  biên,  

đây  là  sự  thiệt,  ngoài  ra  là  nói  sai.  Kiến 

thức  nầy  y  cứ   noi  sắc  và  th ế  gian  chẳng 

hữu  biên  chẳng  vô  biên,  đây  là  sự*  thiêt,  

ngoài  ra  là  nói  sai. 

Như*  y  cứ   noi  sắc,  kiến  thức  nầy  y  cứ  

noi  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  như  vậy. 

Thần  chính  là  thân. 

Kiến  thức  nầy  y  cữ   noi  sắc  thần  khác 

thân  khác,  y  cứ*  noi  thọ,  tưxmg,  hành  và 

thức  củng  như*  vậy. 

Sau  khi  chêt  có  như*  đi,  đây  là  sự*  thiệt,  

ngoài  ra  là  nói  sai.  Kiên  thức  nầy  y  cứ  

noi  sắc,  sau  khi  chết  có  như  đi  hoặc 

không  có  như*  đi,  đây  là  sự  thiệt,  ngoài
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ra   là  nói  sai.  Kiến  thức  nầy  y  cứ   noi 

sắc,  sau  khi  chết  chẳng  phải  có  như*  đi,  

chẳng  phải  không  có  như*  đi,  đây  là  sự 

thiệt,  ngoài  ra   là  sai. 

Như  y  cứ*  nơi  sắc,  y  cứ   nơi  thọ,  tirởng,  

hành,  thức  cũng  như  vậy. 

T h ế nên,  nầy  Tu  Bồ  Đề  ĩ  Do  B át  nhã  ba 

la  mật  mà  đức  Phật  biết  thiệt  rõ  những

• 

• 

• 

tâm  sô'  xu ất  một  co  giăn  của  chúng  sanh. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đức  Phật  biết  rõ 

sắc  tưxmgề  Biê't  rõ  sắc  tướng  th ế  nào  ?  

Như  là  như  tướng  :  chẳng  hoại,  không 

phân  biệt,  không  tirớng,  không  nhớ  ghi,  

không  hí  luận,  không  đirợc,  sắc  tướng 

cũng  như*  vậy,  cũng  chẳng  hoại  nhẫn  đên 

cũng  không  đưtỵc. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đức  Phật  biết  rõ  thọ 

tưxýng  nhẫn  đến  biết  rõ  thức  tướng  là 

chẳng  hoại  nhẫn  đến  không  được  như*  là 

như*  tướng. 

T h ế  nên,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đức  Phật 

b iết/ rõ  chúng  sanh  như  tiró-ng  và  chúng 

sanh  tâm   sô'  xuâ't  một  co  giãn  như*  tirớng, 
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ngũ  ấm  như   tiróng,  chư*  hành  như*  tướng,  

cũng  chính  là  tât  cả  pháp  như*  tướng,  đó 

là  sáu  ba  la  mật  như  tiróng,  đó  là  ba 

mưm  bảy  phẩm  trợ   đạo  như*  tiróng,  đó 

là  thập  bát  không  như  tiró-ng,  đó  là  bát 

bội x ả   như*  tiróng,  đó  là  chín  th ứ   đệ  định 

như-  tướng,  đó  là  mirời  trí  lực  như  tướng,  

đó  là  tứ   vô  úy,  tứ   vô  ngại  trí,  đại  từ   đại 

bi,  mười  tám  pháp  bât  công  như*  tướng,  

đó  là  nhứt  thiết  chủng  trí  như  tướng,  đó 

là  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện,  pháp  th ế 

gian,  pháp  ximt  th ế   gian,  pháp  hữu  lậu,  

pháp  vô  lậu,  pháp  quá  khứ,  vị  lai,  hiện 

tại,  pháp  hữu  vi,  pháp  vô  vi  nhir  tiróng,  

đó  là  quả  Tu  Đà  Hoàn,  quả  Tư*  Đà  Hàm,  

quả  A  Na  Hàm,  quả  A  La  Hán,  quả  Bích 

Chi  Phật,  quả  Vô  thượng  Bồ  đề  và  chir 

P h ật  như*  tirón g.   Chư*  Phật  như  tiróng 

đều  là  tiróng  nhứt  như,  chẳng  hai,  chẳng 

khác,  chẳng  tận,  chẳng  hoại.  Đây  gọi  là 

tât  cả  pháp  như*  tiróng. 

Đưc  P h ạt  do  Bát  nhã  ba  la  mât  mà 

được  như*  tiróng  như*  vậy. 
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Vì  th ế   nên  Bát  nhã  ba  la  mật  hay 

sanh  chư*  P h ật,  hay  hiển  thị  tướng  th ế  


gian. 

T h ế  nên,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đức  P h ật 

biết  rõ  tất  cả  pháp  như*  tướng,  chẳng 

biệt  di,  chẳng  phải  chẳng  như*.  Vì  đirợc 

như-  tiró-ng  như  vậy  nên  đức  P h ật  được 

gọi  là  Như  Lai". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế 

Tôn  !  Các  pháp  như*  tướng  chẳng  biệt 

di,  chẳng  phải  chẳng  như  ây  râ't  là  sâu 


xa. 

B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Chư  P h ật  dùng 

pháp  ây  mà  vì  người  nói  Vô  thưtỵng  Bồ 

đề.  Ai  là  ngưm  tin  hiểu  đirợc  ?  Chỉ  có 

bực  bất  thôi  Bồ  Tát,  người  đầy  đủ  chánh 

kiến,  bực  vô  lậu  A  L a  Hán.  Vì  pháp  nầy 

 rất  sâu  xa". 

Đức  P h ât  bảo  Ngài  Tu  Bô  Đê  :  ,rVì 

pháp  nầy  tướng  vô  tân  nên  râ t  là  sâu

xa". 
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Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế 

Tôn  !  Pháp  nào  tirớng  vô  tận  nên  là  rât 

sâu  x a   ?". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Vì 

tâ't  cả  pháp  vô  tận  nên  là   rất  sâu  xa

Như*  vậy,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đức  P h ật 

được  tât  cả  pháp  như*  ây  rồi  vì  chúng 

sanh  mà  thuyết  pháp". 
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PHẨM  v ấ n   t ư ớ n g

THỨ  BỐN  MƯƠI  CHÍN

Lúc  bấy  giờ  trong  cõi  Đại  Thiên  có 

ch ư  Thiên  cõi  Dục,  s ắ c   vói  rải  hoa  hvrcmg 

rồi  bay  đốn  chỗ  đức  Phât,  đảnh  lễ  chưn 

P h ật  rồi  đứng  qua  một  phía  mà  thưa 

rằng  :  "Bạch  đức  Thê  Tôn  !  Đã  nói  B át 

nhã  ba  la  mật  râ't  sâu.  Những  gì  là  tiró-ng 

B át  nhã  ba  la  mật  rất  sâu  ?". 

Đức  P h ật  bảo  ch ư  Thiên  cõi  Dục,  cõi 

Sắc  :  "Nầy  ch ư   Thiên  T ử   !  Tiró-ng  không,  

tướng  vô  tướng,  tưứng  vô  tác  là  tiróng 

B át  nhã  ba  la  mật  râ't  sâu,  tirớng  vô 

khởi,  vô  sanh,  vô  diệt,  vô  câ'u,  vô  tịnh,  

vô  sở  hữu,  vô  tướng,  vô  sở  y,  tưó-ng  hư* 

không  là  tirớng  B át  nhã  ba  la  mật  râ't 

sâu. 

Nầy  chư-  Thiên  T ứ   !  Những  tướng  như* 

là  tirớng  B át  nhã  ba  la  mật  rât  sâu. 
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Đức  P h ật  dùng  pháp  thê'  gian  để  giảng 

nói  cho  chúng  sanh,  ch ớ  chẳng  phải  là 

đệ  nhât  nghĩa. 

Nầy  chư*  Thiên  T ử   !  Các  tướng  ây,  tất 

cả  Thiên,  Nhon,  A  Tu  La  trong  đời  không

sao  vậy  ?  Vì  Thiên,  

N hon,A   Tu  La  trong  đời  cũng  là  tiróng. 

Nầy  ch ư   Thiên  Tứ  !  Tuứng  không  thể 

phá  hoại  tướng,  tướng  không  thể  biết 

tướng,  tiróng  không  thể  biết  vô  tiróng 

vô  tướng  không  thể  biết   tucớng,   tiráng  và 

vô  tưứng  chỗ  biết  cho  rằng  biết  đó  là  vì 

pháp  biet  đều  chẳng  thể   duxỵc.   Tại  sao 

vạy  ?  Nây  ch ư   Thiên  Tủ*  !  Các  tướng  ấy 

chẳng  phải  sắc  làm  ra,  chẳng  phải  thọ,  

tưỏ-ng,  hành,  thứic  làm  ra,  chẳng  phải  sáu 

ba  la  mạt  lam  ra,  nhân  đên  chẳng  phải 

nhứt  thiết  chủng  trí  làm  ra. 

Nay  ch ư   Thiên  T ử   !  Các  tướng  ây 

chẳng  phải  sở  hữu  của   ngirời,   của  trời,  

chẳng  phải  thê  gian,  xuâ't  th ế  gian,  chẳng 

phai  hữu  lậu,  vô  lậu,  chẳng  phải  hữu
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Nầy  chu*  Thiên  T ứ   !  Như  có  nguôi  hỏi 

rằng  những  gì  là  tướng  của  hư*  không  ?  

Lòi  hỏi  nầy  có  đúng  chăng  ?". 

Chư*  Thiên  thưa  :  "Bạch  đức  Thê  Tôn  !  

Lời  hỏi  ây  không  đúng.  Vì  hư*  không 

chẳng  có  tiróng  nói  được,  vì  hư   không 

chẳng  sanh  khởi,  chẳng  bị  làm  ra ”. 

Đữc  P h ật  bảo  ch ư   Thiên  cõi  Dục,  cõi 

Sắc  :  "Có  Phật  hay  không  có  Phật,  tánh 

tưóng  vẫn  thiròng  trụ.  Vì  đirợc  tánh  tướng 

đúng  như-  thiệt  mà  đữc  P h ật  đưtỵc  gọi  là 

Như  Lai". 

Chư-  Thiên  thưa  :  "Bạch  đức  T hế  Tôn  !  

Đức  P h ật  được  các  pháp  tánh  tướng  râ't 

sâu.  Đuxỵc  tánh  tướng  â'y  rồi  được  vô  ngại 

tríể  An  trụ   trong  tướng  này  dùng  B át  nhã 

ba  la  mật  họp  tự   tướng  của  các  pháp. 

B át  nhã  ba  la  mật  nầy  là  chỗ  thirờng 

hành  đạo  của  chư   Phật.  Do  hành  đạo 

nầy  nên  đirợc  Vô  thượng  Chánh  giác.  Do 

đưxỵc  Vô  thirọng  Bồ  đề  mà  thông  đạt  tât 

cả   pháp  tướng,  hoặc  sắc  tướng  nhẫn  đến 

nhứt  thiết  chủng  trí  tirớng". 
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Đữc  P h ật  phán  :  "Đúng  như  vậy.  Nầy 

chư*  Thiên  T ứ   !  Tướng  não  hoại  là  tiróng 

củ a  sắc,  cảm  giác  là  tiró-ng  củ a  thọ,  

duyên  lây  là  tiró-ng  củ a  tưỏ-ng,  sanh  khởi 

tạo  tá c  là  tiró-ng  của  hành,  liễu  biệt  là 

tướng  của  thức.  Đức  P h ật  được  không 

cá c  tircmg  ấy. 

Nầy  ch ư   Thiên  T ứ   !  Hay  xả  thí  là 

tirớng  của  Đàn  na  ba  la  mật,  không  nhiệt 

não  là  tướng  của  Thi  la  ba  la  mật,  chẳng 

đổi  khác  là  tiróng  của  Nhẫn  ba  la  mật,  

chẳng  thôi  lui  là  tướng  của  Tấn  ba  la 

mật,  nhiêp  tâm  là  tướng  của  Thiền  ba  la 

mật,  bỏ  lìa  là  tướng  của  B át  nhã  ba  la 

mạt.  Đirc  Phật  đươc  không  các  tuứng  ây

Nầy  ch ư   Thiên  T ứ   !  Lòng  không  nhiễu 

hại  não  loạn  là  tướng  của  tứ   thiền,  tứ  

vô   ìuxỵng  tâm,  tứ   vô  sắc  định.  Đứtĩ  Phật 

đưọ-c  không  các  tiróng  ây. 

Nầy  ch ư   Thiên  T ứ   !  Xuất  th ế   gian  là 

tirớng  củ a  ba  mươi  bảy  phẩm  trợ   đạo,  

rời  lìa  là  tiró-ng  của  không  giải  thoat,  

tịch  diệt  là  tướng  của  vô  tuóng  giải
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thoát,  khổ  là  tưóng  của  vô  tác  giải  thoát.  

Đức  P h ật  đirợc  không  các   tuúmg  ây Ế

Nầy  chư*  Thiên  T ử   !  Siêu  thắng  là 

tướng  củ a  mười  trí  lực,  chẳng  kinh  sọ* 

là  tướng  củ a  bôn  vô  úy,  biết  khắp  hêt 

là  tướng  củ a  bốn  trí  vô  ngại,  ngirò-i  khác 

không  được  là  tiró-ng  của  mười  tám  pháp 

bâít  cộng.  Đức  P h ật  đưxỵc  không  cá c 

tưóng  ây. 

Nầy  chư*  Thiên  T ứ   !  Thircmg  xót  chúng 

sanh  là  tirớng  của  đại  từ   đại  bi,  chon 

thiệt  là  tướng  củ a  không  sai  lầm,  vô 

sở  thủ  là  tướng  của  thường 

tại  biết  rõ  là  tướng  củ a  nhứt  thiết 

chủng  trí.  Đức  P h ật  được  không  các 

tiró-ng  ây. 

Nầy  ch ư   Thiên  Tử  !  Vì  đirợc  tất  cả 

pháp  không  tướng  nên  đức  P h ật  đrnỵc 

gọi  là  bực  trí  vô  ngại". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Bát  nhã 

ba  la  mât  là  me  chư*  Phât.  B át  nhã  ba  la 

mật  hay  hiển  thi  tirớng  th ế   gian.  Thê  nên 

P h ật  y  chỉ  pháp  để  an  trụ,  cúng  dường, 
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cung kính,  tôn  trọng,ca ngợi  pháp ây.  Pháp 

ây  là  gì  ?  Chính  là  B át  nhã  ba  la  mật.  Đức 

P h ật  y  chỉ  noi  B át  nhã  ba  la  mật  để  an 

trụ ,  cúng  dường,cung  kính,  tôn  trọ n g ,c a  

ngợi  B át  nhã  ba  la  mật.  Vì  B át  nhã  ba  la 

mật  nầy  xu át  sanh  chư*  Phật. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  đức  P h ật  là  ngưòi 

biêt  tác  động.  Nếu  có  ngưm  hỏi  đúngể 

Là  nguòi  biêt  tác  động  đáp  đúng,  không 

ai  hon  đức  Phật. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  đức  P h ật  là  ngirò-i 

biết  tác  động  nên  pháp  của  đứtĩ  P h ật  đi 

và  đạo  của  đức  P h ât  đến  chứng  được 

tVô  thượng  Bồ  đề.  Đức  P h ật  trở   lại  cúng 

dường, cung  kính,  tôn  trọ n g ,ca   ngợi  pháp 

ây,  đạo  â'y  và  thọ  trì  thủ  hộ  pháp  ây,  

đạo  ây. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đó  gọi  đức  P h ật  là 

ngirò-i  biết  tác  động. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đứtì  P h ật  biết  tất 

cả  pháp  không  có  tướng  tạo  tác  vì  không 

có  tướng  tác  giả.  Tâ't  cả  pháp  không  có 

tiró-ng  sanh  khởi  vì  không  có  hình  sư. 

•
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Do  B át  nhã  ba  la  mật 

mà  đức  P h ật  biết  các  pháp  không  có 

tướng  tạo  tác,  không  có  tiró-ng  sanh  khởi.  

Cũng  vì   c ớ   nầy  mà  đức  Phật  là  ngirò-i 

biết  tá c  động. 

Lại  nầy  Tư  Bồ  Đề  !  Đức  Phật  do  B át 

nhã  ba  la  mật  mà  đirợc  tất  cả  pháp  chẳng 

sanh,  vì  là  vô  sở  đắc  vậy.  T h ế  nên  B át 

nhã  ba  la  mật  hay  sanh  chư*  Phật,  hay 

hiển  thi  tướng  th ế   gian". 

Ngài Tu Bồ Đề  thưa :  "Bạch đữc Thê' Tôn!  

Nếu  tấ t  cả  pháp  là  không  biết,  là  không 

thây,  sao  B át  nhã  ba  la  mật  lại  hay  sanh 

ch ư  P h ật,  hay  hiển  thi  tiró-ng  th ế  gian  ?". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Đúng 

như*  vậy.  Tất  cả  pháp  không  biết,  không 

thây.  T h ế  nào  là  không  biết,  là  không 

thây  ?  Vì  tất  cả  pháp  vốn  không,  là  hu* 

giả  chẳng  kiên  cô',  nên  tâ't  cả  pháp  không 

biết,  không  thấyề

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Tâ't  cả  pháp  không 

y  chỉ,  không  chỗ  hệ  phưtỵc,  th ế   nên  tâ't 

cả  pháp  không  biết,không  thấy. 
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Do  đó  mà  B át  nhã  ba  la  mật  hay  sanh 

chư*  Phật,  hay  hiển  thi  tướng  th ế   gian. 

Vì  chẳng  thây  sắc,  chẳng  thây  thọ 

tưỏ-ng,  hành,  thức  nhẫn  đến  chẳng  thấy 

nhứt  thiết  chủng  trí  nên  B át  nhã  ba  la 

mật  hay  hiển  thị  tiró-ng  th ế   gian,  hay 

sanh  chư*  Phậ•t". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  Thê'  

Tôn  !  Tại  sao  chẳng  thây  sắc  nhẫn  đến 

chẳng  thấy  nhữt  thiết  chủng  trí  nên  B át 

nhã  ba  la  mật  hay  hiển  thị  tướng  th ế 

gian  ?". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Nếu 

chẳng  duyên  noi  sắc  để  sanh  phân  biệt,  

chẳng  duyên  noi  thọ,  tưmig,  hành,  thưtì 

cỉê  sanh  phân  biệt,  nhân  dên  chẳng  duyên 

noi  nhứt  thiết  chủng  trí  để  sanh  phân 

biệt,  đó  gọi  là  chẳng  thây  tiró-ng  củ a  sắc,  

thọ,  tưởng,  hành,  thức,  nhẫn  đến  gọi  là 

chẳng  thấy  tướng  của  nhứt  thiết  chủng 

trí,  nên  hiển  thị  tướng  th ế   gian.  Do  đây 

mà  B át  nhã  ba  la  mật  hay  sanh  chư* Phật,  

hay  hiển  thị   tirómg  th ế   gian. 
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Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  T h ế  nào  là  B át 

nhã  ba  la  mật  hay  sanh  ch ư   Phật,  hay 

hiển  thi  tướng  th ế  gian  ? 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B át  nhả  ba  la  mật 

hiển  thi  th ế   gian  không. 

Hiển  thi  th ế   gian  không  như*  th ế  nào  ? 

Hiển  thi  ngũ  ấm  th ế   gian  không,  hiển 

thi  thập  nhi  nhập  th ế   gian  không,  hiển 

thi  thập  bát  giới  th ế  gian  không,  hiển 

thi  thập  nhi  nhơn  duyên  th ế  gian  không,  

hiển  thi  ngã  kiến  cùng  sáu  mưxri  hai 

kiến  thứ c  th ế   gian  không,  hiển  thi  mirò-i 

thiện  đạo  th ế   gian  không,  hiển  thi  tứ  

th iề n , tứ   vô  lutỵng  tâ m , tứ*  đinh  th ế  gian 

không,  hiển  thi  ba  miroi  bảy  phẩm  trợ  

đạo  th ế   gian  không,  hiển  thi  sáu  ba  la 

m ật  th ế   gian  không,  hiển  thị  nội  không,  

ngoại  không  nhẫn  đến  vô  pháp  hữu  pháp 

không  th ế   gian  không,  hiển  thị  hữu  vi 

tá n h ,  vô  vi  tánh  th ế   gian  không,  hiển 

thi  mười  trí  lực  nhẫn  đến  nhứt  thiêt 

chủng  trí  th ế   gian  không.  Đó  là  hiển  thi 

th ế   gian  không. 
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T h ế  nên,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B át  nhã  ba 

la  mật  hay  sanh  ch ư   Phât,  hay  hiên  thi 

tướng  thê'  gian. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đức  P h ật  do  Bát 

nhã  ba  la  mật  hiển  thi  th ế  gian  không 

nên  biết  th ế   gian  không,  hay  th ế   gian 

không,  tư   duy  th ế   gian  không,  phân  biệt 

th ế   gian  không.  T h ế  nên  B át  nhã  ba  la 

mật  hay  sanh  ch ư   Ph ật,  hay  hiển  thị 

tướng  th ế   gian. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B át  nhã  ba  la 

mật  hiển  thị  P h ật  th ế  gian  không. 

Hiên  thị  P h ật  th ế   gian  không  th ế  

nào  ? 

Hiển  thị   n gữ   ấm  th ế   gian  không,  nhẫn 

đên  hiển  thị  nhứt  thiết  chủng  trí  th ế  

gian  không. 

T h ế  nên  Bát  nhã  ba  la  mật  hay  sanh 

ch ư   Phạt,  hay  hiên  thi  tướng  thê  gian. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B át  nhã  ba  la 

mật  hiển  thị  P h ật  th ế   gian  bất  khả  tư  

nghi  :
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Hiển  thi  ngũ  ấm  th ế   gian  bât;  khả  tư* 

nghi  nhẫn  đến  hiển  thi  nhất  thiêt  chủng 

trí  th ế  gian  bất  khả  tư*  nghi. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B át  nhã  ba  la  mât 

hiển  thị  P h ật  th ế  gian  ly  :

Hiển  thị  ngũ  â'm  th ế  gian  ly  nhẫn  đến 

hiển  thị  nhứt  thiết  chủng  trí  thê  gian  ly

Lai  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B át  nhã  ba  la  mât 

hiển  thị  P h ật  th ế   gian  tịch  diệt  :

• 

• 

• 

•

Hiển  thị  ngủ  ârn  th ế  gian  tịch  diệt 

nhẫn  đến  hiển  thi  nhứt  thiết  chủng  trí 

th ế   gian  tich  diệt. 

Lai  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B át  nhã  ba  la  mât 

hiển  thị  P h ật  th ế   gian  rô't  ráo  không  :

Hiển  thi  ngũ  â'm  th ế  gian  rô't  ráo  không 

nhẫn  đến  hiển  thị  nhứt  thiết  chủng  trí 

th ế   gian  rôít  ráo  không. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B át  nhã  ba  la  mật 

hiển  thị  P h ật  th ế   gian  tánh  không  :

Hiển  thi  ngú  âm  th ế  gian  tánh  không 

nhẫn  đến  hiển  thị  nhứt  thiết  chủng  trí 

th ế   gian  tánh  không. 
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Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Bát  nhã  ba  la  mật 

hiển  thị  Phật  th ế   gian  vô  pháp  không  :

Hiển  thi  ngũ  âm  th ế   gian  vô  pháp 

không  nhẫn  đến  hiển  thi  nhứt  thiết  chủng 

trí  thê  gian  vô  pháp  không. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B át  nhã  ba  la 

mật  hiển  thị  P h ật  thê  gian  hữu  pháp 

không  :

Hiển  thị  ngủ  âm  th ế   gian  hữu  pháp 

không  nhẫn  đến  hiển  thị  nhứt  thiết  chủng 

trí  thê  gian  hữu  pháp  không. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Bát  nhã  ba  la  mật 

hiên  thị  P h ật  thê  gian  hữu  pháp  không,  

hiên  thị  ngủ  âm  thê  gian  hữu  pháp  không,  

nhân  đến  hiển  thị  nhứt  thiết  chủng  trí 

th ế   gian  hữu  pháp  không. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Bát  nhã  ba  la  mật 

hiên  thị  Phật  thê  gian  vô  pháp  hữu  pháp 

không  :

Hien  thị  ngũ  âm  thê  gian  vô  pháp 

hữu  pháp  không  nhẫn  đến  hiển  thị  nhứt 

thiết  chủng  trí  th ế   gian  vô  pháp  hữu 

pháp  không. 
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Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B át  nhã  ba  la 

mật  hiển  thị  P h ật  th ế   gian  độc  không  :

• 

• 

• 

•

Hiển  thi  ngũ  âm  thê"  gian  độc  không 

nhẫn  đến  hiển  thị  nhứt  thiết  chủng  trí 

th ế   gian  độc  không. 

Thê  nên,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B át  nhã 

ba  la  mật  hay  xu ất  sanh  ch ư   P h ật,  hay 

hiển  thi  tirớng  P h ật  th ế   gian. 

L ai  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B át  nhã  ba  la 

mật  sâu  xa  nầy  hiển  thi  tướng  thê  gian,  

đó  là  tướng  chẳng  sanh  đời  này,  đời 

sau.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  các  pháp  không 

có  tướng  dùng  sanh  đời  này,  đời  sau 

được". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  Thê 

Tôn  !  B át  nhã  ba  la  mật  nầy  vì  sự  lớn 

mà  phát  khởi,  vì  sự  bất  khả  tư*  nghi  mà 

phát  khởi,  vì  sự  bất  khả  xưng  mà  phát 

khởi,  vì  sự  vô  lưtỵng  mà  phát  khởi,  vì 

sự   vô  đẳng  mà  phát  khởi". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Đúng 

như   vậy.  Nầy  Tu  Bồ  Đề,  B át  nhã  ba  la 

mât  này  vì  đai  sư,  vì  bât  khả  tư*  nghi
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sự   mà  phát  khởi. 

Thê  nào  B át  nhã  ba  la  mật  vì  đại  sự 

nên  phát  khởi  ? 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  sụ*  của  chư*  Phât 

là  :  cứu  tât  cả  chúng  sanh,  chẳng  rời  bỏ 

tát  cả  chúng  sanh. 

Thê  nào  B át  nhã  ba  la  mât  vì  bât  khả 

tư*  nghi  sự  nên  phát  khởi  ? 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B ât  khả  tư   nghi  sir 

là  P h ật  pháp,  là  pháp  của  Như  Lai,  là 

pháp  của  dâng  tự   nhiên,  là  pháp  của  bực 

nhứt  thiết  trí. 

T h ế nào  là  B át  nhã  ba  la  mật  vì  bâ't  khả 

xưng  sự  mà  phát  khởi  ? 

Nây  Tu  Bô  Đề  !  Sư  bât  khả  xưng  là  vì 

trong   tất  cả  chúng  sanh  không  ai  có  thể 

tư   duy  xưng  lirợng   đuxỵc  pháp  của  Phật,  

pháp  của  Như*  Lai,  pháp  của  đâng  tự  

nhiên,  pháp  của  bực  nhứt  thiết  trí. 

The  nao  là  Bát  nhả  ba  la  mât  vì  sir 

vô  lưọ-ng  mà  phát  khởi  ? 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Trong   tất  cả  chúng 

sanh  không  ai  có  thê  lirò-ng  đirợc  pháp 

của  Phật,  pháp  của  đáng  Như*  Lai,  phá]) 

của  đấng  tự   nhiên,  pháp  của  bực  nhứt 

thiết  trí,  th ế  nên  Bát  nhã  ba  la  mật  vì 

sir  bất  khả  lirọng  mà  phát  khởi. 

T h ế  nào  là  B át  nhã  ba  la  mật  vì  vô 

đẳng  đẳng  sự  mà  phát  khởi  ? 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Trong   tất  cả  chúng 

sanh  không  ai  có  thê  ngang  bằng  đữc 

P h ật  huông  là  hcm,  thê  nên  B át  nhã 

ba  la  mật  vì  sự  vô  đẳng  đẳng  mà  phát 

khởi'. 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  Thê 

Tôn  !  B át  nhã  ba  la  mật  chỉ  vì  pháp  của 

P h ật,  pháp  của  Như*  Lai,  pháp  của  đâng 

tự*  nhiên,  pháp  của  bực*  nhứt  thiết  trí,là  

sự   bất  khả  tư   nghi,  bất  khả  xưng,  bât 

khả  lirợng,  vô  đẳng  đẳng  mà  phát  khải 

ìr  ?". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tư  Bồ  Đề  :  "Đúng 

như*  vây.  Pháp  của  Phât,  của  Nhir  Lai,  

của  đâVig  tự  nhiên,  của  bực  nhứt  thiêt
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trí  là  sự*  bât  khả  tư*  nghi,  bất  khả  xưng,  

 bất  khả  lượng,  vô  đẳng  đẳng,  sắ c ,  thọ,  

tưó-ng,  hành,  thức  nhẫn  đến  nhứt  thiết 

chủng  trí,  pháp  tánh,  pháp  tiróng  đều 

củng  bât  khả  tư*  nghi,  bất  khả  xưng,  bất 

khả  lưtmg,  vô  đẳng  đẳng.  Trong  đây,  tâm 

và  tâm  sở  đều  bâ't  khả  đắc. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  sắc  bâít  khả 

đắc  nhẫn  đên  nhứt  thiêt  chủng  trí  bất 

khả  đắc  nên  sắc  nhẫn  đến  nhứl  thiết 

chủng  trí  đều  bất  khả  tir  nghi,  bất  khả 

xưng,  bât  khả  lirọ-ng,  vô  đẳng  đẳng". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T hế 

Tôn  !  Do  đâu  mà  vì  sắc  bất  khả  đắc  nên 

sắc  bâ't  khả  tư*  nghi  đến  vô  đẳng  đẳng  ?  

Nhẫn  đến  do  đâu  mà  vì  nhứt  thiết  chủng 

trí  bât  kha  đăc  nên  nhứt  thiêt  chủng  trí 

 hất  khả  tư*  nghi  đến  vô  đẳng  đẳng  ?"Ệ

Đức  Phật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  ,rVì 

không  ai  có  thể  liròng  được  sắc  nhẫn  đến 

không  ai  có  thê  lirờng  đurợc  nhứt  thiết 

chủng  trí  nên  sắc  bất  khả  đắc,  nhẫn  đến 

nhứt  thiết  chủng  trí  bất  khả  đắc. 
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Tại  sao  vậy  ?  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  sắc 

tướng  bâít  khả  tư*  nghi  nên  không  ai 

lưpng  đưxỵc  nhẫn  đến  vì  sắc  tướng  vô 

đẳng  đẳng  nên  không  ai  lưò-ng  được.  Vì 

nhứt  thiết  chủng  trí  bất  khả  tư   nghi 

nên  không  ai  krò-ng  đưxỵc  nhẫn  đến  vì 

nhứt  thiết  chủng  trí  vô  đẳng  đẳng  nên 

không  ai  lường  được. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ỷ  của  ông  th ế   nào  ?  

Trong  bất  khả  tư*  nghi  đến  trong  vô  đẳng 

đẳng  chừng  có  thê  được  chăng  ?  sắ c,  

thọ,  tướng,  hành,  thức  đến  nhứt  thiêt 

chủng  trí  chửng  có  thê  đưtỵc  chảng  ?". 

-  B ạch  đức  T hế Tôn  !  Không  thê  đirọ-c  ! 

-  Thê  nên,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Tât  cả  pháp 

đều  bâ't  khả  tư*  nghi  nhẫn  đến  củng  đều 

vô  đẳng  đẳng. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Phật  pháp  đây  bâ't  khả 

tư*  nghì,bâ't  khả  xưng,  bất  khả  lưtỵng,  vô 

đẳng  đẳng.  Đây  gọi  là  Phật  pháp  bâ't.  khả 

tư*  nghi  nhẫn  đến  gọi  là  vô  đẳng  đẳng. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Phật  pháp  bát  khả  tư* 

nghi  vì  quá  tư   nghi  vậy.  Phật  pháp  bất
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xưng  vì  quá  xưng  vậyế  Phật  pháp   bất 

khả  lượng  vì  quá  lượng  vậy.  P h ật  pháp 

vô  đẳng  đẳng  vì  quá  đẳng  đẳng  vậy. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Do  đây  nên  tất  cả 

pháp  bất  khả  tư*  nghi  đến  vô  đẳng  đẳng. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B ất  khả  tư   nghị  là

gọi  nghĩa   ấy  hất  khả  tư   nghi,  bâ't  khả

xưng  là  gọi  nghĩa  ây  bât  khả  xưng,  bất

khả   luxrng  là  gọi  nghĩa  ấy  bất  khả  lưtỵng, 

vô  đẳng  đẳng  là  gọi  nghĩa  ây  vô  đẳng 

đẳng. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Pháp  của  chư*  Phật 

đây  bất  khả  tư*  nghi  đến  vô  đẳng  đẳng. 

 Bất  khả  tư*  nghi  như  hư*  không  bâ't 

khả  tư*  nghi,  bât  khả  xưng  như*  hư*  không 

bâ't  khả  xưng,  bâ't  khả   ìuxỵng  như*  hư 

khong  bât  kha  lưxỵng,  vô  đẳng  đẳng  như* 

hư*  không  vô  đẳng  dẳng. 

Nầy  Tu  BỒ  Đề  !  Đây  gọi  là  P h ật  pháp 

bất  khả  tir  nghi  nhẫn  đến  vô  đẳng  đẳng. 

P h ật  pháp  vô   luxrng  như  vậy.  Tâ't  cả 

Trời,  Người  ,  A  Tu  La  không  ai  có  thể 

tính  lường  nghĩ  bàn  đưtrc". 
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LÚC  đ ữ c   P h ậ t   n ó i  p h ẩ m   P h ậ t   p h á p   b â t  

khả  tư   nghi,  bất  khả  xư n g ,v ô   lư ợn g,vô 

đẳng  đẳng  nầy,  có  năm  trăm   Tỳ  Kheo  và 

hai  miroi  Tỳ  Kheo  Ni  vì  chăng  thọ  tât 

cả  pháp  nên  phiền  não  hết,  tâm   đirợc 

giải  thoát,chứ n g  A  La  Hán,  sáu  muôn  Ưu 

B à  T ắc  và  ba  muôn  Ưu  B à  Di  xa  lìa  trần  

câu,  đuơc  pháp  nhãn  thanh  tinh,  hai  mirơi 

đại  Bồ  Tát  được  vô  sanh  pháp  nhẫn,  sè 

được  thọ  ký  trong  Hiền  kiếp  nầy  . 




KINH

MA  HA  BÁT  NHÃ  BA  LA  MÂT 

QUYỂN  THỨ  MƯỜI  BẢY

 H án  dịch  :  Pháp  Sir  Cưu  Ma  La  Thập 

 Việt  dịch  :  Tỳ  Kheo  Thích  T rí  Tịnh

PHẨM  t h à n h   b iê n

THỨ  NĂM   MƯƠI

LÚC  b ấ y   g i ờ   N g à i  Tu  B ồ   Đề  thưa  : 

"Bạch  đức  Thê  Tôn  !  Bát  nhã  ba  la  mật 

 rất  sâu  nầy  vì  đại  sự  mà  phát  khỏi,  vì 

bat  kha  tư*  nghi  sự,  vì  bât  khả  xung  sư*,  

vì  bất  khả  lưxỵng  sự,  vì  vô  đẳng  đẳng  sự 

mà  phát  khỏi". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  'B úng 

B at  nhâ  bâ  lâ  mât  râ t  sâu  Hầy 

vì  bất  khả  tir  nghi  sự   đèn  vì  vô  dẳng 

đẳng  sự  mà  phát  khởi  . 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  trong  B át  nhã  ba  la 

mật  ch ú a  đựng  năm  ba  la  mật,  chứa  đựng
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mười  tám   không,  chứa  đựng  tứ   niệm  x ữ  

đến  bát  thánh  đạo,  chứa  đựng  mười  trí 

lirc  đến  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Ví  như*  nhà  vua  là  bực  tôn  quý  trong 

nước,  bao  nhiêu  việc  nước  đều  ủy  nhiệm 

cho  đại  thần,  nhà  vua  vô  sự  an  vui  nhàn 

nhã. 

Cũng  vây,  nậy  Tu  Bô  Đê  !  Bao  nhieu 

pháp  Thanh  V ă n , pháp  Bích  Chi  Ph ật,  

pháp  Bồ  Tát,  pháp  Phật,  tất  cả  đều  ở  

trong  B át  nhã  ba  la  mật,  B át  nhã  ba  la 

mật  hay  hoàn  thành  những  sự  việc  đó. 

T h ế  nên,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B át  nhã  ba 

la  mật  vì  đại  sự*  mà  phát  khởi  nhẫn  đến 

vì  vô  đẳng  đẳng  sự*  mà  phát  khởi. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B át  nhả  ba  la  mật 

nầy  chẳng  lấy  sắc,  chẳng  dính  sắc  nên 

có  thể  hoàn  thành  được,  chẳng  lấy,  chẳng 

dính  thọ,  tưởng,  hành,  thức  nhẫn  đến 

chẳng  lây,  chẳng  dính  nhứt  thiêt  chủng 

trí  Tiên  có  thê  hoàn,  thành  đirơc,  chanế 

lây,  chẳng  dính  quả  Tu  Đà  Hoàn  nhẫn 

đen  chẳng  lấy,  chẳng  dính  Vô  thirọ-ng  Bồ
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đề  nên  B át  nhã  ba  la  mật  nầy  có  thể 

hoàn  thành  đưxỵc  tất  cả  pháp". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T hế 

Tôn  !  T h ế  nào  vì  chẳng  lấy,  chẳng  dính,  

sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  nhẫn  đến  vì 

chẳng  lây,  chẳng  dính  nhứt  thiết  chủng 

trí  mà  B át  nhã  ba  la  mật  hay  hoàn  thành 

tát  cả  pháp  ?". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  'Ý   ông 

nghĩ  thê  nào  ?  v ả   thấy  sắc,  thây  thọ,  

tưởng,  hành,  thức  có  thể  lấy,  có  thể  dính 

đirợc  chăng  ?  Nhẫn  đến  thây  nhút  thiết 

chủng  trí  có  thể  lây,  có  thể  dính   duxrc 

chăng  ?". 

-  B ạch  đức  T hế  Tôn  !  Không  thể  được. 

-  Lành  thay  !  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đức 

P h ật  cũng  chẳng  thây  sắc  có  thể  lây,  

có  thê  dính   đuxrc  nhẫn  đến  chẳng  thấy 

nhứt  thiết  chủng  trí  có  thể  lây,  có  thể 

dính  được.  Vì  chẳng  thây  nên  chẳng 

lây,  vì  chẳng  lây  nên  chẳng  dính. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đứic  Ph ật  cũng  chẳng 

thấy  pháp  của  Phật,  pháp  của  Như*  Lai, 
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pháp  của  đâng  tự   nhiên,  pháp  củ a  bực 

nhứt  thiết  trí  có  thể  lây,  có  thể  dính 

được.  Vì  chẳng  thây  nên  chẳng  lây,  vì 

chẳng  lây  nên  chẳng  dính. 

T h ế  nên,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Chự*  đại  Bồ 

Tát  chẳng  nên  lây,  chẳng  nên  dính  noi 

sắc,  nhẫn  đến  chẳng  nên  lây,  chẳng  nên 

dính  noi  pháp  của  bực  nhứt  thiết  trí". 

B ấy  giờ  chư*  Thiên  cõi  Dục,  cõi  s ắ c  

thưa  :  "Bạch  đức  T h ế Tôn  !  B át  nhã  ba  la 

mật  rá t  sâu  nầy  khó  tháy,  khó  hiểu  chẳng 

thể  suy  nghĩ  so  sánh  để  biết   đ ượ c.   Birc 

thiện  xảo  vi  diệu  trí  huệ  tịch  diệt  mới  biết

• 

• 

•  # 

• 

đirợ•c. 

Ngiròi  tin  được  B át  nhã  ba  la  mật  nầy,  

phải  biết  là  đại  Bồ  Tát  cúng  dirò-ng  nhiều 

đức  P h ật,  gieo  cản  lành  nhiều,  gần  gũi 

thiên  tri  thức,  nên  tin  hiểu  đươc  B át  nhã 

ba  la  mật  rá t  sâu  nầy. 

B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Nếu  trong  cõi  Đại 

Thiên  có  bao  nhiêu  chúng  sanh,  tất  cả 

đều  làm  người  tín  hành,  ngirời  pháp  hành,  

làm  B át 

hơn,  làm  Tu  Đà  Hoàn,  T ư   Đà
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Hàm,  A  Na  Hàm,  A  L a  Hán,  làm  B ích  Chi 

P h ật  hoặc  trí  hoậc  đoạn,  đều  chẳng  bằng 

được  Bồ  Tát  nầy  thât  hành  B át  nhã  ba 

la  mật  trong  một  ngày.  Tại  sao  vậy  ?  Vì 

ngtrò-i  tín  hành,  pháp  hành  nhẫn  đến  Bích 

Chi  P h ậ

• 

• 

• 

•  t  

hoặc  trí  hoặc  đoạn  chính  là  vô

sanh  pháp  nhẫn  của  Bồ  Tát"ề

Đức  P h ât  bảo  ch ư   Thiên  cõi  Dục,  cõi 

Sắc  :  "Đúng  như*  vậy.  Nầy  chư*  Thiên  T ử   !  

Ngưỏ-i  tín  hành,  người  pháp  hành  nhẫn 

đến  Bích  Chi  Phật  chính  là  vô  sanh  pháp 

nhẫn  của  đại  Bồ  Tát. 

Nầy  chư*  Thiên  T ứ   !  Nếu  thiện  nam,  

thiện  nữ*  nghe  Bát  nhã  ba  la  mật  sâu  xa 

nầy  rồi  biên  chép,  thọ  trì,  đọc  tụng  nhẫn 

đến  chánh  ức  niệm  thì  sẽ  mau  đirợe  Niết 

Bàn  hon  thiện  nam, thiện  nữ  vì  cầu   Thanh 

Văn  hay  Bích  Chi  P h ật  mà  lìa  bỏ  Bát 

nhã  ba  la  mật,  đi  thật  hành  theo  kinh 

khác  hoặc  một  kiếp  hoặc  dirói  một  kiếp. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  trong  B át  nhã  ba  la 

mật  sâu  xa  nầy  nói  rộng  về  pháp  thưtỵng 

diệu  mà  ngirời  tín  hành,  ngưtM  pháp  hành
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nhẫn  đến  đại  Bồ  Tát  đều  phải  nên  học.  

Học  xong  chứng  đirọ-c  vô  thượng  Bồ  đề". 

Lúc  bây  giờ  ch ư   Thiên  cõi  Dục,  cõi 

Sắc  đồng  phát  thanh  rằng  :  "Bạch  đức 

Thê'  Tôn  !  B át  nhã  ba  la  mật  nầy  gọi  là 

Ma  ha  ba  la  mật,  gọi  là  bất  khả  tư*  nghi,  

bát  khả  xưng,  bất  khả  hrọng,  vô  đẳng 

đẳng  ba  la  mật.  Người  tín  hành,  pháp 

hành  nhẫn  đến  Bích  Chi  P h ật  học  B át 

nhã  ba  la  mật  nầy  đưọ-c  thành  đại  Bồ 

Tát,  được  thành  Vộ  thirợng  Bồ  đề,  B át 

nhã  ba  la  mật  nầy  cũng  chẳng  tăng, chẳng 

giảm". 

B ạch   xong,  chư*  Thiên  cõi  Dục,  cõi  Sắc 

đảnh  lễ  chim   Phật,  nhiễu  Phật  rồi  trở  

về  rh iên   cung. 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế 

Tôn  !  Nếu  đại  Bồ  Tát  nghe  B át  nhã  ba 

la  mật  sâu  x a   nầy  mà  liền  tin,  liền  hiểu.  

Người  nầy  từ   noi  nào  chết  rồi  sanh  trong 

nhơn  gian  đây  ?". 

Đ ức  P h ậ t  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  ,rNếu

đại  Bồ  T át  nghe  B át  nhã  ba  la  m ật  sâu
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x a   nầy  liền  tin,  liền  hiểu,  chẳng  quên,  

chẳng  bỏ,  chẳng  thắc  mắc,  chẳng  nghi,  

chẳng  ăn  năn  .mà  vui  mủng  ư a  nghe,  

nghe  xong  ghi  nhớ  chẳng  rời  lìa,  hoặc 

lúc  đi  đứng  hoặc  lúc  nằm  ngồi  chẳng  hề 

quên  sót,  thường  theo  sát  pháp  sư. 

Như  trâu   nghé  theo  sát  trâu   mẹ,  Bồ 

Tát  vì  nghe  B át  nhã  ba  la  mât  mà  thường 

theo  sát  pháp  sư,  khi  đưọ-c  B át  nhã  ba 

la  mật  rồi  miệng  tụng,  tâm  hiểu,  chánh 

kiên  thông  suốt. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Phải  biết  đại  Bồ  Tát 

nầy  từ   loài  người  chết  mà  sanh  trở   lại 

trong  nhon  gian  nầy. 

Tại  sao  vậy  ?  Người  cầu  P h ật  đạo,  

đời  trirớc  nghe  B át  nhả  ba  la  mật  rồi 

biên  chép,  cung  kính,  cúng  dirò-ng,  nên 

sau.  khi  chêt  sanh  trở   lai  nhon  gian  đưưc

nghe  B át  nhã  ba  la  mệt  liền  tin,  lien 

hiểu". 

Ngài  Tu  BỔ  Đề  thưa  :  "Bạch  đứxĩ  T hế 

Tôn  !  Có  vị  Bồ  Tát  nào  ở   phưxmg  khác 

thành  tiru  công  đức  trên  đây,  cúng  dường
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chư*  P h ật  rồi  bỏ  thân  mà  đến  sanh  tại 

nhon  gian  nầy,  đirọ-c  nghe  B át  nhã  ba  la 

mật  liền  tin,  liền  hiểu,  biên  chép,  đọc 

tụng,  chánh  ứ c  niệm  chăng  ?". 

Đức  P h ật  phán  :  "Có.  Ở  phirong  khác,  

Bồ  Tát  thành  tựu  công  đức  trên   đây,  

cúng  dường  chư*  Phật,  bỏ  thân  đến  sanh 

tại  nhon  gian  nầy  được  nghe  B át  nhã  ba 

la  mât  sâu  x a   liền  tin,  liền  hiểu,  biên 

chép,  thọ  trì,  đọc  tụng,  chánh  ứ c  niệm.  

Phải  biết  đó  là  do  công  đức  thành  tựu 

ở   đòi  trư ớ c  nên  được  như*  vậy. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  Iẳ  Có  Bồ  Tát  ở   noi 

Di  L ặc  Bồ  Tát  đirọ-c  nghe  B át  nhã  ba  la 

mật  sâu  xa,  do  căn  lành  ây  mà  đên  sanh 

tại  nhơn  gian  nầy. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lại  có  Bồ  Tát  đòi 

triró-c  nghe  B át  nhã  ba  la  mật  mà  chẳng 

thưa  hỏi  những  cớ   sự  trong  đó.  Vì  không 

thưa  hỏi  nên  đên  sanh  tại  nhon  gian,  

nghe  B át  nhã  ba  la  mật  sâu  x a   nầy  lòng 

họ  tiếp  tục  nghi  ngờ, khó  tỏ  ngộ. 
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Nây  Tu  Bô  Đề  !  Nếu  Bồ  Tát  đời  trư ớc 

hoặc  nghe  Thiền  ba  la  mật,  hoặc  nghe 

Tinh  tân  ba  la  mật,  hoặc  nghe  Nhẫn  nhục 

ba  la  mật,  hoặc  nghe  Trì  giới  ba  la  mật,  

hoặc  nghe  Bô'  thí  ba  la  mật  mà  không 

thira  hoi  có*  sự   trong  đó.  Vì  đời  trirớc 

không  thưa  hỏi  nên  đến  sanh  tại  nhon 

gian  nầy,  nghe  B át  nhã  ba  la  mật  sâu  xa 

lòng  họ  tiếp  tục  nghi  ngờ, khó  tỏ  ngộ. 

Nây  Tu  Bồ  Đề  !  Nêu  đời  trư ớc  Bồ  Tát 

hoặc  nghe  nội  không, ngoại  không  nhẫn 

đến  nghe  nhứt  thiết  chủng  trí  mà  không 

thưa  hỏi  cớ   sự  trong  ấy,  vì  đời  triróc 

không  thưa  hỏi  đê  đưtỊTC  hiểu  quyết  đinh 

nen  đên  sanh  tại  nhon  gian  nầy,  nghẹ 

B át  nhã  ba  la  mật  sâu  xa  lòng  họ  tiếp 

tục  nghi  ngờ, khó  tỏ  ngộ. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nê'u  đời  triróc  Bồ 

Tat  nghe  B at  nhã  ba  la  mât  sâu  x a   rồi 

thưa  hỏi  sự   việc  trong  ấy  mà  không  thật 

hành,  khi  bỏ  thân  sanh  đời  sau  nghe  Bát

1  sâu  xa  nầy  trong  khoảng 

mọt  ngay  hoặc  hai,  ba,  bôn,  năm  ngàv
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lòng  họ  vũng  chắc  không  ai  phá  hoại 

đirợc.  Nếu  họ  xa  rời  chỗ  nghe  thì  sẽ  thôi 

thất.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  ở   đời  trư ớc,  lúc 

nghe  B át  nhã  ba  la  mât  dầu  họ  có  thưa 

hỏi  sự  việc  trong  ây  nhung  họ  chẳng  thật 

hành  đúng  nhu*  lời.  NgưtM  nầy  có  lúc 

muôn  nghe,  có  lúc  chẳng  muôn  nghe,tâm  

chẳng  vững  chắc,  chí  chẳng  quyêt  định,  

như*  cái  lông  nhẹ,  theo  gió  mà  bay  qua 

Đông  hoặc  qua  Tây. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  ĩ  Phải  biết  Bồ  Tát  nầy 

phát  tâm  chẳng  được  lâu,  chẳng  thường 

gần  gũi  thiện  tri  thữc,  chẳng  cúng  dường 

nhiều  Phật,  đời  trư ớc  dầu  được  nghe  mà 

chẳng  biên  chép, chẳng  đọc  tụng,  chẳng 

chánh  ức  niệm  B át  nhã  ba  la  mật,  chẳng 

học  sáu  ba  la  mật,  chẳng  học  nội  không,  

ngoại  không  nhẫn  đến  chẳng  học  nhứt 

thiết  chủng  trí.  Bồ  Tát  nầy  mới  phát  tâm 

Đại  thửa,  vì  ít  tin  ít  thích  nên  chẳng  đọc 

tụng,  chẳng  chánh  ứ c  niệm  B át  nhã  ba 

la  mật,  chẳng  thể  biên  chép   duxỵc  nhân 

đến  chánh  ứ c  niệm  đưtỵc  B át  nhã  ba  la 

mật  sâu  xa  nầy. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  thiên  n am ,th iện  

nữ   cầu   P h ật  đạo  mà  chẳng  biên  chép,  

chẳng  thọ  trì  nhẫn  đến  chẳng  chánh 

ứ c  niệm  B át  nhã  ba  la  mât  sâu  x a   nầy,  

eúng  chẳng  được  sự  gia  hộ  củ a  B át 

nhã  ba  la  mật  sâu  xa  này,  nhẫn  đến 

cũng  chẳng  đirợc  sự   gia  hộ  củ a  nhứt 

thiêt  chủng  trí.  Người  nầy  cúng  chẳng 

thật  hành  B át  nhã  ba  la  mât  đúng  như* 

lời  nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng  trí  cũng 

chẳng  th ật  hành  đúng  như*  lời.  Ngirò-i 

nầy  hoặc  sa  vào  bực  Thanh  Văn  hoặc 

B ích  Chi  Phật. 

Tại  sao  vậy  ?  NgưtM  nầy  chẳng  biên 

chép  nhẫn  đến  chẳng  thật  hành  B át  nhã 

ba  la  mật  được  sự  gia  hộ  của  B át  nhã

xa,  th ế  nên  họ  sẽ  sa  vào 

một  trong  hai  thừa  ây". 
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PHẤM  THÍ  DỤ

THỨ  NĂM  MƯƠI  MỐT

Đirc  P h ât  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  ,rVí  như* 

thuyền  hư*  chìm  giữa  biển  lớn,  nếu  ngưò-i 

nào  trong  thuyền  chẳng  nắm  phao,  chẳng 

ôm  cây  ván  hoăc  tử   thi,  phải  biêt  những 

ngưò-i  ấy  không  thê  vào  bờ  và  sẽ  chìm 

chết.  Ngưỏ-i  nào  nắm  phao  hoặc  ôm  cây 

ván,  tứ   thi,  phải  biết  ngirò-i  nầy  chẳng 

bi  chìm  chết,  sẽ  đưxỵc  vào  đến  bờ  an  ổn 

tự*  tại. 

Cũng  vây,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Thiện  nam,  

thiện  nữ   cầu  Phật  đạo,  nếu  chỉ  có  lòng 

tin  ư a  mà  chẳng  y  B át  nhã  ba  la  mật,  

chẳng  biên  chép,  chẳng  thọ  trì,  chẳng 

đọc,  chẳng  tụng,  chẳng  giảng  thuyết,  

chẳng  chánh  ữ c  niệm,  với  năm  ba  la  mật 

kia  nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng  trí  cũng 

đều  chẳng  y,  chẳng  biên  chép,  đọc  tụng,  

chánh  ứ c  niêm,  phải  biêt  thiện  nam ,thiện



51  -  PHẨM  THÍ  DỤ

305

n ữ   nầy  giữa  đường  suy  hao,  chẳng  đến 

được  nhứt  thiết  chủng  trí,  sẽ  chứng  lây 

bực  Thanh  Văn  hoặc  Bích  Chi  Phật. 

•  

*  

•

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  thiện  n am ,th iện

• 


7 

• 

n ừ   cầu   P h ật  đạo,  có  đức  tin,  đức  nhẫn,  

có  tinh  tâm,  thâm  tâm,  có  nguyện,  có 

giải,  có  xả,  có  tinh  tân,  y  B át  nhã  ba 

la  m ật,biên  chép,  thọ  trì,  đọc  tụng,  giảng 

thuyêt,  chánh  ứ c  niệm,  ngưtH  n'ây  đirợc 

sự   gia  hộ  của  E á t  nhã  ba  la  mật  sâu 

xa,  nhẫn  đến  đưtỵc  sự  gia  hộ  củ a  nhứt 

thiết  chủng  trí.  Vì  được  gia  hộ  nên  ngirò*i 

nầy  chẳng  giữa  đường  suy  hao,  wro*t 

khỏi  bực  Thanh  V ăn ,B ích   Chi  P h ật,  hay 

tịnh  P h ật  độ, thành  tựu  chúng  sanh,  sẽ 

chứng  Vô  thưọ-ng  Bồ  đề. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ví  như  có  ngirò-i  dùng 

cái  bình   dất  chưa  nung  chín  để  múc  nước,  

phải  biết  không  bao  lâu  cái  bình  ây  sẽ 

bể  rã,  trở   về  nơi  đất. 

Cũng  vậy,  thiện  n am ,th iện   nữ   dầu  có 

tâm  Vô  thirọng  Bồ  đề,  có  đức  tin,  đứtĩ 

nhẫn,  có  tịnh  tâm,  thâm  tâm,  có  nguyện, 
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CÓ  giải,  có  xả,  có  tinh  tấn,  mà  chẳng 

đirợc  sự*  gia  hộ  của  B át  nhã  ba  la  mật 

sâu  xa  nhẫn  đến  của  nhứt  thiết  chủng 

trí,  người  nầy  giữa  đường  suy  hao,  sẽ  sa 

vào  bực  Thanh  Vản,  Bích  Chi  Phật. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ví  như  có  ngưm  dùng 

bình  đát  đã  nung  chín  đê  múc  nirớc,  phải 

biết  cái  bình  nầy  sẽ  chứa  được  nirớc  mà 

không  rã. 

Cũng  vậy,  thiện  n am ,th iện   nữ   cầu  Vô 

thượng  Bồ  đề,  có  đức  tin,  đức  nhẫn,  có 

tịnh  tâm,  thâm  tâm,  có  nguyện, giải, xả,  

tinh  tân,  lại  đưtỵc  sự  gia  hộ  của  B át  nhã 

ba  la  mật  sâu  xa  nhẫn  đến  của  nhứt  thiêt 

chủng  trí,  phải  biết  ngưò-i  nầy  chẳng  suy 

hao  giữa  đường  mà  vircrt  khỏi  birc  Thanh 

Văn,  Bích  Chi  Phật,  hay  tinh  P h ật  độ,  

thành  tựu  chúng  sanh,  chúng  được  Vô 

thưxỵng  Bồ  đề. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ví  như  thuyền 

tran g  bi  chưa  hoàn  thành  mà  ch ở  tài  vật 

virưt  biển  khcri,  phải  biết  thuyền  nầy  sẽ 

hư   chìm  giữa  điròng,  ngưò-i  một  nơi, 
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thuyền  và  tài  vật  chìm  trôi  một  ngả.  Vì 

phưtmg  tiện  không  đầy  đủ  nên  lái  buôn 

phải  mất  tài  vật. 

Cũng  vậy,  thiện  nam,  thiện  nữ*  dầu 

có  tâm   Bồ  đề,  có  đức  tin,  có  nhẫn,  

nguyện,  tịnh  tâm,  thâm  tâm   đến  tinh  tân 

mà  không  được  phircmg  tiện  lực  củ a  B át 

nhã  ba  la  mật  nhẫn  đến  của  nhữt  thiết 

chủng  trí  gia  hộ,  phải  biết  ngvrò*i  nầy 

giữa  điròng  suy  hao,  mất  đại  trân   bảo 

nhứt  thiết  chủng  trí,  sa  vào  bực  Thanh 

Văn,  Bích  Chi  Phật. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ví  như  người  có  trí,  

tran g  bị  thuyền  lớn  hoàn  hảo,  sau  đó  mói 

hạ  thuyền  xuông  biển  chuyên  ch ở   tài  vật,  

phải  biêt  thuyền  nầy  tât  không  hư   giữa 

đirò-ng,  sẽ  đên  được  chỗ  muôn  đên. 

Cũng  vậy,  thiện  nam,  thiện  n ữ   Cầu 

P h ật  đạo,  có  đức  tin,  có  nhẫn,  có  tinh 

tâm,  thâm  tâm,  có  nguyên,  giải,  xả,  tinh 

tân,  lại  được  phuxmg  tiện  lực  củ a  B át 

nhả  ba  la  mật  đến  nhứt  thiết  chủng  trí 

gia  hộ,  phải  biết  người  nầy  sẽ  đưọ-c  Vô
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thưọng  Bồ  đề,  không  bi  suy  hao  giữa 

đưòng, sa  vào  Thanh  Văn,  Bích  Chi  Phật. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ví  như*  có  ngiròi  tuổi 

già  hon  trăm ,  suy  yếu  nhiều  binh.  Người 

già  binh  nầy  nằm  liệt  trên  giiròng  không 

thể  dậy  đi  đưtỵc,  hoặc  có  dậy  đi  đưtỵc 

cũng  không  thể  bước  đi  xa  một,  hai  mưtri 

dặm  đưxỵc. 

Cũng  vậy,  thiện  nam, thiện  nữ   dầu  có 

tâm   Bồ  đề  có  đức  tin ,n h ẫ n ,c ó   tinh  tâm,  

thâm  tâm,  có  nguyện,  giải,  xả,  tinh  tân 

nhưng  chẳng  được  phirong  tiện  lực  của 

B át  nhã  ba  la  mật  gia  hộ,  nhẫn  đên  chẳng 

đưtỵc  phutmg tiện lựic  của nhứt  thiết  chủng 

trí  gia  hộ,  phải  biết  người  nầy  giữa  đưtmg 

sa  vào  bực  Thanh  Văn,  Bích  Chi  Phật. 

Như*  ngiròi  già  hon  trăm   tuổi,  suy  yếu 

nhiều  bịnh  muôn  đứng  dậy  bước  đi,  có 

hai  ngirời  khỏe  mạnh  tận  lirc  kèm  dìu 

hai  bên,  nhờ  đó  ngirời  già  bịnh  đi  đến 

đưxỵc  chỗ  muôn. 

Cũng  vậy,  thiện  nam, thiện  nữ*  cầu   P h ật 

đao,  có  đức  tin,  có  nhẫn,  có  tinh  tâm, 
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thâm  tâm,  có  dục,  giải,  xả,  tinh  tấn , lại 

đưọ-c  phương  tiện  lực  của  B át  nhã  ba  la 

mật  nhẫn  đến  của  nhứt  thiết  chủng  trí 

gia  hộ,  phải  biết  ngiròi  nầy  giữa  đường 

không  sa  vào  bực  Thanh  Văn,  Bích  Chi 

P h ật  mà  đến  đưọ-c  chỗ  muôn  đến,  đó  là 

Vô  thirọng  Bồ  đề". 

Đến  đây  đức  Phật  lại  khen  Ngài  Tu 

Bồ  Đề  :  "Lành  thay  !  Lành  thay  !  Tu  Bồ 

Đề  vì  ch ư   Bồ  Tát  mà  thira  hỏi  noi  Như* 

Lai  sự  việc  như*  vậy. 

Nầy  Tu  BỒ  Đề  !  Nếu  có  thiện  nam,  

thiện  nữ   tử   lúc  mới  phát  tâm  đến  nay 

dùng  tâm   ngã  ngã  sở  mà  bô'  thí,  trì  giói 

nhẫn  nhục,  tinh  tấn,  thiền  định,  trí  huê.  

Lúc  bô"  thí  nhẫn  đen  trí  huệ,  người  nấy 

có  quan  niệm  :  Tôi  là  thí  ch ủ ,tô i  bô'  thí 

cho  ngtròi  ây,  tôi  bô'  thí  vật  ây,  nhẫn  đến 

có  quan  niệm  tôi  là  người  tu  trí  huệ,  tôi 

tu  trí  huệ  ấy,  tôi  có  trí  huệẵ  Ngxròi  nầy 

chang  biet  th ư   ngạn,  bỉ  ngan,  chẳng  duơc 

sự  gia  hộ  của  B át  nhã  ba  la  mật  nhắn 

đến  chẳng  đưiọ-c  sự  gia  hộ  của  nhưt  thiết
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chủng  trí.  Vì  trong  B át  nhã  ba  la  mật 

nhẫn  đến  trong  Đàn  na  ba  la  mật  không 

có  sự*  phân  biệt  như* vậy.  Xa  lìa  th ử   ngạn,  

bỉ  ngạn,  đó  là  tirớng  của  sáu  ba  la  mật.  

Vì  không  được  gia  hộ  nên  người  nầy 

chẳng  đến  được  nhứt  thiết  chủng  trí  mà 

sa  vào  bưc  Thanh  Vần,  Bích  Chi  Phật. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  T hế  nào  là  ngirời  cầu 

P h ật  đạo  mà  không  có  ph uxyng  tiện  ? 

Người  cầu  P h ật  đạo  từ   lúc  sơ  phát 

tâm   đến  nay  không  có  sữc  phircmg  tiện 

trong  khi  thật  hành  sáu  độ,  người  nầy 

quan  niệm  rằng  tôi  là  thí  chủ  bô'  thí  cho 

người  và  dùng  tài  vât  ây  đê  bô  thí,  nhan 

đến  quan  niệm  rằng  tôi  tu  huệ  ây,  có 

huệ  ấy,  do  đó  mà  có  quan  niệm  tự   cao  : 

Noi  bô'  thí  tự   cao,  trì  giới  tự   cao,  nhẫn 

nhục  tự*  cao,  tinh  tán  tự   cao,  thiền  định 

tự   cao,  trí  huệ  tự   cao.  Người  nầy  không 

biết  rằng  không  phân  biệt  nhớ  tirởng,  xa 

lìa  th ứ   ngạn,  bỉ  ngạn  là  tướng  của  sáu 

ba  la  mật.  Vì  không  biết  th ứ   ngạn,  không 

biết  bỉ  ngạn  nên  ngirò-i  nầy  không  đưxỵc
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Sự*  thủ  hộ  của  Đàn  na  ba  la  mật  nhẫn

• 

• 

• 

đến  không  đirọ-c  sự  thủ  hộ  của  nhứt  thiết 

chủng  trí,  do  đó  không  thể  đến  đưxỵc 

nhứt  thiết  chủng  trí  mà  phải  sa  vào  bực 

Thanh  Văn  hay  Bích  Chi  Phật. 

T h ế  nên,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát 

nếu  chẳng  đirọ-c  sức  phưxmg  tiện  của  Bát 

nhã  ba  la  mât  thủ  hộ,  tất  phải  sa  vào 

bực  Thanh  Văn  hay  Bích  Chi  Phật. 

Nếu  đvrọ-c  sự   gia  hộ  của  phương  tiện 

lực  B át  nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  Tát   tất 

mau   đuxỵc  Vô  thưtmg  Bồ  đề,  không  bị  sa 

vào  bực  Thanh  Văn  hay  Bích  Chi  Phật. 

Thê  nào  là  được  sự  gia  hộ  ? 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Từ  ban  sơ  đến  nay,  

Bồ  Tát  dùng  sức  phưtmg  tiện  mà  bô'  thí,  

không  tâm  nghĩ  có  ngâ  ngã  sở  nhẫn  đến 

không  tâm   ngã  ngã  sỏ*  mà  tu  trí  huệ.  Bồ 

Tát  nầy  chẳng  nghĩ  rằng  tôi  có  bô'  thí,  

đó  là  của  tôi  bô'  thí,  chẳng  vì  bô'  thí  mà 

tự   cao,  nhẫn  đến  chẳng  vì  trí  huệ  mà  tự  

cao.  Bồ  Tát  nầy  chẳng  nghĩ  rằng  tôi  là 

thí  chủ,  tôi  bô  thí  cho  ngtrò-i  ây,  tôi  đem
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vật  ấy  để  bố’  thí,  nhẫn  đến  chẳng  nghĩ 

rằng  tôi  tu  trí  huệ,  tôi  có  trí  huệ  ây.  Tại 

sao  vậy  ?  Vì  trong  Đàn  na  ba  la  mật 

không  có  sự   phân  biệt  như  vậy,  xa  lìa 

th ử   ngạn,  bỉ  ngạn  là  tirớng  của  Đàn  na 

ba  la  mật,  nhẫn  đến  xa  lìa  th ử   n g ạn ,b ỉ 

ngạn  là  tiróng  của  B át  nhả  ba  la  mật.  

Tại  sao  vậy  ?  Vì  trong  B át  nhã  ba  la  mật 

không  sự*  nhớ  nghĩ,  phân  biệt  như*  vậy. 

Bồ  Tát  nầy  biết  th ử   ngạn,  biết  bỉ  ngạn.  

Bồ  Tát  nầy  đưtỵc  Đàn  na  ba  la  mât  hô 

niệm  nhẫn  đến  đưxỵc  B át  nhã  ba  la  mật 

hộ  niệm,  đưxỵc  nội  không,  ngoại  không 

nhẫn  dên  dược  nhứt  thiêt  chủng  trí  hô 

niêậ m.  Vì  đircr• c  sư•   hô•   niê* m  đó  nên  Bồ  Tát nầy  chẳng  sa  vào  bực  Thanh  V ă n , Bích 

Chi  P h ât  mà  đircrc  đến  bvrc  nhứt  thiêt

• 

ắ 

• 

chủng  trí. 

T h ế  nên,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát 

vì  đưọ-c  phưtmg  tiện  lực  của  B át  nhă  ba 

la  mật  gia  hộ  nên  chẳng  sa  vào  birc 

Thanh  Văn,  Bích  Chi  Phật  mà  mau  đvrợc 

Vồ  thưxỵng  Bồ  đề". 
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PHẤM  THIỆN  TRI  THỨC

THỨ  NẴM   MƯƠI  HAI

Ngài  Tu  Bồ  Đề  bạch  Phật  :  "Bạch  đứic 

T h ế  Tôn  !  Hàng  tân  học  Bồ  Tát  phải  học 

sáu  ba  la  mật  th ế  nào  ?". 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Nếu 

muôn  học  sáu  ba  la  mật,  hàng  tân  học 

Bô  Tát  phải  trư ớc  cúng  dường  gần  gũi 

bực  thiện  tri  thức  hay  giảng  nói  B át  nhã 

ba  la  mật  sâu  xa  nầy.  Thiện  tri  thứxì   ấy 

giảng  dạy  rằng  :  Nầy  thiện  nam  tử   !  Có 

bao  nhiêu  bô  thí  đều  hồi  hướng  Vô  thirọ-ng 

Bo  đe  tat  ca,  có  bao  nhiêu  trì  giới,  nhẫn 

nhục,  tinh  tan,  thiên  đinh,  trí  huê  đều 

hồi  hướng  Vô  thượng  Bồ  đề  tất  cả.  Ngưpi 

c h ớ   ch o   s ắ c ,  th ọ ,  tư ớ n g ,  h àn h ,  thứxĩ  là  Vô 

thưọng  Bồ  đề,  chớ  cho  sáu  ba  la  mật  là 

Vô  thượng  Bồ  đề,  chớ  cho  nội  không  nhẫn 

đên  vô  pháp  hữu  pháp  không  là  Vô 

thirọng  Bô  đê,  chớ  cho  tư*  niêm  xứ*  đến
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bát  thánh  đạo  là  Vô  thưtmg  Bồ  đề,  ch ớ 

cho  mưm  trí  lực  đôn  mười  tám  pháp  bất 

cộng  là  Vô  thượng  Bồ  đề.  Tại  sao  vậy  ?  

Vì  chẳng  nắm  lấy  sắc,  thọ,  tirỏng,  hành,  

thức  thì  đirọ-c  Vô  thirọ-ng  Bồ  đề,  chẳng 

nắm  lấy  sáu  ba  la  mật  nhẫn  đên  chang 

nắm  lấy  mười  tám  pháp  bât  cộng  thì 

đirọ-c  Vô  thượng  Bồ  đề. 

Nầy  thiện  nam  tử   !  Lúc  thật  hành  B át 

nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy  chó*  tham  sắc,  

ch ớ tham  thọ,  tirỏng,  hành,  thữc,  chớ tham 

sáu  ba  la  mật  nhẫn  đến  chớ  tham  nhứt 

thiết  chủng  trí.  Vì  sắc  chẳng  phải  cái  có 

thể  tham  được,  nhẫn  đến  vì  nhứt  thiết 

chủng  trí chẳng  phải  cái  có  thê  tham  đirọ-c. 

Nầy  thiện  nam  tử   !  Chớ  tham  quả  Tu 

Đà  Hoàn  nhẫn  đến  chớ  tham  birc  Bồ  Tát,  

ch ớ  tham  Vô  thirọng  Bồ  đề.  Tại  sao  vậy  ?  

Vì  Vô  thượng  Bồ  đề  chẳng  phải  cái  có 

thể  tham  đirợc.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  pháp 

tánh  không  vậy". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  ''Bạch  đức  Thê 

Tôn  !  Chư*  Bồ  Tát  hay  làm  đirợc  việc
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khó  :  ơ   trong  pháp  tánh  không  mà  cầu 

Vô  thưxmg  Bồ  đề,  mà  muôn  đưiợc  ỹô 

thirọ-ng  Bồ  đề". 

Đứe  Phật  dạy  :  "Đúng  như  vậy.  Nầy 

Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  hay  làm  đưọ-c 

việc  khó  :  Ở  trong  pháp  tánh  không  mà 

cầu  Vô  thirọng  Bồ  đề,  mà  muôn  được  Vô 

thượng  Bồ  đề. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  muôVi  an  ổn  thê'  

gian  nên  chư   đại  Bồ  Tát  phát  tâm  Vô 

thưxmg  Bồ  đề,  vì  muôn  an  lạc  th ế   gian 

cứu  thê  gian,  làm  chỗ  về  cho  thê"  gian 

lam  chô  y  cứ*  cho  thê  gian,  làm  cồn  đảo 

cho  the  gian,  lam  nhà  dìu.  dat  thê  gian 

làm  con  điròng  rô't  ráo  cho  th ế   gian,  làm 

chô  đến  cho  th ế  gian  mà  chư   đại  Bồ  Tát 

phát  tâm  Vô  thirong  Bồ  đề. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  T hế  nào  vì  an  ôn  th ế 

gian,  vì  an  lạc  th ế   gian  mà  ch ư   đại  Bồ 

Tát  phát  tâm  Vô  thưựng  Bồ  đề  ?  Đại  Bồ 

Tát  lúc  được  Vô  thượng  Bồ  đề  cứu  vớt 

lục  đạo  chúng  sanh  ra  khỏi  lo  khổ  sầu 

nao,  đặt  lên  bờ  Niêt  Bàn  vô  úy
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  ĩ  T hế  nào  vì  cữu  th ế  

gian  mà  chư*  đại  Bồ  Tát  phát  tâm  Vô 

thircrng  Bồ  đề  ?  Đai  Bồ  Tát  lúc  dưryc  Vô 

thượng  Bồ  đề  cứu  khô  sanh  tử   cho  chúng 

sanh,  thuyết  pháp  cho  chúng  sanh,  chúng 

sanh  đirực  nghe  pháp  lần  lần  do  ba  thửa 

mà  đưtỵc  độ  thoát. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  T hế  nào  là  vì  làm 

chỗ  về  cho  th ế   gian  mà  ch ư   đại  Bồ  Tát 

phát  tâm  Vô  thượng  Bồ  đê  ?  Đại  Bô  Tát 

lúc   duxỵc  Vô  thưxỵng  Bồ  đề  cữu  chúng 

sanh  ra   khỏi  tướng  s a n h ,   g ià ,b ịn h ,c h ế t,  

lo  buồn  sầu  não,  đặt  chúng  noi  bờ  Niêt 

Bàn  vô  úy. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  T h ế  nào  vì  làm  chỗ 

y  c ứ   cho  thê'  gian  mà  chư*  đại  Bồ  Tát 

phát  tâm   Vô  thượng  Bồ  đề  ?  Đại  Bồ 

T át  lúc  được  Vô  thượng  Bồ  đề  vì  chúng 

sanh  mà  nói  tất  cả  pháp  không  chỗ  y 

cứ ' 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đữc  T hế 

Tôn  !  T h ế  nào  là  tất  cả  pháp  không  chỗ 

y  cứ   ?". 
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Đức  P h ật  dạy  :  "Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  s ắ c 

chẳng  tirong  tục  đó  là  sắc  không  sanh,  

sắc  không  sanh  đó  là  sắc  không  diệt,  sắc 

không  sanh  diệt  đó  là  sắc  không  chỗ  y 

cứ.  Như  sắc,  thọ,  tưởng,   hành,  thức  đến 

nhứt  thiết  chủng  trí  cũng  vậy. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  T h ế  nào  vì  làm  con 

đường  rô't  ráo  cho  th ế  gian  mà  chu*  đại 

Bồ  Tát  phát  tâm  Vô  thượng  Bồ  đề  ?  Luc 

được  Vô  thượng  Bồ  đề,  đại  Bồ  Tát  vì 

chúng  sanh  mà  nói  pháp  như* vầy  :  Tướng 

rôt  ráo  của  sắc,  của  thọ,  tirỏ-ng,  hành,  

thứ c  nhẫn  đến  của  nhứt  thiết  chủng  trí 

chang  phai  sac,  chảng  phải  tho,  tuửng 

hanh,  thưc  nhân  đên  chảng'  phải  Jìh ứ t 

thiết  chủng  trí. 

Như  ti r&ng  rốt  ráo,  tất  cả  pháp   tuxmg 

đêu  như*  vây". 

- 

B ạch  đức  T h ế  Tôn  !  Nếu  tất  cả  pháp 

đêu  nhu-  tiróng  rôt  ráo,  tại  sao  chir  dại

Tât  đêu  phải  đươc  Vô  thirong  Bồ  đề 

Vì  trong  tướng  rôt  ráo  của  sắc,  củ a  thọ 

tưởng,  hành,  thức  nhẫn  đến  trong  tướng
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rốt  ráo  của  nhứt  thiêt  chủng  trí  đêu 

không  có  phân  biệt  là  sắc,  là  thọ,  tưởng,  

hành,  thức  nhẫn  đến  không  có  phân  biệt 

là  nhứt  thiết  chủng  trí". 

Đức  P h ật  dạy  :  "Đúng  như  vậy.  Nầy 

Tu  Bồ  Đề  !  Trong  tướng  rô't  ráo  của  sắc,  

của  thọ,  tưởng,  hành,  thức  nhẫn  đên 

trong  tướng  rôt;  ráo  của  nhứt  thiêt  chủng 

trí  không  có  phân  biêt  là  sac,  la  thọ,  

tirởng,  hành,  thức  nhẫn  đến  không  có 

phân  biệt  là  nhứt  thiết  chủng  trí  . 

Tu  Bồ  Đề  !  Đây  là  việc  khó  củ a  đại 

Bồ  T át  :  quán  sát  tiróng  tịch  diệt  của 

cá c  pháp  mà  tâm   Bồ  Tát  chẳng  mất,  

chẳng  bỏ.  Vì  đại  Bồ  T át  nghĩ  rằng  pháp 

sâu  x a   như*  vây  tôi  phải  biêt  như*  vậy,  

lúc  được  Vô  thưxỵng  Bồ  đề  sẽ  vì  chúng 

sanh  mà  nói  pháp  tich  diệt  vi  diệu  như* 

vậy. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  T hế  nào  vì  làm  cồn 

đảo  cho  th ế   gian  mà  đại  Bồ  Tát  phát  tâm  

Vô  thượng  Bồ  đề  ?  Trong  sông  trong  biển,  

chỗ  đất  mà   bốn  phía  đều  bị  nirớc  cắt
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đứt  thì  gọi  là  cồn  đảo.  Cũng  vây,  sắc 

t r ư ớ c   sa u    đứt  đ o ạn ,  th ọ ,  tư ở n g ,  h àn h ,  

thứ c  trư ớ c  sau  đứt  đoạn,  nhẫn  đến  nhứt 

thiết  chủng  trí  triró-c  sau  đứt  đoạnễ  Vì 

trư ớ c  sau  đứt  đoạn  nên  tất  cả  pháp  đều 

đứt  đoạn. 

Tu  Bồ  Đề  !  Tât  cả  pháp  trư ớ c  sau  đứt 

đoạn  đó  là  tich  diệt,  đó  là  diêu  bảo,  tức 

là  không,  là  vô  sở  đắc,  nhiễm  ái  dứt  sạch,  

là  ly  dục  Niết  Bàn. 

Lúc   diìxỵc  Vô  thượng  Bồ  đề,  đại  Bồ  Tát 

vì  chúng  sanh  mà  nói  pháp  tịch  diệt  vi 

diệu. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  T hế  nào  vì  làm  nhà 

dìu  dắt  thê  gian  mà  chư  đại  Bồ  Tát  phát 

tâm  Vô  thượng  Bồ  đề  ?  Đại  Bồ  Tát  lúc 

đưiọ-c  Vô  thưtỵng  Bồ  đề  vì  chứng  sanh  mà 

giảng  nói  sắc,  thọ,  tirỏ-ng,  hành,  thirc 

chẳng  sanh,  chẳng  diệt,  chẳng  câu,  chẳng 

tịnh,  vì  chúng  sanh  mà  giảng  nói  thập 

nhị  nhập,  thập  bát  giới,  tứ   thiền,  tứ   vô 

lượng  tâm,  tứ   không  đinh,  tứ   niêm  xú* 

đến  bát  thánh  đạo,  n gũ  thần  thông  là
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chẳng  sa n h , diệt,  chẳng  c ấ u , tinh,  giảng 

nói  Tu  Đà  Hoàn  quả  nhẫn  đến  nhứt  thiết 

chủng  trí  là  chẳng  san h ,d iệt,  cấ u ,tin h . 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  T hế  nào  vì  làm  chỗ 

đến  cho  chúng  sanh  mà  chư*  đại  Bồ  Tát 

phát  tâm  Vô  thưọng  Bồ  đề  !  Đại  Bồ  Tát 

lúc  được  Vô  thuxmg  Bồ  đề  vì  chúng  sanh 

mà  giảng  nói  sắc  đến  không,  thọ,  tưởng,  

hành,  thức  đến  không  nhẫn  đến  nhứt 

thiết  chủng  trí  đến  không.  Vì  chúng  sanh 

mà  giảng  nói  sắc  chẳng  phải  đến  chẳng 

phải  chẳng  đến,  nhẫn  đến  giảng  nói  nhứt 

thiết  chủng  trí  chẳng  phải  đến  chẳng 

phải  chẳng  đến.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  tiró-ng 

không  củ a  sắc  chẳng  phải  đến  chẳng  phải 

chẳng  đến,  vì  tiróng  không  của  thọ,  tirông,  

hành,  thức  nhẫn  đến  tướng  không  của 

nhứt  thiết  chủng  trí  chẳng  phải  đên 

chẳng  phải  chẳng  đên.  Vì  tât  cả  pháp 

đến  không  tức  là  đến  mà  chẳng  có  qua 

đến  đâu.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  trong  không 

đều  không  có  đến  hay  chẳng  phải  đến. 
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Tu  Bồ  Đề  !  Tât  cả  pháp  đến  vô  tiróng 

Sự  đến  nầy  là  chẳng  qua  đến  đâu.  Tại 

sao  vậy  ?  Vì  trong  vô  turóng,  đến  và  chẳng 

đên  đều  không  có  đưọ-c. 

Tu  Bồ  Đề  !  Tất  cả  pháp  đến  vô  tác.  

Sự  đến  nầy  là  chẳng  qua  đến  đâu.  Tại 

sao  vậy  ?  Vì  trong  vô  tác,  đến  và  chẳng 

đên  đều  không  có  được. 

Tu  Bồ  Đề  !  Tât  cả  pháp  đến  vô  khởi,  

đến  bất  sanh  diệt,  đến  bất  cấu  tịnh,  đến 

vô  sở  hữu.  Sự  đến  nầy  là  chẳng  qua 

đên  đâu.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  trong  vô  khởi 

trong  vô  sở  hữu,  trong  bất  sanh  diệt,  

bât  câu  tịnh,  đên  và  chẳng  đên  đều 

không  có  được. 

Tu  Bồ  Đề  !  Tât  cả  pháp  đến  mộng,  ảo, 

 9 

đen  nay  là  chẳng

q u a   đ ế n   đ â u .  Tại  s a o   v ậ y   ?  V ì  t r o n g   m ộ n g ,  

ao,  hương,  anh,  hóa,  đên  và  chẳng  đến 

đêu  không  có  được. 

Tu  Bo  Đe  !  T at  ca  pháp  đên  vô  lương 

vô  biên.  Sự  đên  nầy  là  chẳng  qua  đến 

đâu.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  trong  vô   ìuxỵng  vô
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biên,  đến  và  chẳng  đến  đều  không  có 

đượ•c. 

Tu  Bồ  Đề  *ẳ   Tất  cả  pháp  đến  chẳng 

cho,  chẳng  lây.  Sự  đến  nầy  là  chẳng  qua 

đến  đâu.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  trong  chẳng 

cho,  chẳng  lây  nầy,  đến  và  chẳng  đên 

đều  không

Tu  Bồ  Đề  !  Tát  cả  pháp  đến  chẳng 

cao,  chẳng  hạ.  Sự  đến  nầy  là  chẳng  qua 

đến  đâu.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  trong  chẳng 

cao,  chẳng  hạ  nầy,  đến  và  chẳng  đên 

đều  không  ^30  (ĩ  (

Tu  Bồ  Đề  !  Tất  cả  pháp  đến  bất  tảng,  

bát  giảm.  Sự  đến  nầy  là  chẳng  qua  đên 

đâu.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  trong  bất  tảng  giảm 

nầy,  đến  và  chẳng  đên  đều  không  thê 

đirợc. 

Tu  Bồ  Đề  !  Tất  cả  pháp  đến  bất  lai 

khứ,  bát  nhập  xuất,  bất  hiệp  tán,  bâ't 

trưxýc  đoạn.  Sự  đến  nầy  là  chẳng  qua  đên 

đâu.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  trong  bất  lai  khứ,  

nhập  xu ất,  hiệp  tán,  trưtýc  đoạn,  đến  và 

chẳng  đến  đều  không  co  được. 
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Tu  Bồ  Đề  !  Tâ't  cả  pháp  đến  ngã,  đến 

nhon,  đến  chúng  sanh,  đến  thọ  giả,  đến 

khởi,  đến  sứ  khỏi,  đến  tác,  đến  sử tác,  đến 

tri  giả,  đến  kiến  giả.  Sự  đến  nầy  là  chẳng 

qua  đến  đâu.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  ngã  nhẫn 

đến  tri  giả,  kiến  giả  đều  rô't  ráo  không  có 

được  thì  làm  sao  có  đến,  chẳng  phải  đến. 

Tu  Bo  Đe  !  Tât  ca  pháp  đên  thuờng,  

đến  lạ c , đến  ngã,  đến  tịnh.  Sự  đến  nầy 

là  chẳng  qua  đến  đâu.  Tại  sao  vậy  ?  Vì 

thường,  lạc,  ngã,  tịnh  rôít  ráo  không  có 

đ i r ợ c   t h ì   làm  s a o   c ó   đ ế n ,  c h ẳ n g   đ ế n

Tu  Bo  Đe  !  T ât  cả  pháp  đên  vô  thiròng 

đen  khô,  đên  bât  tinh,  đến  vô  ngã.  Sư* 

đen  nầy  là  chẳng  qua  đến  đâu.  Tại  sao 

vậy  ?  Vì  vô  thuồng,  khổ,  bâ't  tịnh,  vô  ngã 

rôt  ráo  không  có   duxỵc  thì  íàm  sao  co 

đến,  chẳng  đến. 

Tu  Bồ  Đề  !  Tất  cả  pháp  đến  tham,  sân,  

S I,  mạn,  nghi,  kiến.  Sự  đến  nầy  là  ch ẳn g 

qua  đen  đâu.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  tham,  sân,  

si,  mạn,  nghi,  kiến  rôt  ráo  không  có   duxrc 

thì  làm  sao  có  đên,  chẳng  đên
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Tu  BỒ  Đề  !  Tất  cả  pháp  đến  như, đến 

pháp  tánh,  đến  thiệt  tế,  đến  bất  tư*  nghi 

tánh.  Sự  đến  nầy  là  chẳng  qua  đến  đâu.  

Tại  sao  vậy  ?  Vì  trong  như,  trong  pháp 

tá n h , thiệt  tế,  bất  tư*  nghi  tánh  không  có 

lai,  không  có  khứ. 

Tu  Bồ  Đề  !  Tất  cả  pháp  đến  bình 

đẳng,  đến  bất  động  tướng.  Sự  đến  nầy 

là  chẳng  qua  đến  đâu.  Tại  sao  vậy  ?  

Vì  trong  bình  đẳng,  trong  tướng  bât 

động  không  có  đến  và  chẳng  đên. 

Tu  Bồ  Đề  !  Tát  cả  pháp  đến  sắ c,đ ế n  

thọ,  tirởng,  hành,  th ứ c ,  đên  thập  nhi 

nhập,  thập  bát  giới.  Sự  đến  nầy  là 

chẳng  qua  đến  đâu.  Tại  sao  vậy  ?  Vì 

sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức,  nhập,  giới 

đều  chẳng  có  đưtrc  thì  làm  sao  có  đên, 

chẳng  đến. 

Tu  Bồ  Đề  !  T ất  cả  pháp  đến  lục  ba 

la  mât  nhẫn  đên  thập  bát  không,  đen 

ba  mutri  bảy  trợ   đạo.  Sự*  đên  nầy  là 

chẳng  qua  đên  đâu.  Tại  sao  vây  ?  Vì 

sáu  ba  la  mật  nhẫn  đến  bát  thánh  đạo
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đều  không  có  được  thì  làm  sao  có  đến,  

chẳng  đến. 

Tu  Bồ  Đề  !  Tát  cả  pháp  đến  mutM 

trí  lực  nhẫn  đen  nhứt  thiết  chủng  trí.  

Sự  đến  nầy  là  chẳng  qua  đến  đâu.  Tại 

sao  vây  ?  Vì  trong  nhứt  thiết  chủng 

trí  không  có  đến  và  chẳng  đến. 

Tu  Bồ  Đề  !  Tât  cả  pháp  đến  quả  Tu 

Đà  Hoàn  nhẫn  đến  Vô  thượng  Bồ  đề.  

Sự  đến  nầy  là  chẳng  qua  đến  đâu.  Tại 

sao  vậy  ?  Vì  trong  quả  Tu  Đà  Hoàn 

nhẫn  đến  trong  Vô  thưiợng  Bồ  đề  không 

có  đến  và  chẳng  đến". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế 

Tôn  !  Ai  là  ngưm   hay  tin  hiểu  B át  nhã 

ba  la  mật  sâu  xa  nầy  ?". 

Đức  Phật  dạy  :  "Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Có 

đại  Bồ  Tát  từ   triró-c  ở   chỗ  chư*  P h ật  đã 

tu  sáu  ba  la  mật,  thiện  căn  thuần  thục,  

cung  dường  vô  sô  trảm   ngàn  muôn  ức 

ch ư   Phật,  thiròng  gần  gũi  thiện  tri  thikì.  

Những  ngtxxH  nầy  hay  tin  hiểu  B át  nhã 

ba  la  mật  sâu  xa". 
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-  B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Ngưxri  hay  tin 

hiểu  B át  nhâ  ba  la  mật  sâu  xa  nầy  có 

tánh  gì,tư ứ n g  g ì,m ạo   gì  ? 

-  T án h , tướng,  mạo  rời  lìa  tham,  sân,  

si,  đại  Bồ  Tát  nầy  tin  hiểu  B át  nhã  ba 

la  mật  sâu  xa". 
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PHÂM  XU  HUỚNG  NHÚT  TH IÊT  TRÍ

THỨ  NẴM  MƯƠI  BA

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  Thế 

Tôn  !  Đại  Bồ  Tát  hiểu  B át  nhã  ba  la  mật 

sâu  xa  nầy  sẽ  đến  chỗ  nào  ?". 

Đức  Phật  dạy  :  "Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại 

Bô  Tát  hiêu  B át  nhà  ba  la  mât  sâu  xa 

nầy  sẽ  đến  nhứt  thiết  chủng  trí". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  Thế 

Tôn  !  Đại  Bồ  Tát  hay  đến  nhứt  thiết 

chung  trí  nây  làm  chô  về  đên  cho  tât  cả 

chung  sanh,  vì  tu.  Bát  nhã  ba  la  mât  vây. 

B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Tu  B át  nhã  ba  la 

mật  là  tu  tất  cả  pháp. 

B ạch  đức  Thê  Tôn  !  Không  chỗ  tu  là 

tu  B át  nhã  ba  la  mật.  Chẳng  thọ  tu,  hư* 

hoại  tu  là  tu  Bát  nhã  ba  la  mât". 

•

- 

Do  pháp  gì  hư  hoại  mà  B át  nhã  ba 

la  mật  là  hư*  hoại  tu  ? 
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- 

B ach   đức  Thê'  Tôn  !  Vì  sắc  hư  hoai 

• 

• 

nên  B át  nhã  ba  la  mật  là  hoại  tu. 

Vì  thọ,  tưởng,  hành,  thức  hư*  hoại,  

vì  thập  nhi  n h ậ p ,  thập  bát  giới  hoại 

nên  B át  nhã  ba  la  mật  là  hoại  tu. 

Vì  ngã  nhẫn  đến  tri  giả,  kiên  giả 

hoại  nên  B át  nhã  ba  la  mật  là  hoại 


tu. 

Vì  Đàn  na  ba  la  mật  hoại  nhẫn  đến 

B át  nhã  ba  la  mật  hoại  nên  B át  nhã 

ba  la  mật  là  hoại  tu. 

Vì  nội  không  hoại  nhẫn  đến  mười 

tám   pháp  bát  cộng  hoại  nên  B át  nhả 

ba  la  mâ• t  là  hoa•i  tu. 

Vì  tứ*  niệm  x ứ   hoại  nhẫn  đên  nhứt 

thiêt  chủng  trí  hoại  nên  B át  nhâ  ba  la 

m â• t  là  hoa•i  tu". 

Đức  P h ật  dạy  :  "Đúng  như  vậy.  Nầy 

Tu  Bồ  Đề  !  Vì  sắc  hoại  nhẫn  đến  nhứt 

thiết  chủng  trí  hoại  nên  B át  nhã  ba  la 

m ật  là  hoại  tu. 
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L ại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Trong  B át  nhã 

ba  la  mật  sâu  xa  nầy,  bực  bất  thôi  đia 

Bồ  T át  phải  nghiệm  biết. 

Nếu  ở   trong  B át  nhã  ba  la  mật  sâu  xa 

nầy  mà  chẳng  triró-c  chấp,  phải  biết  đó 

là  bực  bất  thôi  địa  Bồ  Tát. 

Nếu  trong  Thiền  na  ba  la  mật  nhẫn 

đến  trong  nhứt  thiết  chủng  trí  mà  chẳng 

trirớc  châ'p,  phải  biết  đó  là  bực  bâít  thôi 

đị•a  Bồ  Tát. 

Lúc  hành  thâm  B át  nhã  ba  la  mât,  bực 

bât  thôi  đia  Bồ  Tát  chẳng  lây  lời  ngvrò-i 

khác  làm  khẩn  yếu,  cũng  chẳng  làm  theo 

lời  chỉ  bảo  của  ngirò-i  khác. 

Bực  bất  thôi  địa  Bồ  Tát  chẳng  bị  tâm 

d ụ c,tâ m   sân,  tâm  si  kéo  dắt,  chẳng  bao 

giờ  rời  lìa  sáu  ba  la  mật. 

Lúc  nghe  nói  Bát  nhã  ba  la  mât  sâu 

xa,  bực  bất  thôi  địa  Bồ  Tát  chẳng  kinh 

sợ,  chẳng  ăn  năn,  nghi  ngờ  mà  hoan  hỉ 

ưa  nghe,  thọ  trì,  đọc  tụng,  chánh  ứ c  niệm 

và  thật  hành  đúng  như  lời. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Phải  biết  Bồ  Tát  này 

đòi  trư ớ c  đã  từng  nghe  sự*  việc  trong  Bát 

nhã  ba  la  mật  sâu  xa  nầy  và  đã  thọ  trì,  

đọc  tụng,  chánh  ức  niệm.  Tại  sao  vậy  ?  

Vì  đại  Bồ  Tát  nầy  hiện  tại  có  oai  đức 

lớn,  nghe  B át  nhã  ba  la  mật  sâu  x a   mà 

lòng  không  kinh  sự,  ăn  năn,  nghi  ngờ,  

lạị  hoan  hỉ  ira  nghe,  thọ  trì,  đọc  tụng,  

chánh  ứ c  niệm". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  Thê 

Tôn  !  Nêu  đại  Bồ  Tát  nghe  Bát  nhã  ba 

la  mât  sâu  xa  nầy  mà  không  kinh  sọ*, lại 

ư a  nghe  nhẫn  đến  chánh  ứ c  niêm  thì 

thật  hành  B át  nhã  ba  la  mật  nầy  th ế 

nào  ?". 

Đữc  P h ật  dạy  :  "Tủy  thuận  tâm   nhứt 

thiết  chủng  trí,  đây  là  chỗ  phải  thật 

hành  B át  nhã  ba  la  mậ• t  của  đạ♦i  Bồ  Tát". 

- 

B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  T hế  nào  gọi  là 

tùy  thuận  tâm  nhứt  thiết  chủng  trí  mà 

đạ• i  Bồ  Tát  thật •  hành  B át  nhã  ba  la  mật * 

phải  như  vậy  ? 
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-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lấy  không  để  tùy

thuận,  lây  vô  tiró*ng,vô  tác  để  tùy  thuận, 

lây  vô  sở  hữu,  bất  sanh,  bất  diệt,  bâ't

câu,  bất  tịnh  để  tùy  thuận,  đó  là  đại

Bo  Tat  thật  hành  Bát  nhã  ba  la  111 iit  sâu 


xa. 

Lây  như  mộng,  như*  ảo,  diệm,  hiróng,  

hóa  để  tùy  thuận,  đó  là  thật  hành  B át 

nhã  ba  la  mật. 

-  Bạch  đức  Thế  Tôn  !  Như  đức  Phật 

tuyên  dạy  lây  không  nhẫn  đôn  lây  như 

mộng,  ảo  để  tùy  thuận,  người  thật  hành 

B át  nhã  ba  la  mật  phải  nhir  vây.  Đai  Bồ 

Tát  nầy  hành  pháp  gì  ? 

-  Nầy  Tu  BỒ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  chẳng 

hành  noi  sắc,  thọ,  tưxmg,  hành,  thức  nhẫn 

đến  chẳng  hành  noi  nhứt  thiết  chủng  trí.  

Tại  sao  vậy  ?  Vì  chỗ  hành  của  Bồ  Tát 

nay  khong  pháp  làm,  không  pháp  hoại,  

không  từ   đâu  đên  cũng  chẳng  đến  đâu,  

không  chỗ  trụ,  không  tính  đ ư w ,  không 

lương  đurợc.  Nêu  là  không  tính  đưcrc 

không   ìxrờng  được  thì  pháp  ấy  là  chẳng
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thể  được,  chẳng  thể  dùng  sắc 

nhẫn  đến  chẳng  thể  dùng  nhứt  thiết 

chủng  trí  để  đirợc.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  sắc 

tứ c  là  B át  nhã  ba  la  mật,  B át  nhã  ba  la 

mật  tứ c  là  sắc,  nhẫn  đến  nhứt  thiêt  chủng 

trí  tức  là  B át  nhã  ba  la  mật,  B át  nhã  ba 

la  mật  tức  là  nhứt  thiết  chủng  trí. 

•

Nếu  sắc  tướng  như  nhẫn  đến  nhứt 

thiết  chủng  trí  tướng  nhir  thì  đều  là  như 

duy  nhứt,  không  hai,  không  khác. 

Sắc  tưtrng  như*,  B át  nhã  ba  la  mật 

tướng  như*  :  như*  duy  nhứt,  không  hai 

không  khác. 

Nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng  trí  tướng 

như,  B át  nhã  ba  la  mật  tướng  như  :  như 

duy  nhất,  không  hai,  không  khác". 




KINH

MA  HA  BÁT  NHÃ  BA  LA  MẬT

QUYỂN  THỨ  MƯỜI  TÁM
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PHẨM  đ ạ i  n h u -

THỨ  NĂM  MƯƠI  BỐN

LÚC  bây  giờ  ch ư   Thiên  cõi  Duc,  cõi 

Sắc  đem  hưtmg  bột  chiên  đàn  cõi  Trời 

và  những  hoa  sen  xanh,  đỏ,  hồng,  trắng 

cõi  Trời  vói  rải  cúng  dường  đức  Phật,  

rồi  đến  chỗ  đữc  Phật  đảnh  lễ  chưn  Phật 

đứng  qua  một  phía  mà  thưa  rằng  :  "Bạch 

đức  Thê  Tôn  !  Vô  thircrng  Bồ  đề  củ a  chư*

sâu,  khó  thây,  khó  hiểu,  

chẳng  thể  suy  gẫm  mà  biết  đ ư w ,  là  vi 

diệu  tịch  diệt,  chỉ  có  bực  trí  mới  biết 

đưọ-c,  ngoài  ra  tất  cả  th ế  gian  chẳng  thể 

X-ỈX)*C* 

sao  vậy  ?  Vì  trong  B át  nhă 

ba  la  mật  sâu  xa  nói  th ế  nầy  :  s ắ c   tức
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là  B át  nhã  ba  la  mật,  B át  nhã  ba  la  mật 

tá c   là  sắc,  nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng 

trí  tức  là  B át  nhã  ba  la  mật,  B át  nhã  ba 

la  mật  tứ c  là  nhứt  thiết  chủng  trí.  s ắ c 

tiróng  như,  B át  nhã  ba  la  mật  tướng  như 

là  một  như,  không  hai,  không  khác.  Nhẫn 

đến  nhứt  thiết  chủng  trí  tướng  như*,  Bát 

nhả  ba  la  mật  tiróng  như*  là  một  như*,  

không  hai,  không  khác". 

Đức  Phật  dạy  :  "Đúng  như*  vậy.  Nầy 

chư*  Thiên  T ử   !  s ắ c   tức  là  Bát  nhã  ba  la 

mât,  B át  nhã  ba  la  mât  túxĩ  là  sắc.  Nhẫn 

đến  nhứt  thiết  chủng  trí  là  B át  nhã  ba 

la  mât,  Bát  nhã  ba  la  mât  là  nhứt  thiêt 

chủng  trí. 

Sắc  tướng  như,  nhẫn  đến  nhứt  thiêt 

chủng  trí  tướng  như  là  một  như,  không 

hai,  không  khác. 

Thê  nên,  nầy  chư*  Thiên  Tử  !  Lúc  mới 

thành  đạo,  lòng  đữc  Phat  muôn  yên  lặng,  

chẳng  muôn  thuyết  pháp.  Tại  sao  vậy  ?  

Vì  pháp  Vô  thirợng  Bồ  đề  của  đức  P h ật 

chứng  đirợc  rất  sâu,  khó  thây,  khó  hiểu, 
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chẳng  thể  suy  gẫm  biết  đưtỵc,  là  vi  diệu 

tich  diệt,  chỉ  bực  trí  biết  đirực,  còn  tất 

cả  th ế  gian  chẳng  thê  tin  được. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  Vô  thượng  Bồ  đề 

không  nguòi  được,  không  chỗ  được,  

không  thòi  gian  đưxỵc,  đây  gọi  là  tiróng 

râ t  sâu  của  các  pháp,chính  là  không  có 

hai  pháp. 

Nầy  ch ư   Thiên  T ứ   !  Ví  như  vì  hư 

không   rất  sâu  nên  pháp  nầy  rấ t  sâu,  vì 

như  rấ t  sâu  nên  pháp  nầy  râ't  sâu,  vì 

pháp  tánh,  thiệt  tê,  bất  khả  tư   nghi,  vô 

biên  rât  sâu  nên  pháp  nầy  rất  sâu,  vì  vô 

lai,  vô  khứ*  rât  sâu  nên  pháp  nầy  rát  sâu,  

vì  bât  sanh,  bât  diệt,  vô  câu,  vô  tinh,  vô 

trí,  vô  đac  rât  sâu  nên  pháp  nầy  rất  sâu. 

Nầy  ch ư   Thiên  T ứ   !  Vì  ngã  rấ t  sâu 

nhẫn  đên  tri  giả,  kiến  giả   rất  sâu  nên 

pháp  nầy   rất  sâu. 

Nây  chư*  Thiên  Tủ*  !  Vì  sắc  rát  sâu,thọ,  

tiróng,  hành,  thức  rât  sâu  nên  pháp  nầy 

râ t  sâu.  Vì  sáu  ba  la  mật  nhẫn  đến  vô 

pháp  hữu  pháp  không  râìt  sâu  nên  pháp
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nầy  rất  sâu.  Vi  tứ   niệm  xứ*  đến  nhứt 

thiết  chủng  trí  rất  sâu  nên  pháp  nầy  rất 

sâu". 

Chư  Thiên  cõi  Dục,  cõi  s ắ c   thưa  : 

"Bạch  đức  T hế  Tôn  !  Pháp  vừa  đưxỵc  đức 

P h ật  dạy,  tát  cả  thê'  gian  chẳng  thể  tin 

đirợc. 

B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Pháp  rất  sâu  xa 

nầy  chẳng  vì  lấy  hay  bỏ  sắc,  thọ,  tưởng,  

hành,  thức  mà  nói,  nhẫn  đến  chẳng  vì 

bỏ  hay  lây  nhứt  thiết  chủng  trí  mà  nói. 

Các  thê"  gian  đều  thọ  lây  mà  thật  hành 

nào  sắc  là  ngã,  là  ngã  sở,  nào  thọ,  tưởng,  

hành,  thức  là  ngã,  là  ngã  sở,  nhẫn  đến 

nhứt  thiết  chủng  trí  là  ngã,  là  ngã  sở". 

Đữc  P h ật  dạy  :  "Đúng  như  vậy.  Nầy 

ch ư   Thiên  T ứ   !  Pháp  rất  sâu  xa  nầy 

chẳng  phải  vì  lây  hay  bỏ  sắc  mà  nói,  

nhẫn  đến  chẳng  phải  vì  lấy  hay  bỏ  nhứt 

thiết  chủng  trí  mà  nói. 

Nầy  chư*  Thiên  Tử  !  Nếu  có  Bồ  Tát  vi 

thọ  lây  sắc  nhẫn  đến  vì  thọ  lây  nhứt 

thiết  chủng  trí  mà  tu  hành,  Bồ  Tát  nầy
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chẳng  tu  hành  được  B át  nhã  ba  la  mật,  

chẳng  tu  hành  đirọ-c  Thiền  ba  la  mật 

nhẫn  đến  chẳng  tu  hành  đirực  nhứt  thiết 

chủng  trí", 

Ngài  Tv.  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đứxì  Thê 

Tôn  !  Pháp  rất  sâu  xa  nầy  tùy  thuận  tát 

cả  pháp  :  Tùy  thuận  Đàn  ba  la  mật  nhẫn 

đến  tùy  thuặn  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Pháp  nầy  vô  ngại  :  Chẳng  ngại  sắc,  

thọ,  tưởng,  hành,  thức  nhẫn  đến  chẳng 

ngại  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Nầy  ch ư   Thiên  Tứ  !  Pháp  nầy  tên  là 

vô  ngại  tướng,  vì  đồng  như  hư*  không,  vì 

đồng  như*  pháp  tánh,  pháp  trụ,  thiệt  tế,  

bât  khả  tư*  nghi  tánh,  vì  đồng  như*  không,  

vô  tướng,  vô  tác. 

Pháp  nầy  chẳng  sanh  tiró-ng  :  s ắ c   chẳng 

sanh  nhân  đên  nhứt  thiêt  chủng  trí  chẳng 

sanh,  vì  là  bât  khả  đắc  vây. 

Pháp  nầy  không  xứ*  sở,  vì  xứ*  sỏ*  của 

sắc  nhẫn  đến  x ữ   sỏ*  của  nhứt  thiết  chủng 

trí  bât  khả  đắc  vây". 



338

KINH  M A  HA  BÁT  NHÃ  BA  LA  MẬT

B ấy  giờ  ch ư   Thiên  cõi  Dục,  cõi  s ắ c  

thưa  :  "Bạch  đức  T hế  Tôn  !  Ngài  Tu 

Bồ  Đề  là  P h ật  tử,  tùy  P h ật  sanh.  Tại 

sao  vậy  ?  Vì  chỗ  nói  củ a  Ngài  Tu  Bồ 

Đề  đều  hiệp  với  không". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  "Nầy  chư*  Thiên 

Tủ*  !  Các  Ngài  bảo  Tu  Bồ  Đề  là  P h ật 

tử,  tùy  P h ật  sanh  ? 

T h ế  nào  là  tùy  P h ật  sanh  ? 

Vì  tuxmg  như*  nên  Tu  Bồ  Đề  tùy  P h ật 

sanh.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  đữc  Như  Lai 

tirớng  như   chẳng  lai,  chẳng  khứ,  Tu 

Bồ  Đề  tướng  như*  cũng  chẳng  lai,  chẳng 

khứ,  thê'  nên  Tu  Bồ  Đề  là  tùy  P h ật 


sanh. 

Lại  Tu  Bồ  Đề  từ   nào  đến  giờ  vẫn 

tùy  P h ật  sanh.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  đức 

Như*  Lai  tướng  như*  tứ c  là  tất  cả  pháp 

tướng  như,  têít  cả  pháp  tướng  như*  tứ c 

là  đữc  Như  Lai  tướng  như.  Trong  tirớng 

như*  nầy  cũng  không  có  tướng  như.  T h ế 

nên  Tu  Bồ  Đề  là  tùy  P h ật  sanh. 
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Lại  đức  Như*  Lai  như*  là  tiróng  thiròng 

trụ ,  Tu  Bồ  Đề  như  cũng  là  tướng  thường 

trụ.  Đức  Như  Lai  như*  tướng  không  di,  

không  biệt,  Tư  Bồ  Đề  như*  tướng  cũng 

không  dị  biệt.  T hế  nên  Tu  Bồ  Đề  là  tùy 

P h ât  sanh. 

Đức  Nhu*  Lai  như  tiró-ng  không  có 

chỗ  ngại,  tất  cả  pháp  như  tướng  cũng 

không  có  chỗ  ngại,  đây  là  Như  Lai  như* 

tướng  cùng  nhứt  thiết  pháp  như  tướng 

là  một  như*,  không  hai,  không  khác.  

Như  tướng  nầy  vô  tác  trọn  không  chẳng 

như,  nên  như  tiró-ng  nầy  là  như  duy 

nhứt,  không  hai,  không  khác.  T h ế  nên 

Tu  Bồ  Đề  là  tùy  P h ật  sanh. 

Đức  Như*  Lai  như  tiró-n g  tất  cả  chỗ 

vo  niệm,  vô  biệt,  Tu  Bồ  Đề  như*  tưxmg 

cũng   tất  cả  chồ  vô  niệm,  vô  biệt.  Đức 

Như  Lai  như  tướng  chẳng  dị  biệt!  chẳng 

thể  được,  Tu  Bồ  Đề  cũng  vậy.  Thê'  nên 

Tu  BỒ  Đề  là  tùy  P h ật  sanhế

Đức  Như  Lai  như  tiróng  chẳng  xa  rời 

các  pháp  như  tiróng,  như*  nầy  trọn  không
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chẳng  như,  vì  như*  chẳng  khác  nên  Tu 

Bồ  Đề  là  tùy  Phật  sanh,  mà  cũng  không 

chỗ  tùy. 

Lại  đức  Như*  Lai  như*  tướng  chẳng  quá 

khứ,  chẳng  vị  lai,  chẳng  hiện  tại,  các 

pháp  như*  tướng  cũng  chẳng  quá  khữ,  

chẳng  vi  lai,  chẳng  hiên  tại,  thê  nên  Tu 

Bồ  Đề  là  tùy  Phật  sanh. 

Lại  đức  Như  Lai  như  chẳng  ở   trong 

như  quá  khứ,  chẳng  ở  trong  như*  vị  lai,  

chẳng  ở   trong  như*  hiên  tại.  Quá  khứ 

như*,  vị  lai  như,  hiện  tại  như  cùng  chẳng 

ở   trong  Như  Lai  như,  là  một  như,  không 

hai,  không  khác. 

Sắc  như,  Như*  Lai  như,  thọ,  tư ở n g ,  

hành,  thức  như,  Như  Lai  như,  là  một 

như,  không  hai,  không  khác. 

Ngã  như*  nhẫn  đên  tri  giả  như*,  kiên 

giả  như,  Như  Lai  như,  là  môt  như*,  không 

hai,  không  khác. 

Đàn  bạ  la  mật  như*  nhẫn  đến  nhứt 

thiết  chủng  trí  như,  Như  Lai  như,  là  một 

như*,  không  hai,  không  khác. 
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Đại  Bồ  Tát  do  đưiợc  như*  vậy  nên  gọi 

là  Như*  Lai". 

Lúc  Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  phẩm  Như*

Tướng  trên  đây,  cõi  Đại  Thiên  th ế   giới

nầy  chấn  động  sáu  cách.  Chư  Thiên  cõi

Dục,  CÕI  Sac  đem  bôt  chiên  đàn  hương

cõi  Trời  rải  trên  đức  Phật,  củng  rải  trên

Ngài  Tu  Bồ  Đề  mà  thưa  rằng  :  "Bạch  đức

T h ế  Tôn  !  Thật  là  chưa  tùng  có.  Ngài  Tu

Bồ  Đề  do  đức  Như  Lai  như  mà  tùy  Phật 

sanh". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  lại  nói  với  chư*  Thiên  • 

 'Nấy  các  Ngài  !  Tu  Bồ  Đề  chẳng  tử*  trong 

sac  mà  tùy Phật  sanh,  cũng chẳng  tử* trong 

sắc  như mà  tủy Phật  sanh.  Tu Bồ  Đề  chẳng 

rơi  sac  ma  tùy  Phật  sanh,  cúng  chẳng  rời 

sắc  như  mà  tùy  Phật  sanh.  Nhẫn  đến  Tu 

Bồ  Đề  chẳng  từ  trong  nhứt  thiết  chủng  trí 

mà  tùy  P h ật  sanh,  cũng  chẳng  trong  nhứt 

thiết  chủng  trí  như  mà  tùy  P h ật  sanh 

chẳng rời  nhứt  thiết  chủng trí mà  tùy P h ật 

sanh,  cùng  chẳng  rời  nhứt  thiết  chủng  trí 

như*  mà  tùy  Phật  sanh. 
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Tu  Bồ  Đề  chẳng  tữ   trong  vô  vi  mà  tùy 

P h ật  sanh,  chẳng  từ   trong  vô  vi  như*  mà 

tùy  P h ật  sanh,  chẳng  rời  vô  vi  mà  tùy 

P h ật  sanh,  cũng  chẳng  rời  vô  vi  như*  mà 

tùy  P h ật  sanh. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì   tất  cả  pháp  ấy  đều 

là  vô  sở  hữu,  đều  là  bất  khả  đắc,  không 

người  tùy  sanh,  cũng  không  pháp  tùy 

sanh". 

Lúc  bấy  giờ  Ngài  Xá  Lợi  P h ất  bạch 

P h ật  :  "Bạch  đức  T hế  Tôn  ĩ  Như*  ấy  chon 

thiẹt  chẳng  hư.  Pháp  tiró-ng,  pháp  trụ,  

pháp  vị  rấ t  sâu.  Trong  đây,  sắc  không 

thể  đirợc,  sắc  như*  không  thể  được.  Tại 

sao  vây  ?  Vì  sắc  còn  không  thê  đtrợc,  

huống  gì  sắc  như*  mà  lại  có  thể  đưtỵc. 

Nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng  trí  chẳng 

thể  được,  nhứt  thiết  chủng  trí  như  chẳng 

thể  được.  Tai  sao  vây  ?  Vì  nhirt  thiêt 

chủng  trí  còn  chẳng  thể  được,  huông  gì 

nhứt  thiết  chủng  trí  như  mà  lại  có  thê

đirợ*c". 
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Đức  P h ật  dạy  :  "Đúng  như*  vậy.  Nầy 

Xá  Lợi  P h át  !  Như*  ây  chon  thiệt  chẳng 

hư.  Pháp  tưó-ng,  pháp  trụ,  pháp  vi  rấ t 

sâu.  Trong  đây,  sắc  nhẫn  đến  nhứt  thiết 

chủng  trí  đều  chẳng  thê  được,  sắc  như 

nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng  trí  như*  đều 

chẳng  thể  đirợc.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  sắc 

nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng  trí  còn  chẳng 

thể  đưọ-c,  huôYig  gì  sắc  như  nhẫn  đến 

nhứt  thiết  chủng  trí  như  mà  lại  có  thể 

đưp-c". 

Lúc  Ngài  Xá  Lợi  P h ất  nói  như*  tuóng 

trên   đây,  trong  pháp  hội  có  hai  trăm   vi 

Tỳ  Kheo  vì  chẳng  thọ  tất  cả  pháp  nên 

đirợc  hết  phiền  não,  thành  A  La  Hán,  

nảm  trăm   Tỳ  Kheo  Ni  x a   trần   lìa  câu,  

được  pháp  nhãn  thanh  tịnh.  Năm  ngàn 

• 

đưiợc  vô  sanh  pháp  nhẫn. 

Sáu  ngàn  Bồ  Tát  vì  chẳng  thọ  tát  cả 

pháp  nên  hết  phiền  não,  tâm    đuxỵc  giải 

thoát,  thành  A  La  Hán. 

Đức  P h ật  phán  dạy  :  "Nầy  Xá  Lọi  Phâìt  !  

Sáu  ngàn  Bồ  Tát  thành  A  La  Hán  trên
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đây,  đời  trư ớ c  họ  gặp  năm  trăm   đức  Phật,  

cúng  dư ờn g, gần  gũi.  Họ  thật  hành  bô'  

t h í , trì  g iớ i,  nhẫn  nhục,  tinh  tân,  thiền 

đinh.  Vì  không  có  sức  phưtmg  tiện  của 

B át  nhã  ba  la  mật  nên  họ  thật  hành  biệt 

di.  Họ  nghĩ  rằng  đây  là  bô'  th í,đ ây   là  trì 

giới,  đây  là  nhẫn  nhục,  đây  là  tinh  tấn,  

đây  là  thiền  đinh.  Vì  không  có  B át  nhã 

ba  la  mật  nên  không  có  sức  phưxmg  tiện.  

Vì  không  có  sức  phưxmg  tiện  nên  thật 

hành  biệt  dị.  Vì  biệt  dị  nên  không  được

• 

• 

• 

• 

 * 

tiró-ng  không  biệt  di.  Vì  không  đưọ-c  tiróng 

không  biệt  di  nên  chẳng  đirọ-c  vào  bựtì 

Bồ  Tát.  Vì  chẳng  được  vào  bực  Bồ  Tát 

nên  đirợc  quả  Tu  Đà  Hoàn  nhẫn  đến  đưxỵc 

quả  A  L a  Hán. 

Nầy  Xá  Lợi  Phất  !  Đại  Bồ  Tát  dẫu  thật 

hành  Bồ  Tát  đạo  mà  xa  rời  B át  nhã  ba 

la  mật  thì  không  có  sức  phưxrng  tiện,  nên 

ỏ*  noi  thiệt  t ế   chứng  lây  mà  thành  quả 

vi  Thanh  Văn  thừa". 

Ngài  Xá  L ọ i'P h ấ t  thưa  :  "Bạch  đức  T hế 

Tôn  !  Do  nhơn  duyên  gì  cùng  đồng  tu
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hành  pháp  không,  vô  tiró-ng,  vô  tác,  mà 

người  không  sức  phưxmg  tiện  thì  chứng 

láy  thiệt  tê,  thành  Thanh  Văn  thừa,  người 

có  sữc  phương  tiện  lại  đirợc  Vô  thirọ-ng 

Bồ  đề  ?". 

Đức  P h ật  phán  dạy  :  "Nầy  Xá  Lợi  P h ât  !  

Có  Bồ  Tát  vì  rời  tâm  B át  nhã  ba  la  mật 

mà  tu  pháp  không,  vô  tướng,  vô  tá c  nên 

không  có  sức  phirong  tiện,  do  đây  mà 

thành  Thanh  Văn  thừ aề

Nầy  Xá  Lợi  Phất  !  Lại  có  Bồ  Tát  chẳng 

ròi  tâm  B át  nhã  ba  la  mật  mà  tu  pháp 

không,  vô  tướng,  vô  tác  nên  có  sức 

phưxmg  tiện,  do  đây  mà  vào  bực  Bồ  Tát,  

đưọ-c  Vô  thirọng  Bồ  đề. 

Nầy  Xá  Lợi  P h ât  !  Như*  thân  chim  dài 

lớn  đến  trăm   do  tuần  hoặc  hai  trăm ,  ba 

trăm   do  tuần  mà  không  có  cánh,  từ   Trời 

Đao  Lợi  roi  xuôiig  Diêm  Phù  Đề.  Ý   nguxri 

nghĩ  sao,  nầy  Xá  Lợi  Phâít  !  Giữa  đường 

đang  roi,  chim  không  cánh  ây  muôn  trở  

về  cung  Trời  có  được  chăng  ?". 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Không  thể  được. 
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-  Nầy  Xá  Lợi  Phât;  !  Chim  ây  mong 

rằng  sau  khi  rơi  xuôĩig  Diêm  Phù  Đề,  

thân  chim  sẽ  nguyên  vẹn  không  đau  đớn 

có  được  chăng  ? 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Không  thê  đirọ-c.  

Lúc  đã  roi  xuông  đất,  chim  ây  tát  phải 

đau  đón  hoặc  chết.  Vì  chim  ây  thân  thể 

đã  lớn  lại  không  cánh. 

-  Cũng  vây,  nầy  Xá  Lợi  P h ât  !  Bồ  Tát 

dầu  có  thời  gian  kiếp  sô"  bằng  cát  sông 

Hằng,  tu  hạnh  bô'  thí,  trì  giới,  nhẫn 

nhục,  tinh  tấn,  thiền  đinh,  sanh  đại  tâm,  

làm  đạ• i  sự  vì  đư• ợc  Vô  th

• 

ưtỵng  Bồ•   đề  mà

thọ  vô  lượng  nguyện,  nếu  xa  rời  sức 

phưxmg  tiện  của  B át  nhã  ba  la  mật  tất 

phải  sa  vào  Thanh  Vản  thừa  hoặc  Bích 

Chi  P h ật  đạo. 

Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Nếu  Bồ  Tát  dầu 

tưởng  niệm  trì  giới, thiền  đinh,  trí  huệ,  

giải  thoát,  giải  thoát  tri  kiến  củ a  ch ư  

P h ật  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại  nhưng  lại 

thủ  tướng  thọ  trì,  Bồ  Tát  nầy  chẳng  biết,  

chẳng  hiểu  chư*  Phật,  giới,  định,  huệ,  giải
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thoát,  giải  thoát  tri  kiên,  chỉ  nghe  tiêng 

nói  về  danh  tự,  không,  vô  tiróng,  vô  tác,  

rồi  nắm  lây  tiếng  danh  tự   ây  để  hồi 

hướng  Vô  thirọ-n g  Bồ  đề,  Bồ  Tát  nầy  trụ  

trong  bực  Thanh  Văn,  Bích  Chi  Phật,  

không  thể  qua  khỏi  đirợc.  Tại  sao  vậy  ?  

Vì  Bô  Tát  nầy  xa  rời  sức  phưcmg  tiện 

củạ  B át  nhã  ba  la  mật  mà  thọ  trì  các 

thiện  căn  để  hồi  hiró-ng  Vô  thưrmg  Bồ 

đề. 

Nầy  Xá  Lợi  Phâlt  !  Có  Bồ  Tát  từ   khi 

mới  phát  tâm  đến  nay  không  xa  rời  tâm 

B át  nhã  ba  la  m ậ t, tu  hạnh  bô'  thí,  trì 

giới,  nhẫn  nhục,  tinh  tân,  thiền  định,  vì 

có  sức  phưxrng  tiện  của  Bát  nhã  ba  la 

mật  nên  không  nắm  lấy  tiróng,  ở   noi  giới 

đinh,  huẹ,  giai  thoát,  giải  thoát  tri  kiến 

cua  chư*  P h ạt  quá  khứ,  vi  lai,  hiên  tại,  

chẳng  nắm  lây  tiróng  khong,  vô  tướng 

vô  tác,  giải  thoát  môn.  Phải  biết  Bồ  Tát 

nầy  chẳng  sa  vào  Thanh  Văn,  Duyên  Giac 

mà  thẳng  đen  Vô  thircmg  Bồ  đề.  Tại  sao 

vạy  ?  Vì  Bô  Tát  nầy  từ   nào  vẫn  không 

nắm  lây  tiró-ng  trong  khi  tu  các  thiên
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căn  :  không  nắm  lây  tiró-ng  bô'  thí,  trì 

giới,  nhẫn  nhuc,  tinh  tân,  thiền  đinh,  

không  nắm  lấy  tvró-ng  giới,  định,  huệ,  giải 

thoát,  giải  thoát  tri  kiến  ch ư   P h ật  quá 

khứ,  vi  lai,  hiện  tại. 

Nầy  Xá  Lợi  Phất  !  Đây  gọi  là  Bồ  Tát 

có  sức  phưxmg  tiên  dùng  tâm  ly  tiróng 

mà  tu  hành  bô'  thí,  trì  giới,  nhẫn  nhục,  

tinh  tấn,  thiền  định,  nhẫn  đến  dùng  tâm 

ly  tướng  tu  hành  nhâ't  thiết  chủng  trí”. 

Ngài  Xá  Lợi  Phát  thưa  :  "Bạch  đức  T hế 

Tôn  !  Như  tôi  nhận  hiểu  nghĩa  của  đức 

P h ật  nói,  nếu  đại  Bồ  Tát  chẳng  rời  lìa 

sức  phương  tiên  của  B át  nhã  ba  la  mật,  

phải  biết  Bồ  Tát  nầy  gần  Vô  thượng  Bồ 

đề.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  từ   khi  mới  phát  tâm 

đến  nay,  Bồ  Tát  nầy  không  pháp  biết 

đirợc  :  hoặc  là  sắc  hoặc  là  thọ,  tirởng,  

hành,  thức,  nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng 

trí. 

B ạch   đức  T hế Tôn  !  Có  thiện  nam, thiện 

nữ   cầu  Bồ  Tát  đạo  mà  xa  rời  B át  nhã 

ba  la  mật  và  sức  phưxmg  tiện,  phải  biêt
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ngtrò-i  ấy  noi  Vô  thượng  Bồ  đề  hoặc   duxrc 

hoặc  chẳng  đưxỵc.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  thiện 

nam  thiện  n ữ   cầu  Bồ  Tát  đạo   ấy  có  bô'  

thí  đều  nắm  lây  tướng,  có  trì  giới,  nhẫn 

nhục,  tinh  tân,  thiền  định  đều  nắm  lây 

tướng,  th ế   nên  chẳng  nhứt  định  đưtD-c  Vô 

thirọng  Bồ  đề. 

B ạch  đức  T hế  Tôn  !  Vì   cớ   trên  đây

nên  đại  Bồ  Tát  muôn  đirọ-c  Vô  thirong  Bồ

đề  chẳng  nên  xa  rời  sức  phưxxng  tiện  của

B át  nhã  ba  la  mật.  Đại  Bồ  Tát  nầy  trụ

trong  sức  phưxxng  tiện  của  Bát  nhã  ba

la  mạt,  du.ng’  tâm  vô  tương,  vô  đắc  xứng' 

đáng  tu  hạnh  bô  thí,  trì  giới,  nhẫn  nhục, 

tm h  tân,  thiên  đinh.  Nhẫn  đên  dùng  tâm

vô  tướng, vô  đắc  xứng  đáng  tu  nhứt  thiết 

chủng  trí". 

Lúc  bây  giờ  chư*  Thiên  cõi  sắ c,  cõi 

Dục  bạch  Phật  :  "Bạch  đức  T h ế  Tôn  !  Vô 

thượng  BỒ  đề  thiệt  là  khó  đư^c.  Tại  sao 

vậy  ?  Vì  đại  BỒ  Tát  phải  biết  tất  cả  các 

pháp  rồi  mới  đưụ-c 'Vô  thirọng  Bồ  đề,  pháp 

 ấy  cũng  chẳng  thể  đưD*c"ệ
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Đức  P h ật  phán  dạy  :  "Đúng  như  vậy.  

Nầy  chư Thiên T ử   !  Vô  thưtrng  Bồ  đề  rất 

khó   duxỵc.   Đức  Phật  cũng  đã  được   tất  cả 

pháp  nhứt  thiết  chủng  trí  rồi  đưtỵc  Vô 

thưxỵng  Bồ  đề,  cũng  không  chỗ  đirợc,  

không  hay  biết,  không  bị  biết,  không 

ngirời  biêt.  Tai  sao  vây  ?  Vì  các  pháp  rôt 

ráo  thanh  tịnh  vậy". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T hế 

Tôn  !  Như  lời  dạy  của  Phật,  Vô  thưiợng 

Bồ  đề  rấ t  khó  được.  Theo  tôi  hiểu  nghĩa 

củ a  P h ật  dạy  thì  Vô  thượng  Bồ  đề  nầy 

rấ t  dễ  được.  Tại  sao  vây  ?  Vì  không  có 

người  đưọ-c  Vô  thưtỵng  Bồ  Đề,  cũng 

không  có  pháp  bị  được,  tất  cả  pháp,  tất 

cả  pháp  tirớng  không  :  không  pháp  bị 

được,  không  người  hay  được,  vì  tât  cả 

pháp  không  vậy.  Củng  không  pháp  tăng 

được,  không  pháp  giảm  được.  Tử*  bô  thí 

nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng  trí,  các  pháp 

nầy  đều  không

có  ai  hay  được.  Do  đây  nên  theo  ý  tôi 

thì  Vô  thirọ-ng  Bồ  đề  dễ  đượcẵ  Tại  sao 

vậy  ?  Vì  sắc  sắc  tướng  không  nhẫn  đến
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nhứt  thiet  chủng  trí  nhứt  thiết  chủng 

trí  tướng  không". 

Ngài  Xá  Lợi  Phất  nói  với  Ngài  Tu  Bồ 

Đề  :  'Thưa  Ngài  !  Nêu  tất  cả  pháp  không 

như  hư*  không,  hư*  không  kia  chẳng  nghĩ 

rằng  tôi  sẽ  được  Vô  thưxỵng  Bồ  đề. 

Nêu  đại  Bồ  Tát  tin  hiểu  tât  cả  pháp 

không  như*  hư*  không  mà  Vô  Thượng  Bồ 

đề  nầy  dễ  được,  tại  sao  hiên  nay  có  hằng 

hà  sa  Bồ  Tát  cầu  Vô  thircmg  Bồ  đề  lại 

thôi  chuyển  ?  Thê  nên  biết  rằng  Vô 

thượng  Bồ  đề  chẳng  phải  dễ  được". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  'Thưa  Ngài  Xá 

Lợi  P h ât  !  Nơi  Vô  thượng  Bồ  đề,  sắc,  thọ,  

tirỏng,  hành,  thức  có  thôi  chuyển  chăng  ?  

Nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng  trí  có  thôi 

chuyên  chảng  ?". 

“  Không  có  thôi  chuyển. 

- 

Thưa  Ngài  Xá  Lợi  Phât  !  Ncri  Vô 

thirợng  Bồ  đề,  rời  sắc,  thọ,  tirởng,  hành,  

thức  có  pháp  gì  thôi  chuyển  chảng  ?  

Nhẫn  đến  rời  nhút  thiet  chủng  trí  có 

pháp  thôi  chuyên  gì  chăng  ? 
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-  Không  có  thôi  chuyển  ! 

-  Thưa  Ngài  Xá  Lợi  Phất  !  Ý  Ngài  nghĩ 

th ế   nào  ?  Sắc  như*  tướng,  thọ  như  tiróng 

nhẫn  đến  rời  nhứt  thiết  chủng  trí  như* 

tiró-ng,  noi  Vô  thượng  Bồ  đề  có  thôi 

chuyển  chăng  ? 

-  Không  có  gì  thối  chuyên  ! 

-  Thưa  Ngài  Xá  Lcri  PhâtĩH òi  sắc  như 

tướng  nhẫn  đên  rừi  nhứt  thiết  chủng  trí 

như  tướng,  có  pháp  gì  thôi  chuyên  noi 

Vô  thượng  Bồ  đề  chảng  ? 

-  Không  có  pháp  thôi  chuyến. 

-  Thira  Ngài  Xá  Lợi  .Phát  ĩ  Ncri  Vô 

thưrmg  Bồ  đề 

như  ‘có  thôi  chuyên 

chăng  ?  Nhẫn  đến  pháp  tánh,  pháp  trụ,  

pháp  vi,  thiêt  tế,  bâ't  tư   nghi  tánh,  ncri 

iVô  thirợng  Bồ  đề  có  thôi  chuyên  chăng  ? 

-  Không  có  thôi  chuyên. 

-  Thira  Ngài  Xá  Lợi  Phất  !  Rời  như,  

rời  pháp  tánh,  pháp  trụ,  pháp  vi,  thiệt 

tế,  bất  tư*  nghi  tánh,  noi  Vô  thưxỵng  Bồ 

đề  có  pháp  gì  thôi  chuyên  chăng  ? 
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-  Không  có  pháp  gì  thôi  chuyển. 

-  Thira  Ngài  Xá  Lợi  Phât  !  Nêu  các 

pháp  rô't  ráo  chẳng  thê   duxỵc  thì  pháp  gì 

thôi  chuyên  nơi  Vô  thượng  Bồ  Đề  ? 

-  Như*  lời  Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói,  trong 

pháp  nhẫn  ây  không  có  Bồ  Tát  thôi 

chuyển  nơi  Vô  thượng  Bồ  đề. 

Nếu  không  thôi  chuyên,  cứ   theo  đức 

Phật  dạy,  ngưtM  cầu  đạo  có  ba  hạng  :  A 

La  Hán  đạo,  Bích  Chi  Phật  đạo  và  Phật 

đạo,  ba  hạng  nầy  là  không  sai  khác.  Như* 

lời  Tu  Bồ  Đề  nói  thời  chỉ  có  một  hạng 

đại  Pồ  Tát  cầu  Phật  đạo  thôi". 

Bây  giờ  Mgầi  Mãn  Tử  Tứ  bảo  Ngài  Xá 

Lợi  Phất  :  "Ngài  nên  hỏi  Tu  Bồ  Đề  là  có 

một  Bồ  Tát  thừa  chăng  ?". 

Ngài  Xá  Lợi  Phất  hỏi  Ngài  Tu  Bồ  Đề  : 

"Phải  chăng  Ngài  muôn  nói  có  một  Bồ 

Tát  thừa  ?". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  'Thưa  Ngài  Xá 

Lợi  Phât  !  Ở  trong  chư*  pháp  như,  Ngài 

muôn  có  ba  thữa  :  Thanh  Văn,  Bích  Chi 

P h ật  và  Phật  thừa  chăng  ?". 
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-  Thưa  Ngài  Tu  Bồ  Đề  !  Không. 

-  Thưa  Ngài  Xá  Lợi  Phâlt  !  Trong  ba 

thừa  sai  biệt  ây  có  như*  để  đtrực  chăng  ? 

-  Thưa  Ngài  Tu  Bồ  Đề  !  Không. 

-  Thira  Ngài  Xá  Lợi  Phâ't  !  Như*  ấy  có 

một  tuông,  hai  tiró-ng,  ba  tướng  chăng  ? 

-  Thưa  Ngài  Tu  Bồ  Đề  !  Không. 

-  Thưa  Ngài  Xá  Lợi  Phãt  !  Trong  như* 

ây,  Ngài  muôn  có  nhiều  Bồ  Tát  nhẫn  đên 

có  một  Bồ  Tát  đirợc  chăng  ? 

-  Thưa  Ngài  Tu  Bồ  Đề  !  Không. 

-  Thưa  Ngài  Xá  Lợi  Phâ't  !  Trong  bôn 

th ứ   ây  đều  không  thê  có  được  ngirừi  ba 

thừa,  sao  Xá  Lợi  P h ât  lại  nghĩ  rằng 

ngưxH  cầu   Thanh  Văn  thừa,  người  cầu 

Bích  Chi  P h ật  thửa,  người  cầu   P h ật 

thử a  ? 

Thira  Ngài  Xá  Lọ-i  Phât  !  Đại  Bồ  Tát 

nghe  chư*  pháp  như*  tuóng  nầy  mà  lòng 

chẳng  kinh,  chẳng  sợ,  chẳng  ăn  nản,  

chẳng  nghi  thì  gọi  là  đại  Bồ  Tát  hay 

thành  tựu  Vô  thưtỵng  Bồ  đề". 



54  -  PHẢM  ĐẠI  NHƯ

355

Đức  P h ật  khen  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Lành 

thay  !  Lành  thay  !  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lời 

củ a  ngtroi  nói  đó  đều  là  P h ật  lực. 

Nếu  đại  Bồ  Tát  nghe  nói  pháp  như   ây 

không  có  các  pháp  biệt  dị  mà  chẳng  kinh 

sợ,  nghi  ngờ,  phải  biết  Bồ  Tát  nầy  hay 

thành  tựu  Vô  thirọ-ng  Bồ  đề". 

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  thưa  :  "Bạch  đứxĩ  T h ế 

Tôn  !  Thành  tựu  Bồ  Đề  nào  ?". 

Đức  P h ật  dạy  :  'Thành  tựu  P h ật  Vô 

thưọ-ng  Bồ  Đề". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thira  :  "Bạch  đức  T h ế 

Tôn  !  Nếu  muôn  thành  tựu Vô  thưtmg  Bồ 

đề,  đại  Bồ  Tát  phải  tu  hành  th ế   nào  ?". 

Đức  P h ật  dạy  :  "Phải  sanh  khởi  tâm 

bình  đăng  với  tât  cả  chúng  sanh,  cúng 

dung  tam  bình  đảng  khi  nói  với  ho,  không1 

có  thiên  lệch. 

Vo*i  tat  ca  chúng  sanh  phát  khởi  tâm 

đại  từ,  cũng  dùng  tâm  đại  từ   khi  nói 

với  họ. 
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Với  tất  cả  chúng  sanh  phải  có  tâm 

khiêm  hạ,  cũng  dùng  tâm  khiêm  hạ  khi 

nói  với  họ. 

Với  tất  cả  chúng  sanh  phải  có  tâm   làm 

an  ổn,  cũng  dùng  tâm  làm  an  ổn  khi  nói 

với  họ. 

Với  tất  cả  chúng  sanh  phải  có  tâm  

vô  ngại,  cũng  dùng  tâm  vô  ngại  khi  nói 

với  họ. 

Với  tất  cả  chúng  sanh  phải  có  tâm 

không  não  hại,  cũng  dùng  tâm  không  não 

hại  nói  với  họ. 

Với  tất  cả  chúng  sanh  phải  có  tâm   ái 

kính,  cũng  dùng  tâm  ái  kính  khi  nói  với 

họ.  Ái  kính  họ  như  cha  mẹ, như-  anh  chị 

em,  nhu*  con  cháu,  như  bà  con,  như  bạn 

bè. 

Đại  Bồ  Tát  nầy  phải  tự   mình  chẳng 

sát  san h ,cũ n g  dạy  người  khác  chẳng  sát 

sanh,  khen  ngợi  pháp  chẳng  sát  sanh,  vui 

mủng  khen  ngợi  các  người  chẳng  sát 

sanh.  Nhẫn  đến  tự   mình  phải  không  tà 

kiến,  cũng  dạy  ngvrò-i  khác  không  tà  kiên, 
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khen  ngợi  pháp  không  tà  kiến,  vui  mừng 

khen  ngợi  những  ngiròi  không  tà  kiến. 

Muôn  thành  tựu  Vô  thượng  Bồ  đề,  đại 

Bồ  Tát  phải  tu  hành  như  vây. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Muôri  thành  tựu 

Vô  thượng  Bồ  đề,  đại  Bồ  Tát  phải  tự   tu 

hành  sơ  thiền,  nhị  thiền,  tam  thiền,  tứ  

thiền,  phải  tự   tu  hành  từ   tâm ,  bi  tâm,  

hỉ  tâm,  xả  tâm,  phải  tự   tu  hành  không 

xú*  định,  thức  xứ*  đinh,  vô  sỏ*  hữu  xứ* 

định,  phi  phi  tưởng  x ữ   đinh,  khen  ngợi 

pháp  sơ  thiền  đến  pháp  phi  phi  tirông 

xú*  định,  vui  mừng  khen  ngơi  những 

 n g ư ờ i  tu  hành  sơ  thiền  đến  tu  hành  phi 

phi  tưởng  x ứ   định. 

•

Phải  tự   mình  đầy  đủ  Đàn  ba  la  mật,  

Thi  ba  la  mật,  Nhẫn  ba  la  mật,  Tân  ba 

la  mật,  Thiền  ba  la  mật,  B át  nhã  ba  la 

mật,  cũng  dạy  ngươi  khác  đầy  đủ  sáu  ba 

la  mật,  khen  ngợi  sáu  pháp  ba  la  mật,  

vui  mủng  khen  ngợi  những  ngiròi  đầy  đủ 

sáu  ba  la  mật. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Muôn  thành  tựu  Vô 

thưxỵng  Bồ  đề,  đai  Bồ  Tát  phải  tir  mình 

tu   nôi  không  nhẫn  đên  bát  thánh  đạo,  

tự*  tu  không,  vô  tiró-ng,  vô  tác,  tam  muội,  

tự   tu  bát  bội  xả,  tir  tu  cứu  thứ   đệ  định,  

cũng  dạy  ngiròi  khác  tu  nôi  không  nhẫn 

đến  cửu  thứ*  đệ  đinh,  khen  ngợi  các  pháp 

nội  không  nhẫn  đến  cứu  thứ   đệ  định,  

vui  mủng  ngợi  khen  những  người  tu  nội 

không  nhẫn  đến  cứu  th ứ   đệ  định. 

Đại  Bồ  Tát  phải  tự   đầy  đủ  mưồi  trí 

lực,  bôn  vô  úy,  bôn  trí  vô  ngại,  mirò-i 

tám   pháp  bát  cộng,  đại  từ*  đại  bi,  củng 

dạy  người  khác  đầy  đủ  mười  trí  lực  nhẫn 

đến  đại  tữ   đại  bi,  khen  ngợi  cá c  pháp 

ây,  vui  mủng  khen  ngợi  những  ngưò-i  đầy 

đủ  mười  trí  lực  nhẫn  đến  đại  tữ   đại  bi. 

Đại  Bồ  T át  phải  tự   mình  thuận  quán,  

nghich  quán  mười  hai  nhon  duyên,  củng 

dạy  người  khác  thuận  quán,  nghịch  quán 

imrời  hai  nhơn  duyên,  khen  ngợi  pháp 

quán  ấy  và  vui  mừng  khen  ngợi  người 

th ật  hành. 
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Muôn  thành  tựu  Vô  thưọng  Bồ  đề,  đại 

Bồ  Tát  phải  tu  hành  như  vậy. 

Đại  Bồ  Tát  lại  phải  tụ*  mình  biết  khổ 

dứt  tập  chứng  diệt  tu  đạo,  cũng  dạy  nguôi 

biết  khổ  dứt  tập  chứng  diệt  tu  đạo,  khen 

ngợi  pháp  biết  dứt  chứng  tu  ây  và  vui 

mừng  khen  ngợi  ngưò-i  biết  khổ  dứt  tập 

chứng  diệt  tu  đạo. 

Đại  Bồ  Tát  tự   mình  phát  sanh  chứng 

trí  quả  Tu  Đà  Hoàn  nhẫn  đến  tự   phát 

sanh  chứng  trí  quả  Bích  Chi  P h ật  mà 

chẳng  tự   chứng  lây  quả  Tu  Đà  Hoàn 

nhẫn  đên  chẳng  tự   chứng  lấy  quả  Bích 

Chi  Ph ật,  củng  dạy  người  khác  chứng 

quả  Tu  Đà  Hoàn  nhẫn  đên  dạy  ngirời 

khác  chứng  quả  Bích  Chi  P h ật,  khen 

ngọ-i  pháp  Tu  Đà  Hoàn  quả  nhẫn  đên 

khen  ngợi  pháp  Bích  Chi  P h ật  đạo,  vui 

mửng  khen  ngợi  người  chứng  nhập  quả 

Tu  Đà  Hoàn  nhẫn  đên  ngirò-i  chứng  nhập 

Bích  Chi  P h ât  đao. 

Đại  Bồ  Tát  tự*  mình  nhập  Bồ  T át  vi,  

tịnh  P h ật  quô'c  độ, thành  tựu  chúng  sanh, 
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cũng  dạy  ngirời  khác  nhập  Bồ  Tát  vi,  

tinh  P h ật  quốc  độ,thành  tự a   chúng  sanh,  

khen  ngợi  pháp  nhập  Bồ  Tát  vi,  tinh 

P h ật  quốc  đ ộ,th àn h   tựu  chúng  sanh,  vui 

mủng  khen  ngợi  người  nhập  Bồ  Tát  vi,  

tinh  P h ật  quôcì  độ,thành  tựu  chúng  sanh. 

Đại  Bồ  T át  tự*  mình  phát  khởi  Bồ  Tát 

thần  thông,  tự*  sanh  nhứt  thiết  chủng 

trí,  cũng  dạy  người  khác  phát  khởi  Bồ 

T át  thần  thông,  sanh  nhứt  thiết  chủng 

trí,  khen  ngợi  pháp  phát  khởi  Bồ  Tát 

thần  thông,  pháp  sanh  nhứt  thiết  chủng 

trí,  vui  mủng  khen  ngợi  người  phát  khởi 

Bồ  Tát  thần  thông,  sanh  nhứt  thiết  chủng 

t r í Ệ

Đại  Bồ  Tát  phải  tir  dứt  tập  khí  tất  cả 

kiết  sử,  cũng  dạy  ngirò-i  dứt  tập  khí  tát 

cả  kiết  sử,  khen  ngợi  pháp  dứt  tập  khí,  

vui  mừng  khen  ngợi  người  dứt  tập  khí 

tấ t  cả  kiết  sử. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Muôn  thành  tựu 

Vô  thượng  Bồ  đề,  đại  Bồ  Tát  phải  tự   nắm 

lây  thọ  mạng  thành  tựu,  cũng  dạy  người
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nắm  lây  thọ  mạng  thành  tựu,  khen  ngợi 

pháp  nắm  lấy  thọ  mạng  thành  tiru,  vui 

mủng  khen  ngợi  ngưtM  nắm  láy  thọ  mạng 

thành  tự•u. 

Đại  Bồ  Tát  thành  tựu  pháp  trụ,  cũng 

dạy  ngirò-i  thành  tựu  pháp  trụ,  khen  ngợi 

pháp  thành  tiru  pháp  trụ,  vui  mừng  khen 

ngợi  người  thành  tựu  pháp  trụ. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Muốn  thành  tựu  Vp 

thưxỵng  Bồ  đề,  đại  Bồ  Tát  phải  tu  hành 

như*  vậy.  Cũng  phải  học  sức  phưxmg  tiện 

của  B át  nhã  ba  la  mât  như  vậy. 

Lúc  học  như*  vây,  lúc  tu  hành  như  vây,  

Bồ  Tát  nầy  sẽ  được  sắc  vô  ngại,  sẽ  được 

thọ,  tirửng,  hành,  thức  vô  ngại,  nhẫn  đến 

sẽ  đưtỵc  pháp  trụ  vô  ngại. 

Tại  sao  vậy  ? 

Vì  đại  Bồ  Tát  nầy  tữ   trirớc  nhẫn  lại 

chẳng  thọ  lây  sắc,  chẳng  thọ  lây  thọ,  

tưỏ-ng,  hành,  thữc,  nhẫn  đến  chẳng  thọ 

lây  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Tại  sao  vậy  ? 
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Vì  sắc  mà  chẳng  ngirời  thọ  là  chẳng 

phải  sắc.  Nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng  trí 

mà  chẳng  ngiròi  thọ  là  chẳng  phải  nhứt 

thiết  chủng  trí". 

Lúc  nói  Bồ  Tát  hạnh  nầy,  có  hai  ngàn 

Bồ  Tát  đưọ-c  vô  sanh  pháp  nhẫn. 
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PHẨM  b ấ t   t h ố i   c h u y ể n

THỨ  NẦM  MƯƠI  LẢM

Lúc  bây  giờ  Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  : 

"Bạch   d ử c  T h ế  Tôn  !  Do  hạnh  gì,  loại  gì,  

tưó-ng  mạo  gì  mà  biết  là  bậc  đại  Bồ  Tát 

bất  thôi  chuyển  ?". 

Đức  P h ật  dạy  :  "Này  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu 

đại  Bồ  Tát  biêt  được  bậc  phàm  phu,  bậc 

Thanh  Văn,  bậc  Bích  Chi  Phật  và  bạc 

Phật.  Trong  tiró-ng  như*  của  cac  bậc  ay 

không  hai,  không  khác,  cúng  chẳng  nghĩ,  

chăng  phân  biệt.  Vào  trong  như  ẩy,  nghe 

sự   â'y  suốt  thẳng  qua  không  nghi.  Tại 

sao  vậy  ?  Vì  trong  như  ấy  không  mọt 

tướng,  không  hai  tướng. 

Đại  Bồ  Tát  nầy  cũng  chẳng  nói  lòi  vô 

ích,  chi  nói  toàn  lòi  lơi  ích,  chẳng  nhìn 

đến  chỗ  hay  dỏ*  của  ngirò-i  khác. 
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Nẩy  Tu  Bồ  Đề  !  Do  những  hạnh,  loại,  

tướng  mạo  như*  vậy  mà  biết  là  bậc  đại 

Bồ  Tát  bất  thôi  chuyển". 

-  B ạch   đữc  T hế Tôn  !  Lại  còn  do  hạnh,  

loại,  tướng  mạo  nào  mà  biết  là  bậc  đại 

Bồ  Tát  bâ't  thối  chuyển  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đai  Bồ  Tát  có  thê 

xem  tháy  đvrọ-c  tát  cả  pháp  không  hạnh,  

không  loại,  không  tiróng  mạo,  phải  biêt 

đây  là  bậc   hất  thôi  chuyển. 

-  B ach   đức  Thê  Tôn  !  Nêu  tât  cả  pháp 

không  hạnh,  không  loại,  không  tướng 

mạo,  đại  Bồ  Tát  chuyên  những  pháp  gì 

mà  gọi  là  bậc  bâ't  thôi  chuyển  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nê'u  đại  Bồ  Tát  ỏ* 

trong  sắc  mà  chuyên  nhẫn  đên  ở   trong 

Vô  thirọ-ng  Bồ  đề  mà  chuyển  thì  gọi  là 

đại  Bồ  Tát  bâ't  thôi  chuyển. 

Tai  sao  vậy  ?  Vì  sắc  tánh  không  nhẫn 

đến  Vô  thưtrng  Bồ  đề  tánh  không  thì  Bồ 

Tát  nầy  sẽ  trụ   chỗ  nào. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  chẳng 

nhìn  xem  diện  mạo,  ngôn  ngữ  của  ngoại
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đạo,  của  Sa  Môn, của  Bà  La  Môn.  Bồ  Tát 

chẳng  bao  giờ  có  sự  nghĩ  rằng  cá c  nhà 

ngoại  đạo,  Sa  Môn,  Bà  La  Môn  nầy  thiệt 

biêt,  thiệt  tháy  hoặc  nói  chánh  kiênế

Bồ  Tát  chẳng  có  tâm  nghi  ngờ,  chẳng 

m ắc  giới  thủ,  chẳng  sa  tà  kiên,  cũng 

chẳng  cầu   việc   tốt  th ế  tục  để  làm  thanh 

tịnh,  chẳng  lễ  lạy  cúng  dường  ch ư   Thiên. 

Do  những  hạnh,  loại,  tiróng  mạo  nầy 

mà  biêt  là  bậc  đại  Bồ  Tát  bât  thôi  chuyển. 

Lại  nữa,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát 

chẳng  sanh  noi  nhà  hạ  tiện,  nhẫn  đến 

chăng  sanh  chồ  bát  nạn,  thiròng  chẳng 

thọ  thân  người  nữ.  Do  nhừng  hạnh,  loại,  

tướng  mạo  nầy  mà  biết  là  bực  bât  thôi 

chuyên  đại  Bồ  Tát. 

Lại  nây  Tu  Bô  Đề  !  Đai  Bồ  Tát  thiròng 

thật  hành  mười  nghiệp  đạo  lành  :  tư*  mình 

chẳng  sát  sanh  nhẫn  đến  chẳng  tà  kiến,  

cũng  dạy  ngutH  chẳng  sát  sanh  nhẫn  đến 

chẳng  tà  kiên,  vui  mừng  khen  ngơi  người 

chẳng  sát  sanh  nhẫn  đến  chẳng  tà  kiến.  

Bồ  Tát  nầy  dầu  trong  giấc  chiêm  bao  cũng
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chẳng  phạm  mưòi  nghiệp  đạo  ác.  Do 

những  hạnh,  loại,  tướng  mạo  trên   đây  mà 

biết  là  bựic  đại  Bồ  Tát  bất  thôi  chuyển. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  lọ-i  ích  cho 

chúng  sanh  mà  đại  Bồ  Tát  thât  hành  Đàn 

ba  la  mật  nhẫn  đến  B át  nhã  ba  la  mật.  

Đây  gọi  là  bực  bát  thôi  chuyển. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Tất  cả  mười  hai  bộ 

kinh,  từ   k hế  kinh  đến  luận  nghị,  đại  Bồ 

Tát  thọ  trì,  đọc  tụng, giảng  th u yết,ch án h  

ITC  niệm.  L ú c  ban  pháp  thí,  đại  Bồ  T át  nghĩ 

rằng  do  pháp  thí  nầy  mà  tâm  nguyện  của 

tất  cả  chúng  sanh  hoàn  mãn,  đem  công 

đữc  pháp  thí  nầy  cho   tất  cả  chúng  sanh 

cùng  hồi  hiróng Vô  thưọng  Bồ  đề.  Đây  gọi 

là  bực  đại  Bồ  Tát   bất  thôi  chuyển. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Trong  pháp  rât 

sâu,  đại  Bồ  Tát  chẳng  nghi  ngờ. 

Tại  sao  vây  ?  Vì  bực  đại  Bồ  Tát  bât 

thôi  chuyển  nầy  đều  chẳng  thấy  có  pháp 

nào  sanh  được  chỗ  nghi  ngờ.  Tử*  sắc  đên 

nhứt  thiết  chủng  trí,  chẳng  thây  pháp 

nào  sanh  được  chỗ  nghi  ngờ.  Do  những
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hạnh,  loại,  tướng  mạo  đây  mà  biết  là  bực 

bất  thối  chuyển. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Thân,  khẩu,  ý,  ba 

nghiệp  củ a  đại  Bồ  Tát  đều  dịu  dàng.  Do 

đức  từ   mà  thân,  khẩu,  ý  thành  tựu.  Do 

đây  mà  biết  là  birc  bâ't  thôi  chuyển. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  chẳng 

chung  cùng  vói  ngũ  cái  :  dâm  dục,  sân 

khuể,  thùy  miên,  điệu  hôi  và  nghi.  Do 

hạnh,  loại,  tirớng  mạo  nầy  mà  biết  là  bực 

bất  thối  chuyển. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Với  tất  cả  chỗ,  

đại  Bồ  Tát  đều  không  ái  trước.  Do  đây 

mà  biêt  là  bực  bât  thôi  chuyên. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  ra  vào  đi  lại 

ngồi,  nằm,  đi,  đứng, cât  chưn,  hạ  chưn,  

đại  Bồ  Tát  luôn  an  ổn,  thirò-ng  tir  chánh 

n iệm ,  nhứt  tâm  nhìn  đâ't  mà  biróc.  Do 

những  hạnh,  loại,  tướng  mạo  nầy  mà  biết 

là  bựic  bât  thôi  chuyển. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Y  phục,  mền  nệm 

củ a  đại  Bồ  Tát  mặc  dùng  không  ai  gớm 

nhơ,  Bồ  Tát  nầy  ưa  thích  sạch  sẽ,  ít
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mang  binh  tật.  Do  đây  mà  biết  là  birc 

bât  thôi  chuyển. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Thân  thể  ngưòi 

thirò-ng  có  tám   vạn  hộ  trùng  xâm   phạm 

cắn  ăn.  Thân  thể  của  bực  đại  Bồ  Tát  bát 

thôi  chuyển  không  có  hộ  trùng  ây.  Vì 

công  đức  củ a  Bồ  Tát  nầy  vưtỵt  ngoài  th ế  

gian.  Tùy  theo  công  đức  ximt  thê  nầy 

tăng  ích  mà  Bồ  Tát  được  thân  thanh  tịnh,  

 đxxợc  tâm   thanh  tịnh.  Do  những  hạnh,  

loại,  tưó-ng  mạo  đây  mà  biết  là  bực  bât 

thổi  chuyển  đại  Bồ  Tát". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thira  :  "Bạch  đức  Thế 

Tôn  !  Đại  Bồ  Tát  được  thân  thanh  tịnh,  

được  tâm   thanh  tịnh  thê  nào  ?". 

Đức  P h ật  phán  dạy  :  "Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  

Tùy  thiện  căn  tăng  ích  đã  được  mà  diệt 

trừ   tâm  vạy  vò,  tâm   tà  vọng,  đây  gọi  là 

thân  thanh  tinh

thân  thanh  tịnh  và  tâm  thanh  tịnh  nầy 

mà  đại  Bồ  Táit  vượt  hơn  bực  Thanh  Văn,  

bực  B ích  Chi  P h ật  để  vào  trong  Bồ  Tát 

vị.  Đây  gọi  là  birc  bâV  thôi  chuyển. 
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Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  chẳng 

quý  lọ*i  dưỡng.  Dầu  thật  hành  mưtM  hai 

hạnh  Đầu Đà  mà  chẳng  quý  pháp  Đầu Đà.  

Do  đây  mà  gọi  là  bậc  bâìt  thôi  chuyển. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát 

thưxmg  chẳng  phát  sanh  tâm  xan  tham,  

tâm   tật  đô,  tâm   ngu  si,  thường  chẳng 

phát  sanh  tâm   phá  giới,  tâm   sân  động,  

tâm   giải  đãi,  tâm  tán  loan.  Do  những 

hạnh,  loại,  tiróng  mạo  đây  mà  biết  là 

bâc  bât  thôi  chuyên. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tâm 

an  trụ   chẳng  lay  động,  thâm  nhập  trí 

huệ,  nhứt  tâm  nghe  nhận  những  pháp 

theo  nghe  và  sự  việc  th ế  gian  đều  hiệp 

vói  B át  nhã  ba  la  m ậtệ  Chẳng  thây  có  sự  

nghiệp  nào  chẳng  vào  pháp  tánh,  thây 

tát  cả  đều  hiệp  với  B át  nhã  ba  la  mật.  

Đây  là  tưó-ng  mạo  bâ't  thôi  chuyển  cua 

bực  đại  Bồ  Tát  bât  thôi  chuyển. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ở  trư ớc  đại  Bồ 

Tát,  nêu  ác  ma  hóa  làm  tám  đai Đia  n g tỊ C ,  

trong  đó  có  ngàn  ức  vạn  Bồ  Tát  đang  bị
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đôt  nấu  thôVig  khổ.  Ác  ma  bảo  đại  Bồ 

Tát  nầy  rằng  :  Những  người  trong  Đia 

ngục  đây  toàn  là  bực  bâ't  thối  chuyển  đại 

Bồ  Tát  đưxrc  đức  Phật  thọ  ký  mà  đọa 

vào  đây,  nếu  Ngài  đirọ-c  đức  P h ật  thọ  ký 

birc  bất  thôi  chuyển  cũng  sè  đọa  vào  đại 

Đỉa  ngục  nầy.  Chi  bằng  Ngài  x ả   bỏ  tâm 

Bồ  Tát  thì  chẳng  bi  đọa  đia  ngục  mà  sẽ 

đưxỵ

•

c  sanh  lên  cõi  Trời. 

Dầu  thấy  sự*  trên,  dầu  nghe  lời  nói 

trên,  Bồ  Tát  nầy  vẫn  chẳng  đông  tâm,  

chẳng  nghi,  chẳng  sợ  mà  tự   nghĩ  rằng 

không  bao  giờ  có  sự  ây. 

Do  hạnh,  loại,  tirớng  mạo  trên  đây  mà 

biết  là  birc   hất  thối  chuyên  đại  Bồ  Tát. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ác  ma  lại  hóa  làm  Tỳ 

Kheo  đắp  y  đến  bảo  Bồ  Tát  rằng  :  T rước 

kia  Ngài  nghe  bảo  phải  tu  sáu  ba  la  mật 

nhẫn  đến  bảo  phải  tịnh  tu  đirợc  Vô 

thượng  Bồ  đề  đó,  Ngài  nên  mau  bỏ  đi,  

từ   lúc  mới  phát  tâm  đến  nay  có  bao 

nhiêu  thiện  căn  hồi  hướng  Vô  thượng  Rồ 

đề,  Ngài  cũng  nên  mau  bỏ  đi.  Nê'u  Ngài
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bằng  lòng  bỏ,  tôi  sẽ  dạy  Ngài  P h ật  pháp 

chon  thiệt.  Chỗ  nghe  học  trưó-c  kia  của 

Ngài  đều  chẳng  phải  Phật  pháp,  chẳng 

phải  củ a  P h ật  dạy,  đó  đều  là  văn  sức 

nhóm  hiệp  làm  ra  thôi.  -Chỗ  nói  củ a  tôi 

mói  thiệt  là  P h ật  pháp. 

Nếu  Bồ  Tát  nghe  nói  như*  vậy  rồi  sanh 

tâm   kinh  sợ,  nghi  ngờ,  phải  biết  đây  là 

người  chưa  đưtỵc  đức  Phật  thọ  ký,  chưa 

vào  trong  tánh  bâ't  thôi.  Nếu  là  bực  bâ't 

thôi  dầu  nghe  nói  như*  vậy  mà  tâm  chẳng 

lay  động,  chẳng  sợ,  chẳng  nghi,  luôn  tùy 

thuận  y  chỉ  noi  pháp  vô  tác,  vô  sanh,  

chẳng  tin  làm  theo  lời  ngưtH  khác.  Lúc 

thật  hành  sáu  ba  la  mật  chẳng  theo  lời 

ngưtM  khác,  nhẫn  đến  lúc  thật  hành  Vô 

thượng  Bô  đê  cũng  chảng  theo  lời  ngtròi 

khác,  hiện  thây  thiệt   tuxmg  của  các  pháp,  

chẳng  tin  làm  theo  lời  người  khác,  ví 

như*  bực  lậu  tận  A  La  Hán,  ác  ma  chẳng 

lay  chuyển  đirợc. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Với  đại  Bồ  Tát  bâ't 

thôi  chuyển,  những  hàng  cầu  Thanh  Văn, 
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Bích  Chi  P h ật  chẳng  thể  phá  hoại  được,  

chẳng  thể  chiết  phục  đirọ-c  tâm  của  Bồ 

Tát  nầy. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  nầy  quyết 

đinh  an  trụ   trong  bực  bất  thổi  chuyển 

chẳng  theo  lời  người  khác,  dầu  là  lời  của 

P h ật  dạy  cũng  chẳng  liền  tin  lây  ngay,  

huông  là  lời  nói  của  những  ngiròi  cầu 

Thanh  Văn,  cầu  Bích  Chi  P h ât  và  của  ác 

ma,  ngoại  đạo,  phạm  chí  mà  lại  tin  theo,  

không  bao  giờ  có  việc  ây. 

Tại  sao  vậy  ? 

Đại  Bồ  Tát  nầy  chẳng  thây  có  pháp  gì 

có  thể  tin  theo  :  chẳng  thây  có  sắc  hoặc 

thọ,  tưxmg,  hành,  thức,  hoặc  sắc  như* nhẫn 

đến  thức  như,  nhẫn  đến  chẳng  thấy  Vô 

thưọng  Bồ  đề,  hoặc  Vô  thượng  Bồ  đề  như*. 

Do  hạnh,  loại,  tướng  mạo  nầy  mà  biêt 

là  bực  bâ't  thôi  chuyên. 

Lai  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ac  ma  hóa  thân  Tỳ 

Kheo  đến  bảo  Bồ  Tát  rằng  :  Chỗ  tu  hành 

của  Ngài  ià  pháp  sanh  tử,  chẳng  phải  đạo 

nhứt  thiết  trí,  Ngài  nên  tại  thân  đời  nay
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chứng  quả  khổ  tận.  Khi  đó  á c  ma  dùng 

hạnh  th ế   gian  nói  pháp  tợ   đạo,  pháp  tợ  

đạo  nầy  là  sự  hệ  phưxỵc  tam  giới,  như-  là 

tướng  xuơng  trắng,  hoặc  nói  về  sơ  thiền 

nhẫn  đến  nói  về  phi  phi  tiróng  xữ.  Ngài 

dùng  đạo  nầy,  hạnh  nầy  sẽ  được  quả  Tu 

Đà  Hoàn  nhẫn  đến  sẽ  được  quả  A  La  Hán.  

Ngài  dùng  đạo  nầy,  đời  nay  sẽ  dứt  het  khổ 

sanh  tử,  sao  Ngài  lai  mãi  chiu  lây  những 

khổ  não  trong  sanh  tử   làm  gì.  Còn  chẳng 

cân  thọ  lây  thân  tứ   đai  đời  nay  huôlng  là 

sẽ  lại  thọ  lây  thân  đời  sau. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  đại  Bồ  Tát  nầy 

khi  nghe  lời  nói  ây  lòng  chẳng  kinh  sọ*,  

nghi  ngờ,  tự   nghĩ  rằng  vị  Tỳ  Kheo  nầy 

làm  lợi  cho  tôi  chẳng  ít,  vì  tôi  mà  nói 

pháp  tợ   đạo,  thật  hành  pháp  tợ   đạo  nầy 

còn  chẳng  chứng  đưx?*c  quả  Tu  Đà  Hoàn,  

huôiig  là  chứng  được  quả  Vô  thưxỵng  Bồ 

đê.  Đại  Bô  Tát  nầy  càng  thêm  vui  mừng 

mà  nghĩ  rằng  :  VỊ  Tỳ  Kheo  nầy  làm  lợi 

cho  tôi  không  ít,  vì  tôi  mà  nói  pháp 

chướng  đạo,  tôi  biêt  đó  là  pháp  chiróng 

đạo,  chiróng  học  đạo  Tam  thửa. 
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Khi  đó  á c  ma  biết  Bồ  Tát  vui  mừng 

nên  bảo  rằn g  :  Ngài  muôn  thây  hàng  đại 

Bồ  T át  cúng  dường  hằng 

cũng  ở   chỗ  hằng  sa  chư*  P h ât  tu  hành 

sáu  ba  la  mật,  cũng  hầu  cận  hằng  sa  ch ư  

P h ât  thưa  hỏi  Bổ  Tát  đạo  :  Thê  nào  an 

trụ   Bồ  T át  thừ a  ?  T h ế  nào  thật  hành  sáu 

ba  la  mật,  tứ*  niệm  x ứ   nhẫn  đến  đại  tủ* 

đại  bi  ?  Hàng  đại  Bồ  Tát  ấy  theo  đúng 

như*  lời  chư*  P h ật  dạy  mà  an  trụ,  mà  thật 

hành,  mà  tu  tập.  Hàng  đại  Bồ  Tát  tu  học 

như*  vây  mà  còn  chẳng  đưtỵc  Vô  thirọng 

Bồ  đề,  chẳng  được  nhứt  thiêt  chủng  trí 

huông  là  Ngài  mà  lại  sẽ  được  Vô  thưtỵng 

Bồ  đề  ! 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  đại  Bồ  Tát  nầy  khi 

nghe  nói  như*  vậy  mà  lòng  chẳng  kinh  lạ,  

càng  thêm  vui  mủng  mà  tự*  nghĩ  rằng  :  Tỳ 

Kheo  nầy  làm  lọi  cho  tôi  chẳng  ít,  vì  tôi 

mà  nói  pháp  chirớng  đạo. 

B ây  giờ  á c  ma  biết  tâm   Bồ  Tát  nầy 

chẳng  kinh  nghi  nên  liền  hóa  làm  đông 

nhiều  Tỳ  Kheo  mà  bảo  Bồ  Tát  nầy  rằng  :
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Những  vi  nầy  đều  là  Bồ  T át  phát  tâm 

cầu   P h ật  đạo,  hiện  nay  đều  an  trụ   bực 

bất  thôi  chuyển  cả.  Những  vi  nầy  còn 

chẳng  thể  được  Vô  thượng  Bồ  đ ề , huống 

là  Ngài  mà  có  thê  đirọ-c  ! 

Nghe  và  thấy  sự*  việc  trên   đây,  đại  Bồ 

Tát  nầy  liền  nghĩ  rằng  đây  là  ác  ma  nói 

pháp  tirong  tợ   đạo,  đại  Bồ  Tát  thật  hành 

B át  nhã  ba  la  mật  chẳng  nên  thôi  chuyển 

tâm  Vô  thượng  Bồ  đề,  cũng  chẳng  được 

sa  vào  trong  đạo  Thanh  Văn,  đạo  Bích 

Chi  Phật.  Lại  nghĩ  rằng  :  Thật  hành  Đàn 

ba  la  mật  nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng  trí 

mà  chẳng  được  Vô  thưxỵng  Bồ  đề,  không 

bao  giờ  có  sự  ây. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Do  những  hạnh,  loại,  

tướng  mạo  trên  đây  mà  biết  là   b ự c   bất 

thôi  chuyển  đại  Bồ  Tát. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tự   nghĩ 

rằng  :  Nấu  Bồ  Tát  có  thể  theo  đúng  lời 

P h ật  dạy,  chẳng  x a   rời  B át  nhã  ba  la 

mật  nhẫn  đến  nhứt  thiết  chủng  trí,  Bồ 

Tát  nầy  trọn  chẳng  thôi  chuyển  Vô  thượng
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BỒ  đề,  nếu  Bồ  Tát  hay  biết  ma  sự-  cũng 

chẳng  m ất  Vô  thirọng  Bồ  đề. 

Do  hạnh,  loại,  tướng  mạo  nầy  mà  biết 

là  tưóng  đại  Bồ  Tát  bât  thôi  chuyển"ế

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  dức  T hế 

Tôn  !  Chuyển  nơi  pháp  gì  gọi  là  bất  thôi 

chuyển  ?". 

Đức  P h ật  dạy  :  "Chuyển  noi  sắc  tướng,  

chuyển  noi  thọ,  tưởng,  hành,  thức  tưứng,  

nhẫn  đến  chuyển  noi  P h ật  tướng,  do  đây 

mà  gọi  là  tiróng  đại  Bồ  Tát  bất  thôi 

chuyển. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  đại  Bồ  Tát  nầy  dùng 

pháp  tụ*  tướng  không  để  nhập  Bồ  Tát  vị,  

đưọ-c  vô  sanh  pháp  nhẫn. 

Cớ  sao  gọi  là  vô  sanh  pháp  nhẫn  ?  Vì 

trong  đây  không  có  chút  pháp  nào  có  thể 

đvrợc,  vì  chẳng  thể  đưtỵc  nên  chẳng  làm,  

vì  chẳng  làm  nên  chẳng  sanh,  đây  gọi  là 

vô  sanh  pháp  nhẫn. 

Do  hạnh,  loại,  tưó-ng  mạo  nầy  nên  gọi 

là  bực  đại  Bồ  Tát  bâ't  thôi  chuyển". 
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Puc Phat néi : "Vi sic nhu rit siu,
nhin dén vi bat cong phap nhu rat sau
nén Bat nha ba la mat rat sau".

Ngai Xa Loi Phat thua : "Bat nha ba
la mat nay khoé do luong duge !"

Puc Phit néi : "Vi sic khé do luong
dugc, nhin dén phap bit cong kho do
ludmg dugc nén Bat nhi ba la miat khé
do luong dugc"

Ngai Xa Loi Phat thua : "Bat nha ba
la mat niy vé luong !".

Puc Phat néi : "Vi sic v6 lugng, nhin
dén phap bit cong vé lugng nén Bat nha
ba la mat vo lugng.

Niay Xa Le¢i Phat ! Lac that hanh Bat
nha ba la mit, néu dai B6 Tat chdng.
hanh sdc thim tham théi la hanh Bat
nhia ba la méit, ching hanh sic khé do
luong théi la hanh Bat nha ba la mat,
ching hanh sic vo lugng thoi la hanh
Bat nha ba la maét.

Tai sao vay ?
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Ndy Tu B6 Pé ! Trong tit ca chung
sanh khéng ai c6 thé luong duoc phap
cta Phat, phap cia didng Nhu Lai, phap
cda dang tu nhién, phap cta buc nhut
thiét tri, the’ nén Bat nha ba la mat vi
s bat kha luong ma phat khdi.

Thé& nao la Bat nha ba la mat vi vo
ding ding suw ma phat khai ?

N4y Tu Bé Pé ! Trong tat ca chung
sanh khéng ai c6 thé ngang bing dic
Phit huéng la hon, thé nén Bat nha
ba la mat vi sy vé6 ding ding ma phat
khéi"

Ngai Tu B6 Pé thua : "Bach duc Thé
Tén ! Bat nha ba la mat chi vi phap cua
Phat, phap cia Nhu Lai, phap cia dang
tu nhién, phap cia buc nhut thiét tri,la
sy bat kha tu nghi, bat kha xung, bat
kha lugng, vé ding ding ma phat khéi
w

Puc Phat bao Ngai Tu Bé Pé : "Pung
nhuw viy. Phap cta Phat, cia Nhu Lai,
ctia dang w nhién, cta buc nhut thiét
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su, vi bat kha xung su,vi vo ding ding
su° ma phat khaoi.

Thé& nao Bat nha ba la mat vi dai sw
nén phat khéi ?

Nay Tu Bé Pé ! Pai sy cia chu Phat
la : cuiu tat ca ching sanh, ching roi bo
tat ca chung sanh.

Thé& nao Bat nha ba la mat vi bat kha
tu' nghi su nén phat khéi ?

Ndy Tu Bé Pé ! Bat kha tu nghi sur
la Phiat phap, 1a phap cia Nhu Lai, la
phap cta diang tu nhién, la phap cua buc
nhit thiét tri.

Th& nao la Bat nha ba la mat vi bat kha
xung su' ma phat khéi ?

Niy Tu B6é P& ! Su bat kha xung 1a vi
trong tit ca chuang sanh khong ai co thd
tu duy xung lugng dugc phap cta Phat,
phiap cia Nhu Lai, phap cta ding tur
nhién, phap cia buc nhut thiét tri.

The nao la Bat nhi ba la mat vi s
v6 luong ma phat khai ?
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Tai sao viy ? Nay Tu B4 Pé ! Vi sdc
tudong biat kha tu nghi nén khong ai
luong dugc nhidn dén vi sic tudmg vod
ding ding nén khéng ai luong duge. Vi
nhat thiét chung tri bat kha tu nghi
nén khong ai luong dugc nhidn dén vi
nhit thidt ching tri vé dang ding nén
khong ai luong dugec.

Nidy Tu Bé Pé ! Y cta 6ng th& nao ?
Trong bat kha tu nghi dén trong vé ding
ding chung c6 thé dugc ching ? Sic,
tho, tudng, hanh, thuc dén nhut thiét
ching tri chung c6 thé dugc ching ?"

- Bach dirc Th& Tén ! Khong thé duge !

- Thé nén, niy Tu B6 Pé ! Tat ca phap
déu bat kha tu nghi nhdn dén cing déu
v6 ding dang.

Naiy Tu Bé Pé ! Phat phap day bat kha
tu nghi, bat kha xung, bat kha lugng, vo
df\ng ding. Pay goi la Phat phap bat. kha
tu nghi nhin dén goi 1a vo ding ding.

Niy Tu Bé Dé ! Phat phap bat kha tu
nghi vi qua tu nghi vay. Phat phap bat
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tri 1a sy bat kha tu nghi, bat kha xung,
bat kha lugng, vé ding ding. Sic, tho,
tudng, hanh, thic nhin dén nhut thist
ching tri, phap tanh, phap tudng ‘déu
cing bat kha tu nghi, bat kha xung, bat
kha lugng, vo6 ding ding. Trong day, tam
va tdm s& déu bat kha dic.

Lai ndy Tu Bé P& ! Vi sic bat kha
ddc nhin dén nhut thist ching tri bat
kha dic nén sic nhidn dén nhut thist
chung tri déu bit kha tu nghi, bat kha
xung, bat kha lugng, vo ding ding".

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach dic The
Ton ! Do dau ma vi sic bat kha ddc nén
sic bat kha tu nghi dén vé ding ding ?
Nhin dén do dau ma vi nhut thist chiing
tri bat kha ddc nén nhut thiét ching tri
bat kha tu nghl dén vo ding ding 7"

Puc Phiat bio Ngai Tu Bé Pé : "Vi
khéng ai ¢6 thé luong duge sic nhdn dén
khong ai c¢6 thé ludmg dugc nhit thist
ching tri nén sic bat kha dic, nhidn dén
nhut thiét chiang tri bat kha dic.
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Lai ndy Tu Bo Pé ! Bat nhid ba la
mat hién thi Phat th& gian djc khong :

Hién thi ngd 4m thé& gian dgc khong
nhidn dé&n hién thi nhut thiét chung tri
th& gian doc khong.

Thé nén, nay Tu Bé6 Pé ! Bat nha
ba la mat hay xudt sanh chu Phat, hay
hién thi tuéng Phat th& gian.

Lai ndy Tu B Pé ! Bat nha ba la
mat sdu xa nay hién thi tudng thé& gian,
dé6 1a tudng ching sanh doi nay, doi
sau. Tai sao vay ? Vi cac phap khong
c6 tudng dung sanh doi nay, doi sau
dugc'".

Ngai Tu B6 Pé thua : "Bach duc Thé
Tén ! Bat nha ba la mit niy vi su 16n
ma phat khéi, vi sy bat kha tu nghi ma
phat khéi, vi sy bat kha xung ma phat
khéi, vi sy v6 luong ma phat khéi, vi
su vO ding ma phat khéi".

Puc Phat bao Ngai Tu Bé Dé : "Pung
nhu vay. Ndy Tu Bé Pé, Bat nha ba la
mat nay vi dai su, vi bat khd tu nghi
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Lai ndy Tu Bé Pé ! Bat nha ba la mat
hién thi Phat th& gian vé6 phap khéng :

Hién thi ngd am thé gian vé phap
khong nhin dén hién thi nhut thist ching
tri thé gian v6 phap khong.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Bat nhi ba la
mit hién thi Phat th& gian htu phap
khéng :

Hién thi ngd am th& gian hdu phap
khong nhin dén hién thi nhut thiét chiing
tri th& gian hiu phap khéng.

Lai nay Tu Bé Pé ! Bat nha ba la mat
hién thi Phat thé& gian hdu phap khéng,
hién thi ngi 4m thé gian hdu phap khéng,
nhin dén hién thi nhut thiét ching tri
thé gian hiu phap khong.

Lai nay Tu Bd Pé ! Bat nha ba la mat
hién thi Phat thé gian vo phap hdu phap
khoéng :

Hién thi ngd am th& gian vo6 phap
hdu phap khéng nhin dén hién thi nhut
thiét chiang tri thé gian v6 phap hidu
phap khéng.
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Do d6 ma Bat nha ba la mat hay sanh
chu Phat, hay hién thi tudéng thé gian.

Vi ching thiy sdc, ching thay tho
tudng, hanh, thic nhin dén ching thiy
nhut thiét ching tri nén Bat nhi ba la
mat hay hién thi tudng thé& gian, hay
sanh chu Phat".

Ngai Tu B6 Pé thua : "Bach dic Thé
Tén ! Tai sao ching thdy sic nhin dén
ching thiy nhut thist ching tri nén Bat
nhi ba la mit hay hién thi tuéng th&
gian ?".

Puc Phit bao Nga1 Tu Bé Pé : "Néu
chang duyén noi sic dé sanh phan biét,
chang duyén noi tho, tudng, hanh, thic
dé sanh phén biét, nhin dén chang duyén
noi nhit thiét ching tri dé sanh phzin
biét, d6 goi la ching thay tudéng cua sic,
tho, tudmg, hanh, thic, nhin dén goi la
chang thdy tudng cia nhut thist ching
tri, nén hién thi tuéng thé gian. Do day
ma Bai nha ba la mat hay sanh chu Phat,
hay hién thi tuéng thé gian.
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tru trong muoi tam phap bat cong thoi
la tdp hanh muoi tam phap bat cong.

Tai sao vay ?

Nay Kiéu Thi Ca ! Pai Bé Tit nay,
noi sdc, ching dugc chd an tru duvec,
ching dugc ché tip hanh dugc. Nhin
dén noi mudi tam phap bat cong, ching
dugc chd tru dugc, ching dugc chd tap
duvgc.

Lai nay Kiéu Thi Ca ! Pai Boé Tat
chéng tip hanh sic nhin dén ching tip
hanh phap bat cong, diy goi 1a tip hanh
sic nhin dén goi la tip hanh muvi tam
phap bat cong.

Tai sao vay ?

Pai Bé6 Tat nay, noi sic, tién t& bat
kha ddc, trung t& bat kha dic, hau t&
bat kha ddc. Nhdn dén phap bat cong
ciing nhu vay".

Ngai X4 Loi Phat thua : "Bach duc
Th& Tén ! Bat nhi ba la mit nay rat
sau ",
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Thé nén, ndy Tu BS Pé ! Bat nhi ba
la mat hay sanh chu Phat, hay hién thi
tudng thé& gian.

Lai nidy Tu Bé Pé ! Puc Phat do Bat
nhd ba la mit hién thi thé& gian khéng
nén biét thé& gian khéng, hay thé gian
khoéng, tu duy thé gian khéng, phan biét
thé gian khéng. Th& nén Bat nha ba la
mit hay sanh chu Phat, hay hién thi
tudng thé gian.

Lai niy Tu B6 P& ! Bat nhi ba la
mat hién thi Phit th& gian khong.

Hién thi Phat thé gian khong thé
nao ?

Hién thi ngd 4m thé gian khong, nhin
dén hién thi nhut thist ching tri thé
gian khong.

Thé nén Bat nha ba la mat hay sanh
chu Phat, hay hién thi tudng thé gian.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Bat nhi ba la
mit hién thi Phat thé& gian bat kha tu
nghi :
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Lai nidy Tu Bé P& ! Th& nao la Bat
nha ba la mit hay sanh chu Phit, hay
hién thi tuéng thé gian ?

Nay Tu B6 Pé ! Bat nhia ba la mat
hién thi th& gian khéng.

Hién thi thé& gian khéng nhu thé nao ?

Hién thi nga &m th& gian khoéng, hién
thi thiap nhi nhidp th& gian khéng, hién
thi thap bat giéi th& gian khéng, hién
thi thip nhi nhon duyén thé gian khong,
hién thi ngi kién cung sau muoi hai
kién thic th& gian khéng, hién thi muoi
thién dao th& gian khéng, hién thi t
thién,td vo lugng tadm,td dinh thé gian
khéng, hién thi ba muoi biy phim trog
dao th& gian khéng, hién thi sau ba la
mat th& gian khéong, hién thi noi khéng,
ngoai khong nhin dén vé phap hiu phap
khong thé gian khong, hién thi hdu vi
tanh, vé vi tanh th& gian khéng, hién
thi muoi tri lyc nhidn dén nhut thiét
ching tri thé gian khéng. P6 1a hién thi
thé gian khoéng.
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thoat, khé 1a tudmg cuia vo tac giai thoat.
Puc Phit dugc khéng cac tudng &y.

NAy chu Thién T¢ ! Siéu thing la
tuémg ctia muoi tri luc, ching kinh s¢
1a tudémg ctia bon v6 uy, biét khap hét
1A tuémg cua bén tri vo ngai, nguoi khac
khong dugc la tuéng ctia mudi tim phap
bat cong. Puc Phat dugc khong cac
tudng Ay.

Nay chu Thién Td ! Thuong x6t ching
sanh la tudéng cua dai tu dai bi, chon
thiét 1a tudng cua khong sai lam, vo
s¢ thu la tudng cua thuong xa, hién
tai biét rd la tudng cha nhut thiét
ching tri. Puc Phiat dugc khong cac
tudng Aay.

Niy chuw Thién T ! Vi dugce tat ca
phap khéng tudng nén duc Phit dugec
goi la buc tri vd ngai".

Puc Phat bao Ngai Tu BS Pé : "Bat nha
ba la mat 1a me chu Phat. Bat nha ba la
mat hay hién thi tudng thé& gian. Th& nén
Phat y chi phap dé an try, cing dudng,
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Duc Phat phan : "Pung nhu viay. Ndy
chu Thién Td ! Tuéng nio hoai la tudng
cia sdc, cdm gidc la tudng caa tho,
duyén lay la tuéng ctia tudng, sanh khéi
tao tac 1a tuéng cha hanh, lidu biét la
tuéng cia thic. Puc Phit duge khong
cac tudng ay.

Nay chu Thién T ! Hay xa thi la
tudéng caa Pan na ba la mat, khéng nhiét
nio la tudng cua Thi la ba la mait, ching
déi khac la tudéng cua Nhan ba la mat,
ching théi lui la tuéng cia Tan ba la
mat, nhiép tam la tudng caa Thién ba la
mét, bé ha la tuéng ctia Bat nha ba la
mat. Dic Phit dugc khong cac tudng ay.

Niy chu Thién T ! Long khéng nhiéu
hai ndo loan 1 tudéng cha ti thién, tw
vo luong tim, ta vé sidc dinh. Puc Phat
dugc khong cac tudng ay.

Nay chu Thién T& ! Xuat the gian la
tuéng cua ba muoi biay phiam tro- dao,
roi lia la tudng caa khéng giai thoat,
tich diét la tudng cia vo tudéng giai
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Niy Tu B6 Pé ! Do Bat nha ba la mat
ma dic Phat bigt cac phap khéng co
tudéng tao tac, khong cé tudng sanh khdi.
Cing vi ¢ nidy ma duc Phat 1a nguoi
biét tac dong.

Lai ndy Tu Bé P& ! Puc Phat do Bat
nhi ba la mat ma dugc tit cad phap ching
sanh, vi la vd sé dic vidy. Thé nén Bat
nhia ba la mat hay sanh chu Phéat, hay
hién thi tuéng thé& gian".

Ngai Tu B Pé thua : "Bach dic Thé Ton!
Néu tat ca phap la khong biét, 1a khong
thiy, sao Bat nhia ba la mat lai hay sanh
chu Phit, hay hién thi tuéng thé gian ?".

Puc Phat bao Ngai Tu B6 Pé : "Pung
nhu vidy. T4t cd phap khong biét, khéng
thay. Thé nao lia khéng biét, la khong
thay ? Vi tat cA phap vén khéng, la hu
gia ching kién c¢d, nén tat cd phap khong
biét, khéng thay.

Lai nay Tu Bé Pé ! Tat ca phap khéng
y chi, khong ché hé phugc, th& nén tat
ca phap khéng biét,khong thay.
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cung kinh, ton trong,ca nggi phap ay. Phap
dy 1a g1 ? Chinh la Bat nha ba la mat. Puc
Phit y chi noi Bat nha ba la mat dé an
try, cung dudng,cung kinh, tén trong,ca
ngei Bat nha ba la mat. Vi Bat nha ba la
mit ndy xuit sanh chu Phat.

Nay Tu Bé Pé ! Vi dic Phat 1a ngudi
biét tac dong. Néu cé nguoi hodi dung.
La ngudi biét tac dong dap ding, khong
ai hon duc Phat.

Nay Tu Bé Pé ! Vi duc Phat 1a nguoi
bi&t tic dong nén phap cta dic Phat di
va dao cda duc Phat dén ching duge
V6 thuong Bé dé. Puc Phat tré lai cing
duong,cung kinh, tén trong,ca ngoi phap
dy, dao ay va tho tr1 thu hé phap &y,
dao ay.

Nay Tu Bé Pé ! Po goi duc Phat la
ngudi biét tac dong.

Lai nidy Tu BS Pé ! Puc Phat biét tat
ca phap khéng co6 tudng tao téic vi khéng
c6 tudng tac gid. Tat ca phap khéng co
tudémng sanh khéi vi khéng cé6 hinh su.
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Hién thi ngt 4&m th& gian bat kha tu
nghi nhian dén hién thi nhat thiét chung
tri thé gian bat kha tu nghi.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Bat nha ba la mat
hién thi Phat thé gian ly :

Hién thi ngi 4m th& gian ly nhin dén
hién thi nhut thiét ching tri thé gian ly

Lai ndy Tu B Pé ! Bat nha ba la mat
hién thi Phat thé& gian tich diét :

Hién thi ngi aAm thé& gian tich diét
nhin dén hién thi nhit thiét chuing tri
the gian tich diét.

Lai ndy Tu Bé Dé ! Bat nha ba la mit
hién thi Phat th& gian rét rdo khéng :

Hién thi nga 4m th& gian rét rao khong
nhin dén hién thi nhut thiét ching tri
thé gian rét rao khong.

Lai ndy Tu B6 Pé ! Bat nha ba la mat
hién thi Phat thé& gian tanh khéng :

Hién thi ngi dm th& gian tanh khéng
nhin ‘dén hién thi nhut thiét chung tri
thé gian tanh khong.
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NAy chu Thién Tt ! Nhu c6 nguoi hoi
ring nhing gi la tuéng cha hu khong ?
Loi hoi nay co6 dang chiang ?.

Chu Thién thua : "Bach duc Thé& Tén !
Loi hoi ay khong dang. Vi hu khong
ching c6 tuéng noéi duge, vi hu khong
ching sanh khéi, ching bi lam ra".

Puc Phat bao chu Thién c¢di Duc, coi
Sdc : "C6 Phat hay khéng co6 Phat, tanh
tudng van thuong try. Vi duge tanh tudéng
dung nhu thiét ma dic Phat dugce goi l1a
Nhu Lai".

Chu Thién thua : "Bach diuc Th& Tén !
Puc Phat dugc cac phap tanh tudng rat
sidu. Pugc tanh tudng ay rdi duge vo ngai
tri. An tru trong tudéng nay dung Bat nha
ba la mat hop tu tudng cia cac phap.

Bat nha ba la mit nay la ché thudng
hanh dao cta chu Phat. Do hanh dao
niy nén dugc Vo thugng Chanh giac. Do
dugc V6 thugng Bé dé ma thong dat tat
ca phap tuong, hodc sic tuong nhan dén
nhut thiét ching tri tudng'.
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ngi A&m nhu tudéng, chu hanh nhu tudng,
cing chinh la tit ca phap nhw tudng, do
la siau ba la mat nhu tudng, dé la ba
muoi bady phim tr¢g dao nhu tudmg, do
la thap bat khong nhu tudng, do la bat
boixa nhu tudmg, do 1a chin thi dé dinh
nhu tudng, dé 14 muoi tri luc nhu tudng,
do la tu vo uy, ti vo ngai tri, dai tu dai
bi, muoi tdAm phap bat céng nhu tudng,
d6 1a nhut thiét ching tri nhu tudng, do
la phap thié¢n, phap bat thién, phap th&
gian, phap xuat thé& gian, phap hiu 1au,
phap v6 lau, phap qua khi, vi lai, hién
tai, phap hdu vi, phap v6 vi nhu tudng,
do6 1a qua Tu Pa Hoan, quia Tu Pa Ham,
qua A Na Ham, quia A La Han, qua Bich
Chi Phat, qua V6 thuong Bé dé va chu
Phit nhu tudéng. Chu Phiat nhu tudng
déu la tuéng nhut nhu, chang hai, chang
khac, ching tan, chang hoai. Pay goi la
tdt cA phap nhu tudng.

buc Phat do Bat nhia ba la mit ma
dugc nhu tuéng nhu vay.
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Pay goi la dai Bé Tat khong an tru
trong Bat nha ba la mat thoi la tap hanh
Bat nha ba la mat.

NAiy Kiéu Thi Ca ! Chiang an tru trong
ndi khong thoi la tdp hanh ngi khong.
Nhin dén khéng an tru trong vdé phap
hiu phap khong théi la tdp hanh v6é phap
hiu phap khong.

Ching an tru trong tur thién thoi la
tdp hanh ti thién.

Ching an tru trong tu vo, luong tam
thoi la tdp hanh tir vo6 luong tam.

Chéng an tru trong tir vo sic dinh thoi
la tip hanh tu v6 sdc dinh.

Ching an tru trong ngi than thong
thoi 1a tdp hanh ngi than théng.

Ching an tru trong tu niém xu thoi
la tip hanh td niém xu. Nhin dén ching
an tru trong bat thanh dao thoi la tip
hanh bat thanh dao.

Ching an tru trong thap luc thoi la
tap hanh thip luc. Nhin dén ching an
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Ngai Tu B Pé thua : "Bach dic Thé
T6n ! Phap nao tudéng vo6 tidn nén la rat
sdu xa

Puc Phit bido Ngai Tu BS P& : "Vi
tdt ca phap vo tdn nén la rat siu xa

Nhu vay, ndy Tu Bé Pé ! Puc Phat
dugc tat ca phap nhu iy rdéi vi chung
sanh ma thuyét phap".

]
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Vi thé& nén BAt nhid ba la mat hay
sanh chu Phat, hay hién thi tuéng thé&
gian.

Thé nén, ndy Tu B6 Pé ! Puc Phat
biét ro tit ca phap nhu tudng, ching
biét di, ching phai ching nhuw. Vi dugc
nhu tuéng nhu vdy nén duc Phat duge
goi la Nhu Lai".

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach duc Thé&
Toén ! Cac phap nhu tudéng ching biét
di, ching phai ching nhu ay rat la sau
xa.

Bach duc Thé& Tén ! Chu Phit dung
phap Ay ma vi ngudi néi Vo thuong Bé6
dé. Ai la nguoi tin hiéu dugc ? Chi co
buc bat théi B6 Tat, nguoi day du chanh
kién, buc v ldu A La Han. V1 phap niy
rat siu xa'.

Puc Phit bao Ngai Tu Bé Pé : "1
phap niy tudng v6 tdn nén rat 1a sau

xa"
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nhia ba la miat ma dic Phat biét thiét ro
tam ching thé thay dugc ay.

Lai nidy Tu Bé Pé ! Do Bat nha ba
la mit, nhing tdm s& xudt mdt co gidn
ctia chung sanh,duic Phat biét thiét ro.
Tai sao vdy ? Vi tat cad tam s xuat
mot co giin cua ching sanh déu y cw
noi sac, tho, tudng, hanh, thuc ma sanh
khdi. o trong dy, dirc Phat biét ro tam
s0 xudt mot co gian cia chung sanh.
Po6 la thin va thé gian thudong,day la
su thiét, ngoai ra la noi sai. Kién thuc
piy y cir noi sic thin va thé& gian vo
thudng, diay la su thiét, ngoai ra la noi
sai. Kién thic niay y ci noi sdc than
va th& gian cing thuong cing VO
thuong, day la sy thiét, ngoai ra la noi
sai. Kidn thic ndy y cu noi sidc than
va thé gian ching thuong ching vo
thuong, day la su thiét, ngoai ra la noi
sai. Kidn thic ndy y cir noi sdc than
va thé& gian thuong, diy la su thiét,
ngoai ra la noi sai.
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Lai ndy Tu Bé P& ! Néu ching sanh
c6 tdm vo lugng, do Bat nha ba la mat
ma diac Phat biét thiét ré tdm vé luong
cla ching sanh. Tai sao vay ? Vi do Bat
nha ba la mat ma duc Phit biét ro tam
dy chia chuing sanh : ching thay an tru,
chang thay ching an tru. Vi tudng cuaa
tdm vé lugng khéng chd y chi, nao co
ché try,ching tru.

Thé& nén, nay Tu Bé Pé ! Chang sanh
¢6 tim vo6 lugng, do Bat nha ba la mat
ma duic Phat biét thiét rd6 tam vo luong
ay.

Lai ndy Tu Bd Pé ! Tam ching thé
thdy dugc cha ching sanh, do Bat nha
ba la mat ma dic Phat biét thiét rd6 tam
chang thé thay dugc ay. Tai sao vay ?
Vi tdm chung sanh la vo tudng, vi tu
tudng von khong, dic Phat bist thiét ré
v6 tudng. TAm cha ching sanh ca nga
nhian déu khéng thay duvye.

Thé& nén, nay Tu Bé P& ! Tam ching
thé thay dugc cua ching sanh, do Bat
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ra 1a noi sai. Kién thic niay y cu noi
sic, sau khi chét ching phai c6 nhu di,
ching phai khong c6 nhu di, diy la su
thiét, ngoai ra la sai.

Nhu y cir noi sdc, y cir noi tho, tudong,
hanh, thic cang nhu vay.

Thé& nén, ndy Tu Bé Pé ! Do Bat nhi ba
la mat ma duc Phat biét thiét rdo nhing
tim sd xudt mot co gian cuia chung sanh.

Lai nay Tu B6 Pé ! Puc Phat biét rd
sdc tudmg. Biét rd sic tudng thé& nao ?
Nhu la nhu tudng : ching hoai, khong
phan biét, khong tudng, khong nho ghi,
khong hi luian, khéng duge, sic tudng
ciing nhu vdy, cing ching hoai nhin dén
cing khong duvec.

NAiy Tu Bé D& ! Puc Phat biét ré tho
tudng nhan dén biét rd thuc tudng la
ching hoai nhdn dén khong dugc nhu la
nhu tudng.

Thé& nén, nidy Tu Bé Pé ! Puc Phat
biét, r6 chuang sanh nhu tudng va chang
sanh tdm s& xuidt mot co gian nhu tudng,
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Nhuw kién thic nidy y ci noi sde, kién
thuc ndy y ctr noi tho, y ci noi tudng, y
clir noi hanh, y cir noi thuc ciing nhu vay.

Kién thic nay y cu noi sic va thé
gian hidu bién, day la sy thiét, ngoai ra
1a néi sai. Kién thic nay y c& noi sic
va thé gian vé bién, day la su thiét, ngoai
ra la noéi sai. Kién thuc nay y ci noi sidc
va thé& gian cing hdu bién ciing vo bién,
day la su thiét, ngoai ra 1a néi sai. Kién
thuc ndy y cir noi sdc va thé gian ching
hiru bién ching vé bién, day 1a sy thiét,
ngoai ra la néi sai.

Nhu y cur noi sdc, kién thic ndy y ci
noi tho, tudng, hanh, thic cing nhu vay.

Than chinh 1a than.

Kién thuc ndy y ci noi sic than khac
than khac, y cir noi tho, tudng, hanh va
thuc cing nhu vay.

Sau khi chét co6 nhu di, day 1a su thiét,
ngoai ra la noi sai. Kién thic ndy y cu
noi sic, sau khi chét cé6 nhu di hoic
khéng ¢6 nhu di, day la su' thiét, ngoai






index-109_1.png
300 KINH MA HA BAT NHA BA LA MAT

chu Phat rdéi bd thian ma dén sanh tai
nhon gian nay, dugc nghe Bat nha ba la
mat lién tin, lién hiu, bién chép, doc
tung, chanh uc niém chang ",

Puc Phat phan : "Cé. O phuong khac,
B& Tat thanh tuu céng duc trén day,
ciing dudong chu Phat, bd than dén sanh
tai nhon gian ndy dugc nghe Bat nha ba
la mat sdu xa lién tin, lién hiéu, bién
chép, tho tri, doc tung, chanh uc ni¢m.
Phai biét do la do coéng duc thanh tyu
& doi trude nén dugce nhu vay.

Lai ndy Tu B6 Pé ! Co Bé Tat & noi
Di Liac Bé Tat duge nghe Bat nha ba la
mat sdu xa, do cin lanh ay ma dén sanh
tai nhon gian nay.

Niy Tu Bé Pé ! Lai co Bé Tat doi
trudc nghe Bat nhia ba la mat ma ching
thua héi nhing cé su trong -do. Vi khong
thua hoi nén dén sanh tai nhon gian,
nghe Bat nha ba la mit siu xa ndy long
ho tiép tuc nghi ngo,kho to ngo.
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xa ndy lién tin, lién hiéu, ching quén,
ching bd, ching thic mic, ching nghi,
ching 4n nian ma vui mung ua nghe,
nghe xong ghi nhé ching réi lia, hoic
lic di ding hodc lic nim ngdi ching hé
quén s6t, thuong theo sat phap su.

Nhu tradu nghé theo sat trau me, Bd
Tat vi nghe Bat nha ba la mit ma thuong
theo sat phap su, khi dugc Bat nhi ba
la mit réi miéng tung, tAm hiéu, chanh
kién théng sudt.

Nay Tu Bb P& ! Phai bist dai Bé Tat
niy tu lodi ngudi chét ma sanh tré lai
trong nhon gian nay.

Tai sao vdy ? Ngudi cdu Phat dao,
doi trudce nghe Bat nha ba la mat réi
bién chép, cung kinh, cung duong, nén
sau khi chét sanh tré lai nhon gian duyge
nghe Bat nhd ba la mat lién tin, lién
higu",

Ngai Tu B Pé thua : "Bach duc Thé&
Tén ! C6 vi Bé Tat niao & phuong khac
thanh tuu céng dic trén day, cung duong
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Nay Tu B6 Pé ! Néu Bé Tat doi trude
hodc nghe Thién ba la mat, hoic nghe
Tinh tan ba la mat, hoic nghe Nhin nhuc
ba la mat, hodc nghe Tri giéi ba la mat,
hodc nghe BG thi ba la mit ma khéng
thua hoéi cé sy trong do. Vi doi trude
khong thua héi nén dén sanh tai nhon
gian nay, nghe Bat nha ba la mit siu xa
long ho tiép tuc nghi ngo, kho td ngo.

Nay Tu Bé P& ! Néu doi trude Bé Tat
hodc nghe n¢i khéng, ngoai khéng nhin
dén nghe nhut thiét ching tri ma khéng
thua héi cé su trong Ay, vi doi trude
khong thua hoéi dé dugc hiéu quyet dinh
nén dén sanh tai nhon gian nay, nghe
Bat nhia ba la mat siu xa long ho tiép
tuc nghi ngé, kho t6 ngo.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Néu déi trude Bo
Tat nghe Bat nha ba la mat siu xa réi
thua héi sy viéc trong Ay ma khong that
hanh, khi b6 thin sanh doi sau nghe Bat
nha ba la mit siu xa nay trong khoang
mot ngay hodc hai, ba, bén, nim ngay,
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Puc Phat dung phap thé gian dé giang
noéi cho chung sanh, ché ching phai la
dé nhat nghia.

Nay chu Thién T ! Cac tudng Ay, tat
ca Thién, Nhon, A Tu La trong doi khéng
pha hoai dugc. Tai sao viay ? Vi Thién,
Nhon,A Tu La trong doi cing la tudng.

Ny chu Thién T ! Tuémg khong thé
pha hoai tudng, tudng khong thé bist
tudng, tudng khéng thé bist vo tudng,
v tudng khéng thé bist tudng, tudng va
v6 tudng chd bist cho ring bist do la vi
phap biét déu chang thé dugce. Tai sao
vay ? Nay chu Thién T ! Cac tuong ay
ching phai sic lam ra, ching phai tho,
tudng, hanh, thic lam ra, chang phai sau
ba la mat lam ra, nhin dén chang phai
nhit thiét ching tri lam ra.

Nay chu Thién T& ! Cac tudng Ay
ching phai sé& hdu cda nguvi, cla troi,
ching phai the gian, xuat thé& gian, ching
phai hidu lau, vo6 14u, chang phai hdu
vi, v6 vi.
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Vi tuéng tham tham cta sdc la ching
phai sdc, nhin dén tudémng thim thim
cta phap bat cong la ching phai phap
bit cong.

Vi tudng khé do luong cia sdc la ching
phai sdc, nhin dén tudng khoé do ludong
ctia phap bat cong la ching phai phap
bat cong.

Vi tudng v6 luong cta sic 1a ching phai
sic, nhin dén tudng vé lugng cha phap
bit cong la ching phai phap bit cong.

Chéng hanh nhu vdy la hanh Bat nha
ba la mat".

Ngai Xa Le¢i Phat thua : "Bach duc Thé
Tén ! Bat nha ba la mat niy rat sau.
Tudng rat sau, kho thay, khé hiéu, ching
nghi luong duge. Chiéng nén dem néi véi
hang B6 Tat méi phat tam.

Tai sao vay ?

Hang B6 Tat méi phat tim nghe Bat
nhi ba la mat rit sau, hodc sé kinh s¢
réi sanh long nghi h6i ma ching tin,
chdng tu hanh.
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PHAM VAN TUONG
THO BGN MUO!1 CHIN

Lac bay gio trong cdi Pai Thién co
chu Thién cdi Duc, Sic voi rai hoa huong
réi bay dén chd dic Phit, dinh 1& chun
Phat réi ding qua mot phia ma thua
rang : "Bach dic Thé Ton ! Pa noi Bat
nha ba la mat rat sdu. Nhing gi la tudng
Bat nhi ba la mat rat sau ?"

Puc Phat bao chu Thién c¢béi Duec, c6i
Sic : "Nay chu Thién Tu ! Tudng khong,
tudmg vo tudng, tudmg vo tac la tudng
Bat nhi ba la mat rdt siu, tudéng vo
khéi, vé6 sanh, vé diét, vé cdu, vo tinh,
v6 s& hdu, vo tudng, vo sé y, tuéng hu
khéng 1a tuéng Bat nhia ba la mat rat
sau.

NAiy chu Thién T ! Nhing tuéng nhu
la tudong Bat nha ba la mat rit sau
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Nay Tu Bé Pé ! Néu thién nam,thién
n& cau Phiat dao ma ching bién chép,
ching tho tri nhidn dén ching chanh
tc niém Bat nha ba la mit siu xa nay,
ciing ching dugc sy gia hd chia Bat
nha ba la mat siu xa nay, nhin dén
cliing ching dugc sy gia ho ctia nhit
thiét ching tri. Ngudi ndy ciing ching
that hanh Bat nha ba la mat dang nhu
16i nhdn dén nhit thiét ching tri cing
ching thiat hanh ding nhuw 16i. Nguoi
niy hodc sa vao buc Thanh Vin hoic
Bich Chi Phat.

Tai sao vdy ? Nguoi ndy chdng bién
chép nhin dén ching that hanh Bat nha
ba la mat dugc su gia hd cia Bat nha
ba la mat sidu xa, th& nén ho sé& sa vao
mot trong hai thua &y"

@
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1ong ho wing chic khong ai pha hoai
duge. Néu ho xa réi chd nghe thi sé thoi
that. Tai sao vay ? Vi & doi trude, luc
nghe Bat nha ba la mat ddu ho c6 thua
héi su viée trong Ay nhung ho ching that
hanh dang nhu 16i. Ngudi nay cé luc
muén nghe, c6 lic ching mudn nghe,tdm
ching vimg chic, chi ching quyét dinh,
nhw cai 16ng nhe, theo gi6 ma bay qua
Pong hoiac qua Tay.

Niy Tu Bé P& ! Phai bigt B6 Tat nay
phat tam ching dugc lau, ching thuong
gin gai thién tri thic, ching cung duong
nhiéu Phit, doi trude dau dugc nghe ma
ching bién chép, ching doc tung, ching
chanh tc niém Bat nha ba la mat, chang
hoc sau ba la mat, ching hoc ndi khong,
ngoai khong nhin dén ching hoc nhut
thiét ching tri. B6 Tat nay méi phat tim
Pai thua, vi it tin it thich nén chang doc
tung, ching chanh uc niém Bat nha ba
la mat, chéng thé bién chép duvoc nhin
dén chanh udc niém dugc Bat nha ba la
mat sidu xa nay.
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Puc Phat bdo Ngai Tu Bé Pé : "Trong
Bat nha ba la mat siu xa nay xuit sanh
muvi tri lyc nhdn dén nhut thiét ching
tri. Vi dugc cac phap trén diy ma goi la
Phat, nén Bat nha ba la mat hay sanh
chu Phat. '

Nay Tu B P& ! Chu Phat néi ngid am
la tudng thé gian".

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach dic Thé
Tén ! Thé nao la trong Bat nhi ba la
mit néi tudng ngi 4m ? Thé nio.la trong
Bat nhia ba la mat hién thi tuéng ngi
am ?"

Puc Phiat bao Ngai Tu B4 Pé : "Bat
nhi ba la mat chang‘ hién thi nga am
pha, ching hién thi ngii &m hoai, ching
hién thi sanh, diét, ciu, tinh, tang, gidm,

chang hién thi xuat, nhiap, chang hién
thi qua khu, vi lai, hién tai.

Tai sao vay ?

Vi tuéng khong ching pha ching hoai.
Vi tudémg vo tudng ch::ing pha chﬁng hoai.
Vi tudng vd tac ching pha ching hoai.
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Puc Phat néi : "Lanh thay, lanh thay,
ndy Kidu Thi Ca ! Ong c6 thé héi dugc
nhing diéu nhu vay. P6 la do than luc
cia Phat ca.

Niy Kidu Thi Ca ! Luc that hanh
Bat nha ba la mat, Pai'Bd Tat néu
khong an tru trong sdc, khong an tru
trong tho, tudng, hanh, thuec, khong an
tru trong nhan,nhi,nhidn dén khéng an
tru trong ¥y thuc giéi, thoi la tap hanh
Bat nha ba la mait.

Pai B6 Tat néu khéng an tru trong
Bat nha ba la mit thoi la tdp hanh Bat
nhi ba la mat. Khéng an tru trong Thién
na ba la mat thoi 1a tdp hanh Thién na
ba la mat. Khéng an tru trong Ty lé gia
ba la mat thoi la tdp hanh Ty 1é gia ba
la mat. Khong an tru trong Sin dé ba la
mat thoi 1a tdp hanh Sin dé ba la mat.
Chéng an try trong Thilaba lamat thoi
la tdp hanh Thi la ba la mit. Khéng an
tru trong Pan na ba la mat thoi la tap
hanh Dan na ba la mit.
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ba la mit huéng la sic nhidn dén nhut
thiét chang tri.

Lai ndy Tu B Pé ! C6 bao nhiéu danh
s6 ching sanh hodc loai c6 sdc hay khong
sdc, c¢6 tudmg hay khéng tudmg, hoic
ching phai c6 tudng, ching phai khéng
tudng, & qudc dé nay nhin dén khip quéc
dé muvi phuong. Nhing ching sanh Ay
hogc nhiép tdm hodc loan tam, dic Phat
déu biét thigt ré tit ca tAm niém cta ho.

Do dau ma dic Phat bist thidt ro tuomg
dang tim niém cta ching sanh ?

Vi dic Phat dung phap tuéng nén biét
ro.

Dung phap tudng gi dé bist ?

Nay Tu BS Pé ! Trong phap tudng
nidy con khéng cé tudng phap tudng
hudéng 1la nhiép tam véi loan tim. Vi
diung phap tuéng nay ma duc Phat biét
thi¢t ré nhi€p tdm,loan tdm cha tit ca
ching sanh.

Lai ndy Tu B3 P4 ! Puc Phat bist thit
rd nhiép tdm,loan tim cta ching sanh.
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Vi phap bat khéi, phap bat sanh, phap
vé s& hitu, phap tanh ching pha ching
hoai. Vi tuéng hién thi nhu vy nén Phat
noéi trong Bat nha ba la mat siu xa hay
hién thi tudéng thé gian.

Lai nidy Tu B Pé ! Do Bat nha ba la
mat ma chu Phit biét ré tim niém cia
v6 luong v6 bién vo s& ching sanh.

Ndy Tu Bé P& ! Trong Bat nha ba
la mit siu xa ndy khong chung sanh,
khéng danh ti ching sanh, khéng sic,
tho, tudémg, hanh, thic, khéng danh tu
sic, tho, tuéng, hanh, thic, nhidn dén
khoéng nhut thiét chung tri,khong danh
tor nhut thiét ching tri. Thé nén Bat
nhi ba la mit siu xa nay hay hién thi
tudng thé gian.

Ndy Tu Bé Pé ! Bat nha ba la mat
sdu xa nAy chidng hién thi sdc, tho,
tudng, hanh, thic, nhin dén ching hién
thi nhit thigt ching tri.

Tai sao vdy ? Vi trong Bat nha ba
la mat siu xa ndy con khong Bat nha
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nhi ba la mit sdu xa ma lai lam sy luu
nan.

Niy Tu Bé Pé ! Néu thién nam,thién
n& hay bién chép nhin dén chanh uc
niém Bat nha ba la mit sdu xa nay thi
ma sy ching phat khéi. Nguoi ndy day
di dugc Thién na ba la mat nhidn dén
Pan na ba la mit, diy du dugc ti niém
xi nhin dén nhut thiét ching tri.

Ny Tu Bd D& ! Phai bigt do 1a do Phat
luc nén thién nam,thi¢n nir 4y c6 thé bién
chép dugc nhin dén chanh dc niém dugc
Bat nha ba la mat sdu xa nay, cing day
dd dugce Thién na ba la mat nhan dén Pan
na ba la mat, diy di dugc ndi khong nhan
dé&n vo phap hdu phap khong, diy da duge
tir niém x& nhin dén nhut thiét ching tri.

Nay Tu B6 Pé ! Hién tai mudoi phuong
v6 lugng vo bién vé s6 chu Phét, chu
dai Bé Tat bat thdi chuyén cing tre gitp
tng ho cho thién nam,thién nmi niy bién
chép nhin dén chanh uc niém Bat nha
ba la mat sau xa".

&
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Hoan,Tu Pa Ham, A Na Ham, A La Han,
Bich Chi Phat, hay sanh chu Phat.

Ndy Zu Bé Pé ! Chu Phit da dugc Vo
thuong Bé dé, chu Phat hién nay dugc
cung chu Phit sé¢ dugce déu do Bat nha
ba la mit sdu xa nay ma dugec.

Ndy Tu Bé P& ! Thién nam, thién nd&
cidu Phat dao nén bién chép nhin dén
chanh tc niém Bat nha ba la mat sau

xa nay. Chu Phat thudong dung Phat nhan
nhin nguoi nay, gia hd cho ho dugc chang
thoi chuyen V6 thugng Chanh giac'"

Ngai Tu Bé P& thua : "Bach dic The
Té6n ! Nhu 161 duc Phat day, Bat nha ba
la mat hay sanh chu Phat, hay hién thi
tudng thé gian.

Bach dic Thé& Ton ! Thé nao la Bat
nhi ba la mit hay sanh chu Phat ? Hay
hién thi tudmg th& gian ? Th& nao la
chu Phit tu Bat nha ba la mat sanh ?
Chu Phit noéi tudmg thé gian nhu thé
nao ?".
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PHAM PHAT MAU
THF BGN MUO1 TAM

Puc Phiat bao Ngai Tu Bé Pé : "Vi nhu
ba me c6é con trai, hodc nim hoic muvi
hodc tram ngan ngudi con trai. Ba me
phai binh, cic con déu lo budn can cau
ciu chida, vi nhé on me sanh duc va day
dé minh.

Ciing vay, ndy Tu Bé Pé ! Phat va chu
Phit hién tai muoi phuong déu thuong
dung Phit nhian nhin Bat nha ba la mat
sdu xa nay.

Tai sao vdy ? Vi Bat nha ba la mat
sdu xa nay hay hién thi tudng thé gian,
hay xuit sanh chu Phat, hay cho nhut
thiét ching tri, cing hay sanh Thién ba
la mat nhin'dén Pan ba la m4t, hay sanh
noi khoéng nhin dén vé6 phap hiu phap
khong, hay sanh ti niém xd& nhin dén
nhut thiét chding tri, hay sanh Tu Pa
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Thé& nén, nay Tu Bé Pé ! Do Bat nha
ba la miat ma duc Phat biét that rdo tam
nhiém, tdm san, tim si cia tat cid chung
sanh.

Lai niy Tu Bé Pé ! Do Bat nha ba la
mit ma duc Phit biét thiét ré tim khong
nhiém, khong sian, khong si cha tit ca
ching sanh néu ching sanh khéng tim
nhiém, san, si.

Tai sao vdy ? Vi trong tam khéng
nhiém, khong sian, khong si nidy ching c¢b
tuéng nhiém, sin, si,ching co6 tudng
ching nhiém,san, si. Vi hai tim ching
cung chung vdy. Thé nén, nay Tu Bb Pé !
Do Bat nhi ba la mat ma duc Phat biét
thiét ré6 tdm khéng nhiém, sin, si cha
ching sanh néu chung sanh khong coé
tim nhiém, san, si.

Lai nay Tu BS6 Pé ! Do Bat nhi ba
la mat, néu ching sanh ¢6 quang tam,
dic Phit biét thiét ré6 quang tiam ciha
ching sanh.
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Do diau ma biét ?

Vi do tdn tudng nén biét, do vé nhiém
tuémng nén biét, do diét tuémg nén biét,
do doan tudng nén biét, do tich tudémg
nén biét, do ly tuéng nén biét. Puc Phat
do noi Bat nha ba la mat ma biét ro
nhiép tdm,loan tim cda tidt ca ching
sanh.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Do Bat nha ba la
mat ma Puc Phat biét thiét ré nhiém tim
cia chung sanh, biét thiét ré6 sian tam,
si tim cta chung sanh, néu chung sanh
c6 nhidm tam, san tam, si tam.

Tai sao dic Phat biét thiét ré nhu
vay ? Nay Tu Bé Pé ! Vi thiét tudng cla
nhidm tim khéng c6 tudng nhiém,vi thiét
tudng chia san tam, si tim khong coé tudng
san, khong co6 tudng si.

Tai sao vdy ? Vi trong thiét tudong
khéng c6 tam vuong, tim sé,hudng la cé
dugc nhidm tim, sin tam, si tim, hudng
la co6 duge tam ching nhiém, ching san,
ching si.
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Tai sao vay ? Vi duc Phat biét ré tam
tudng cia ching sanh ching rong,ching
hep, ching ting, ching giam, ching dén,
ching di, vi tim tudéng roi lia, vi tam tanh
von khong nén khong co6 gi lam rong,lam
hep, lam ting, lam giam, lam dén, lam di.

Thé nén, nady Tu B6 Pé ! Do Bat nha
ba la miat ma duc Phat biét thiét rd quang
tam cua chung sanh néu chung sanh coé
quang tam.

Lai nay Tu Bé Pé ! Do Bat nhia ba
la mat, néu chang sanh ¢6 dai tim, duc
Phat biét thiét ré dai tdm cua chung
sanh. Tai sao vay ? Vi dic Phat ching
thay tdm chung sanh cé tudng lai,tudng
khur, tudng sanh, tru, di, diét. Tai sao
vay ? Vi tam tanh von khéng nén khéng
c6 ai dén, di, khong c6 ai sanh, tru, di,
dist.

Thé& nén, niy Tu B6 Pé ! Néu ching
sanh c6 dai tdm, do Bat nha ba la mat
ma duc Phat biét thiét ro dai tim cua
chung sanh.





index-100_1.png
49 - PHAM VAN TUONG 291

Xung vl qua xung vdy. Phat phap bat
kha luong vi qua lugng vay. Phat phap
v6 ding ding vi qua ding ding vay.
Niy Tu B P& ! Do diay nén tat ca
phap bat kha tu nghi dén vé6 ding ding.
Niy Tu B6 Pé ! Bat kha tu nghi 1a
g0i nghia &y bat kha tu nghi, bat kha
xung 1 goi nghia ay bat khi xung, bat
kha luong la goi nghia Ay bat kha luong,

vo ‘ding dang la goi nghia ay vé dang
déng. :

Nay Tu Bé Pé ! Phap cua chu Phat
diay bidt kha tu nghi dén vé dang dang

Bat kha tuw nghi nhu hu khong bat
kha tu nghi, bat kha xung nhu hu khéng
bat kha xung, bat kha lugng nhu hu
khong bat kha lugng, vé ding ding nhu
hu khéng v6 ding ding.

Nay Tu B6 Dé ! bay goi 14 Phat phap
bat kha tu nghl nhin dén vo dang dang

Phat phap vé luong nhuw vay. Tat ca
Tréd, Ngudi , A Tu La khéng ai c6 thé
tinh ludng nghi ban duoc"
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Hdn djch : Phdp Su Cuu Ma La Thdp
Vigt dich : Ty Kheo Thich Tri Tinh

PHAM THANH BIEN
THO' NAM MUOI

Lic bdy gio Ngai Tu B Pé thua :
"Bach dic Thé& Tén ! Bat nhi ba la mat
rat sdu nay vi dai sy ma phat khéi, vi
bat kha tu nghi su, vi bdt kha xung suw,
vi bat kha luong su, vi vo dang dang sur
ma phat khéi"

Buc Phat bdo Ngai Tu Bé Pé : "Dung
nhu vay. Bat nha ba la mat rat siu nay

vi bat kha tu nghi su dén vi vé dang
ding su' ma phat khdéi .

Tai sao vdy ? Vi trong Bat nha ba la
mit chia dung nim ba la mit, chia dung






index-101_1.png
292 KINH MA HA BAT NHA BA LA MAi

Lic dic Phat néi pham Phat phap bat
kha tu nghi, bt kha xung,v6é lugng,vo
ding ding ndy, c6 nim trim Ty Kheo va
hai muoi Ty Kheo Ni vi ching tho tat
cA phap nén phién ndo hét, tdm dugc
giai thoat,chimg A La Han, sau mudn Uu
Ba Tdc va ba muén Uu Ba Di xa lia tran
cau, duge phap nhan thanh tinh, hai muoi
dai Bé Tat dugc vd sanh phap nhén, sé
duge tho ky trong Hién kiép nay.
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dé nén Bat nha ba la mit nidy co thé
hoan thanh dugc tat cd phap"

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach dic Thé
Tén ! Thé& nao vi ching 1ay, ching dinh,
sdc, tho, tudmg, hanh, thirc nhidn dén vi
ching 14y, ching dinh nhit thiét ching
tri ma Bat nha ba la mit hay hoan thanh
tat ca phap 7.

Puc Phat bdo Ngai Tu B Pé : "Y 6ng
nghi thé& nao ? Va thay sic, thay tho,
tudng, hanh, thuc cé thé 14y, cé6 thé dinh
dugc ching ? Nhin dén thdy nhut thist
ching tri c6 thé lay, c6 thé dinh dugc
chiang ?",

- Bach dic Thé Tén ! Khong thé duvec.

- Lanh thay ! Nay Tu Bé P& ! Piuc
Phat cung ching thay sic c6 thé lay,
c6 thé dinh dugc nhin dén ching thay
nhut thiét ching tri c6 thé 1ay, c6 thé
dinh duge. Vi ching thidy nén ching
1y, vi ching ldy nén ching dinh.

Niy Tu Bé Pé ! Puc Phat ciing ching
thdy phap cda Phat, phap cia Nhuw Lai,
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mudi tam khong, chia dung tu niém xu
dén bat thanh dao, chia dung muvi tri
lyc dén nhut thigt ching tri.

Vi nhu nha vua la buc ton quy trong
nuée, bao nhiéu viéc nuéc déu ty nhigm
cho dai thdn, nha vua v6 su an vui nhan
nha.

Ciang vay, niy Tu Bé Pé ! Bao nhiéu
phap Thanh Vian, phap Bich Chi Phat,
phap Bé Tat, phap Phat, tat ca déu &
trong Bat nha ba la mat, Bat nha ba la
mat hay hoan thanh nhing su viéc do.

Thé nén, ndy Tu Bé Pé ! Bat nhi ba
la mat vi dai sy ma phat khéi nhian dén
vi v ding ding su ma phat khéi.

Lai nay Tu B P& ! Bat nha ba la mit
nay ching 13y sic, ching dinh sic nén
¢6 thé hoan thanh duvgec, chéng 13y, ching
dinh tho, tudng, hanh, thic nhin dén
ching 14y, ching dinh nhut thiét chung
tri nén co thé hoan thanh duvc, ching
1Yy, ching dinh qua Tu Pa Hoan nhan
dén ching 14y, ching dinh V6 thuong BS
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Ham, A Na Ham, A La Han, lam Bich Chi
Phat hodc tri hoic doan, déu ching bing
dugc B Tat nay that hanh Bat nha ba
la mit trong mot ngay. Tai sao vay ? Vi
ngudi tin hanh, phap hanh nhin dén Bich
Chi Phat hodc tri hoac doan chinh la vo
sanh phiap nhin ctia Bd Tat".

Puc Phat bao chu Thién ¢di Duc, cbi
Sdc : "Pung nhu vay. Niy chu Thién Tt !
Nguoi tin hanh, nguoi phap hanh nhin
dén Bich Chi Phat chinh la v6 sanh phap
nhin cua dai Bd Tat.

Nay chu Thién T& ! N&u thién nam,
thién ni nghe Bat nha ba la mit siu xa
niy réi bién chép, tho tri, doc tung nhin
dén chanh tc niém thi s mau dugc Nist
Ban hon thién nam,thién ni vi cAu Thanh
Vian hay Bich Chi Phat ma lia bd Bat
nha ba la mat, di thidt hanh theo kinh
khac hoic mét kiép hodc dudi mot kiép.

Tai sao vay ? Vi trong Bat nha ba la
mat sidu xa ndy néi rong vé phap thuong
diéu ma ngudi tin hanh, nguoi phap hanh
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phip ctia dang tu nhién, phap cua buc
nhut thidt tri c6 thé 1dy, c6 thé dinh
dugec. Vi ching thay nén ching liy, vi
chdng 14y nén ching dinh.

Thé& nén, nady Tu B6 Pé ! Chu dai B
Tat chidng nén lidy, ching nén dinh noi
sdc, nhidn dén ching nén lidy, chdng nén
dinh noi phap ctia buc nhut thiét tri

Bay gio chu Thién cbi Duc, cdi Sidc
thua : "Bach duc Th& Tén ! Bat nha ba la
mat rat sau nidy kho thay, khéo hiéu ching
thé suy nghi so sanh dé biét dugc. Buc
thién x3o0 vi digu tri hué tich diét maéi biét
duvoec.

Nguvi tin dugce Bat nha ba la mit nay,
phai biét 1a dai B6 Tat cung dudong nhiéu
dic Phat, gieo cidn lanh nhiéu, gan gui
thién tri thuc, nén tin hiéu dugc Bat nha
ba la mat rit sdu nay.

Bach duc Th& Ton ! Néu trong coi Pai
Thién c6 bao nhidu chung sanh, tat ca
déu lam ngudi tin hanh, ngudi phap hanh,
lam Bat hon, lam Tu Pa Hoan, Tu Pa
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nhin dén dai B6 Tat déu phai nén hoc.
Hoc xong chung dugc vé thugng Bs dé".

Lic bay gio chu Thién c6i Duc, coi
Sdc dong phat thanh ring : "Bach duc
Thé T6n ! Bat nhi ba la mat niy goi la
Ma ha ba la mit, goi 1a bat kha tu ngh,
bat kha xung, bat kha luong, vé dang
ding ba la mat. Ngudi tin hanh, phap
hanh nhdn dén Bich Chi Phat hoc Bat
nhia ba la mét niy dugc thanh dai Bé
Tat, duge thanh V6 thuong Bb dé, Bat
nhé ba la mat niy cing ching ting,ching
giam"

Bach xong, chu Thién c6i Duc, coi Sac
danh 1& chun Phat, nhidu Phat réi tré
vé Thién cung.

Ngai Tu B3 D& thua : "Bach ditc Th&
Tén ! Néu dai B6 Tat nghe Bat nha ba
la mat sdu xa ndy ma lién tin, lién hiéu.
Nguvi ndy tir noi nao chét réi sanh trong
nhon gian day ?"

Puc Phat bao Ngai Tu Bé Pé : "Néu
dai B6 Tat nghe Bat nha ba la mit siau
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chdng hoéa hiép, ching bién chép dugc
nhin dén ching chanh tc niém dugc Bat
nha ba la méit, phai biét déu la ma sy

Lai nay Tu Bé Pé ! Nguoi thuyét phap
mudén dén xu lic mic nghéo déi, nguovi
thinh phap khéng muén di theo. Hoac
nguoi thinh phap muén dén xu& doi khat,
ngudi thuyét phap ching mudn dén. Hai
bén ching hoéa higp, ching bién chép
duge nhin dén ching chanh e niém
dugc Bat nha ba la mat, phai bist déu
la ma suy.

Lai ndy Tu B5 P& ! Ngudi thuyét
phip muén dén xi giau vui, ngudi thinh
phap muén di theo. Ngudi thuyét phap
bdo ring nguoi vi tai lgi ma di theo
ta, nguoi nén suy nghi ky, hodc dugc
tai lgi hodc ching duge, chs dé ngay
sau an nan, ngudi thinh phap nghe néi
cho ring khéng muén minh di theo nén
sanh long chan ma khoéng di. Hai bén
ching hoa hiép, ching bién chép duygc
nhdn dén ching chanh uc niém dugec
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Thién .nam, thién n& muén gido hoa
ching sanh cho dugc qua Tu Pa Hoan
nhin dén qua Bich Chi Phat, thoi phai
tdp hanh Bat nha ba la mait.

Thién nam,thién nit muén gido hda
chung sanh cho duvc Vé thuong B6 dé,
muén tong nhiép Ty Kheo Ting, thoi phai
tap hanh Bat nha ba la mat"

Thién P& thua : "Bach dic Thé& Tén !
Luc mudn that hanh Bat nha ba la mat,
dai B6 Tat thé nao goi la tru Bat nha ba
la mat, Thién na ba la mat, Tinh tin ba la
mat, Nhdn nhuc ba la mat, Tri giéi ba la
mat, B& thi ba la mat ? Thé nao tru noi
ndi khong dén v6 phap hiu phap khong ?
Thé nao tru ti thién, tu vo lugng tam, tur
v6 sdc dinh, ngi thin théng ? Thé nao tru
ti niém xu dén bat thanh dao ? Thé nao
tru thap luc dén phap bat cgng ?

Bach diuc Th& Tén ! Pai Bé Tat the
nao tip hanh Bat nha ba la mat dén Pan
na ba la mit, th& nao tap hanh ngi khong
dén muoi tam phap bat cong ?"
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chép nhin dén chanh uc niém Bat nha
ba la mat"

Ngai Tu B6 Pé thua : "Bach dic Thé
Tén ! Ac ma lam Ty Kheo dung cach nao
dé pha hoai ?"

Puc Phat bido Ngai Tu Bé Pé : "Ac ma
lam Ty Kheo dén chd thién nam, thién
nid ma bao rang kinh cda ta noi maéi la
Bat nha ba la mat, con kinh dé khong
phai. Luc 4c ma dung léi pha hoai tin
tim nhu vay, c6 thién nam, ihién nw
chua duge tho ky bén sanh long nghi, vi
nghi nén chang bién chép nhin dén chang‘
chanh tc niém Bat nhi ba la mat. Ching
hoa hiép, phai biét day la ma su

Lai nay Tu B6 Pé ! Ac ma lam Ty
Kheo dén bio ring B6 Tat thit hanh Bat
nhi ba la mat, ching thiét t& dugc qua
Tu Pa Hoan nhin dén qua Bich Chi Phat,
Do dé ma ching hoa hiép, chang bién
chép dugc nhian dén chang chanh ue niém

duoc BAt nhi ba la mat, phai bist day
la ma sy
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Bat nha ba la mat, phai biét diy la
ma su.

Lai ndy Tu Bb Pé ! Nguvi thuyét phap
mudn dén xi& hoang ving c6é nan gidc
cudp, ac thud, doc trung, nguvi thinh phap
mudén di theo. Ngudi thuyét phap bao
ring nguoi dén xu hoang ving hiém nan
lam chi. Nguoi thinh phap nghe néi cho
ring khéng mudén cho minh bién chép
nhin dén chanh uc ni¢m Bat nha ba la
mat, sanh 1ong chan ching di theo. Hai
bén ching hoa hiép, diy la ma su.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Nguoi thuyét phap
¢6 nhidu thi chi, thuong dén nha ho
viéng thim, bdo nguoi thinh phap ring
ta c6 viéc phai dén nha ho. Nguoi thinh
phap bist ¥ ben ching cung di. Hai bén
ching hoa hiép, ching bién chép dugc
nhin dén ching chanh tc niém dugc Bat
nha ba la mat, phai biét diy la ma su.

Lai niy Tu Bé P& ! Ac ma lam Ty
Kheo dén chd thién nam,thién nd dung
phucng tién pha hoai ching cho bién
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Lai ndy Tu B6 Pé ! Ngudi thinh phap
muén thuin theo y nguoi thuyét phap
ma ngudi thuyést phap ching cho, hai bén
ching hoa hiép, ching bién chép duge
nhin dén ching chanh uc niém dugc Bat
nha ba la mat, phai biét diy 14 ma su.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Nguvi thuyét phap
vi mudn dugce tai lgi ma cho bién chép
nhin dén cho chanh tc niém Bat nhi ba
la mit, ngudi thinh phap vi cé ndy nén
ching chiu theo nghe. Hodc ngudi thinh
phap vi tai loi ma muén bién chép nhan
dén muén chanh uc niém Bat nhi ba la
mit, vi ¢é ndy nén nguvi thuyét phap
ching muén cho. Hai bén ching hoa hiép,
chiang bién chép dugc nhin dén ching
chanh dc niém dugc Bat nha ba la mait,
phai bigt déu 1a ma su.

Lai niy Tu B6 Pé ! Nguvi thuyét phap
muén dén xi nguy nan, nguvi thinh phap
ching muén di theo. Hoic ngudi thinh
phap muén dén xu& nguy nan, nguvi
thuyét phap ching muén dén. Hai bén
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Hai bén ching hoa hiép, ching bién chép
dugc nhidn dén ching chanh tc niém
dugc Bat nhda ba la mit, phai biét day
la ma su.

Lai nay Tu B6 Pé ! Ngudi thuyét phap
mot than khéng phién luy, tu tai vé ngai,
nguoi thinh phap dit theo ching nhon
dong, hodc nguoi thinh phap mét than
khéng phién lyy, tu tai vé ngai, nguoi
thuyét phap didt theo chung nhon dong,
hai bén ching hoa hiép, ching bién chép
dugc nhin dén ching chanh tdc niém
dugc Bat nha ba la mat, phai biét day
la ma su.

Lai ndy Tu Bb Pé ! Nguvi thuyét phap
.bao nguvi thinh phap rang néu nguoi co
thé tuy theo ¥ ta, thoi sé cho nguoi bién
chép nhidn dén chanh dc niém Bat nha
ba la mat, bing khong tuy theo ¥ ta, thod
khong cho. Hai bén ching hoa hiép, ching
bién chép dugc nhin dén ching chanh
uc niém dugc Bat nha ba la mat, phai
biét day 14 ma su.
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ré6t rao cua nhut thist ching tri déu
khong c6 phan biét la sdc, la tho, tuong,
hanh, thic nhin dén khong c6 phan biét
1a nhut thiét chung tri".

Puc Phit day : "Pung nhu vay. Nay
Tu Bé P& ! Trong tudng rét rao cia sic,
ctia tho, tudmg, hanh, thuc nhin dén
trong tudmg rét rao cia nhut thiét chung
tri khong c6 phan biét 1a sidc, la tho,
tudng, hanh, thic nhin dén khéng co
phan biét la nhut thiét chang tri.

Tu B6 P& ! Pay la viéc kho cua dai
Bé Tat : quan sat tudong tich diét cda
cac phap ma tam B Tat ching mat,
ching bd. Vi dai B6 Tat nghi ring phap
sdu xa nhu vdy toi phai biét nhu vay,
lic dugc Vo thugng Bé dé sé vi ching
sanh ma néi phap tich diét vi dié¢u nhu
vay.

Niy Tu B6 Pé ! Thé nao vi lam con
dao cho th& gian ma dai B6 Tat phat tdm
Vo thuong B6 dé ? Trong song trong bién,
ché dat ma bon phia déu bi nudc cat
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Puc Phat day : "Ny Tu BS Pé ! Sic
ching tuong tuc do la sdc khéng sanh,
sdc khéng sanh d6 la sic khong diét, sic
khong sanh diét dé 1a sic khong chd y
cu. Nhu sdc, tho, tudng, hanh, thic dén
nhit thiét chiang tri ciing vay.

Nay Tu Bé Pé ! Thé nao vi lam con
dudong ré6t rao cho thé& gian ma chu dai
B4 Tat phat tim V6 thugng Bé dé ? Luc
duge V6 thuong Bé dé, dai Bé Tat vi
ching sanh ma néi phap nhuw vay : Tudng
rot rdo cua sic, caa tho, tudng, hanh,
thic nhin dén cda nhut thiét ching tri
chang phai sic, ching phai tho, tudng,
hanh, thic nhidn dén chang phai nhut
thiét chung tri.

Nhu tudng rét rao, tit ca phap tudéng
déu nhu vay".

- Bach dic Thé& Tén ! Néu tat ca phap
déu nhw tuéng roét rao, tai sao chu dai
B6 Tat déu phai dugc Vo thurrng B6 dé.
Vi trong tudng rét rao cua sdc, cha tho,
tudng, hanh, thic nhin dén trong tudng
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ching sanh,diét, ching ciu,tinh, giang
noi Tu Pa Hoan qua nhidn dén nhut thist
ching tri 1a ching sanh,diét, cdu,tinh.
Nay Tu B6 Pé ! Thé nao vi lam chd
dén cho ching sanh ma chu dai Bd Tat
phat tim V6 thuong Bé dé ! Pai Bé Tat
Iuc dugce V6 thuong Bo dé vi chung sanh
ma giang noéi siac dén khéng, tho, tudng,
hanh, thic dén khong nhin dén nhut
thiét ching tri dén khong. Vi ching sanh
ma gidng noéi sdc ching phai dén ching
phai ching dén, nhin dén gidng noéi nhit
thiét ching tri ching phai dén chang
phai ching dén. Tai sao vay ? Vi tudng
khéng cda sdc chdng phai dén ching phai
ching dén, vi tuéng khong cta tho, tudmg,
hanh, thic nhin dén tuéng khoéng cua
nhuit thiét ching tri ching phai dén
ching phai ching dén. Vi tit ca phap
dén khéng tuc la dén ma ching coé qua
dén dau. Tai sao vay ? Vi trong khong
déu khong c6 dén hay ching phai dén.
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dut thi goi 1la cén ddo. Cing vay, sdc
truéc sau dut doan, tho, tudmg, hanh,
thuc trudce sau dut doan, nhin dén nhut
thiét chung tri trudc sau dut doan. Vi
trudce sau dut doan nén tit cd phap déu
dut doan.

Tu Bé Pé ! T4t ca phap trude sau dit
doan d6 la tich diét, dé 1a diéu bao, tic
la khong, 1a v6 s ddc, nhidm ai dut sach,
la ly duc Niét Ban.

Lic dugc V6 thuong B dé, dai BS Tat
vi chiing sanh ma néi phap tich diét vi
diéu.

Ndy Tu Bé Pé ! Th& nao vi lam nha
diu ddt thé gian ma chu dai Bé Tat phat
tam V6 thugng Bé dé ° Pai B8 Tat luc
dugc Vo6 thuong Bé dé vi chung sanh ma
gidng noi sdc, tho, tudng, hanh, thuc
ching sanh, ching diét, ching cau, ching
tinh, vi ching sanh ma gidng néi thap
nhi nhdp, thap bat giéi, ta thién, td vo
luong tdm, ti khéng dinh, tu niém xu
dén bat thanh dao, ngi thin théng la
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Tu B6 Pé ! Tat ca phap dén vé tudng
Su dén nay la ching qua dén dau. Tai
sao vdy ? Vi trong vé tudng, dén va ching
dén déu khéng co duye.

Tu B6 P& ! Tat cA phap dén vo tac.
Sy dén ndy la ching qua dén dau. Tai
sao vdy ? Vi trong vé tiac, dén va ching
dén déu khéng co duye.

Tu B6 P& ! Tat ca phap dén vé khéi,
dén bat sanh diét, dén bat cau tinh, dén
v6 s& hiu. Sy dén ndy la ching qua
dén dau. Tai sao vay ? Vi trong v6 khéi,
trong v6 s& hdu, trong bat sanh diét,
bat cau tinh, dén va ching dén déu
khong co duge.

Tu Bé Pé ! Tat ca phap dén méng, do,
hudng, anh, hoéa. Su dén nay 1la chang
qua dén dau. Tai sao vay ? Vi trong mong,

a0, hudng, anh, hoéa, dén va chang dén
déu khong cé duyge.

Tu B6é Pé ! Tat ca phap dén vo lugng
v6 bién. Sur dén nay la ching qua dén
dau. Tai sao vy ? Vi trong vé lugng véo
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Bich Chi Phat. Do d6 ma ching héa hiép,
ching bién chép dugc nhin dén ching
chanh uc nigém dugc Bat nha ba la mat,
phai biét day la ma su.

Lai ndy Tu B6 Pé ! Ac ma héa lam
Phat than vang truong luc chéi sang dén
ché Bé Tat. Vi ham thich than Phat niy
ma Bé Tat hao ton chanh tri hué. Do do
ching hoa hiép, ching bién chép duge
nhin dén chang chanh dc niém dugc Bat
nha ba la mat, phai biét diy la ma su

Lai ndy Tu B6 Dé ! Ac ma hoa lam Phat
va chung Ty Kheo dén chd Bo Tat. Cac Ty
Kheo niy néi phap cho Bé Tat. Bé Tat ham
thich ty nghi ring doi sau t6i cling s& dugc
nhw vay. Vi ham thich thin ma ma hao
ton chanh tri huég, chang bién chép dugc
nhan dén chang chanh uc niém dugc Bat
nha ba la mat, phai biét diy 1a ma su.

Lai nay Tu B6 P& ! Ac ma hoa lam v6
6 B6 Tat that hanh sau ba la mat, chi day
cho thién nam,thién nd. Vi ham thich ma
thi¢n nam,thién ni hao t6n chanh tri hug,
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kinh s¢, thoi nén bigt dé 1a buc B Tat
ching bao lau sé dugc the ky Vo thugng
B6 dé, ching qua mot hai dic Phat".

Duc Phat néi : "Pung nhu vay. Nay
Xa Leoi Phat ! Buc B6 Tat doé tur lau da
phat tdm thit hanh siau ba la mat, da
cing dudng nhiéu dic Phat, nghe Bat
nha ba la mit rat siu nay, ching kinh
s¢, nghe réi tho tri, tu hanh dung nhuw
16i no6i trong Bat nha ba la mat".

Ngai Xa Loi Phat thua : "Bach dic Thé
Ton ! Téi mudn néi ti du.

Nhu thién nam, thién nd cau B3 Tat
dao, trong chiém bao thdy minh tu hanh
Bat nha ba la mat, nhap thién dinh, siéng
tinh tdn, diy dd nhin nhuec, git gin caAm
giéi, that hanh bd thi, tu tap ndi khong,
ngoai khong nhidn dén ngdi dao trang.
Phai biét thién nam,thién nG ndy gin
dao V6 thugng B6 Pé. Huéng la buc dai
Bb Tat mudn dugc V6 thuong Bé dé, luc
thuc, chon thiét tu hanh Bat nha ba la
méit, nhdp thién dinh, siéng tinh tan, diy
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Niy Tu B Pé ! Lac no6i Bat nha ba
la mat sidu xa nay, co nhiéu ma sy khéi
lén lam tré ngai. Pai Bé Tat phai sém
biét dé xa ha".

Ngai Tu B3 Pé thua : "Bach dic Thé
Té6n ! Nhing ma su g1 lam tré ngai Bat
nhi ba la mat ma Bé Tat phai sém bist
dé xa ha

Pic Phat bao Ngai Tu Bé Dé : "Tuong
to Bat nha ba la mat nhin dén tuong to
Pan na ba la mat la ma sy phat khdi.
B6 Tat phai sém biét dé xa ha.

Lai nay Tu B6 Pé ! Nhing kinh s&
hanh cia hang Thanh Vin, Bich Chi Phat
1A ma su cia Bd Tat, phai sém hay biét
ma xa lia.

Lai nay Tu B6 Dé ! Ac ma lam Ty
Kheo tim phuvng tién trao cho Bb Tat
nhing kinh day vé ndi khoéng, ngoai khong
nhin dén vo6 phap hiu phap khong, day
vé tir niém x& nhin dén bat chanh dao,
ba mén giai thoat, khong,vd tuéng, vo
tac dé dugc qua Tu Pa Hoan dén qua
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Tu Bé Pé ! Tat ca phap dén nga, dén
nhon, dén ching sanh, dén tho gia, dén
khéi, dén st khéi, dén tac, dén s tac, dén
tri gid, dén kién gia. Sy dén nay 1a ching
qua dén diu. Tai sao vay ? Vi nga nhin
dén tri gia, kién gid déu rot rao khéng cé
dugec thl lam sao c6 dén, ching phai dén.

Tu B Pé ! T4t ca phap dén thuorng,
dén lac,dén nga, dén tinh. Sy: dén nay
1a ching qua dén dau. Tai sao vay ? Wi
thuong, lac, nga, tinh rét rao khéng co
dugc thi lam sao cé dén, ching dén.

Tu B6 Pé ! Tat ca phap dén vo thuong,
dén kho dén bat tinh, dén vé nga. Su
dén nay la chang qua dén dau. Tai sao
vady ? V1 v6 thudng, khd, bat tinh, vé6 nga
rét rao khéng co dugc thi lam sao co
den, chang dén.

Tu B6 P& ! Tat ca phap dén tham, san,
si, man, nghi, kién. Su: dén nay la chang
qua dén dau. Tai sao vay ? vi tham, san,

si, man, nghi, kién rét rao khéng cé duygc
thi lam sao cé dén, chang dén.
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nhin dén chanh uc niém Bat nha ba la
mat phat khéi nhiéu nan, nhiéu oan,
nhiéu ma su.

Tai sao vay ? Hang nguoi ngu si bi
ma sai s ma pha hoai,xa lia cong viéc
bién chép nhin dén chanh uc niém Bat
nha ba la mat siu xa.

Bach dic Th& Tén ! Thién nam, thién
nd ngu si it tri it hué nay lic bién chép
nhin dén ldc chanh uc niém Bat nhi ba
la mit sau xa lai pha hoai,xa lha.

Bach dic Thé Toén ! Hang ngudi ngu
si nay 1ong ho ching thich phap Pai thua
nén ho ching bién chép, doc tung, tho
trl, chanh uc niém, ching tu hanh dang
nhu 164, ho lai pha hoai nguoi khac ching
cho bién chép nhin dén chanh tc niém".

buc Phat bao Ngai Tu B6 Pé : "Pung
nhu vay. Hang thién nam,thién nd méi
phat tdm Dai thua vi bi ma sai sit, ching
gieo cdn lanh, ching cung duong chu
Phat, ching theo thién tri thuc nén ching
bién chép nhin dén chanh uc niém Bat
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bién, dén va ching dén déu khéng co
duvgec.

Tu Bé Pé ! Tat ca phap dén ching
cho, ching lay. Su dén nay la ching qua
dén dau. Tai sao vday ? Vi trong ching
cho, ching 1dy niy, dén va ching dén
déu khéng coé duvgec.

Tu Bé Pé ! TAt ca phap dén ching
cao, ching ha. Su dén nady la ching qua
dén dau. Tai sao vay ? Vi trong ching
cao, ching ha ndy, dén va ching dén
déu khéng cod dugc.

Tu Bé Pé ! Tat ca phap dén bat ting,
bat giam. Su dén ndy la ching qua dén
dau. Tai sao vay ? Vi trong bat ting giam
ndy, dén va ching dén déu khéng thé
duvge.

Tu Bé Pé ! Tat ca phap dén bat lai
kha, bat nhap xudt, bat hiép tan, bat
truée doan. Sur dén nay la ching qua dén
dau. Tai sao vay ? Vi trong bat lai khu,
nhap xuat, hiép tan, trudc doan, dén va
ching dén déu khong co duoc.
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ching bién chép dugc nhin dén ching
chanh uc niém dugc Bat nha ba la mit,
phai biét diy la ma su.

Tai sao vdy ? Vi trong Bat nha ba la
mét sdu xa nay khéng cé sic, tho, tudng,
hanh, thic nhin dén khéng ¢6 nhut thiét
ching tri. !

NAy Tu B6 P& ! Vi khong cé sdc nhin
dén khong cé nhut thiét ching tri, nén
trong Bat nha ba la mat siu xa nay khéng
c6 Phit, khoéng c6 Bé Tat, Thanh Vin,
Bich Chi Phat. Tai sao vay ? Vi tdt ca
phap tu tanh khéng vay.

Lai niy Tu Bé Pé ! Nhu vang bac
chau ngoc & Diém Phu Pé c6 nhiéu nan,
nhiéu cudép. Cing vay, luc thién nam,
thién nu bién chép nhdn dén chanh uc
niém Bat nha ba la mat phat khéi nhiéu
nan, nhidu oan".

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach dirc Th&
Té6n ! Pung nhu vdy. Vang bac chiau ngoc
trong Diém Phu Pé c6 nhiéu nan, nhiéu
cuép. Lac thién nam,thién nu bién chép
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kho : O trong phap tanh khéng ma ciu
Vo thlrong B6 dé, ma muén duvgc Vo
thugng Bo dé"

Duc Phat day : "Pung nhu vay. Nay
Tu B6 Pé ! Pai B6 Tat hay lam dugc
viéc kho : O' trong phap tanh khéng ma
cau V6 thuong Bé dé, ma muén dugc Vb
thugng Bé6 dé.

Nay Tu B6 P& ! Vi muén an &n thé
gian nén chu dai B Tat phat tam Vo
thuong B6 dé, vi muén an lac thé gian,
ciu thé gian, lam ché vé cho thé& gian,
lam ché y cir cho thé gian, lam cén dao
cho thé& gian, lam nha diu dit the gian,
lam con dudng rét rao cho thé gian, lam
ché dén cho thé gian ma chu dai Bé Tat
phat tam Vé thugng Bé dé.

Niy Tu Bb P& ! Thé nao vi an én the
gian, vi an lac thé& gian ma chuw dai B
Tat phat tam Vo thugng Bo dé ? Pai Bo
Tat ldc duge Vo thuong Bé dé cuu vot
luc dao chung sanh ra khéi lo khg sau
nio, dat lén bo Niét Ban vo uy.
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bat thanh dao 1a V6 thugng Bé dé, ché
cho muvi tri luc dén mudi tam phap bat
cong 1la V6 thuong B6 dé. Tai sao vay ?
Vi ching ndm liy sdc, tho, tudng, hanh,
thic thi duge Vo thugng Bd dé, ching
nim 1ay sau ba la mit nhin dén ching
nidm ldy mudi tAm phap bat cdng thi
dugc V6 thugng Bé dé.

NAay thién nam t& ! Lac thiat hanh Bat
nhi ba la mat siu xa nidy ché tham sic,
ché tham tho, tudng, hanh, thic, ché tham
sau ba la mat nhidn dén ché tham nhut
thiét ching tri. V1 sdc ching phai cai cé
thé tham dugc, nhin dén vi nhut thiét
chiing tri chdng phai cai co thé tham dugec.

NAy thién nam ti ! Ché tham qua Tu
Pa Hoan nhin dén ché tham buc Bb Tat,
ché tham Vo thuong Bé dé. Tai sao vay ?
Vi V6 thugng B6 dé ching phai cai co
thé tham duge. Tai sao vay ? Vi phap
tanh khéng vay'".

Ngai Tu B6 Pé thua : "Bach duc Thé&
Tén ! Chu Bé Tat hay lam dugc viéc
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Niy Tu B Pé ! Th& nao vi cuu thé&
gian ma chu dai B6 Tat phat tam Vo
thugng B6 dé ? Pai BS Tat lac dugce Vo
thuong Bb dé ciu khd sanh ti cho ching
sanh, thuyét phap cho chung sanh, ching
sanh dugc nghe phap 14n lan do ba thua
ma dugc do thoat.

Nay Tu Bbd Pé ! Thé nao la vi lam
chd vé cho thé gian ma chu dai Bé Tat
phat tim V6 thugng Bé dé ? Pai Bo Tat
lic dugc Vo thugng Bé dé ciu ching
sanh ra khéi tuéng sanh,gia,binh,chét,
lo buén siu ndo, dit chung noi bo Niét
Ban vo uy.

Ny Tu Bé P& ! Thé& nao vi lam chd
y ci cho th& gian ma chu dai B6 Tat
phat tidm V6 thugng B6 dé ? Pai Bo
Tat lac dugc V6 thugng B dé vi ching
sanh ma noi tat ca phap khéng chd y
cu’

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach dic Th&
Tén ! Thé nao la tdt ca phap khong chd
y ca
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Han dich : Phdp Su Cuu Ma La Thip
Vigt dich : Ty Kheo Thich Tri Tinh

PHAM LUONG BAT HOA HIEP QUA

THG BGN MUOI BAY

Puc Phat bao Ngai Tu Bé Pé : "Nguvi
thinh phap noi Bat nha ba la mit mudn
bién chép,doc tung, vin nghia, chanh uc
niém ma ngudi thuyét phap luoi biéng
ching mudn néi, phai bigt diy 14 ma su
cia B Tat.

Nguoi thuyét phap tdm ching luvi
biéng ma ngudi thinh phap ching chiu
nghe lanh, tdim hai bén ching hoéa hiép,
phai bigt day la ma su cia Bo Tat.
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Thua Ngai Xa Lgi Phat ! Téi kinh 13
Bat nhia ba la mat. Kinh 1& Bat nha ba
la mit tdc 1a kinh 1& nhat thist tri,

buc Phat néi : "Pung nhu vay. Kinh
1&8 Bat nha ba la mat tic 1a kinh 13 nhuit
thiét tri.

Tai sao vay ?

Vi nhit thiét tri cta chu Phat déu
phat sanh tu BAt nha ba la méat. Nhut
thiét tri tuc 1a Bat nha ba la mat.

Thé& nén, nay Kiéu Thi Ca, thién nam,
thién nd muén tru nhat thist tri, thoi
phdi tru Bat nhi ba la mat. Muén sanh
dao ching tri thoi phai tap hanh Bat
nhd ba la mat. Muén dut tat ci kit si
va tap khi thoi phai tip hanh Bat nha
ba la mit. Muén chuyén phap luin théi
phai tdp hanh Bat nha ba la mat.

Thién nam, thién ni muén duge qua
Tu Pa Hoan, qua Tu Pa Ham, qua A
Na Ham, qua A La Han, qua Bich Chi
Phat, théi phai tdp hanh Bat nha ba
la mat.
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dén ching chanh dc niém dugc Bat nha
ba la mat, phai biét diy 12 ma su caa
Bé Tat.

Lai nidy Tu B6 Pé ! Nguvi thuyst phap
tho muvi hai hanh PAuPa : mot 1a thuong
khat thue, hai la thd dé khat thue, ba
la nhit toa thuc, bon la tigt lugng thuc,
niam la sau ngo trung ching am tuong,
sau la chi chia ba y, bady 1a nap y, tam
la & a lan nha, chin 1la & trong go ma,
mudi la & goc cdy, muoi mot la & dat
trong, muoi hai 1a ngdi luén khéng nim,
ngudi thinh phap ching tho mudi hai
hanh PAiu Pa, hai bén ching hoa hiép,
ching bién chép dugc nhin dén ching
chanh uc nig¢m dugc Bat nha ba la mat,
phai biét diy 1a ma su cta B Tat.

Nguvi thinh phap thg mudi hai hanh
PauPa, ngudi thuyést phap ching tho muvi
hai hanh P4au Pa, hai bén ching hoa hiép,
ching bién chép dugce nhin dén ching
chanh uc niém dugc Bat nha ba la mat,
phai biét diay la ma su cia B Tat.
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Lai nidy Tu Bé Pé ! Nguoi thinh phap
mudn bién chép dén chanh uc niém Bat
nha ba la mat ma nguoi thuyét phap
muén di qua phuong khac, phai biét day
cing 1a ma sy cia B Tat.

Nguvi thuyét phap mudn cho bién chép
tho tri ma ngudi thinh phap muén di qua
phuong khic, tam hai bén ching hoa
higp, phai biét day 1a ma su cia B Tat.

Lai nady Tu B Pé ! Ngudi thuyst phap
quy trong cua bd thi, nhing y phuc,
thuc pham, phong nha, thude men, ngudi
thinh phap thi€u duc tri tic,nhiép niém
tinh tan, thién dinh, tri hué, tdm hai
bén ching hoa hiép, ching bién chép
duge nhin dén ching chanh dc niém
dugc Bat nha ba la mat, phai biét day
la ma sy cia Bo Tat.

Nguoi thuyét phap thiéu duc tri tue,
nhiép niém tinh tan, thién dinh, tri hus,
nguoi thinh phap quy trong ctia bé thi,
nhing ti sy tur sanh, tAm hai bén ching
hoa hiép, ching bién chép dugc nhin





index-49_1.png
240 KINH MA HA BAT NHA BA LA MAT

tién ching nén ham muén nhing kinh
sau xa khac cia 4c ma dem dén vi nhing
kinh 4y khéng dua nguoi dén nhut thiét
ching tri.

Ké khong da suc phuong tién, nghe
noéi nhing kinh sidu xa khac bén bo Bat
nha ba la mit siu xa nay. Trong Bat nha
ba la mat sidu xa nay, dic Phat da giang
day nhiéu phuong tién dao ctia dai Bd
Tat. Chu dai B6 Tat nén tim & trong day.
Néu thién nam,thién nid cau Bé Tat dao
ma bo Bat nha ba la mat sau xa nay, di
cau phuong tién noi nhing kinh sau xa
cia Thanh Vin, Bich Chi Phat, phai biét
do6 cing la ma sy cua Bo Tat".
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thugng Bo6 dé, khéng bi suy hao gita
duong,sa vao Thanh Van, Bich Chi Phat.

Niy Tu Bb P& ! Vi nhu c6 ngudi tudi
gia hon triam, suy y&u nhiéu binh. Nguoi
gia binh nay nim liét trén giuomg khong
thé day di duogc, hodc c6 day di dugc
ciing khong thé budc di xa mot, hai muoi
ddam dugec.

Ciing vay, thién nam, thién nd diu co
tam B6 dé c6 duc tin,nhdn,cé tinh tam,
thAm tam, c6 nguyén, giai, x4, tinh tdn
nhung ching dugc phuong tién luc cua
Bat nha ba la mat gia ho, nhin dén ching
dugec phuong tién luc cia nhit thiét ching
tri gia ho, phai biét ngudi nay gita duong
sa vao buc Thanh Van, Bich Chi Phat.

Nhu nguoi gia hon tram tudi, suy yéu
nhiédu binh muén dung diy budc di, cb
hai nguoi khée manh tin luc kém diu
hai bén, nhé dé nguoi gia binh di dén
dugc chdé mudn.

Ciing vy, thién nam,thién ni cau Phat
dao, co6 dic tin, c6 nhin, co6 tinh tim,
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Lai ndy Tu Bd Pé ! Luc bién chép nhin
dén chanh dc niém Bat nha ba la mat, co
ngudi dén noéi nhiing su théng khd trong
ba ac dao rdi bao ring sao Ngai ching &
tai than doi nay dut khé nhiap Niét Ban,
lai cdu V6 thugng BS dé lam chi ?

Hai bén ching hoa hiép, ching bién
chép duge nhin dén ching chanh Gc niém
dugc Bat nha ba la mat, phai biét day
la ma su.

Lai ndy Tu B6 Pé ! Luc bién chép
nhin dén chanh uc niém Bat nha ba la
mit, c6 ngud®i dén ca ngoi cac cdi Troi,
ca ngoi Troi T Vuong dén Tréi Phi Phi
Tudng, ca nggi so thién dén phi phi tudng
dinh réi bao riang : Thua Ngai, ba c6i
dau hudng tho phuéc vui nhung ciing
déu la vé6 thuong.la khd, khéng, vé nga,
tudng bién tin tan ly. Sao Ngai ching &
tai than doi niay chung l1dy qua Tu Pa
Hoan dén qua A La Han, qua Bich Chi
Phat, lai & trong thé gian sanh t& chiu
khé dé cdu V6 thugng BS dé lam chi ?
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chung tri. Vi trong Bat nha ba la mat
nhin dén trong Pan na ba la mit khong
c6 su phan biét nhu vay. Xa lia thir ngan,
bi ngan, dé 1a tudéng cha sau ba la mat.
Vi khong duge gia ho nén ngudi ndy
ching dén dugc nhit thist chung tri ma
sa vao buc Thanh Vin, Bich Chi Phat.
Niy Tu Bé Pé ! Thé nao la ngudi cdu
Phit dao ma khong c6 phuong tién ?
Nguoi cAu Phat dao tu ldc so phat
tam dén nay khoéng c6 suc phuong tién
trong khi that hanh sau dg, nguoi nay
quan niém ring toi la thi chu bé thi cho
ngudi va dung tai vat ay dé bd thi, nhin
dén quan niém ring téi tu hug &y, co
hué 4y, do dé ma c6 quan niém tuy cao :
Noi bd thi tu cao, tri gigi tu cao, nhan
nhuc tu cao, tinh tdn tu cao, thién dinh
tu cao, tri hué tu cao. Ngudi nay khong
bist rang khong phan biét nhé tudng, xa
lia thd ngan, bi ngan la tudng cua sau
ba la mat. Vi khéong biét thir ngan, khong
bi&t bi ngan nén nguvi nay khéng duvoc
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thim tam, c6 duc, giai, x4, tinh tan, lai
dugc phuong tién luc cta Bat nha ba la
mit nhidn dén cha nhut thiét ching tri
gia hd, phai biét ngudi ndy gita duong
khong sa vao buc Thanh Van, Bich Chi
Phiat ma dén dugc ché mudn dén, do la
V6 thugng BS dé".

Pén day duc Phat lai khen Ngai Tu
B6 Pé : "Lanh thay ! Lanh thay ! Tu B
Dé vi chu B Tat ma thua hoi noi Nhu
Lai sy viéc nhu vay.

Niay Tu Bé P& ! Néu co thién nam,
thién ni tu lic méi phat tam dén nay
dung tdm ngi nga sé& ma bo thi, tri giéi,
nhan nhuc, tinh tin, thién dinh, tri husé.
Luc bd thi nhidn dén tri hué, nguvi nay
c6 quan niém : T6i 14 thi chu, t6i bo thi
cho ngudi 4y, t6i b thi vat Ay, nhin dén
¢6 quan niém téi la nguwvi tu tri hué, toi
tu tri hué ay, to6i co tri hué. Nguoi niy
chang biét thu ngan, bi ngan, chang dugc
su' gia hd cuia Bat nha ba la mat nhan
dén ching duvgc su gia hd cta nhut thist
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su thi hd cia Pan na ba la mat nhin
dén khong duge sy thi hd ciia nhut thiét
ching tri, do d6 khéng thé dén duogc
nhut thiét chung tri ma phai sa vao buc
Thanh Vian hay Bich Chi Phat.

Th& nén, ndy Tu Bé Pé ! Pai Bé Tat
néu ching dugc sic phuong tién cta Bat
nha ba la mat tha hg, tdt phai sa vao
buc Thanh Vian hay Bich Chi Phat.

Néu dugc su gia hy cta phuong tién
luc Bat nha ba la mat, dai Bo Tat tat
mau dugc V6 thugng Bo dé, khéng bi sa
vao byc Thanh Van hay Bich Chi Phat.

Th& nao 1a duge su gia hs ?

N4y Tu Bé P& ! Tu ban so dén nay,
B6 Tat dung stc phuong tién ma bs thi,
khéng tdm nghi c6 nga nga sé& nhin dén
khong tim nga nga sé ma tu tri hué. Bd
Tat ndy ching nghi ring t6i c6 bé thi,
do la cha toi bé thi, ching vi bd thi ma
tu cao, nhan dén ching vi tri hué¢ ma tu
cao. B6 Tat nidy ching nghi ring tbi la
thi cha, t6i b thi cho nguvi iy, téi dem
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nhing dé vit tu sanh, nguvi thuyét phap
ching chiu nhén, phai biét day la ma su.

Ngudi thuy8t phiap muén cung cap dé
tuw sanh cho ngudi thinh phap, nguvoi
thinh phap ching chiu nhan, hai bén
ching hoéa hiép, ching bién chép dugc
nhin dén ching chanh tc niém dugc Bat
nha ba la mét, phai biét diy 1a ma su.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Nguvi thuyét phap
dé t6 ngd, ngudi thinh phap 4m doén, phai
biét day la ma su.

Nguvi thinh phip mau t6 ngd, nguoi
thuyét phap am don, hai bén ching hoa
hiép, ching bién chép dugc nhin dén
ching chanh Gc niém dugc Bat nha ba
la mat, phai biét day la ma su.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Nguvi thuyét phap
bi&t nghia thu 16p ctia mudi hai bé kinh
la khe& kinh nhdn dén luin nghi, nguvi
thinh phap ching biét. Hodc ngudi thinh
phap biét nghia thi- dé cda mudi hai bo
kinh, ngudi thuyét phap ching biét, hai
bén ching héa hiép, ching bién chép dugc
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Bat nha ba la mat rat siu nay nén noi
véi buc dai Bé Tat bat thoi chuyén. Nghe
Bat nha ba la mat rat sau, buc dai B
Tat nay ching kinh s¢, ching sanh long
nghi héi, tat c6 thé tin va hanh"

Thién P& héi Ngai Xa Loi Phat : "Néu
déi v6i hang B6 Tat méi phat tim ma
n6i Bat nhd ba la mat rit siau, thoi sé
c6 16i thé& nao ?"

Ngai Xa Loi Phat néi : "NAy Kidu Thi
Ca ! Nghe Bat nha ba la mit rat sau nay,
hang B6 Tat méi phat tam hodc cé thé
s& kinh s¢ hiy bang ching tin ; hay
bang ching tin Bat nha ba la mat rat
sdu ndy thoi la gieo nghiép nhon ba ac
dao. Do nghiép nhon niy nén khé dugc
V6 thuogng B dé".

Thién P& héi : "C6 Bé6 Tat chua dugc
tho k¥ nao nghe Bat nha ba la mat rat
sdu ndy ma ching kinh so chiang ?"

Ngai Xa Loi Phat néi : "That vay, nay
Kiéu Thi Ca, néu c6 B Tat nao nghe
Bat nhi ba la mat rat siu diy ma ching
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Lai ndy Tu B6 Pé ! Ngudi thuyét phap
cb tin tdm, c6 giéi hanh, mudn bién chép,
tho tri Bat nha ba la mat nhin dén chanh
uc niém, ngudi thinh phap khéng tin tim,
khéng giéi hanh, ching muén bién chép
nhin dén ching muén chanh uc niém
Bat nha ba la mat, phai biét day la ma
sy cia Bo Tat.

Ngudi thinh phap co6 tin tim, co gioi,
hanh, nguoi thuyét phap khong tin tim,
khéng giéi hanh, hai bén ching hoa hiép,
phai biét diy la ma su.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Nguvi thuyét phap
hay bd thi tat cd ching lin ti&c, nguvi
thinh phap-bon xén, ching thi xa, hai
bén ching hoa hiép, phai biét diy la ma
s

Nguoi thinh phap hay bé thi tit ca
ching 1in tiéc, ngudi thuyét phap bén
xén, ching thi x4, hai bén ching hoa
hiép, phai biét diy la ma su.

Lai nay Tu Bb P& ! Nguvi thinh phap
mudén cung dudng cho nguvi thuyét phap
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PHAM THIEN TRI THUC
THG' NAM MUOT HAI

Ngai Tu B6 P& bach Phat : "Bach duc
Thé& Ton ! Hang tin hoc Bé Tat phai hoc
sau ba la mat thé nao ?"

DPuc Phat bao Ngai Tu BS Pé : "Néu
muén hoc sau ba la mat, hang tan hogc
Bé Tat phai trude cing dudng gan gui
buc thién tri thuc hay gidng noéi Bat nha
ba la mit siu xa nay. Thién tri thuc Ay
gidng day rdng : Niy thién nam t& ! Co
bao nhiéu bé thi déu héi hudng vo thu‘o'ng
B6 dé tat ca, c6 bao nhiéu trl gi¢i, nhin
nhue, tinh tan, thién dinh, tri hué déu
héi huo-ng V6 thugng B6 dé tat ca. Nguvoi
ché cho sic, tho, tudng, hanh, thic la Vo
thuong Bé dé, ché cho sau ba la mat la
V6 thuong B dé, ché cho noi khéng nhin
dén v6 phap hiu phap khéng 1a Vb
thuong B6 dé, ché cho tir niém xu dén
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nhin dén ching chanh tdc niém dugc Bat
nhi ba la mit, phai biét déu la ma su.

Lai nay Tu B Pé ! Ngudi thuyét phap
mudn cho bién chép,nhin dén chanh uc
niém Bat nha ba la mit, nguoi thinh
phap ching muén. Hodc ngudi thinh phap
muén bién chép nhin dén chanh tc niém,
ngudi thuyét phap ching muén cho bién
chép nhidn dén ching mudn cho chanh
tc nig¢m Bat nha ba la mat, hai bén ching
hoa hiép, ching bién chép dugc nhin dén
ching chanh uc niém dugc Bat nha ba
la mat, phai bigt déu la ma sy

Lai ndy Tu B6 Pé ! Nguoi thuyét phap
khéng tham duc, gidn hon, nga nghi, diéu
héi, nghi ngd, nguoi thinh phap c6é tham
duc nhin dén nghi ngd. Hodc nguvi thinh
phap lia ngi cai : tham duc nhidn dén
nghi ngd, nguoi thuyét phap c6 nga cai.
Hai bén chfang hoa hiép, chﬁing bién chép
dugc nhin dén ching chank uc niém
dugc Bat nhi ba la miat, phai bigt déu
la ma su.
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vit 4y dé b6 thi, nhidn dén ching nghi
rang t6i tu tri hug, téi cé tri hué ay. Tai
sao vay ? Vi trong Pan na ba la mit
khoéng c6 su phian biét nhu viy, xa la
thié ngan, bi ngan la tudéng cia Pan na
ba la mat, nhdn dén xa lia thi ngan,bi
ngan la tudémg cua Bat nha ba la mat.
Tai sao vay ? Vi trong Bat nha ba la mat
khéng su' nhé nghi, phan biét nhu vay.

B4 Tat nay biét thir ngan, biét bi ngan.
B6 Tat niay dugc Pan na ba la mat ho
niém nhin dén dugc Bat nha ba la mat
h9 niém, dugc ngi khong, ngoai khong
nhin dén dugc nhit thiét chung tri ho
niém. Vi dugc sy hg niém do nén B Tat
niy ching sa vao buc Thanh Vin,Bich
Chi Phit ma dugce dén buc nhut thiét
ching tri.

Th& nén, niy Tu B Dé ! Pai BS Tat
vi duge phuong tién luc cia Bat nha ba
la mit gia hd nén ching sa vao buc
Thanh Vian, Bich Chi Phiat ma mau dugc
V5 thuong Bé dé".
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nhin dén ching chanh tc niém dugc Bat
nha ba la mat, phai bist déu 1a ma su.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Nguvi thuyét phap
thanh tyu sau ba la mat, ngudi thinh
phap chdng thanh tyu. Hodc nguvi thinh
phap cé sau ba la mat, nguoi thuyét phap
ching c6. Hai bén ching hoa hiép, ching
bién chép dugce nhin dén ching chanh
uc niém dugc Bat nha ba la mét, phai
biét déu la ma su-.

Lai nidy Tu B4 Pé ! Nguvi thuyét phap
c6 suc phuong tién noi sau ba la mait,
ngudi thinh phap khong cé. Hoac nguoi
thinh phap cé stic phuong tién noi sau ba
la mat, nguoi thuyét phap khong co6. Hai
bén ching hoa hiép, ching bién chép duge
nhin dén ching chanh uc niém dugc Bat
nha ba la mat, phdi biét déu la ma su-

Lai ndy Tu Bé Pé ! Ngudd thuyét phap
dic da la ni, nguoi thinh phap khoéng
dic. Hodc ngudi thinh phap dic da la ni,
ngudi thuyét phap khong dic. Hai bén’
ching hoa hiép, ching bién chép duge
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ni nay gida dudong suy hao, ching dén
dugc nhut thiét chuing tri, s& chung lay
buc Thanh Van hodac Bich Chi Phat.

Nay Tu B6 Pé ! Néu thign nam, thién
nd cau Phiat dao, co6 dic tin, dic nhin,
c6 tinh tdm, thim tdm, c6 nguyén, co
giai, ¢6 x4, cé6 tinh tidn, y Bat nhi ba
la mat,bién chép, tho tri, doc tung, giang
thuyét, chanh dc niém, ngudoi nay dugec
su gia hg ctia Bat nha ba la mat sau
xa, nhdn dén dugc su gia hé ctia nhut
thi&t ching tri. Vi dugc gia hé nén nguvi
niy ching gida dudong suy hao, vugt
khoi buc Thanh Vin,Bich Chi Phat, hay
tinh Phit dg, thanh tuu chung sanh, sé -
ching V6 thuong Bo dé.

NAay Tu Bb Pé ! Vi nhu co nguoi dang
cai binh dit chua nung chin dé muac nudrc,
phai biét khéng bao lau cai binh Ay sé
bé ra, tré vé noi dat.

Cing vay, thién nam,thién nd dau cé
tdm V6 thuyng BS dé, co6 duc tin, duc
nhén, c6 tinh tdm, thdm tim, co nguyén,
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PHAM THI DU

THU NAM MUO1 MOT

Puc Phat bao Ngai Tu Bé Dé : "Vi nhw
thuyén hu chim gita bién 16n, nédu ngudi
nao trong thuyén ching nim phao, ching
6m cay van hodc tir thi, phai biét nhing
nguoi Ay khong thé vao bo va sé chim
chét. Nguoi nao nidm phao hodc 6m cay
vAn, ti thi, phai bist ngudi niy ching
bi chim chét, s&¢ duge vao dén bo an on
tur tai.

Ciing vy, ndy Tu Bé P& ! Thién nam,
thién ni cau Phat dao, n&u chi co long
tin ua ma ching y Bat nhi ba la mat,
ching bién chép, ching tho trl, ching
doc, ching tung, ching giang thuyét,
ching chanh tc niém, véi nim ba la mat
kia nhin dén nhit thiét ching tri cling
déu ching y, ching bién chép, doc tung,
chanh tc niém, phai biét thién nam,thién
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thuyén va tai viat chim tr6i mot nga. Vi
phuong tién khéng diy dt nén lai buén
phai mat tai vat.

Ciang vay, thién nam, thién nid diu
c6 tdm B6 dé, co6 duc tin, c6 nhin,
nguyén, tinh tdm, thAm tdm dén tinh tin
ma khéng dugc phuong tién luc cia Bat
nhi ba la mat nhin dén cta nhut thist
ching tri gia hd, phdi biét nguoi niy
gida dudng suy hao, mat dai tran bao
nhat thiét ching tri, sa vao buc Thanh
Vin, Bich Chi Phat.

Ndy Tu Bé P& ! Vi nhu nguvi co tri,
trang bi thuyén 16n hoan hio, sau dé6 méi
ha thuyén xudng bién chuyén ché tai vat,
phai biét thuyén nay tit khéng hu gita
dudng, s& dén dugc ché mudn dén.

Cing viy, thién nam, thién nd cdu
Phat dao, c6 duc tin, c6 nhin, co tinh
tdm, chdm tadm, c6 nguyén, giai, xa, tinh
tdn, lai dugc phuong tién luc ctia Bat
nhi ba la mat dén nhut thiét ching tri
gia ho, phai biét nguoi ndy sé duge Vo
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co6 giai, c6 xa, c6 tinh tdn, ma ching
dugc sy gia hd cua Bat nha ba la mat
sdu xa nhan dén ctia nhut thiét ching
tri, nguoi nay gida dudng suy hao, s& sa
vao buc Thanh Vian, Bich Chi Phat.

NAiy Tu B6 Pé ! Vi nhu ¢6 ngudi dung
binh dat di nung chin dé muc nudc, phai
bi&t cai binh nay sé chia dugc nuéc ma
khong ra.

Cing vay, thién nam,thién na cau Vo
thuong Bé dé, co duc tin, dic nhén, co
tinh tam, thim tam, cé nguyén, giai, xa,
tinh tan, lai dugc su gia hd cua Bat nha
ba la mat siu xa nhin dén cia nhit thiét
chiing tri, phai bigt ngudi niy ching suy
hao gita dudng ma vugt khoi buc Thanh
Vian, Bich Chi Phat, hay tinh Phat dg,
thanh tyu chiang sanh, chung dugc Vo
thugng Bb dé.

Lai ndy Tu Bé P& ! Vi nhu thuyén
trang bi chua hoan thanh ma ché tai vat
vuot bién khoi, phai bigt thuyén ndy sé&
huw chim gita dudng, ngudi mét noi,
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Ngai Tu B6 Pé thua : "Cé sao trong
Bat nha ba la mat sidu xa ndy ching noi
danh tu cha Bo Tat ay "

Puc Phit noéi : "Chu Phiat ching néi
danh tu ctia B6 Tat chua duvgec tho ky.

Lai nay Tu Bo Pé ! Luc nghe Bat nha
ba la mat ma nghi ring trong diy khong
néi dén tén xu s& caa téi sanh, nguoi
nay khéng mudén nghe bén ding day roi
phap hdi bd di. Lic nguoi ndy ding day,
ci mdi niém phai mét kiép tinh tdn cau
V6 thuong Boé dé tré lai.

Lai ndy Tu B6 Pé ! B Bat nha ba la
mat ma hoc cac kinh khac, Bé6 Tst nay
tron khong thé dén nhut thiét chiung tri,
day la bé goc ma niu nhanh 14, phai biét
dé 1a ma sy cia Bo Tat".

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach dic Thé
Tén ! Nhing kinh gi ma thién nam,thién
nir hoc theo tron ching dén dugc nhit
thiét chung tri ?".

Puc Phat bdo Ngai Tu Bé Pé : "Pé6 la
nhing kinh hang Thanh Van that hanh.
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Bach duc Th& Tén ! Néu cé thién nam,
thién ni nao khinh ché thim Bat nha ba
la mat. Phai biét nguoi diy doi trudce
cing da tung khinh ché thim Bat nha
ba la mat.

Tai sao vay ?

Lic nghe néi tham Bat nhad ba la
mat, nguoi day khéng tin ua, long khong
thanh tinh. Nguoi diy déi trudce ching
thua hoi chu Phit va dé tu Phat phai
thiat hanh sau ba la mat thé& nao, phai
tu tdp ngi khoéng dén vé phap hiu
phap khong thé& nao, phai tu tu niém
xi dén Tat thanh dao thé nao, phai tu
thip luc dén mudi tam phap bat cong
thé& nao".

Thién P& noéi voi Ngai Xa Loi Phat :
"Néu c6 thién nam,thién nd doi trude
ching ldu ngay tu tdp sau ba la mat
nhin dén muvi tam phap bat cong.
Nhing ngudoi nady nghe néi Bat nha ba
la mat diay khong c6 long tin hidu, thoi
c6 gl dang lay lam la.
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nhin dau chan voi. Theo ¥ nguoi, ké do
c6 khon chang ?".

- Bach dic Th& Tén ! Ngudi ay ching
khon.

- Cing vay, nay Tu B4 Pé ! Thién nam,
thién mi cau Phat dao dugc Bat nha ba
la mat sau xa lai bdé di cdu lay kinh phap
s& hanh cta Thanh Vin, Bich Chi Phat,
phai biét do la ma su cta Bé Tat.

Nay Tu Bdé Pé ! Nhu c6 ngudi mudn
thay bién 16n tré lai tim nudc dong &
diu chan trau ma nghi ring nudc bién
16n cé6 bing nudc diu chian trau chang ?
Y nguoi thé nao, ngudi dy co khoén
chang ?

- Bach ditc Th& Tén ! Ngudi iy ching
khon.

- Cing vay, nay Tu B6 Pé ! Poi sau
c6 thién nam, thién ni cdu Phat dao
dugce Bat nha ba la mat sidu xa lai bo
di cAu 1y kinh phap s& hanh cua Thanh
Vin, Bich Chi Phat, phai biét dé 1a ma
s ciaa Bo6 Tat.
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Nhuw 13 té niém xi, ti chanh cin, tir nhw
¥ tac, nga can, ngd lue, that giac chi,
bat thanh dao, khéng, vo6 tudmg, vo6 tac
gidi thoat mén. Cac thién nam, thién nu
an tru trong phap trén day dugc qua Tu
Pa Hoan, qua Tu Pa Ham, qua A Na
Ham, qua A La Han, day la ché ctia hang
Thanh Vin di, khéng thé dén dugc nhit
thiét chiang tri.

Nay Tu Bé Pé ! Trong Bat nha ba la
mit xuidt sanh chu dai B6 Tat thanh tuu
phap thé€ gian va phap xuit thé gian. Luc
hoc Bat nhd ba la mat, dai Bé Tat ciing
hoc phap thé gian va phap xuat thé gian.

Nay Tu B6 Pé ! Vi nhu con ché ching
theo chi nha dé doi 4n ma theo gi cin
vu. Ciang vay, doi sau c6 thién nam,thién
nd bé Bat nha ba la mat siu xa coi géc,
tré lai ndm 1ay kinh phap sé hanh cta
Thanh Van, Bich Chi Phat nhanh 1a, phai
biét d6 14 ma sy cha Bd Tat.

Lai niy Tu B6 Pé ! Nhu c¢é6 nguoi
mudén thay voi, duge thiy voi rdi tréd lai
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nay rat siau. Vi t@ niém x& dén nhut
thiét chung tri rdt siu nén phap nay rat
sau".

Chu Thién cdi Duc, cbdi Sdc thua
"Bach duc Thé& Tén ! Phap vua dugc duc
Phat day, tit ca th& gian ching thé tin
duvge.

Bach dic Th& Toén ! Phap rit sidu xa
nay ching vi ldy hay bo sidc, tho, tudng,
hanh, thic ma néi, nhin dén ching vi
b6 hay lay nhut thiét ching tri ma néi.

Cac thé& gian déu tho 1y ma that hanh
nao sdc 1a nga, la ngia s&, nao tho, tudng,
hanh, thic la nga, 1a nga sé, nhin dén
nhut thiét ching tri la nga, la nga sd’.

Puc Phat day : "Ping nhu vay. Nay
chw Thién T& ! Phap rat siu xa nay
chéng phai vi ldy hay bdé sic ma noi,
nhin dén ching phai vi 14y hay bd nhut
thiét ching tri ma néi.

Niy chu Thién T ! Néu c6 Bé Tat vi
tho 1dy sidc nhidn dén vi tho lay nhut
thiét chiing tri ma tu hanh, Bé Tat nay
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ching thé suy gim bist duyc, 1a vi didu
tich diét, chi buc tri biét dugc, con tat
ca thé gian ching thé tin dugec.

Tai sao vay ? Vi Vo thuong B6 dé
khéng nguoi duge, khéng ché duye,
khong thoi gian duge, day goi la tudng
rdt sdu cua cac phap,chinh la khéng co
hai phap.

NAy chu Thién T¢ ! Vi nhu vi hu
khong rit siu nén phap ndy rat siu, vi
nhu rdt sdu nén phap niy rat siu, vi
phap tanh, thiét t&, bat kha tu nghi, vo
bién rat siu nén phap nay rat siu, vi vé
lai, v khur rat sdu nén phap niy rat sau,
vi bat sanh, bat diét, vé6 cau, vo tinh, vo
tri, vd6 didc rat siu nén phap nay rat sau.

Nay chu Thién T¢ ! Vi ngi rat sau
nhidn dén tri gia, kiéh gid rat siu nén
phap nay rat sau.

Nay chu Thién Ta ! Vi sdc rat sau, tho,
tudng, hanh, thuc rat siu nén phap nay
rat sidu. Vi sau ba la mat nhin dén vé
phap hiu phap khéng rat siau nén phap
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Bay gio chu Thién c6i Duc, céi Sidc
thua : "Bach duc Thé& Tén ! Ngai Tu
B6 Pé la Phat ti, tuy Phat sanh. Tai
sao vady ? Vi chd néi cia Ngai Tu Bd
Pé déu hiép véi khéong".

Ngai Tu Bé Pé néi : "Nay chu Thién
Td ! Cac Ngai bao Tu Bé Pé la Phit
td, tay Phat sanh ?

Thé& nao la tuy Phat sanh ?

Vi tuéng nhu nén Tu Bé Pé tuy Phat
sanh. Tai sao vdy ? Vi duc Nhu Lai
tuéng nhu ching lai, ching khu, Tu
Bé Pé tudng nhuw cing ching lai, ching
khi, the€ nén Tu Bé Pé la tuy Phat
sanh.

Lai Tu B6 Pé tu nao dén gid van
tay Phat sanh. Tai sao vay ? Vi duc
Nhu Lai tudng nhu tuc la tdt cd phap
tuéng nhu, tdt ca phap tudng nhu tuc
la duc Nhu Lai tudéng nhu. Trong tudng
nhu ndy cing khéng c6 tudéng nhu. Thé
nén Tu B6 Pé la tuy Phat sanh.
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qudc do, thanh ap, phuong hudng, nghe
hily bang thdy minh ma nghi dén hoic
nghi dén cha me;anh em,chi em,ba con,
nghi dén ké gidc cudp, nam ni, nghi dén
nhing su khac nhu vay sé bi ac ma xui
nghi nhé thém, pha hu céng viéc bién
chép Bat nha ba la mat, pha hu cong
viéc doc tung, giang noi, chanh Gc niém,
tu hanh Bat nha ba la mat. Phai biét do
la ma sy ctia Bé Tat.

Lai ndy Tu B6 Pé ! Thién nam,thién
nd ciu Phat dao, lic bién chép nhan
dén lic tu hanh Bat nha ba la mat nay
ma ham muén danh du,cung kinh, lgi
16c thi khong thé hoan thanh céng viéc
bién chép nhin dén tu hanh Bat nha ba
la mat. Phai biét do ciing 1la ma su cua
Bd Tat.

Lai nidy Tu Bé Pé ! Lac thién nam,
thién ni cdu Phit dao, bién chép nhin
dén tu hanh Bat nhd ba la mit, 4c ma
tim phuong tién dem nhing kinh siu xa
khac dén ting cho. Nguvi cé sic phuong
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ching tu hanh dugc Bat nha ba la mat,
ching tu hanh dugc Thién ba la mat
nhin dén ching tu hanh dugc nhut thist
chung tri",

Ngai Tv B6 Pé thua : "Bach dic Thé
T6n ! Phap rat siu xa nay tuy thuin tat
ca phap : Tuy thuan Pan ba la mat nhin
dén tay thuin nhit thiét ching tri.

Phap nidy v6 ngai : Ching ngai sic,
tho, tudng, hanh, thic nhin dén ching
ngai nhut thiét ching tri.

Nay chu Thién Td ! Phap niy tén la
v0 ngai tudng, vi déng nhu hu khéng, vi
dong nhu phap tanh, phap try, thigt té&,
bit kha tu nghi tanh, vi dong nhu khéng,
vo tudng, vo tac.

Phip nay ching sanh tudng : Sic ching
sanh nhin dén nhut thiét chiing tri ching
sanh, vi la bat kha dic vay.

Phap niy khéng xi s&, vi xir s& cda
sic nhin dén x& sé& ctia nhit thist ching
tri bat kha dic vay".
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Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach dic Thé
Tén ! Thién nam, thign ni cidu dao Bd
Pé, dung vian tu dé bién chép Bat nha
ba la mat,ty nghi ring minh bién chép
Bat nha ba la mit,dung chia dat Bat nha
ba la mat, phai biét do cing la ma sy
cua Bo Tat.

Tai sao vay ? Bach duc Thé& Tén ! Vi
Bat nha ba la mat khéng c6 vin tu Thién
na ba la mat nhin dén Pan na ba la mat
khéng ¢6 vin tu, sidc, tho, tudng, hanh,
thuc nhan dén nhit thiét ching tri khong
cod van tu.

Bach duic Thé Tén ! Néu chap khong
van ty la Bat nha ba la mat nhan dén
chiap khéng vian tu 1 nhut thiét ching
tri, cing la ma su cta Bé Tat.

Nhu bién chép, doc tung, giang néi
chanh uc niém, tu hanh dang nhu loi
cing nhu vay"

Puc Phat bao Ngai Tu Bé Pé : "Thién
nam thién nd ciu Phat dao, luc bién chép
Bat nha ba la mit niy ma tudng nhé
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ching nhw, vi nhu ching khic nén Tu
Bb Pé 1a tuy Phat sanh, ma ciing khong
chd tuy.

Lai dire Nhur Lai nhu tuéng chéng qua
khir, ching vi lai, ching hién tai, cac
phap nhu tudng clng ching qua khu,
ching vi lai, ching hién tai, th&€ nén Tu
Bé Pé la tuy Phat sanh.

Lai dic Nhu Lai nhu ching & trong
nhw qua kha, ching & trong nhu vi lai,
ching & trong nhu hién tai. Qua khi
nhu, vi lai nhu, hién tai nhu cing ching
& trong Nhu Lai nhu, la mdt nhu, khong
hai, khong khac.

Sic nhu, Nhu Lai nhu, tho, tudng,
hanh, thic nhu, Nhu Lai nhu, la mot
nhu, khong hai, khong khac.

Ngi nhu nhdn dén tri gia nhu, kién
gid nhu, Nhu Lai nhu, 1a mét nhu, khong
hai, khong khac.

Pan ba la mat nhu nhdn dén nhut
thiét ching tri nhu, Nhu Lai nhu, 1la mot
nhu, khéng hai, khong khac.
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Lai dic Nhu Lai nhu la tudng thuong
try, Tu B6 Pé nhu ciing 13 tudng thuong
tru. Puc Nhu Lai nhu tuéng khong di,
khong biét, Tu Bé6 Pé nhu tudng cling
khéng di biét. Thé nén Tu Bé Pé la tay
Phat sanh.

buc Nhu Lai nhu tuéng khéng co
chd ngai, tat ca phap nhu tudmng ciing
khong c6 chd ngai, diy 1a Nhu Lai nhu
tudéng cung nhut thiét phap nhw tudng
la mét nhu, khéng hai, khéng khac.
Nhu tuéng ndy vé tac tron khéng ching
nhu, nén nhu tuéng niy la nhu duy
nhit, khong hai, khéng khic. Thé nén
Tu B6 Pé la tay Phat sanh.

buc Nhu Lai nhu tuéng tat ca chd
v6 niém, v6 biét, Tu Bé6 P& nhu tudng
ciing tat ca chd vé niém, voé biét. Puc
Nhu Lai nhw tuéng ching di biét, chang
thé duge, Tu Bé Pé cing vay. Thé& nén
Tu B Pé la tay Phat sanh.

Puc Nhu Lai nhu tudng ching xa roi
cac phap nhu tuéng, nhu niy tron khong
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Pai B6 Tat do dugc nhu vay nén goi
la Nhu Lai".

Lic Ngai Tu B6 Pé néi pham Nhuw
Tudng trén day, cdi Pai Thién thé gici
ndy chan dong sau cach. Chu Thién cai
Dyc, cdi Sic dem bot chién dan huong
cdi Troi rai trén dic Phat, cing rai trén
Ngai Tu B6 Pé ma thua ring : "Bach duc
Thé& Tén ! That 14 chua tung cé. Ngai Tu
Bb Pé do dic Nhu Lai nhu ma tay Phat
sanh",

Ngai Tu B6 Pé lai néi véi chu Thién :
"Nay cac Ngai ! Tu Bé Pé ching tu trong
sic ma tuy Phit sanh, ciing ching tu trong
sdc nhu ma tuy Phat sanh. Tu Bé Pé chang
roi sidc ma tuy Phat sanh, ciing chang roi
sic nhu ma tuy Phat sanh. Nhin dén Tu
Bé6 bé ching tu trong nhut thiét chiang tri
ma tay Phit sanh, cing chang trong nhut
thiét ching tri nhu ma tuy Phit sanh,
chang roi nhut thiét chung tri ma tuy Phat
sanh, cliing ching réi nhit thist chung tri
nhu ma tuy Phat sanh.
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sdu xa nay lai bd di cAu cac kinh sé&
hanh cta hang Thanh Van, Bich Chi Phat,
phai biét d6 la ma su cia Bé Tat.

Lai ndy Tu Bb Pé ! Nhu ¢6 nguvi dang
dé6i,bo com sét ngon di 4n com thiu lau
ngay. Y nguoi th& nao, ngudi doi nay co
khén chang ?

- Bach dirc Thé Tén ! Nguoi déi niy
chiang khén.

- Cing vay, nay Tu Bé Pé ! Poi sau
c6 thién nam,thién ni cAu Phit dao duyc
nghe Bat nha ba la mat siu xa nay lai
bé di ldy cac kinh sé& hanh cta hang
Thanh Van, Bich Chi Phat dé ciau duvc
nhut thiét chung tri, phai biét do 1a ma
sw cia Bo Tat.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Nhu ¢6 nguvi duge
chiau ma ni v6 gia lai dem sanh v&i chau
thiy tinh. Y nguoi th& nao, nguvi nay
c6 khon chang ?

- Bach duc Thé Tén ! Nguvi ndy ching
khon.
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hoang ving. Nguoi niy trudc tién thay
ngudi chian sic vat, hodc thiy ranh giéi,
hodc thiay vudn tuyge, thoi biét 1a da dén
gan thanh ap, x6m lang. Long ngudi nay
an 6n, ching con s¢ ac thd, doc trung,
gidc cudp, doi khat.

Bach duc Thé Tén ! Ciing vay, dai Bo
Tat néu dugc Bat nha ba la mat sidu xa
nay ma tho tri, doc tung nhin dén chanh
e niém, thi biét la gan dugc tho ky V6
thugng Chanh giac, thi biét dai B Tat
niy ching con so sa vao buc Thanh Van
hay Bich Chi Phéat. Vi da phat hién nhing
tudong tién khdi, d6 la dugc nghe thay,
dugc tho tri nhin dén chanh udc niém
Bat nha ba la mat siu xa nay vay".

Puc Phat bao Ngai Xa Loi Phat : "Pung
nhu vidy. Néu nguoi thich néi thi du nida
thi nén noi"

Ngai Xa Loi Phat thua : "Bach dic Thé
Tén ‘! Nhu ngudi muén thay bién ca ma
di vé hudéng bién ca. Pén luc ching con
thay cay, ching con thiy nui thl biét la
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Nay Tu B Pé ! Nhu thg v&@ nghi muén
vé thing dién cta Thién P& ma tré lai
vé cung dién nhut nguyét. Y nguoi thé
nao, thg vé niy c6 khén ching ?

- Bach ditc Thé Tén ! Tho vé ndy ching
khon.

- Niy Tu B6 Pé ! Cing vay, doi sau
co thién nam,thién nd phudc dic méng
cdu Phit dao dugc Bat nha ba la mat
sdu xa nay lai bé di cdu cac kinh s&
hanh ctia hang Thanh Van, Bich Chi Phat,
phai biét d6 1a ma su cta Bé Tat.

Lai ndy Tu B6 P& ! Nhu c6 ngudi-
mudn thdy Chuyén Luan Thanh Vuong,
dugc gip ma ching bist, vé sau thay cac
Tiéu Quéc Vuong cho riang khong khac
g1 Chuyén Luan Thanh Vuong. Y nguoi
th& nao, ngudi nidy c6 khén chang ?

- Bach duic Thé Tén ! Nguoi niy ching
khon.

- Nay Tu B6 Pé ! Cing vay, doi sau
c6 thién nam,thién nd phudc dic mong
cdu Phit dao dugc Bat nha ba la mat
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Puc Phit day : "Pang nhu vay. Nay
Xa L¢i Phat ! Nhu &y chon thiét ching
hu. Phap tudng, phap tru, phap vi rat
siu. Trong day, sic nhdn dén nhut thiét
ching tri déu ching thé duve, sic nhu
nhin dén nhuit thiét ching tri nhu déu
chidng thé duge. Tai sao vay ? Vi sdc
nhin dén nhut thiét chung tri con ching
thé dugc, hudhg gi sic nhu nhin dén
nhit thiét ching tri nhu ma lai c6 thé

duvoc'".

Luc Ngai Xa Lg¢i Phat néi nhu tudéng
trén day, trong phap hdi cé hai triam vi
Ty Kheo vi chiang tho tit cA phap nén
dugc hét phién nio, thainh A La Han,
nam tram Ty Kheo Ni xa trdn lia ciu,
dugc phap nhian thanh tinh. Nim ngan
dai B6 Tat dugc v6 sanh phap nhin.
Sau ngan B6 Tat vi ching tho tit ca
phap nén hét phién nio, tim duvgc giai
thoat, thanh A La Han.

Dic Phat phan day : "Niy Xa Loi Phat !
Sau ngan B6 Tat thanh A La Han trén
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né6i, khong day, khong 1oi, khéng nghia.
Bat nha ba la mat la tudéng vé sé& dic.

Tai sao vdy ? Vi trong Bat nha ba la
mat khéng tit ca cac phap ay.

Niy Tu Bé Pé ! Néu c6 thién nam,
thién nd& cAu Phat dao, lic bién chép
kinh Bat nha ba la miat nidy ma tim tan
loan duyén theo cac phép ay, phai biét
dé 1a ma sy cta Bo Tat".

Ngai Tu B3 Pé thua : "Bach dic Thé
Té6n ! Bat nha ba la mat niy bién chép
duoc chang 7.

Puc Phiat bao Ngai Tu B Pé : "Bién
chép khong dugc. Tai sao vay ? Vi Bat
nhi ba la mat ty tanh khéng. Vi Thién
na ba la mat nhan dén nhut thiét ching
tri tu tanh khong. Tu tanh da khéng thi
ching goi la phap. Khéng phap ching thé
bién chép dugc khong phap.

Nay Tu B6é Pé ! Néu thién nam, thién
ni cdu Bo Tat dao nghi ring khong phap
la Bat nha ba la mat siu xa, phai biét
d6 la ma su cua Bd Tat".
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Tu Bé P& ching tir trong v6 vi ma tay
Phat sanh, ching tir trong vo6 vi nhu ma
tuy Phat sanh, ching réi vé vi ma tuy
Phat sanh, cing ching roi vé vi nhu ma
tay Phéat sanh.

Tai sao vay ? Vi tat ca phap ay déu.
1a v6 s& hiu, déu la bat kha didc, khéng
ngudi tuy sanh, cing khong phap tuy
sanh".

Lac bay gio Ngai Xa Loi Phat bach
Phat : "Bach dic Thé Ton ! Nhu ay chon
thiét ching hu. Phap tudng, phap tru,
phap vi rat sau. Trong day, sic khong
thé duvoc, sdc nhu khéng thé duvgc. Tai
sao vay ? Vi sic con khong thé duogc,
huéng gi sic nhu ma lai co thé duvec.

Nhin dén nhut thiét chang tri ching
thé duge, nhut thiét chung tri nhuw ching
thé dugc. Tai sao vdy ? Vi nhut thiét
chung tri con ching thé dugc, hudng gi
nhut thiét chuing tri nhu ma lai co thé

dugc'.
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- Cang vay, nay Tu Bé Pé ! Poi sau
c6 thién nam,thién ni cau Phat dao duvoc
nghe Bat nha ba la mat siau xa nay lai
bd di 1y cac kinh sé& hanh cua Thanh
Van, Bich Chi Phat, phai biét do la ma
su cua Bé Tat.

Lai nay Tu Bé P& ! Cac thién nam,
thién nd- ay luc bién chép Bat nha ba la
mat niay ua noéi nhing sur ching dung
phap, bién chép Bat nha ba la mat sau
xa nay ching thanh. Nhing gi la ua noéi
nhing su ching diang phap ? Po la ua
sdc, thinh, huong, vi, xtc, phap. Ua noi
tri1 giéi,cac thién, cac dinh. Ua noéi sau
ba la mat. Ua noéi ti niém xu nhan dén
V6 thugng Bé dé.

Tai sao vay ?

Nay Tu Bb Pé ! Trong Bat nha ba la
mat nay khéng cé tudéng ua noi.

Nay Tu B6 Pé ! Bat nha ba la mét la
tudng bat kha tu nghi,la tudng bat sanh,
bat diét, bat cau, bat tinh, bat loan, bat
tan. Bat nha ba la mat la tudng khoéng
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la Bat nha ba la méat, Bat nha ba la mat
tic la sdc, nhan dén nhit thiét chang
tri tuc la Bat nha ba la mat, Bat nha ba
la mat tic la nhut thigt chang tri. Sidc
tudng nhu, Bat nha ba la mat tuéng nhu
14 mot nhu, khong hai, khong khac. Nhan
dén nhut thiét ching tri tudong nhu, Bat
nha ba la mat tuéng nhu la mot nhu,
khong hai, khong khac"

Puc Phit day : "Pung nhu vay. Nay
chu Thién T& ! Sdc tuc la Bat nha ba la
mit, Bat nha ba la mat tuc la sdc. Nhan
dén nhut thiét ching tri la Bat nha ba
la mat, Bat nhi ba la mat 1a nhut thist
chung tri.

Sic tudng nhu, nhin dén nhut thiét
ching tri tuéng nhu la mét nhu, khong
hai, khong khac.

Thé& nén, nay chu Thién Td ! Lic méi
thanh dao, long dic Phit mudn yén ling,
ching muén thuyét phap. Tai sao vay ?
Vi phap V6 thugng Bb dé cia dic Phat
ching duge rit sau, kho thay, kho hidu,
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cung duong,cung kinh, nggi khen chu
Phat, lan lan dic qua Thanh Vin, Bich
Chi Phat va Phat thua.

NAay X4 Lgi Phat ! Ta dung Phat nhan
thdy cac nguvi dy, ta cing ngoi khen cac
nguoi dy. V6 lugng vé bién vé s6 chu
Phit & mudi phuong cing thiy, ciang
ngeoi khen cac nguoi ay".

Ngai Xa Loi Phat thua : "Bach dic The
Tén ! Bat nha ba la mit siu xa nay vé
sau s& thanh hanh & phuong Bic w 7"

Puc Phat bao Ngai Xa Lei Phat : "Pung
nhw viay. Bat nha ba la mat siu xa nay
vé sau sé thanh hanh & phuong Bic.

Niy Xa Lg¢i Phit ! Sau niy & phuong
Bdc, néu thién nam,thién nd nghe Bat
nha ba la mit siu xa ndy ma bién chép,
tho tri, doc tung, tu duy, giang néi, chanh
uc niém, tu hanh nhu 161, phai biét cac
nguoi Ay tir lAu dA phat tdm Pai thua,
da cung dudng nhiéu chu Phat, gieo cidn
lanh, luén gan gai thién tri thuc"
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nén doi sau cac nguoi ay tiép néi duge
V6 thuong Chanh giac rdi cing vi nguoi
khac ma noéi phap V6 thugng Chanh giac.

Cac thién nam,thién ni 4y déu nhit
tam hoa hiép. Ma va didn ma cén khéng
pha hoai dugc tim V6 thuong Bé Pé caa
hg, huéng 1a nhing ngudi ac ché bai
nguoi that hanh Bat nha ba la mat sdu
xa nay ma pha hoai dugc tim V6 thuong
Bo6 dé cta ho.

Nay Xa L¢i Phat ! Cac thién nam,
thién nd ciAu Bé Tat dao, nghe Bat nha
ba la mit sidu xa niy dugc phap hi lén,
dugc phap lac 16n, cliing gdy dung nhiéu
nguvi & noi cin lanh dé dugc V6 thuong
B6 dé.

Cac thién nam,thién ni nidy & trude
Phit tuyén thé ring lic téi thiat hanh
B6 Tat dao s& dé vo s6 ching sanh phat
tdim V6 thuong Chanh giac, day bao cho
ho duvy¢ lei ich vui mung nhin dén tho
ky buc bat théi. Phat biét ré tiAm nguyén
cua ho va Phit ciang tay hi.
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Ngai Xa Le¢i Phit bach Phat : "Bach
duc Thé Tén ! Sau nay & phuong Bic co
bao nhiéu thién nam,thién na& cau Phat
dao ma bién chép nhin dén tu hanh Bat
nha ba la mit sau xa nay ?".

Puc Phat bao Ngai Xa Loi Phat : "Sau
nidy & Bdc phuong diu c6 nhidu thién
nam,thién ni cau Phiat dao nhung it co
nguvi nghe Bat nha ba la mit siu xa
niy ma khéng kinh so.

Tai sao vdy ? Vi cic nguoi niy gin
gii cing duong nhiéu chu Phat, nhiéu
hoc héi noi chu Phat. Cac ngudi ndy co
thé diy dd sau ba la mat, diy da t
ni¢m xi nhin dén diy di muvi tam phap
bat cong.

Nay X4 Lo¢i Phat ! Cac nguoi nidy nho
cin lanh thuin thyc vi V6 thuong Bé d8,
ma c6 thé dem lgi ich nhiéu cho chiing
sanh.

Nay ta cling nhu chu Phiat qua khi
vi thién nam,thién ni niy ma néi phap
nhut thiét ching tri. Do nhon duyén day
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- Bach dic Th& Toén ! Nguoi hay tin
hidu Bat nha ba la mat siu xa nay co
tanh gi,tudng gi,mao gi ?

- Tanh, tuéng, mao roi lia tham, san,
si, dai B6 Tat ndy tin hiéu Bat nha ba
la mat sau xa".

&
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- Bach dic Thé Tén ! Vi sdc hu hoai
nén Bat nhad ba la mat la hoai tu.

Vi tho, tudng, hanh, thic hu hoai,
vi thip nhi nhip,thap bat giéi hoai
nén Bat nha ba la mat la hoai tu.

Vi nga nhadn dén tri gia, kién gia
hcai nén Bat nhd ba la mat la hoai
tu.

Vi Pan na ba la mat hoai nhdn dén
Bat nhia ba la midt hoai nén Bat nha
ba la mat la hoai tu.

Vi ndéi khéng hoai nhidn dén mudi
tam phap bat cong hoai nén Bat nha
ba la mat la hoai tu.

Vi tir niém xu hoai nhdn dén nhut
thiét chuing tri hoai nén Bat nha ba la
mat la hoai tu".

Puc Phat day : "Pung nhu vay. Nay
Tu B6 P& ! Vi sdc hoai nhidn dén nhut
thiét ching tri hoai nén Bat nha ba la
mit la hoai tu.
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Lai ndy Tu Bé P& ! Thign nam, thién
ni nao nghi ring téi khéng dugc tu vi
trong kinh réi bén bod di, phai biét do la
ma su cua B Tat.

Lai niy Tu B Pé ! Lic tho tri, doc
tung, giang noi, chanh uc niém khinh lon
ngao man, doé la ma sy ctia Bo Tat.

Lai nay Tu Bé P& ! Luc tho tri kinh
nay, lic gan gii, chanh uc niém néu cung
nhau ra dau cuvi cot, phai biét do6 1a ma
s cia Bo Tat.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Lic tho tri nhin
dén tu hanh kinh nay néu khinh miét lan
nhau, phai biét dé la ma sy cia Bé Tat.

Lai nay Tu Bé Pé ! Lic tho tri nhin
dén chanh tc niém kinh niay néu tim tan
loan, phai biét do6 1a ma su cia Bd Tat.

Lai niy Tu Bé P& ! Lic tho tri nhin
dén chanh uc niém Bat nha ba la mat
ma tam ching hoa hiép, phai bigt do6 la
ma su cua Bo Tat"

Ngai Tu B Dé thua : "Bach dic Thé
Tén ! Nhu dic Phit phan day ring thién






index-136_1.png
53 - PHAM XU HUGNG NHUT THIET TR 327

PHAM XU HUONG NHUT THIET TRi

THO NAM MUOT BA

Ngai Tu Bé Dé thua : "Bach duc Thé&
Tén ! Pai B6 Tat hiu Bat nha ba la mat
sdu xa nay sé dén chd nao ?"

Puc Phat day : "Nay Tu B6 Dé ! Pai
B6 Tat hiéu Bat nha ba la mat sau xa
ndy sé¢ dén nhut thiét ching tri".

Ngai Tu B Pé thua : "Bach duc Thé
Ton ! Pai Bé Tat hay dén nhut thist
ching tri nay lam chd vé dén cho tat ca
ching sanh, vi tu Bat nha ba la mat vay.

Bach dic Thé& Ton ! Tu Bat nha ba la
mait la tu tdt ca phap.

Bach dic Thé Tén ! Khong chd tu la
tu Bat nha ba la mat. Chéng tho tu, hu
hoai tu la tu Bat nha ba la mat",

- Do phap gi hu hoai ma Bat nha ba
la mat la hu hoai tu ?
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Lai ndy Tu Bé Pé ! Lac thuyé&t bién
tai vut khoi ciing la ma sy cia Bé Tat.

Tai sao vay ? Vi dai Bé Tat that hanh
sau ba la mat ham thich thuyét phap.
Thé nén lac thuyé&t bién tai vut khoi cang
14 ma sy cia Bo Tat.

Lai ndy Tu B6 P& ! Luc bién chép kinh
Bat nha ba la mat ma khinh lon ngao
man, phai biét d6 la ma sy cia Bé Tat.

Lai nay Tu Bé Pé ! Lic bién chép kinh
niay ma cudi dua loan tam, phai biét do
la ma sir cia Bo Tat.

Lai nay Tu Bé Pé ! Luc bién chép kinh
nidy ma khinh cudi,ching cung kinh, phai
biét d6 la ma su ctia Bo Tat.

Lai niy Tu B3 P& ! Lic bién chép kinh
nay néu tadm loan bat dinh, phai biét dé
la ma sy cia Bo Tat.

Lai ndy Tu B6 P& ! Luc bién chép kinh
ndy néu cic ngudi ching hoa hiép, phai
biét dé6 1a ma su cua Bé Tat.
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Nay Tu B6 Pé ! Phai bigt B6 Tat nay
doi trudce da tung nghe su viéc trong Bat
nha ba la mat sdu xa nay va da tho tri,
doc tung, chanh dc niém. Tai sao vay ?
Vi dai Bé6 Tat nay hién tai cé oai duc
16n, nghe Bat nha ba la mat sdu xa ma
long khoéng kinh so¢, an nan, nghi ngo,
lai hoan hi ua nghe, tho tri, dgc tung,
chanh uc niém"

Ngai Tu B6 Pé thua : "Bach dic Thé&
Toén ! Néu dai B6 Tat nghe Bat nha ba
la mit sidu xa nay ma khong kinh sg, lai
ua nghe nhin dén chanh uc niém thi
that hanh Bat nhia ba la mit nay thé&
nao ?".

Puc Phat day : "Tay thuian tam nhut
thiét chung tri, diy 1a ché phai that
hanh Bat nhi ba la mit cia dai Bé Tat".

- Bach dirc Th& Ton ! Thé nao goi la
tuy thuidn tdm nhut thiét chang tri ma
dai Bé Tat that hanh Bat nha ba la mat
phai nhu vay ?
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Lai ndy Tu Bé Pé ! Trong Bat nha
ba la mat siu xa nay, buc bat théi dia
Boé Tat phai nghiém biét.

Néu & trong Bat nha ba la mat siau xa
niy ma ching truéc chap, phai biét do
la buc bat thot dia Bé Tat.

Néu trong Thién na ba la mit nhin
dén trong nhit thidt ching tri ma ching
trude chap, phai biét dé 1a buc bat théi
dia B3 Tat.

Lac hanh thdm Bat nha ba la mat, buc
bat théi dia Bé Tat ching 13y 16i nguoi
khac lam khan yé&u, ciing ching lam theo
161 chi bao ctia ngudi khac.

Buc bat théi dia B Tat ching bi tam
duc,tdm san, tdm si kéo dit, ching bao
gio roi lia sau ba la mat.

Luc nghe néi Bat nha ba la mat siu
xa, buc bat théi dia Bé Tat ching kinh
sQ, ching an nin, nghi ngéo ma hoan hi
ua nghe, tho tri, doc tung, chanh uc niém
va that hanh dang nhu 16i.
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nam, thién nd@ tu nghi t6i khong dugc tu
vi trong kinh rdi bén bd di.

Bach dic Thé Tén ! Do cé g1 Bé Tat
ching dugc tw vi trong kinh réi bén bd
di 7 .

Puc Phat bao Ngai Tu B Pé : "B Tat
ndy déi trude ching day céng that hanh
sau ba la mat, nén nghe noéi Bat nha ba
la mat nay lién nghi ring t6i ching ghi
nhian Bat nhi ba la mat, t6i ching thanh
tinh,bén dung diy bé di".

'Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach dic Th&
Tén ! Cé sao ching tho ky cho nguoi
nghe Bat nhia ba la mit ding diay bo
di

Puc Phat bao Ngai Tu Bé Pé : "Néu
Bb Tat chua vao trong phap vi thi chu
Phit ching tho ky V6 thuong BS dé.

Lai nay Tu Bé Pé ! Néu hic nghe noi
Bat nhi ba la mat ma nghi ring trong
day khong c6 ndéi dén danh tu cua téi,
do d6 ma tdm ching thanh tinh, phai
biét d6 1a ma su cha Bd Tat"
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- Nay Tu Bé Pé ! Lay khong dé tuy
thuin, 1y v6 tudng,vé tic dé tuy thuin,
ldy v6 s& hdu, bat sanh, bat diét, bat
cdu, bat tinh dé tuy thudn, dé la dai
Bo Tat that hanh Bat nha ba la mat siu
xa.

Liy nhu méng, nhu 3o, diém, hudng,
héa d€ tuy thuin, dé la that hanh Bat
nha ba la mat.

- Bach dic Thé Tén ! Nhu dic Phat
tuyén day lidy khong nhin dén 1iy nhu
mong, 4o dé tuy thuin, nguvi that hanh
Bat nha ba la mat phai nhu viy. Pai Bé
Tat ndy hanh phap gi ?

- Niay Tu Bé P& ! Pai Bé Tat ching
hanh noi sdc, tho, tudng, hanh, thic nhin
dén ching hanh noi nhit thiét ching tri,
Tai sao vdy ? Vi chd hanh cta Bé Tat
niy khéng phap lam, khéng phap hoai,
khong to diu dén ctng ching dén dau,
khéng ché tru, khéng tinh dugce, khéng
luong duge. Néu la khong tinh duye,
khong ludng duge thi phap ay 1a ching
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Ngai Xa Le¢i Phat thua : "Bach duc
Thé Tén ! Puc Phiat déi véi nhing
phap qua khid, vi lai, hién tai khong
g1 ching biét, khéong phap nhu niao ma
Phiat ching biét, tdit ca hanh nghiép
chia chung sanh khéng su nao ma Phat
ching biét. Nay dic Phat biét ré chu
Phit va Bdé Tat, Thanh Vin qua khi.
Puc Phat cing biét ré6 chu Phat va Bo
Tat, Thanh Van hién tai, biét rdé chu
Phiat va Bé Tat, Thanh Vin vi lai.

Bach duc Thé& Tén ! Poi vi lai nhimg
thién nam, thién nd cin cdu sau ba la
mat dé tho tri,doc tung nhin dén tu
hanh c6 dugc hay ching dugc ?"

Puc Phat bao Ngai Xa Lgi Phat : "Néu
thién nam,thién nd nhut tdm tinh tdn
can cau sé& dugc cac kinh dung sau ba
la mat sau xa'".

Ngai Xa Loi Phat thua : "Bach duc Thé
Ton ! Cac thién nam,thién ni& cAn hanh
nhu vidy sé dugc kinh ding sau ba la
mit sau xa uw ?"
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dd nhin nhuc, gitr gin cAm gidi, that
hanh bé thi ma lai ching mau thanh Vé
thuong B6 dé ngdi dao trang.

Bach dic Th& Tén ! Thién nam, thién
nG thanh tuu thién cin nén dugc nghe
Bat nha ba la mat lién tho tri va tu hanh
dang nhu loi.

Phai biét nguvi nay la buc dai Bé Tat,
da phat tam tur lau, gieo trdng ciin lanh,
da cung dudmg nhiéu dic Phat, gin gii
thién tri thuec.

Ngudi nidy c6 thé tho tri dén chanh
tc niém Bat nha ba la mat. Phai biét do
13 buc gin dugc tho ky dao Vo thuong
B dé. Phai biét ngudi nay nhu buc dai
B6 Tat bat thdi chuyén.

Nguoi ndy ching théi chuyén dao Vé
thuong BS dé, c6 thé dugc Bat nha ba
la mat rat sau. Pugc roi co thé tho try,
doc tung nhin dén chanh tdc niém.

Bach dic Thé Ton ! Vi nhu cé nguoi
di qua trim do tuin, hodc hai tram, ba
tram, bon triam do tuin dudong hiém tré
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Céac thién nam thién nd nidy & trudc
chu: Phiat qua khu da tung tuyén thé nhu
trén va cing dugc chu Phit qua khua
biét ré tim nguyén cua ho ma tuy hi cho
ho.

Niy Xa Loi Phat ! Vi cac thién nam,
thién nd 4y tdm nguyén cda ho 16m nén
sdc, thinh, huong, vi, xtc, phap cta ho
hudng tho cing 16n, ho cing coé thé bd
thi 16mn, gieo can lanh Ién. Ho gieo can
lanh 16n xong duvc qua bao l6n. Vi dé
nhiép ching sanh nén ho 1dy quia bao
16n. O gita chiing sanh ho co thé xa thi
nhing vat s& hdu trong thian ngoai than.
Do nhon duyén cin lanh nidy ho phat
nguyén mudn sanh vé quéc do phuong
khic, noi ma chu Phat hién duong néi
Bat nha ba la méat sau xa. J trude chu
Phat nghe Bat nha ba la mait sau xa roi,
ho ciing chi day lgi ich vui mung cho
tram ngan mudén uc chung sanh noi do,
déu khién_ phat tim V6 thuong Bé dé&"
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Han djch : Phap Su Cuu Ma La Thip
Vigt dich : Ty Kheo Thich Tri Tinh

PHAM DAI NHU'

THU' NAM MUO! BON

Lic bay gio chu Thién céi Duc, coi
Sdc dem huong bot chién dan cdi Troi
va nhing hoa sen xanh, do, héng, tring
coi Troi voi rai cang duong dic Phat,
réi dén ché dic Phat danh 1& chun Phat
dung qua mét phia ma thua ring : "Bach
dic Thé Tén ! V6 thugng Bé dé ctia chu
Phat that la rat sau, khé thay, khé hidu,
ching thé suy gim ma biét duve, 1a vi
diéu tich diét, chi c6 buc tri méi bist
dugce, ngoai ra tat ca thé& gian ching thé
tin duge. Tai sao viy ? Vi trong Bat nha
ba la mit sdu xa né6i thé nady : Sic tic
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PHAM MA SU'

THG BGN MUOI SAU

Luc bay gio Ngai Tu BS6 P& thua :
"Bach dic Th& Tén ! Puc Phat di ngoi
khen, da néi cong dirc clda cac thign nam,
thién ni phat tim V6 thuong Bé dé that
hanh sau ba la mat, thanh tuu ching
sanh,tinh Phat qudc do.

Bach dic Thé Tén ! Cac thién nam,
thién mi cdu Phat dao sanh ra nhing
luu nan nhu thé& nao ?"

Puc Phat bao Ngai Tu Bd Pé : "Lac
thuyét bién tai ching lién phat sanh, phai
biét diy la ma su cia Bo Tat.

Tai sao vdy ? Vi c6 dai Bé Tat luc
thiat hanh Bat nha ba la mat khé diy da
dugc sau ba la mat. Thé nén lac thuyét
bién tai ching lién phat sanh la ma sy
cia Bo Tat.
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thé dugc, ching thé dung sic dé dugc
nhin dén ching thé dung nhut thiét
chiing tri dé dugc. Tai sao viy ? Vi sdc
tuc la Bat nha ba la méat, Bat nha ba la
mat tuc l1a sic, nhin dén nhut thiét ching
tri tic la Bat nha ba la mat, Bat nha ba
la mit tuc la nhut thigt chung tri.

Néu sdc tudnmg nhue nhdn dén nhut
thiét chiing tri tuéng nhu thi déu la nhu
duy nhit, khong hai, khong khac.

Sic tudmg nhu, Bat nha ba la mat
tuéng nhw : nhu duy nhut, khéng hai
khong khac.

Nhin dén nhut thiét chang tri tudng
nhw, Bat nha ba la mit tuéng nhu : nhu
duy nhit, khong hai, khong khac"
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Puc Phat bao Ngai Xa Legi Phat : "Cac
thién nam, thién na 4y dugc kinh dung
sau ba la mat siu xa ndy. Tai sao viy ?
Cac thién nam,thién nd ay vi V6 thuong
Chanh giac ma thuyét phap lgi ich vui
mung cho chung sanh an tru sau ba la
méit. Do diy nén cac thién nam,thién ni
dy chuyén sanh doéi sau dé duge kinh
dung sau ba la mat sau xa. Khi dugc rdi
ho tu hanh dang nhu sau ba la mat da
dugc néi. Ho tinh tdn ching nghi nhin
dén tinh Phat quéc do,thanh tuu chung
sanh, chuing V6 thuong Chanh giac" *

&
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déu khéng c6 dugc thy lam sao c6 dén,
ching dén.

Tu B6 Pé ! Tat cd phap dén muvi
tri lyc nhidn dén nhit thiét ching tri.
Su dén nay la ching qua dén dau. Tai
sao vay ? Vi trong nhut thiét ching
tri khéng c6 dén va ching dén.

Tu BS Pé ! T4t ca phap dén qua Tu
Pa Hoan nhidn dén V6 thuong Bé dé.
Sur dén nay la ching qua dén dau. Tai
sao vdy ? Vi trong qua Tu Pa Hoan
nhin dén trong V6 thuong B dé khong
c6 dén va ching déen".

Ngai Tu B6 Pé thua : "Bach dirc Thé
Toén ! Ai l1a nguvi hay tin hiu Bat nhi
ba la mat siu xa nady ?"

Puc Phat day : "Ndy Tu B P& ! Co
dai B6 Tat tu trudc & chd chu Phat da
tu sau ba la mat, thién cin thuin thuc,
cang dudng vé sé trim ngan mudn uc
chu Phat, thuong gin gai thién tri thuc.
Nhing ngudi ndy hay tin hi€u Bat nha
ba la mat sau xa"
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Tu B Pé ! Tat ca phap dén nhu,dén
phap tanh, dén thiét t&, dén bit tu nghi
tanh. Su dén nay la ching qua dén dau.
Tai sao vay ? Vi trong nhu, trong phap
tanh,thiét t& bat tu nghi tinh khong co
lai, khéong c6 khu. :

Tu B6 Pé ! Tat ca phap dén binh
ding, dén bat déng tuong. Sy dén ndy
14 ching qua dén dau. Tai sao vay ?
Vi trong binh ding, trong tudng bat
dong khong co6 dén va ching dén.

Tu Bé Pé ! T4t cd phap dén sdc,dén
tho, tudmg, hanh, thic, dén thap nhi
nhip, thap bat giéi. Su dén nay la
ching qua dén dau. Tai sao viy ? Vi
sic, tho, tudng, hanh, thuc, nhap, gioi
déu ching c6 dugc thi lam sao co dén,
ching dén. )

Tu Bé Pé ! T4At ca phap dén luc ba
la mat nhin dén thap bat khong, dén
ba muoi bay trg dao. Su dén nay la
ching qua dén dau. Tai sao vay ? Vi
sau ba la mat nhin dén bat thanh dao
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Puc Phat bao Ngai Tu Bdé Pé : "Néu
dai B6 Tat ching phan biét sic, ching
phin biét sic tudng,ching phin biét sic
tanh, nhin dén ching phin biét nhut
thiét chiing tri,ching phan biét nhut thist
ching tri tudmg,ching phan biét nhut
thiét chung tri tanh.

Tai sao vay ? Nay Tu Bbé Pé ! Vi sic
ching thé nghi ban nhin dén vi nhut
thiét chiing tri ching thé nghi ban.

Thé& nén dai Bé Tat trén day dugc goi
la tu hanh luc ba la méat lau, gieo can
lanh, cing dudng chu Phat nhiéu, gin
gai thién tri thdc luén".

Ngai Tu B6 Pé thua : "Bach dic Thé
Tén ! Vi sic rat siu nén Bat nha ba la
mat rat siu. Vi tho, tudmg, hanh, thuec,
nhin dén nhut thiét ching tri rat sau
nén Bat nha ba la mat rat sau.

Bach duc Thé Tén ! Bat nhi ba la mat
nay la kho tran bao, vi noi dé cé bau
Tu Pa Hoan, Tu P4 Ham, A Na Ham, A
La Han, Bich Chi Phat, V6 Thugng Chanh
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thic nhin dén nhut thiét ching tri ching
thé nghi ban nén l&i Phat noi ching thé
nghi ban.

Niy Tu B P& ! Luc that hanh Bat
nhi ba la mat, néu dai Bé Tat biét sdc
1a ching thé nghi ban, biét tho, tudng,
hanh, thic, nhidn dén nhit thiét chung
tri 1a ching thé nghi ban thi Bé Tat niy
ching diy dG dugc Bat nha ba la mat".

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach dic Thé&
Toén ! Bat nha ba la mat siu xa nay ai
la ngudoi sé tim hiéu ?".

Puc Phat bdo Ngai Tu Bé Pé : "Néu
c6 dai B6 Tat nao tu ldu da thit hanh
sau ba la mat, gieo cian lanh, cing dudng
chu Phit nhiédu, gin gii thién tri thuc
luén, B4 Tat nay tin hiéu dugc Bat nha
ba la mit sau xa".

Ngai Tu B6 Pé thua : "Bach dic Thé
Ton ! Thé nao 1a dai Bé Tat tu hanh sau
ba la mat lau, gieo cian lanh, cing dudong
chu Phit nhiéu, gin gii thién tri thic
luén 7"





index-163_1.png
954 KINH MA HA BAT NHA BA LA MAT

- Thua Ngai Tu B6 Pé ! Khong.

- Thua Ngai Xa Logi Phat ! Trong ba
thua sai biét 4y c6 nhw dé dugc ching ?

- Thua Ngai Tu Bé Pé ! Khong.

- Thua Ngai Xa Lg¢i Phit ! Nhu 4y co
mot tudng, hai tudng, ba tudéng chiang ?

- Thua Ngai Tu Bé Pé ! Khéng.

- Thua Ngai Xa L¢i Phat ! Trong nhu
4y, Ngai muén co6 nhiéu Bé Tat nhin dén
c6 mot Bé Tat dugce chiang ?

- Thua Ngai Tu Bé Pé ! Khéng.

- Thua Ngai Xa Loi Phat ! Trong bon
thi 4y déu khéng thé coé dugc nguoi ba
thua, sao Xa Loi Phit lai nghi ring
ngudi cdu Thanh Vian thia, nguoi ciu
Bich Chi Phit thua, nguoi cAu Phat
thua ?

Thua Ngai Xa Loi Phat ! Pai Bé Tat
nghe chu phap nhu tuéng niy ma long
chdng kinh, ching so, chdng #n nin,
ching nghi thl goi la dai Bo Tat hay
thanh tuu V6 thugng Bé dé".
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- Khéng c6 phap g théi chuyén.

- Thua Ngai Xa Le¢i Phit ! Néu cac
phap rét rao ching thé dugc thi phap gi
thdi chuyén noi Vo thuong Bo Dé ?

- Nhu 1oi Ngai Tu Bé Pé noi, trong
phap nhin 4y khéng c¢6 B Tat thoi
chuyén noi V6 thuong Bé dé.

Néu khéng théi chuyén, cir theo dic
Phit day, nguoi cidu dao c6 ba hang : A
La Han dao, Bich Chi Phit dao va Phat
dao, ba hang nay la khong sai khac. Nhu
16i Tu B6 Bé noi thoi chi c6 mét hang
dai Bé Tat cau Phat dao thai".

Bay gio Vigai Man Ta Ta bao Ngai Xa
Loi Phat : "Ngai nén hoi Tu Bé Pé la co
mot Bé Tat thua chiang ?".

Ngai Xa Loi Phat hoi Ngai Tu Bé Dé :
"Phai chiang Ngai muén néi co mot Bo
Tat thua ?".

Ngai Tu Bé Pé noi : "Thua Ngai Xa
Loi Phit ! O trong chu phap nhu, Ngai
mudn c6 ba thua : Thanh Vin, Bich Chi
Phiat va Phat thua ching 2",
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Vé&i tit cad chung sanh phai co tam
khiém ha, cing dung tam khiém ha khi
noéi véi ho.

Véi tat ca chang sanh phai c6 tam lam
an 6n, cing dung tim lam an 6n khi néi
véi ho.

Véi tdt cd chung sanh phai ¢6 tam
vo ngai, cing dung tdm vo ngai khi noéi
véi ho.

Véi tdt ca ching sanh phai co tam
khong nao hai, ciing dung tdm khoéng néo
hai néi véi ho.

Vé&i tAt ca ching sanh phai ¢6 tam ai
kinh, cing dung tim ai kinh khi néi véi
ho. Ai kinh ho nhu cha me,nhu anh chi
em, nhu con chau, nhu ba con, nhu ban
be.

Pai B6 Tat ndy phai ty minh ching
sat sanh,cing day ngudi khac ching sat
sanh, khen nggi phap chdng sat sanh, vui
mung khen ngoi cac ngudi ching sat
sanh. Nhidn dén tu minh phai khéng ta
kién, ciing day ngudi khac khong ta kién,
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Puc Phat khen Ngai Tu B D& : "Lanh
thay ! Lanh thay ! Nay Tu Bé P& ! Lo&i
cia nguoi noéi dé6 déu la Phat luc.

Néu dai B Tat nghe noéi phap nhu ay
khong c6 cac phap biét di ma ching kinh
so, nghi ngd, phai bist B6 Tat nidy hay
thanh tuyu V6 thuong B dé".

Ngai Xa Lg¢i Phat thua : "Bach dic Thé
T6n ! Thanh tyu B6 Pé nao 7"

Pic Phit day : "Thanh tyu Phat Vé
thugng Bo Pé"

Ngai Tu B6 Pé thua : "Bach dic Thée
Ton ! Néu muén thanh tyu V6 thuong B
dé, dai Bo6 Tat phai tu hanh thé& nao ?".

Puc Phit day : "Phai sanh khéi tim
binh ding véi tit ca chung sanh, ciing
dung tim binh déng khi néi véi ho, khong
c6 thién léch.

Véi tat ca ching sanh phat khéi tim
dai tu, cling dung tim dai tu khi néi
véi ho.
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N4y Tu B6 Pé ! Muén thanh tyu Vo
thugng Bé.dé, dai B6 Tat phai tu minh
tu ndi khéng nhdn dén bat thanh dao,
tu tu khong, vé tudng, vo tac, tam mudi,
tu tu bat bdi xa, tu tu ciu tha dé dinh,
cling day nguvi khic tu ndi khong nhin
dén ciu thua dé dinh, khen ngei cac phap
ndi khéng nhidn dén ctu thu dé¢ dinh,
vui mung ngoi khen nhing ngudi tu ndi
khong nhian dén cdu tha dé dinh.

Pai B6 Tat phai ty didy dd muoi tri
lue, bon vo6 Uy, bén tri vé ngai, muoi
tam phap bat cong, dai tu dai bi, cling
day nguvi khac ddy dd muoi tri lyc nhin
dén dai tur dai bi, khen ngoi cac phap
ay, vui mung khen ngei nhing nguoi diy
di muoi tri lyc nhin dén dai tur dai bi

Pai B Tat phai ty minh thuin quan,
nghich quan mu¢i hai nhon duyén, cang
day nguoi khac thuan quan, nghich quan
muoi hai nhon duyén, khen ngoi phap
quan ay va vui mung khen ngei ngudi
that hanh.
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noi khéng nhan dén vé6 phap huu phap
khong, ching xa roi i niém xi nhin
dén bat thanh dao, ching xa roi muoi
tri luc nhidn dén V6 thuong Chanh giac.

NAy Xa Loi Phat ! Sau khi Phat nhap
diét, Bat nha ba la mat sidu xa nay sé
dén cdi nudc phuong Nam. Noi do, cac
Ty Kheo, Ty Kheo Ni, Uu Ba Tic, Uu Ba
Di sé bién chép, sé tho tri,doc tung, tu
duy, giang noéi, chanh tc niém, tu hanh
Bat nha ba la mat sau xa nay.

Do nhon duyén can lanh diy ma ta
chiung ay chzzmg con sa vao ac dao, dugc
hudng phudce vui ¢di Trod,ecdi Nguoi, thém
16mn sau ba la mat, cing duong,cung kinh,
ngoi khen chu Phat, lan lan dic qua
Thanh Van, Bich Chi Phat va Phat thua.

Niy Xa Lg¢i Phat ! Bat nha ba la mat
sdu xa ndy sé tir phuong Nam truyén dén
phuong Tay, t& phuong Tay sé truyén
dén phuong Bic, hang ti chung & cac
cdi nudce dy sé bién chép,tho tri,doc tung,
tu duy, giang néi, chanh dc niém, tu hanh
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khen ngoi phap khéng ta kién, vui ming
khen ngoi nhing ngudi khéng ta kién.

Mudn thanh tyu Vo thuong Bé dé, dai
B6 Tat phai tu hanh nhu vay.

Lai ndy Tu Bé P& ! Mudn thanh tuu
V6 thugng Bo dé, dai Bé Tat phai tu tu
hanh so thién, nhi thién, tam thién, td
thién, phai ty tu hanh tu tdm, bi tam,
hi tdm, x4 tdm, phai tu tu hanh khong
xt dinh, thic xi dinh, vé6 s& hiu xu
dinh, phi phi tudng xu dinh, khen nggi
phap so thién dén phap phi phi tudng
xtr dinh, vui mung khen ngei nhing
ngudi tu hanh so thién dén tu hanh phi
phi tudéng xu dinh.

Phdi ty minh didy dd Pan ba la mit,
Thi ba la mit, Nhdn ba la mat, T4n ba
la mit, Thién ba la mat, Bat nhi ba la
mat, cing day nguoi khac ddy da sau ba
la mat, khen ngoi sau phap ba la mait,
vui mung khen ngoi nhimg nguoi diy da
sau ba la mat.
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chép nhin dén tu hanh Bat nha ba la
mat sdu xa nay, nén biét ring nhing
nguoi 4y da dén gan Vo thugng Chanh
giac.

Ny Xa Loi Phat ! Thién nam,thién ni
bién chép nhidn dén chanh tc niém Bat
nha ba la mat siu xa nay, nhing nguoi
day doi voi Bat nha ba la mat sau xa co
nhiéu tin hiéu, lai ciing cing dudng,cung
kinh, ton trong,khen nggi. Chu Phat déu
biét déu thay thign nam,thién ni ndy.

Do céng duc cung dudng ma thién nam
thién ni niy sé duge loi ich 16n, sé¢ dugc
qua bao 1én.

’

Nay Xa Loi Phat ! Do cong dic ctng
dudng ndy ma thién nam, thién mi Ay
tron ching sa vao ac dao, khéong bao gic
xa roi chu Phit cho dén chung buc bat
thsi dia.

Nay Xa Loi Phat ! Do nhon duyén cin
lanh ma thién nam,thién nd 4y mai dén
khi dugc V6 thuong Bé Pé vinh vién
chéng xa roi sau ba la mat, chfmg xa roi
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cing day nguoi khac nhip Bé Tat vi,
tinh Phat quéc dg,thanh tyu chung sanh,
khen ngogi phap nhiap Bé Tat vi, tinh
Phat quéc dd,thanh tyu chung sanh, vui
mung khen nggi nguoi nhap Bd Tat vi,
tinh Phat quéc d§,thanh tuu chung sanh.

Pai B Tat tuw minh phat khéi Bb Tat
than thong, tu sanh nhut thiét chung
tri, ciing day nguoi khac phat khéi Bo
Tat than thong, sanh nhit thiét ching
tri, khen ngoi phap phat khéi Boé Tat
thin thong, phap sanh nhit thiét ching
tri, vui mung khen ngegi nguoi phat khéi
Bd Tat than théng, sanh nhit thiét ching
tri.

Pai B3 Tat phai tu dut tap khi tat ca
kiét s, cing day ngudi dut tdp khi tat
ca kiét s, khen ngoi phap dut tap khi,
vui mung khen nggi nguoi dut tip khi
tat ca kiét su.

Lai ndy Tu B6 Pé ! Mudn thanh tyu
V6 thuyng B6 dé, dai B6 Tat phai tu ndm
ldy tho mang thanh tuu, cing day nguoi
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c6 thé hoéi, c6 thé dap Bat nha ba la mat
niy. Phai biét nguoi day doi trudc da
nhiéu lan cing duong than can chu Phat.

Nguoi nghe Bat nha ba la mat ndy ma
ching kinh s¢. Phai biét nguoi day ciing
da tu vo lugng uc kiép that hanh Pan
ba la mat, Thi ba la mat, Nhin ba la mat,
Tan ba la mit, Thién ba la mat, Bat nha
ba la mat".

Ngai Xa Loi Phat bach Phat : "Bach
dic Thé Toén ! Co6 thién nam,thién no
nghe Bat nhi ba la mat thim thim nay
ma chiang kinh s¢. Nghe réi tho tri,
thin cdn, ding nhu 16i ma tu tap. Phai
biét nguoi diy nhu buc dai Bé Tat bat
thdi chuyén.

Tai sao vay ?

Bach duc Thé& Tén ! Vi Bat nha ba la
mat nay rat sau.

Néu 1a nguoi doi trude that hanh sau
ba la mit chua duvc lau, thoi khéng thé
tin dugec.
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Muén thanh tyu V6 thugng Bé dé, dai
Bé Tat phai tu hanh nhu vay.

Pai Bé Tat lai phai tu minh bigt khd
dut tip chung diét tu dao, ciing day nguvi
biét khé dut tip chuing diét tu dao, khen
ngoi phap biét dut ching tu iy va wvui
mung khen ngei ngudi bigt khd dut tap
chung diét tu dao.

Pai Bé Tat tu minh phat sanh ching
tri qua Tu Pa Hoan nhidn dén tu phat
sanh chung tri qua Bich Chi Phit ma
ching tu ching 14y qua Tu Pa Hoan
nhin dén ching tu chung liy qua Bich
Chi Phat, cing day ngudi khac chung
qud Tu Pa Hoan nhin dén day nguvi
khac ching qua Bich Chi Phit, khen
ngei phap Tu Pa Hoan qua nhin dén
khen ngoi phap Bich Chi Phat dao, vui
mung khen ngei nguéi ching nhap qua
Tu Pa Hoan nhidn dén nguvi ching nhap
Bich Chi Phat dao.

Pai B6 Tat ty minh nhip Bé Tat vi,
tinh Phat quéc dg,thanh tuu chiung sanh,
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Bat nhia ba la mat sidu xa niay. Do nhon
duyén cin lanh ay ma ho ching con sa
vao ac dao, hudng phude vui cdi Troi,
cdi Ngudoi, thém lé6n sau ba la mat,cuang
duong ,cung kinh,nggi khen chu Phat,
lAin 14n dic qua Thanh Vin, Bich Chi
Phat va Phat thua.

Nay Xa Loi Phat ! Bay gio & phuong
Bdc, Bat nhd ba la mat siu xa ndy sé
lam Phat su tai do.

Béi vi sao ? NAay Xa Loi Phat ! Thoi
ky phap cua ta thanh hanh khéng coé
tuéng diét hoai.

Nay Xa Loi Phat ! Ta da nhé dén cac
thién nam,thién nd& tho tri nhin dén tu
hanh Bat nha ba la mat siau xa ndy. Cac
thién nam,thién ni 4y c6 thé bién chép
va cung kinh,cing dudng, ca ngoi Bat
nhia ba la mat siu xa nay.

Cac thién nam,thién ni iy do nhon
duyén cin lanh trén ma ching con sa
vao ac dao, dugc hudng phudc vui coi
Trod, c6i Nguoi, thém 16n sau ba la mat,
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nim liy tho mang thanh tuu, khen ngoi
phap nidm liy tho mang thanh tyu, vui
mung khen ngei ngudi ndm 14y tho mang
thanh tuu.

Pai B6 Tat thanh tyu phap tru, ciing
day ngud¢i thanh tuu phap tru, khen ngoi
phap thanh tuu phap tru, vui mung khen
ngoi nguoi thanh tuu phap tru.

Nay Tu Bé Pé ! Muén thanh tyu Vo
thuong Bé dé, dai B6 Tat phai tu hanh
nhu vay. Cing phai hoc sic phuong tién
cua Bat nha ba la mat nhu vay.

Lic hoc nhu viy, lic tu hanh nhu vay,
Bb Tat nay sé dugc sic vo ngai, sé duge
tho, tudng, hanh, thic vé ngai, nhin dén
s& dugc phap tru vo ngai.

Tai sao vay ?

Vi dai B6 Tat niy tu trudc nhin lai
ching tho 1ay sidc, ching tho 1ay tho,
tudng, hanh, thdc, nhin dén ching tho
1dy nhut thiét chang tri.

Tai sao vay ?
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Tai sao vay ? Vi luc bién chép, doc
tung nhidn dén tu hanh Bat nha ba la
mit rat sdu nidy ching mudén coé cac luu
nan phat khdi vay.

Thién nam, thién nd nao néu coé thé
moét thang, hai thang, ba thang hoac
nhin dén mo6t nim bién chép xong thi
nén siéng cin chép cho xong. Néu doc
tung nhin dén tu hanh trong mét thang
hodc mét nadm dugc thanh tuu thi nén
siéng can cho thanh tuu. Vi kho tran
bdo nidy c6 nhiéu luu nan phat khéi
vay".

Ngai Tu B3 DPé thua : "Bach dic Thé
Tén ! Trong Bat nha ba la mat rat sau
ndy ac ma ua lam luu nan,chdng cho
bién chép,doc tung,tu duy, giang noi,
chanh dc niém, tu hanh'"

Puc Phiat bdo Ngai Tu Bé Pé : "Dau
4c ma muén lam luu nan Bat nha ba
la mat rat siu ndy, ching cho bién
chép nhdn dén tu hanh, nhung ac ma
ciing chidng pha hoai dugc su bién chép
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nhuw 16i. Chu Thién Tu da tung thiy chu
Phiat déu vui mung ma nghi ring cac
vi B6 Tat trudc cling coé tuéng tién khéi
dugc tho ky nhu viay. Hién nay dai Bé
Tat nay chdc sé gan dugc tho ky Vo
thugng Chanh giac.

Bach duc Thé& Tén ! Nhu ngudi me
mang thai, thin thé niang nhoc, di dung
bat tién, ngdi nim ching an, 4n nga cang
kém, chdng ua néi cuvi, chan viéc quen
trude. Co6 nhing ngudi me khiac thiy thé&
biét ba nay siap sanh san.

Cing vay, dai Bé Tat gieo thién cin
cing dudong chu Phat nhiéu, thiat hanh
luc do, gan gii thién tri thic, nay thién
can thanh tuu, dugc nghe Bat nha ba
la mat sau xa, tho tri, doc tung nhan
dén chanh uc niém, thit hanh ding nhuw
16i. Moi nguvi ciing biét dai Bé6 Tat nay
sdp dugc tho ky V6 thuong Chanh giac".

Puc Phat phan : "Lanh thay ! Lanh
thay ! Loi cia Xa Loi Phat via noi déu
la Phat luc ca".
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Giac. Vi1 noi d6 cé bau ti thién, td vo
lugng tim, to vé sidc dinh, ngd than
théng, ti niém xd nhin dén bat chanh
dao, thap tri luc, tir vo6 uy, ta vo ngai
tri, dai ta dai bi, thip bat bat cong va
nhut thiét ching tri vay.

Bach dic Thé& Toén ! Bat nha ba la mat
ndy 1a kho thanh tinh. Vi sic thanh tinh
nén Bat nha ba la mit la kho thanh tinh.
Vi tho, tudmg, hanh, thirc nhin dén nhut
thiét ching tri thanh tinh nén Bat nha
ba la mit la kho thanh tinh.

Bach dic Thé Tén ! RAt quai la, hic
néi Bat nha ba la mat ndy lai c6 nhiéu
sy luu nan".

Puc Phiat bao Ngai Tu Bé Pé " Pung
nhuw vdy. Nay Tu B Pé ! Bat nha ba la
mat rat siu ndy cé nhiéu sy luu nan. Vi
Ié 4y nén luc thién nam,thién nd nao
muédn bién' chép Bat nhi ba la mat nay
thi nén bién chép mau di. Lic muén doc
tung, tu duy, giang néi, chanh tc niém,
tu hanh thi nén tu hanh mau di.
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bién chép nhin dén tu hanh Bat nha ba
la mit sdu xa nidy déu do than lyc cda
chu Phit nén biét rang nhing ngudi nay
dugc chu Phat ho niém".

Puc Phit bao Ngai Xa Loi Phat : "Pung
nhu viay. Nay Xa Lgi Phat ! Vi bién chép
nhin dén tu hanh Bat nha ba la mat sau
xa nay déu do Phat luyc nén biét ring
cing dugc chu Phat hé niém".

Ngai Xa Loi Phat thua : "Bach dic The
To6n ! Hién tai muoi phuong vé lugng vo
bién vo s chu Phat déu biét,déu thay
lic thién nam,thién ni nay bién chép
nhin dén tu hanh Bat nha ba la mat sau
xa nay ?"

Puc Phat bao Ngai Xa Le¢i Phit : "Pung
nhw vidy. Nay Xa Loi Phat ! Hién tai muoi
phuong vé6 lugng vd bién vé s6 chu Phat
déu biét,déu thay luc thién nam, thién
nd niy bién chép nhidn dén lic tu hanh
Bat nha ba la mit siu xa nay.

Nay Xa Loi Phat ! Trong day thién
nam, thién ni cau dao Bé Tat ma bién
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nhin dén tu hanh Bat nhi ba la mat
cia chw dai Bé Tat nay".

Bay gio Ngai Xa Lgi Phat thua : "Bach
dic Th& Tén ! Do suc luc nao lam cho
ac ma ching luu nan dugc chu dai Bb
Tat bién chép nhin dén tu hanh Bat nha
ba la mat rat siu nay ?".

Puc Phat bio Ngai Xa Loi Phat : "Po
la do Phat luyc lam cho ac ma ching luu
nan dugc chu dai Bé Tat bién chép nhin
dén tu hanh Bat nha ba la mat rat siau
nay.

Niy Xa L¢i Phat ! Cing do thdn luc
cia chu Phit hién tai & mudi phuong
quéc do ho niém cho dai B6 Tat ndy nén
4c ma ching lyu nan duvec.

Nay Xa Lei Phat ! Thién nam,thién
n& phdi nghi ring t6i bién chép nhin
dén tu hanh Bat nha ba la mit siu xa
nay déu la do than luc ctia mudi phuong
chu Phat".

Ngai Xa Loi Phat thua : " Bach dic
Th& Tén ! Néu c6 thién nam, thién ni
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day, doi trudc ho gap nam tram duc Phat,
cing dudong,gan gai. Ho thit hanh bd
thi, tri giéi, nhdn nhuc, tinh tdn, thién
dinh. Vi khong c6 suc phuong tién caa
Bat nha ba la mat nén ho that hanh biét
di. Ho nghi ring day la bd thi,day la tri
giéi, diy la nhan nhuyc, diy la tinh tan,
day la thién dinh. Vi khong c6 Bat nha
ba la mit nén khoéng c6 stic phuong tién.
Vi khéng c6 suc phuong tién nén that
hanh biét di. Vi biét di nén khéng dugc
tuéng khong biét di. Vi khong dugc tudng
khéng biét di nén ching dugc vao buc
B6 Tat. Vi ching dugc vao buc B Tat
nén dugc qua Tu Pa Hoan nhin dén duge
qua A La Han.

Nay Xa L¢i Phat ! Pai Bé6 Tat dau that
hanh Bé Tat dao ma xa roi Bat nha ba
la mat thi khéng c6 sic phuong tién, nén
& noi thiét t& chung ldy ma thanh qua
vi Thanh Vin thda'"

Ngai X4 Loi Phat thua : "Bach duc Th&
Tén ! Do nhon duyén g cing dong tu
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- Nay Xa Loi Phat ! Chim &y mong
ring sau khi roi xudéng Diém Phu P&,
than chim sé nguyén ven khong dau doén
c6 dugc chang ?

- Bach dirc Thé Tén ! Khong thé dugc.
Lic da roi xudéng dat, chim Ay tadt phai
dau dén hoidc chét. Vi chim ay than thé
da 16m lai khéng canh.

- Ciang vay, niy Xa Loi Phat ! BS Tat
diu c6 thoi gian kiép s6 bing cat song
Hing, tu hanh bd thi, tri giéi, nhin
nhuc, tinh tdn, thién dinh, sanh dai tam,
lam dai su vi dugc V6 thugng Bé dé ma
tho v6 lugng nguyén, néu xa roi suc
phuong tién ctia Bat nha ba la mat tat
phai sa vao Thanh Van thua hodc Bich
Chi Phat dao.

Ndy Xa Loi Phat ! Néu Bé Tat dau
tudng niém tri giéi,thién dinh, tri hug,
giai thoat, giai thoat tri kién cta chu
Phat qua khir, vi lai, hién tai nhung lai
tha tudng tho tri, B6 Tat ndy ching biét,
chéng hidu chu Phat, gidi, dinh, hug, giai
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hanh phap khéng, vé tudng, voé tac, ma
nguoi khéng suc phuong tién thi chung
1dy thiét t&, thanh Thanh Vin thia, ngudi
c6 suc phuong tién lai duge V6 thugng
B6 dé 7

Puc Phat phan day : "Nay Xa Leoi Phat !
C6 Bo Tat vi roi tam Bat nha ba la mat
ma tu phap khéng, vé6 tudng, vé tac nén
khéng c6 sic phuong tién, do diy ma
thanh Thanh Vian thua.

Ny X4 Loi Phat ! Lai ¢c6 Bé Tat ching
roi tdm Bat nhd ba la mit ma tu phap
khéng, v6 tudng, vé tac nén co6 siuc
phuong tién, do day ma vao buc Bd Tat,
dugc V6 thugng Bé dé.

NAiy Xa Loi Phat ! Nhw than chim dai
16n dén tram do tuin hoic hai trim, ba
tram do tudn ma khéng c6 canh, tu Troi
Pao Legi roi Xuong Diém Phu Pé. Y nguoi
nghi sao, nay Xa Loi Phat ! Gida dudong
dang roi, chim khéng canh Ay muén tré
vé cung Tréi c6 duge ching ?"

- Bach dic Thé Ton ! Khéng thé duyec.
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cin : khong nam liy tudéng b thi, tri
giéi, nhAn nhuc, tinh tdn, thién dinh,
khong nim 1ay tudng giéi, dinh, hug, giai
thoat, giai thoat tri kién chu Phiat qua
khi, vi lai, hién tai.

Niy Xa Loi Phat ! Pay goi la B Tat
c6 suc phuong tién dung tidm ly tudmng
ma tu hanh bé thi, trl giéi, nhidn nhuec,
tinh tan, thién dinh, nhin dén dung tam
ly tuémg tu hanh nhat thiét chung tri"

Ngai Xa Loi Phat thua : "Bach duc Thé&
Ton ! Nhu téi nhan hidu nghia cta dic
Phéat néi, néu dai Bé Tat chdng roi ha
sic phuong tién cua Bat nha ba la mét,
phai bist BS Tat ndy gin V6 thugng B
dé. Tai sao vay ? Vi tur khi méi phat tam
dén nay, Bé Tat nidy khong phap biét
dugc : hoidc la sidc hodc la tho, tudng,
hanh, thic, nhin dén nhut thiét ching
tri.

Bach dirc The Tén ! Co thién nam,thién
ni ciu Bé Tat dao ma xa roi Bat nha
ba la mat va sic phuong tién, phai biét
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thoat, giai thoat tri kién, chi nghe tiénhg
no6i vé danh tu, khong, vé tudng, vo tac,
réi ndm 14y tiéhg danh tu Ay dé héi
hutng V6 thugng Bé dé, Bé Tat ndy tru
trong buc Thanh Vin, Bich Chi Phat,
khéng thé qua khoi duvge. Tai sao vay ?
Vi Bé Tat ndy xa réi suc phuong tién
ciia Bat nha ba la mit ma tho tri cac
thién cin dé héi hudéng Vo6 thugng Bé
dé.

Nay Xa Loi Phat ! Cé6 Bé Tat tu khi
méi phat tim dén nay khéng xa roi tim
Bat nha ba la mat, tu hanh bé thi, tri
giéi, nhidn nhuc, tinh tan, thién dinh, vi
cé suc phuong tién cuia Bat nha ba la
mit nén khong nim 13y tudng, & noi gidi,
dinh, hué, giai thoat, giai thoat tri kién
cua chu Phat qua khu, vi lai, hién tai,
chang nam 1y tudng khong, vé tudng,
vO tac, giai thoat mén. Phai biét Bé Tat
nay ching sa vao Thanh Vin, Duyén Giac
ma thang dén Vo thu'orng B6 dé. Tai sao
vay ? Vi Bé Tat nay tu nao van khong
nim 14y tudng trong khi tu cac thién
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Puc Phat phan day : "Pung nhu vay.
Nay chu Thién Tu ! Vo thugng Bo dé rat
khé dugc. Puc Phit cing di dugc tit ca
phap nhut thigt ching tri réi dugc Vo
thuong BS dé, cing khong chdé duge,
khong hay biét, khong bi biét, khéng
ngudi bist. Tai sao vay ? Vi cac phap rét
rao thanh tinh vay"

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach duc Thé&
Tén ! Nhu 16i day cua Phat, Vo thuong
Bé dé rat khé dugc. Theo toi hiéu nghia
cia Phat day thi V6 thuong B dé nay
rat dé duge. Tai sao vdy ? Vi khong co
ngudi dugc Vo thugng Bé Pé, cang
khéng c6 phap bi duoge, tidt ca phap, tat
cA phap tudéng khéng : khong phap bi
dugc, khong ngudi hay duge, vi tat ca
phap khéng vdy. Cing khong phap tang
duvge, khéng phap giam duge. Ta b6 thi
nhin dén nhut thiét ching tri, cac phap
niy déu khoéng c6 cai bi duge, khong
c6 ai hay dugc. Do ddy nén theo ¥ toi
thi V6 thuong Bé dé dé dugc. Tai sao
vay ? Vi sdc sdc tuéng khong nhian dén
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ngudi ay noi Vo thugng Bé dé hoic duge
hogc ching duvge. Tai sao viy ? Vi thién
nam thién nd cau Bé Tat dao Ay c6 bs
thi déu ndm 14y tudéng, cé tri gidi, nhin
nhuyc, tinh tdn, thién dinh déu nim 1ay
tudéng, th& nén ching nhut dinh dugc Vo
thuong Bé dé.

Bach duc Th& Tén ! Vi cé trén day
nén dai B6 Tat muén dugc Vo thuong B
dé chang nén xa roi sic phuong tién cia
Bat nha ba la mat. Pai B6 Tat nay tru
trong suc phuong tién cia Bat nha ba
la mat, dung tam vo tudng, vé dic xung
dang tu hanh béd thi, tri giéi, nhidn nhuc,
tinh tan, thién dinh. Nhian dén dung tim

v6 tudng,vé dic xing dang tu nhit thiét
chiang tri".

Luc bay gio chu Thién céi Sdc, coi
Duc bach Phat : "Bach dic Th& Tén ! Vo
thuong BS dé thiét 1a khé dugc. Tai sao
vady ? Vi dai Bé Tat phai bist tat ca cac

phap rdéi méi dugc Vo thugng Bé dé, phap
ay ciling chang thé duoc".
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nhut thiét ching tri nhut thiét chang
tri tudng khong".

Ngai Xa Loi Phat noi véi Ngai Tu Bé
Pé : "Thua Ngai ! Néu tat ca phap khong
nhu hu khéng, hu khéng kia ching nghi
ring téi s& dugc Vo thuong Bo dé.

Néu dai Bé Tat tin hiéu tdt ca phap
khong nhu hur khéong ma Vo Thuong B6
dé niy dé duyc, tai sao hién nay c6 hing
ha sa Bo Tat cau Vo thugng B6 dé lai
théi chuyén ? Th& nén biét ring Vo
thugng B6 dé chang phai d& duvoc".

Ngai Tu Bé Pé néi : "Thua Ngai Xa
Loi Phit ! Noi Vo thugng BS dé, sdc, tho,
tudng, hanh, thic c¢6 théi chuyén ching ?
Nhin dén nhut thist ching tri co théi
chuyén chang ?"

- Khéng c6 théi chuyén.

- Thua Ngai Xa L¢i Phat ! Noi Vo
thugng Bo dé, roi sdc, tho, tudng, hanh,
thic c6 phap gi théi chuyén ching ?
Nhidn dén réi nhiat thist ching tri co
phap théi chuyén gi chiang ?
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da gin dén bién ci mic diu chua thay
bién ca, vi mit bién ca bing phing, khong
cay, khéng niui.

Ciung vay, dai B6 Tat dugc nghe Bat
nha ba la mat sdu xa nay rdi tho tri, doc
tung nhidn dén chanh dc niém, thi biét
la gan dugc tho kj V6 thuong Chanh giac.

Nhuw dau xuén, trén cac ciy la ca da
rung hét thi bigt nhing cidy 4y s& ndy
16¢, trd 14, dom bong, két trai. Moi nguvi
thay tudng 14 ci rung hét déu sanh long
vui mung.

Cing vay, dai Bé Tat dugc nghe Bat
nhia ba la mat siu xa nay réi tho tri,
doc tung nhidn dén chanh tdc niém va
thuc hanh ding nhu 16i. Phai bigt dai
Bé Tat nay da thanh tuu thién cin, cing
duong nhiéu dic Phat.-Pai Bé Tat ndy
nén nghi ring minh nhé thién cdn huéng
vé Vo6 thugng Chanh gidc doi trude theo
déi nén nay dugc nghe Bat nha ba la
mat sdu xa ndy rdi tho tri, doc tung
nhin dén chanh uc niém, that hanh ding
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- Khong c¢6 thdi chuyén !

- Thua Ngai Xa Loi Phat ! ¥ Ngai nghi
thé nao ? Sic nhu tuéng, tho nhu tudng
nhin dén réi nhut thiét chung tri nhu
tuéng, noi V6 thuong Bé dé c6 théi
chuyén ching ?

- Khong cé g1 thdi chuyén !

- Thua Ngai X4 Lyi Phat!Roi sic nhu
tudng nhan dén roi nhut thiét chiang tri
nhu tudng, ¢6 phap gi théi chuyén noi
V6 thugng Bé dé ching ?

- Khéng co6 phap théi chuyén.

- Thua Ngai Xa Loi Phat ! Noi Vo
thuong B6 dé nhu ‘c6 théi chuyén
ching ? Nhin dén phap tanh, phap tru,
phap vi, thiét té, bat tu nghi tanh, noi
Vo thugng B dé co thdi chuyén ching ?

- Khéng c6 thdi chuyén.

- Thua Ngai Xa Loi Phit ! Roi nhu,
roi phap tanh, phap tru, phap vi, thiét
t&, bat tu nghi tanh, noi V6 thuong Bo
dé c6 phap g1 thdi chuyén ching ?





index-181_1.png
372 KINH MA HA BAT NHA BA LA MAT

Bich Chi Phat ching thé pha hoai dugc,
ching thé chiét phuc dugc tim cta Bo
Tat nay.

Ndy Tu B6 Pé ! Pai Bo Tat nay quyét
dinh an tru trong buyc bit thdi chuyén
chiing theo 161 ngudi khac, dau 1a 16 cta
Phat day cang ching lién tin 1y ngay,
huéng 1a 16i néi cia nhing nguoi cau
Thanh Van, cdu Bich Chi Phat va cua ac
ma, ngoai dao, pham chi ma lai tin theo,
khong bao gio co viéc ay.

Tai sao vay ?

Pai Bé Tat ndy ching thay c6 phap gi
c6 thé tin theo : ching thay co6 sic hoic
tho, tudng, hanh, thic, hodc sic nhu nhan
dén thic nhw, nhidn dén ching thay Vo
thuong B dé, hoic V6 thugng B6 dé nhu.

Do hanh, loai, tuéng mao nay ma biét
1a byc bat thoi chuyén.

Lai ndy Tu B6 Pé ! Ac ma héa than Ty
Kheo dén bao Bé Tat rang : Chd tu hanh
ctia Ngai ia phap sanh ti&, ching phai dao
nhirt thist tri, Ngai nén tai thin doi nay
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bang long bo, toi sé day Ngai Phat phap
chon thigt. Ché nghe hoc trude kia cia
Ngai déu ching phai Phat phap, ching
phai ctia Phat day, d6 déu la vian suc
nhoém hiép lam ra théi. -Chd néi cta toi
méi thiét la Phat phap.

Néu B6 Tat nghe noéi nhu vay réi sanh
tim kinh s¢, nghi ng¢, phai biét day la
nguvi chua dugce duce Phat tho ky, chua
vao trong tanh bat théi. Néu la buc bat
théi diu nghe néi nhu vdy ma tam ching
lay dong, ching s¢, ching nghi, luén tuy
thudn y chi noi phap vé tac, vé sanh,
chéng tin lam theo 161 ngudi khac. Liic
thit hanh siau ba la mat ching theo l&i
nguti khac, nhldn dén lic that hanh Vo
thugng B6 dé ciing ching theo 161 nguvi
khac, hién thdy thiét tuéng cia cac phap,
chdng tin lam theo 16i nguoi khac, vi
nhu byc 1du tdn A La Han, dc ma ching
lay chuyén duvgec.

Ndy Tu Bé P& ! Véi dai Bé6 Tat bat
théi chuyén, nhing hang ciu Thanh Vin,






index-183_1.png
374 KINH MA HA BAT NHA BA LA MAIT

Khi dé ac ma biét B6 Tat vui mung
nén bao ring : Ngai muén thiy hang dai
Bé Tat cung duong hing sa chu Phat,
ciing & chd hing sa chu Phat tu hanh
sau ba la mét, ciing hau cdn hing sa chu
Phit thua héi Bé Tat dao : Th& nao an
tru Bé Tat thua ? Thé nao that hanh sau
ba la mat, té niém xi nhin dén dai tu
dai bi ? Hang dai B6 Tat ay theo dung
nhu 16i chu Phiat day ma an try, ma that
hanh, ma tu tap. Hang dai Bo Tat tu hoc
nhu viy ma con ching dugc Vé thuong
Bé dé, ching dugc nhut thidt ching tri
huéng 1a Ngai ma lai s& dugc V6 thuong
B6 dé !

Naiy Tu Bé P& ! Néu dai B6 Tat nay khi
nghe néi nhu vy ma long ching kinh la,
cang thém vui mung ma tu nghi ring : Ty
Kheo niy lam l¢i cho tbi ching it, vi toi
ma néi phap chudéng dao.

Biy gi> Ac ma higt tam BS Tat nay
ching kinh nghi nén lién héa lam dong
nhidu Ty Kheo ma bao B6 Tat niy rang :
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ching qua khé tin. Khi do ac ma dung
hanh th& gian noi phap t¢ dao, phap to
dao nay la su hé phuyc tam giéi, nhu la
tudng xuong triang, hoic néi vé so thién
nhidn dén néi vé phi phi tudng xu. Ngai
dung dao ndy, hanh nay s& dugc qua Tu
Pa Hoan nhin dén sé dugc qui A La Han.
Ngai dung dao nay, doi nay s& dit hét khd
sanh td, sao Ngai lai mai chiu 14y nhing
kh8 ndo trong sanh ti lam gi. Con ching
can tho 1ay than ti dai déi nay huéng la
sé lai tho 14y than doi sau.

Niy Tu B6 Pé ! Néu dai Bé Tat ndy
khi nghe 16i noi ay long ching kinh sq,
nghi ngé, tu nghi ring vi Ty Kheo niy
lam lgi cho to6i chfmg it, vi t6i ma néi
phap tg dao, that hanh phap tg dao nay
con ching chung dugc qua Tu Pa Hoan,
huéng 1a chung duogc qua Vo thugng B
dé. Pai Bé Tat niy cang thém vui ming
ma nghi riang : Vi Ty Kheo nay lam loi
cho t6i khéng it, vi t6i ma noi phap
chudng dao, t6i bigt do 1a phap chudéng
dao, chudéng hoc dao Tam thua.
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Bb dé, néu Bb Tat hay biét ma su cing
ching mat V6 thugng Bo dé.

Do hanh, loai, tuéng mao nidy ma biét
1a tudng dai BS Tat bat thsi chuyén".

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach duc Thé&
Tén ! Chuyén noi phap g1 goi 1a bat thoi
chuyén 7"

Puc Phit day : "Chuyén noi sdc tudng,
chuyén noi tho, tudéng, hanh, thic tudng,
nhin dén chuyén noi Phit tudng, do day
ma goi la tudng dai B Tat bat thoi
chuyén. ‘

Tai sao vay ? Vi dai B6 Tat ndy dung
phap tu tuéng khong dé nhap Bd Tat vi,
duge vo sanh phap nhin.

Cé sao goi la vo sanh phap nhin ? Vi
trong day khéng c6 chat phap nao c6 thé
duyge, vi ching thé dugc nén ching lam,
vi ching lam nén chéng sanh, day goi la
v6 sanh phap nhin.

Do hanh, loai, tuéng mao nay nén goi
1a buc dai B Tat bat théi chuyén'.

]
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Nhing vi ndy déu la BS Tat phat tim
cau Phat dao, hién nay déu an tru buc
bat théi chuyén ci. Nhing vi ndy con
ching thé dugc V6 thuong Bé dé, huéng
la Ngai ma c6 thé duogc !

Nghe va thiy sy viéc trén diy, dai Bd
Tat nay lién nghi ridng day la aAc ma néi
phap tuong to dao, dai Bo Tat that hanh
Bat nhi ba la mit ching nén théi chuyén
tim V6 thugng B6 dé, ciing ching duge
sa vao trong dao Thanh Vin, dao Bich
Chi Phat. Lai nghi rang : That hanh Pan
ba la mat nhin dén nhut thiét ching tri
ma ching dugc V6 thugng Bé dé, khong
bao gio co su ay.

Niy Tu Bé Pé ! Do nhing hanh, loai,
tuong mao trén diy ma biét la buc bat
thoi chuy&n dai BS Tat.

Lai nidy Tu Bé D& ! Pai B Tat tu nghi
ring : Néu Bé Tat co thé theo ding loi
Phat day, ching xa r&oi Bat nhi ba la
mit nhidn dén nhut thiét ching tri, B
Tat niy tron ching théi chuyén Vo thuong
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tu v6 4y, muoi tam phap bat cong, dai
ta dai bi,tu dugce nhit thiét ching tri,
cing day nguoi khac dugc nhit thiét
chung tri, tu réi ha tat ca kist s va
tap khi, cing day nguoi khac roi lLia tat
ca kiét sir va tap khi, ty chuyén phap
luan, cing day ngudi khac chuyén phap
luan".

Ngai Tu B6 Pé bach ring : "Pic Thé
Toén hi httu ! Chu dai B6 Tat thanh tuu
dai cong due, vi tAt ca chung sanh ma
that hanh Bat nha ba la mat dé dugc Vé
thugng Bo6 dé.

Bach dic Thé Tén ! Thé& nao la chu
dai B6 Tat tu hanh Bat nha ba la mat
day da 7.

Pudc Phat bao Ngai Tu Bé Pé : "Néu
Iic tu hanh Bat nha ba la mat, Bé Tat
ching thay tudng tang cing nhu ching
thidy tudng giam cua sdc, cua tho, tudng,
hanh, thuic, nhidn dén cda nhiut thiét
chung tri, d6 1a lic B6 Tat diAy da Bat
nhia ba la mat.
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sanh dugc qua Tu Pa Hoan, Tu Pa Ham,
A Na Ham, A La Han ma ty minh ching
ching 1y qua ay. Cing day cho ching
sanh dugc qua Bich Chi Phiat ma tu minh
ching chung ldy qua ay.

Chu B6 Tat nay tu tu sau ba la mat,
cing day vé lugng Bé Tat khac tu sau
ba la mat, tu tru buc bat thdi, cing day
nguoi khac tru buc bat théi, tu tinh Phat
do,cing day nguoi khac tinh Phat do,
tu thanh tuu chung sanh, ciing day ngudi
khac thanh tuu ching sanh, tu dugce than
thong, tu duge mén da la ni, cing day
nguoi khac duge da la ni, tur diy da bién
tai vé ngai, cing day nguoi khac da bién
tai vo ngai, tu tho sdc than tron ven ba
muoi hai tudng, cing day ngudi khac
thanh tuu sic thin ba muoi hai tudng,
tw thanh tyu buc dong chon, cling day
nguvi khac thanh tyu buc dong chon. Ty
thanh tuu thap tri luc, cing day nguvi
khac thanh tuu thap tri luc, tu thit hanh
t& vO uy, mudi tam phap bat cong,dai
tur dai bi, cing day ngudi khac that hanh
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Lai ndy Tu B6 Pé ! Lic that hanh Bat
nha ba la mat, B6 Tat ching thiy la phap,
la phi phap, ciing ching thidy phap qua
khi, phap vi lai, phap hién tai, phap
thién, phap ac, phap vo ky, phap hau vi,
phap vé vi, cling ching thay cbi Duc, c6i
Sdc, co6i Vb sdc, cing chiang thay B& thi
ba la mat, Tri giéi ba la mat, Nhan nhuc
ba la mat, Tinh tdn ba la mat, Thién na
ba la mit, Biat nhi ba la mit, nhin dén
ching thiy nhut thiét ching tri. Do la
B Tat tu hanh diy du Bat nha ba la
mat.

Tai sao vdy ? Vi cic phap déu khong
c6 tudng, cac phap la khéng, la hu gia,
la ching bén chde, khéng c6 giac tri,
khong c6 tho mang.

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach dic Thé&
Tén ! Loi phan day cda duc Thé Tén qua
that ching thé nghi ban".

Puc Phat bao Ngai Tu Bb Pé : "Vi sdc
ching thé nghi ban nén l&i Phit néi
ching thé nghi ban. Vi tho, tudng, hanh,
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Hdn dich : Phip Su Cuu Ma La Thdp
Viét dich : Ty Kheo Thich Tri Tinh

PHAM KINH NHI VAN TRi

THU BON MUCI LAM

Lic dé Thién P& Thich Pé Hoan Nhon
nghi rang : "Néu thién nam,thién ni noi
tai dugc nghe Bat nha ba la mat, thoi
ngudi nay da & chéd Phat doi trudce iu
tao cac cong duc, di gain gai thién tri
thue. Huong la nguoi tho tri, than cén,
doc tung, chanh uc ni¢m, ding nhu 1oi
ma tu hanh Bat nha ba la mat nay.

Phai biét thién nam,thién na diy da
than cdn nhiéu duc Phat.

Nguvi c6 thé dugc nghe tho, doc tung,
chanh uc niém, tu hanh dang nhu loi va
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Vi sic ma ching ngudi tho la ching
phai sic. Nhin dén nhut thiét ching tri
ma ching ngudi tho 1a ching phai nhit
thiét chung tri"

Lic néi Bé Tat hanh nay, c6 hai ngan
B6 Tat dugc vé sanh phap nhin.

@
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Niy Tu B6 Pé ! Do nhing hanh, loai,
tudng mao nhu vidy ma biét la bic dai
Bé Tat bat thsi chuyén".

- Bach duc Thé& Toén ! Lai con do hanh,
loai, tuéng mao nao ma biét la bac dai
B6 Tat bat thoi chuyén ?

- Niy Tu Bé P& ! Pai Bé Tat co thé
xem thay dugc tit ca phap khong hanh,
khong loai, khong tudmg mao, phai biét
day 1a bac bat thdi chuyén.

- Bach dic Th& Tén ! Né&u tat ca phap
khéng hanh, khéng loai, khong tudng
mao, dai B6 Tat chuyén nhdng phip gi
ma goi la bac bat thsi chuyén ?

- Niy Tu Bé Pé ! Néu dai Bo Tat &
trong sic ma chuyén nhidn dén & trong
V6 thuong Bé dé ma chuyén thi goi la
dai Bé Tat bat théi chuyén.

Tai sao vay ? Vi sdc tanh khong nhin
dén Vo6 thugng B dé tanh khong thi B
Tat ndy sé tru chdé nao.

Lai nidy Tu Bé P& ! Pai B Tat ching
nhin xem dién mao, ngén ngua cua ngoai
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PHAM BAT THOI CHUYEN

THO NAM MUOI LAM

Liac bay gio Ngai Tu Bé Pé thua :
"Bach dic Th& Tén ! Do hanh gi, loai gi,
tudng mao gi ma biét la bac dai Bé Tat
bat théi chuyén ?"

Puc Phat day : "Nay Tu Bé Pé ! Néu
dai B6 Tat bist duge bac pham phu, bac
Thanh Vin, biac Bich Chi Phat va bic
Phat. Trong tuéng nhu cla cac bac iy
khong hai, khong khac, cing ching nghi,
ching phan biét. Vao trong nhu iy, nghe
su 4y su6t thing qua khéng nghi. Tai
sao vdy ? Vi trong nhu ay khéng mot
tuong, khong hai tudng.

Pai B6 Tat ndy cing ching noi 16i vo
ich, chi noéi toan 1&i lgi ich, ching nhin
dén ché hay dé ctia nguvi khac.
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ching pham mudi nghiép dao ac. Do
nhing hanh, loai, tuéng mao trén diy ma
bist 1a buc dai B Tat bat thsi chuyén.

Lai ndy Tu Bd Pé ! Vi lgi ich cho
chiing sanh ma dai B6 Tat that hanh Pan
ba la miat nhin dén Bat nha ba la mit.
Pay goi la buc bat théi chuyén.

Lai nidy Tu B6 P& ! Tat cd muvi hai bd
kinh, tu khé& kinh dén luan nghi, dai B6
Tat tho tri, doc tung,giang thuyét,chanh
e niém. Lac ban phap thi, dai Bé Tat nghi
ring do phap thi niy ma tim nguyén caa
tit ca chuing sanh hoan man, dem céng
dic phap thi niay cho tit ca chuang sanh
cung hdi huéng Vo thuong Bé dé. Pay goi
1a buc dai B3 Tat bat thoi chuyén.

Lai nidy Tu B6 Pé ! Trong phap rat
sau, dai Bé Tat ching nghi ngo.

Tai sao vay ? Vi buc dai Bé Tat bat
thoi chuyén ndy déu ching thiy cé phap
nao sanh dugc chd nghi ngé. Tur sdc dén
nhut thidt ching tri, ching thidy phap
nao sanh dugc chdé nghi ngo. Do nhing
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dao, cua Sa Mén,cia Ba La Mén. B6 Tat
ching bao gi c6 su nghi ring cac nha
ngoai dao, Sa Mén, Ba La Mén ndy thiét
biét, thiét thay hodc néi chanh kién.

B6 Tat ching cb tim nghi ngo, ching
mic giéi thi, ching sa ta kién, cing
ching ciu viéc t6t thé tuc dé lam thanh
tinh, chang 1& lay cung dudng chu Thién.

Do nhing hanh, loai, tuéng mao niy
ma biét la bac dai B6 Tat bat thoi chuyén.

Lai ntra, ndy Tu B Pé ! Pai Bé Tat
ching sanh noi nha ha tién, nhin dén
ching sanh ché bat nan, thuong chéng
tho than ngudi nd. Do nhing hanh, loai,
tuéng mao nidy ma biét la buc bat thoi
chuyén dai Bé Tat.

Lai ndy Tu BS Pé ! Pai Bé Tat thuong
thdt hanh muvi nghiép dao lanh : ty minh
ching sat sanh nhdn dén ching ta kién,
cing day ngudi ching sat sanh nhin dén
ching ta kién, vui ming khen ngei nguoi
chiang sat sanh nhin dén ching ta kién.
B6 Tat nay ddu trong giac chiém bao cing
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mang binh tat. Do day ma biét 1a buc
bat théi chuyén.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Than thé nguovi
thuomg c6 tam van hd trang xam pham
cdn an. Than thé cha buc dai Bé Tat bat
thoi chuyén khéng c6 ho trung dy. Vi
cong dic cua Bé Tat nay vugt ngoai thé
gian. Tuy theo cong duc xudt thé ndy
tang ich ma Bb Tat dugc thian thanh tinh,
dugc tdm thanh tinh. Do nhing hanh,
loai, tuéng mao diy ma bigt 1a buc bat
thoi chuyén dai Bo Tat".

Ngai Tu B P& thua : "Bach duc Th&
Tén ! Pai B6 Tat dugc thin thanh tinh,
dugc tim thanh tinh th& nao ?"

Puc Phat phan day : "Nay Tu Bé Pé !
Tuy thién cdn ting ich da dugc ma diét
trir tAm vay vO, tdm ta vong,.day goi la
than thanh tinh va tdm thanh tinh. Do
than thanh tinh va tim thanh tinh ndy
ma dai Bé Tat vugt hon buc Thanh Vin,
buc Bich Chi Phat dé vao trong B Tat
vi. Pay goi 1a buc bat théi chuyén.
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hanh, loai, tuéng mao diy ma biét la buc
bat thoéi chuyén.

Lai nay Tu Bé Pé ! Than, khau, ¥, ba
nghiép cha dai B6 Tat déu diu dang. Do
duc to ma than, khau, ¥ thanh tuu. Do
ddy ma biét 1a buc bat théi chuyén.

Lai nidy Tu Bb Pé ! Pai B6 Tat ching
chung cung véi nga cai : dim duc, san
khué, thuy mién, diéu héi va nghi. Do
hanh, loai, tuéng mao niy ma biét 1a buc
bat théi chuyén.

Lai ndy Tu Bd Pé ! Véi tat ci ch,
dai B6 Tat déu khéng ai trudc. Do day
ma biét 1a buc bat théi chuyén.

Lai nay Tu Bé Pé ! Luc ra vao di lai
ngdi, nim, di, ding, cat chun, ha chun,
dai B6 Tat luén an 6n, thuomg tu chanh
niém, nhit tdm nhin dit ma bude. Do
nhing hanh, loai, tuéng mao ndy ma biét
la buyc bat théi chuyén.

Lai ndy Tu BS Pé ! Y phuc, mén ném
cia dai Bé Tat mic dung khéng ai gém
nho, Bé Tat ndy ua thich sach sé&, it
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dot nau thong khd. Ac ma bao dai Bo
Tat ndy riang : Nhing ngudi trong Pia
nguc day toan la buc bat théi chuyén dai
B6 Tat duygce duc Phiat tho ky ma doa
vao diy, néu Ngai dugc dic Phat tho ky
buc bat théi chuyén ciing sé doa vao dai
Pia nguc nady. Chi bang Ngai xa bo tam
B6 Tat thi ching bi doa dia nguc ma sé
dugec sanh 1én c¢béi Troi.

DAu thdy su trén, diu nghe 1oi noéi
trén, B6 Tat nidy vdAn ching dong tam,
ching nghi, ching s¢ ma tu nghi ring
khong bao gio co6 su ay.

Do hanh, loai, tuéng mao trén diy ma
biet lé buc bat thoi chuyén dai Bo T_:«'xt.

Naiy Tu Bé Pé ! Ac ma lai hoa lam Ty
Kheo ddp y dén bao Bé Tat ring : Trude
kia Ngai nghe bao phai tu sau ba la méit
nhin dén bao phai tinh tu duge Vo
thugng Bo dé d6, Ngai nén mau bo di,
tor lic méi phat tAm dén nay co6 bao
nhidu thién cian héi hudng V6 thuong Bd
dé, Ngai cing nén mau bdé di. Néu Ngai
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Lai ndy Tu Bé D& ! Pai Bé Tat ching
quy loi dudmg. DAu thiat hanh muvi hai
hanh Pau Pa ma ching quy phap PAu Pa.
Do diy ma goi la bac bat thsi chuyén.

Lai ndy Tu Bé P& ! Pai BS Tat
thuong ching phét sanh tdm xan tham,
tdm tat d6, tdm ngu si, thuong ching
phat sanh tidm pha gidi, tAm san dong,
tdm giai dii, tdm tan loan. Do nhing
hanh, loai, tuéng mao diy ma biét la
biac bat théi chuyén.

Lai niy Tu B D& ! Pai B6 Tat tam
an tru ching lay dong, thiam nhip tri
hué, nhut tim nghe nhin nhdng phap
theo nghe va sy vigc thé gian déu hiép
'véi Bat nha ba la mat. Ching thay c6 su
nghiép nao ching vao phap tanh, thay
tdt cd déu higp v6i Bat nhi ba la mat.
bay la tuéng mao bat théi chuyén cia
buc dai B6 Tat bat théi chuyén.

Lai ndy Tu Bé P& ! O trude dai Bé
Tat, ndu ac ma héa lam tam dai Pia nguc,
trong dé c6 ngan uc van B Tat dang bi
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Bay gio Ngai Tu Bé Pé bach ring :
"Buc hi hitu Thé Tén V6 thugng fJng cung
ding Chanh giac rat khéo pho thac su
viéc cua chu dai Bo Tat !".

Puc Phit phan : "Nay Tu Bé Pé ! Chu
dai B6 Tat phat tAm V6 thuong Chanh
giac, an 6n da s chung sanh, lam cho
v lugng ching sanh dugc lgi lac vi dai
B6 Tat thuong x6t hang Tréi, Nguoi vay.

Lic thiat hanh B Tat dao, chu B6 Tat
nay dung bén sy kién dé nhiép doé vo
luong ching sanh. Do 1a : bd thi, ai ngi,
lgi ich va déng su.

Chu Bé Tat nay ciing dem phap thap
thién dao dé thanh tuu ching sanh. Ty
minh tu so thién nhidn dén phi phi tudng
dinh. Cing day moi nguvi tu so thién nhin
dén phi phi tudng dinh. Ty minh thiat hanh
B& thi ba la mat nhdn dén Bat nhi ba la
mat, ciing day moi nguvi that hanh B& thi
ba la mat nhidn dén Bat nha ba la mat.

Chu B6 Tat nay dugc Bat nha ba la
mit, dang suc phuong tién day cho chung





